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Từ viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 

ADMM+ 
ASEAN Defence Ministe ’s 

Meeting Plus 

Hội nghị Bộ t ưởng Quốc 

phòng các nước ASEAN mở 

rộng 

APEC 

Asia - Pacific Economic 

Cooperation 

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu 

Á - Thái Bình Dương  

ARF ASEAN Regional Forum Diễn đàn khu  ực ASEAN 

ASEAN 
Association of Southeast Asian 

Nations 

Hiệp hội các Quốc gia Đ ng 

Nam Á 

AUKUS 

Trilateral security partnership 

between Australia, the United 

Kingdom, and the United States 

Quan hệ đối tác an ninh ba bên 

giữa Aust a ia  Vương quốc 

Anh và Hoa Kỳ 

BRI Belt and Road Initiative 
Sáng kiến “Vành đai  Con 

đư ng” 

COP Conference of the Parties Hội nghị các bên 

CPTPP 

Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific 

Partnership 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và 

Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương  

EAS East Asia Summit  Hội nghị Thượng đỉnh Đ ng Á 

EVFTA 
EU - Vietnam Free Trade 

Agreement 

Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam – EU 

FDI Foreign Direct Investment Đ u tư t ực tiếp nước ngoài 

FOIP Free and Open Indo - Pacific 
Ấn Độ Dương  - Thái Bình 

Dương tự do và rộng mở  
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FONOP 
Freedom of Navigation 

Operations 
Hoạt động tự do hàng h i 

FTA Free trade agreement Hiệp định thương mại tự do 

IPEF 
Indo - Pacific Economic 

Framework for Prosperity 

Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương vì 

thịnh  ượng 

IPS  Indo - Pacific Strategy 
Chiến  ược Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương 

PCA Permanent Court of Arbitration Tòa án Trọng tài thư ng trực 

Quad Quadrilateral Security Dialogue Nhóm Bộ T  

RCEP 
Regional Comprehensive 

Economic Partnership 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn 

diện Khu vực  

TPP 
Trans-Pacific Partnership 

Agreement 

Hiệp định đối tác xuyên Thái 

Bình Dương 

UKVFTA 
Vietnam - UK Free Trade 

Agreement  

Hiệp định Thương mại Tự do 

Việt Nam - Vương quốc Anh 

và Bắc Ailen  

UNCLOS 

1982 

United Nations Convention on 

Law of the Sea in 1982 

C ng ước của Liên Hợp Quốc 

v  Luật Biển năm 1982 

WTO World Trade Organization Tổ ch c Thương mại thế giới 
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   Đ U 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

1.1. Tính cấp thiết về thực tiễn 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à khu  ực có nguồn tài nguyên phong phú, 

nhi u điểm chốt, vòng cung tự nhiên làm nên giá trị chiến  ược quan trọng trên 

nhi u  ĩnh  ực, nhất là an ninh, quốc phòng và kinh tế  đồng th i là khu vực phát 

triển năng động nhất thế giới, động lực  đ u tàu tăng t ưởng kinh tế toàn c u. Khu 

vực này có các chế độ chính trị và kinh tế - xã hội đa dạng với ba n n kinh tế lớn 

nhất thế giới (Mỹ, Trung Quốc, Nhật B n) cùng với nhi u nước có tốc độ tăng 

t ưởng kinh tế nhanh (Trung Quốc, Ấn Độ  Đ ng Nam Á)  ba cư ng quốc hàng đ u 

thế giới (Mỹ, Nga, Trung Quốc), song cũng tồn tại các điểm nóng tại eo biển Đài 

Loan  bán đ o Tri u Tiên, biển Hoa Đ ng  Biển Đ ng  eo biển Malacca và ti m ẩn 

nhi u nguy cơ  ung đột do tranh chấp lãnh thổ, mâu thuẫn sắc tộc  t n giáo. Do đ   

thế giới đã  đang ch ng kiến tiến trình dịch chuyển trọng tâm chiến  ược toàn c u từ 

Đại Tây Dương sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  khiến khu vực này ngày 

càng trở thành tâm điểm trong chiến  ược an ninh, đối ngoại và cạnh tranh  nh 

hưởng của các nước lớn. 

Chiến  ược, mục tiêu xuyên suốt của Mỹ  à “ ãnh đạo” thế giới  à kh ng để 

cho bất kỳ quốc gia nào tranh giành vị thế này của họ. Do đ    ét     ăng kính chiến 

 ược toàn c u, Mỹ luôn n  lực ngăn ch n sự xuất hiện của bất kỳ nước nào thách 

th c vị thế  ãnh đạo thế giới của Mỹ. Để đ m b o mục tiêu đ   Mỹ quan tâm thúc 

đẩy tập hợp lực  ượng th ng qua đồng minh  đối tác, các vấn đ  an ninh phi truy n 

thống có tính chất toàn c u nhằm duy trì vai trò dẫn dắt, xác lập vị thế  ãnh đạo trên 

thế giới nói chung và trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương n i  iêng. 

Dưới th i Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã quan tâm nhi u hơn tới châu Á - Thái 

Bình Dương  coi khu  ực này c    nghĩa sống còn và quan trọng đối với vai trò toàn 

c u và khu vực của Mỹ. Vì thế, Mỹ đã t iển khai chiến  ược “Tái cân bằng” (năm 

2011) nhằm đi u chỉnh trọng tâm chiến  ược toàn c u và quay trở lại khu vực châu 
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Á - Thái Bình Dương (do bị sao nhãng dưới th i Tổng thống G.W Bush). Việc đi u 

chỉnh chiến  ược của Mỹ được tiếp tục khi Tổng thống Donald Trump công bố sáng 

kiến xây dựng một khu vực “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” 

l n đ u tại Hội nghị APEC 25 vào ngày 10/11/2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam. Kế 

thừa chính sách đối ngoại của các ngư i ti n nhiệm, chính quy n của Tổng thống 

Biden đã c ng bố Chiến  ược FOIP vào ngày 11/02/2022  à th c đẩy sáng kiến 

IPEF cho toàn khu vực  đồng th i đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ Quad, củng 

cố liên minh Mỹ - Nhật - Hàn, thiết lập AUKUS tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương. Việc hình thành và triển khai các chiến  ược của Mỹ ở khu vực luôn 

gắn li n với quá trình thực hiện các nội dung hợp tác, cạnh tranh, tập hợp lực  ượng 

t ong các  ĩnh  ực chính trị - ngoại giao, kinh tế - khoa học công nghệ, quốc phòng - 

an ninh. Đồng th i, các biện pháp thực hiện được đi u chỉnh theo hướng linh hoạt, 

thực dụng, m m dẻo, coi trọng mối quan hệ đồng minh, s c mạnh tập thể, chủ nghĩa đa 

phương nhằm tạo  a các m  hình  cơ chế hợp tác mới do Mỹ  ãnh đạo, chi phối, dẫn dắt 

 à đã đạt được những kết qu  nhất định. Thực tiễn t ên đ t ra yêu c u cấp bách đối 

với Việt Nam ph i hiểu    “tập hợp lực  ượng” của Mỹ để nhận diện được những 

thay đổi mang tính động thái, cấu trúc nhằm đưa  a ph n  ng chính sách phù hợp, 

chủ động và hiệu qu . 

1.2. Tính cấp thiết về lý luận 

Việc nghiên c u “Tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương (2017 - 2025)” mang tính cấp thiết v  m t lý luận trong bối c nh quan 

hệ quốc tế đang t  i qua những chuyển biến ph c tạp  đòi hỏi sự đổi mới và bổ sung 

các khung lý thuyết. Thứ nhất  đ  tài đáp  ng nhu c u làm rõ  à hệ thống hoá khái 

niệm “tập hợp  ực  ượng” như một c ng cụ chiến  ược đ c th  của các cư ng quốc. 

  ứ    , vận dụng  à phát t iển chủ nghĩa Hiện thực (tập trung vào quy n lực), chủ 

nghĩa Tự do (nhấn mạnh hợp tác đa phương)  à chủ nghĩa Kiến tạo (vai trò của giá 

trị) khi phân tích cách th c Mỹ thiết  ập mạng  ưới  iên kết đa t ng (song phương  

đa phương  tiểu đa phương  giá t ị) nhằm cân bằng  ki m chế các đối thủ chiến  ược. 

  ứ ba   àm    tập hợp  ực  ượng kh ng chỉ diễn  a t ong  ĩnh  ực quân sự mà còn 



9 

 an to  sang các cơ chế chính t ị - kinh tế  à khoa học - c ng nghệ.   ứ      ận 

dụng khung phân tích đa cấp độ (nội bộ  quốc gia   iên quốc gia  khu  ực  toàn c u) 

để    gi i sự hình thành  à  ận hành chiến  ược tập hợp  ực  ượng. Thứ năm, làm 

sáng tỏ vai trò của các nước vừa và nhỏ trong liên kết chiến  ược, bổ sung góc nhìn 

v  chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ vào lý thuyết liên minh. Những đ ng g p 

này g p ph n làm phong phú lý luận quan hệ quốc tế và định hướng cho việc xây 

dựng các khung phân tích phù hợp với thực tiễn chiến  ược tại khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương. 

Tóm lại, trong bối c nh tình hình chính trị ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

diễn biến ph c tạp, phụ thuộc chủ yếu vào chủ t ương hợp tác và tập hợp lực  ượng 

của Mỹ và Trung Quốc  cũng như sự vận động linh hoạt của các quốc gia vừa và 

nhỏ trong khu vực. Do đ   việc tìm hiểu, nghiên c u chuyên sâu, toàn diện v  đ  tài 

“Tập hợp lực lượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

(2017 - 2025)” là hết s c c n thiết  c    nghĩa sâu sắc c  v  m t lý luận và thực tiễn. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận án phân tích toàn diện hoạt động tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giai đoạn 2017 - 2025  đánh giá tác động của các 

chiến  ược này đến khu vực và Việt Nam, từ đ  đ  xuất các định hướng khuyến 

nghị chính sách giúp Việt Nam thích  ng hiệu qu  trong bối c nh cạnh tranh chiến 

 ược giữa các cư ng quốc.   

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Thứ nhất, tổng quan các công trình nghiên c u  iên quan đến đ  tài để xác 

định điểm kế thừa, những kho ng trống, điểm mới c n nghiên c u của luận án. 

Thứ hai, xây dựng cơ sở lý luận v  tập hợp lực  ượng thông qua việc làm rõ 

các khái niệm  iên quan  đ c điểm của tập hợp lực  ượng trong các  ĩnh  ực và các 

phương th c tập hợp lực  ượng, tạo khung phân tích cho đ  tài. 

Thứ ba, phân tích các nhân tố tác động đến tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ 2017 đến 2025. 
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Thứ   , phân tích thực trạng, cách th c tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.  

Thứ năm, đánh giá tác động của tập hợp lực  ượng của Mỹ đối với khu vực 

Đ ng Nam Á  à Việt Nam.  

Thứ sáu, đ  xuất một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam nhằm tối 

ưu h a  ợi ích, gi m thiểu rủi ro và nâng cao vị thế trong bối c nh các tập hợp lực 

 ượng do Mỹ dẫn dắt tại khu vực.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên c u v  tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn  Độ Dương - 

Thái Bình Dương giai đoạn 2017 - 2025. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu về nội dung: Tập trung vào hoạt động tập hợp lực  ượng 

của Mỹ từ khi nước này thực hiện chuyển trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương thông qua các chiến  ược FOIP và IPEF. Cụ thể hơn  luận án triển 

khai nghiên c u các nội dung  iên quan đến tập hợp lực  ượng theo các nội hàm 

thuộc các  ĩnh  ực như chính t ị - ngoại giao; kinh tế - khoa học công nghệ; an ninh 

- quốc phòng và các nhân tố  nh hưởng đến tập hợp lực  ượng của Mỹ ở khu vực. 

Phạm vi thời gian: Tại Diễn đàn APEC (11/2017), Tổng thống Mỹ Donald 

Trump l n đ u tiên công bố t m nhìn của Mỹ v  một FOIP  do đ  th i gian nghiên 

c u luận án thực hiện t ong giai đoạn 2017 đến năm 2025 (năm hoàn thành luận án 

 à cũng  à th i điểm bắt đ u nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump). Việc lựa 

chọn mốc th i gian này xuất phát từ lý do sau: Thứ nhất, bắt đ u từ năm 2017  hoạt 

động tập hợp lực  ượng của Mỹ mới thể hiện rõ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương  t ước đ  chính sách “ oay trục” được Mỹ thực hiện từ năm 2011 

nhưng chỉ tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thứ hai, th i gian kết 

thúc nghiên c u giữa năm 2025  th i điểm hoàn thành luận án  à cũng  à th i gian 

tr i dài qua hai nhiệm kỳ tổng thống của hai Đ ng Dân chủ và Cộng hòa và g n một 

năm của nhiệm kỳ th  2 sau khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng để giúp nghiên 
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c u sinh có những so sánh nhằm làm nổi bật hơn những đ c điểm, tính chất của 

hoạt động tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực cũng như những thay đổi trong 

chiến  ược tập hợp lực  ượng của Mỹ dưới th i Tổng thống Donald Trump. 

Phạm vi không gian: Phạm vi khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được 

 ác định trong Chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương năm 2022 của chính 

quy n Biden. Theo đ   khu  ực này “t  i dài từ b  biển Thái Bình Dương của chúng 

ta (nước Mỹ) đến Ấn Độ Dương” [White House  2022  p.4]  à Mỹ s  “tập trung vào 

từng ngõ ngách của khu vực, từ Đ ng Bắc Á  à Đ ng Nam Á đến Nam Á và Châu 

Đại Dương  bao gồm c  các quốc đ o Thái Bình Dương” [White House  2022, p.5]. 

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu  

4.1. Cách tiếp cận 

T ước hết, luận án sử dụng cách tiếp cận lý thuyết  t ong đ  chủ ng ĩ  Hiện 

thực được chọn làm lý thuyết chính để phân tích hoạt động tập hợp lực  ượng của 

Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giai đoạn 2017-2025. Chủ nghĩa 

Hiện thực, với trọng tâm là quy n lực, lợi ích quốc gia và cạnh tranh chiến  ược, 

cung cấp góc nhìn cốt   i để gi i thích động cơ của Mỹ trong việc xây dựng các liên 

minh  à cơ chế “tiểu đa phương” như Quad  AUKUS  à IPEF nhằm duy trì vị thế 

bá quy n  à đối trọng với Trung Quốc. Góc nhìn này nhấn mạnh vai trò của tương 

quan lực  ượng  à các động lực địa chính trị trong việc định hình chính sách tập hợp 

lực  ượng. Bên cạnh đ    uận án tích hợp thêm các lý thuyết bổ trợ để làm phong 

phú phân tích. Chủ ng ĩ  Tự do được sử dụng để phân tích khía cạnh hợp tác đa 

phương  à  ai t ò của các giá trị chung (dân chủ, tự do) trong việc gắn kết các đồng 

minh  à đối tác của Mỹ. Chủ ng ĩ  Kiến tạo được áp dụng để xem xét cách Mỹ 

định hình b n sắc và nhận th c chung v  một khu vực “Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương tự do và rộng mở”  qua đ  củng cố liên kết chiến  ược. Sự kết hợp các lý 

thuyết này cho phép luận án tiếp cận vấn đ  từ nhi u góc nhìn, làm rõ c  khía cạnh 

cạnh tranh quy n lực và hợp tác liên quốc gia. 

Tiếp theo, luận án áp dụng cách tiếp cận các cấp độ phân tích từ toàn c u, khu 

vực, liên quốc gia, quốc gia và nội bộ nhằm phân loại  à đánh giá các yếu tố tác 
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động đến hoạt động tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương giai đoạn 2017 - 2025  cũng như tác động của các hoạt động này đến 

khu vực và Việt Nam. Cách tiếp cận này đ m b o phân tích toàn diện, từ bối c nh 

rộng lớn đến các yếu tố cụ thể  như sau: 

 Cấp độ toàn cầu: Phân tích các động lực địa chính trị và kinh tế toàn c u, 

như sự chuyển dịch trọng tâm chiến  ược từ Đại Tây Dương sang Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương  cạnh tranh Mỹ - Trung và các thách th c an ninh 

phi truy n thống (biến đổi khí hậu, an ninh mạng). Cấp độ này làm rõ bối 

c nh quốc tế th c đẩy Mỹ tập hợp lực  ượng  à tác động của các liên minh 

đến trật tự thế giới. 

 Cấp độ khu vực: Tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  

nhất là châu Á - Thái Bình Dương (t ọng tâm là Đ ng Nam Á)  để đánh giá 

vai trò của các cơ chế như Quad  AUKUS  IPEF t ong  iệc định hình cấu 

trúc an ninh và kinh tế khu vực. Phân tích này  em  ét tác động của tập hợp 

lực  ượng đến ổn định khu vực và vị thế của các quốc gia như Việt Nam. 

 Cấp độ liên quốc gia: Xem xét mối quan hệ liên minh, đối tác giữa Mỹ và 

các nước như Nhật B n, Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc  cũng như các tổ ch c 

khu vực như ASEAN; phân tích cách các cơ chế “tiểu đa phương” được xây 

dựng và vận hành để phục vụ mục tiêu chiến  ược của Mỹ. 

 Cấp độ quốc gia: Phân tích các yếu tố nội tại của Mỹ, bao gồm chính sách 

đối ngoại dưới các đ i Tổng thống (Trump, Biden), lợi ích quốc gia  năng 

lực kinh tế - quân sự và các quyết định chiến  ược. Đồng th i  đánh giá ph n 

 ng và vai trò của các quốc gia khác, nhất là Việt Nam trong việc  ng phó 

với các tập hợp lực  ượng của Mỹ. 

 Cấp độ nộ   ộ: Xem xét vai trò của các nhà  ãnh đạo, đ ng phái chính trị, 

quốc hội, nhóm lợi ích, như Tổng thống Trump và Biden trong việc định 

hình chiến  ược tập hợp lực  ượng. Phân tích này bao gồm các quyết định 

chính sách mang dấu ấn cá nhân  tư duy chiến  ược và  nh hưởng của họ đến 

việc triển khai các sáng kiến như FOIP  à IPEF tại khu vực. 
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Cách tiếp cận năm cấp độ phân tích cho phép luận án xây dựng một khung 

nghiên c u hệ thống, bao quát, từ các yếu tố  ĩ m  (toàn c u, khu vực, liên quốc 

gia) đến vi mô (quốc gia, nội bộ)  đồng th i làm rõ sự tương tác giữa các cấp độ. 

Đi u này gi p đánh giá toàn diện các yếu tố tác động và kết qu  của tập hợp lực 

 ượng của Mỹ  đồng th i cung cấp cơ sở lý luận vững chắc để đ  xuất các khuyến 

nghị chính sách phù hợp, tối ưu h a  ợi ích cho Việt Nam trong bối c nh cạnh tranh 

chiến  ược ph c tạp giữa các nước lớn. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên c u để phân tích toàn diện 

hoạt động tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  

đ m b o tính khoa học, hệ thống  à đa chi u trong việc tiếp cận vấn đ , cụ thể gồm: 

Phương pháp lịch sử 

Phân kỳ lịch sử: Phân chia các giai đoạn chính sách dựa t ên giai đoạn c m 

quy n của Tổng thống Mỹ  àm cơ sở thực tiễn cho các hoạt động tập hợp lực  ượng 

của Mỹ ở khu vực. 

Nghiên cứu lịc  đại: Theo dõi các sự kiện, diễn biến, hoạt động tập hợp lực 

 ượng của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giai đoạn 2017 - 2025 để thấy 

 u hướng phát triển của các hoạt động tập hợp lực  ượng của Mỹ trong khu vực. 

Nghiên cứu đồng đại: Nghiên c u các nhân tố, diễn biến, sự kiện x y ra cùng 

một giai đoạn th i gian t ước 2017 để  ác định nhân tố đồng th i tác động tới tập 

hợp lực  ượng của Mỹ  à các nước lớn khác trong khu vực. 

Phương pháp phân tích nội dung và phân tích diễn ngôn được áp dụng 

chính nhằm làm rõ nội dung chính sách qua phân tích, đánh giá tài  iệu/ ăn b n 

chính sách quan trọng Mỹ đã ban hành  iên quan khu  ực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương như chiến  ược, sáng kiến  cơ chế, tuyên bố chính trị… để làm rõ mục 

tiêu, phạm vi và biện pháp thực hiện chính sách của Mỹ. 

Phương pháp phân tích chính sách 

Phân tích quyế  định chính sách được áp dụng để làm rõ quy trình ra quyết 

định chính sách và những yếu tố chính trị  nh hưởng đến quyết định đ . Nghiên c u 
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quá trình ra quyết định chính sách gồm sự tương tác giữa các bộ phận chính phủ, 

nhóm lợi ích, yếu tố chính trị t ong nước và quốc tế, có thể cung cấp thông tin quan 

trọng v  cơ sở và quyết định của Mỹ trong khu vực nghiên c u. 

P ân  íc   ác động chính sách được sử dụng để đánh giá kết qu   à tác động 

của các chính sách của Mỹ, nhất là việc  em  ét thay đổi và hiệu qu  của chính sách 

an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ  đối ngoại và quốc phòng đối với tập hợp lực 

 ượng Mỹ trong khu vực. 

Phương pháp phân tích tổng hợp 

Phương pháp phân tích tổng hợp là công cụ nghiên c u để hiểu, đánh giá  ấn 

đ  từ nhi u g c độ và nguồn thông tin khác nhau. Trong nghiên c u này, tác gi  thu 

thập, phân tích các thông tin  iên quan đến tập hợp lực  ượng của Mỹ, bao gồm dữ 

liệu v  chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, an ninh, quốc phòng và quan hệ đồng 

minh  đối tác của Mỹ tại khu vực để có cái nhìn toàn diện  à  àm    hơn kh  năng  

hạn chế của Mỹ ở khu vực; qua đ   ác định cơ hội và thách th c trong việc triển 

khai lực  ượng  à định hình chính sách của Mỹ trong khu vực này. 

Phương pháp so sánh 

Phương pháp so sánh được sử dụng nhằm so sánh, phân tích và làm rõ những 

điểm tương đồng, khác biệt v  tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương 

- Thái Bình Dương giữa các đ i Tổng thống Mỹ  t ong đ  t ọng tâm là th i Tổng 

thống Donald Trump 1.0, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Donald Trump 2.0. 

Phương pháp dự báo 

Phương pháp dự báo được sử dụng để đánh giá t iển vọng của hoạt động tập 

hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương t ong tương 

lai, dựa trên việc phân tích  u hướng vận động của các yếu tố tác động. Cụ thể, 

phương pháp này được tiến hành như sau: 

Phân tích xu   ớng vận động của các yếu tố  ác động: Dựa trên các nhân tố 

tác động thuộc các cấp độ phân tích được nêu ra ở cơ sở lý luận và thực tiễn tập hợp 

lực  ượng của Mỹ, luận án đánh giá kh  năng  ận động của các yếu tố này đến năm 
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2029. Sự vận động trên s   à căn c   cơ sở cho dự báo v  tập hợp lực  ượng của Mỹ 

ở khu  ực đến năm 2029. 

Đán  g á xu   ớng: Dựa trên dữ liệu lịch sử và diễn biến t ong giai đoạn 2017 

- 2025  phương pháp dự báo nhận diện các  u hướng chính  như sự mở rộng của các 

cơ chế “tiểu đa phương” (Quad  AUKUS)  áp  ực chọn bên đối với các quốc gia vừa 

và nhỏ ho c sự gia tăng cạnh tranh công nghệ cao. 

Đ   r  dự báo và khuyến nghị: Từ đánh giá  u hướng  phương pháp dự báo 

ước  ượng nguồn lực c n thiết, m c độ  nh hưởng của các tập hợp lực  ượng  à đ  

xuất các khuyến nghị chính sách cho Việt Nam nhằm thích  ng với các diễn biến 

khu vực, tối ưu h a cơ hội và gi m thiểu rủi ro. 

5. Đóng góp của luận án 

5.1. Đóng góp về thực tiễn 

T ên phương diện  ng dụng, luận án có giá trị tham kh o trực tiếp cho hoạch 

định chính sách đối ngoại của Việt Nam  à các nước vừa và nhỏ tại Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương, cụ thể: Thứ nhất, dữ liệu thực ch ng phong phú v  các sáng kiến 

FOIP  IPS  FONOPs  IPEF… giai đoạn 2017 - 2025 gi p cơ quan ch c năng dự báo 

 u hướng đi u chỉnh lực  ượng của Mỹ trong nhiệm kì tiếp theo và kịch b n ph n 

 ng của Trung Quốc. Thứ hai, khuyến nghị chính sách của luận án gắn với bốn 

nhóm lợi ích cốt lõi của Việt Nam: an ninh biển  đa dạng hoá chu i cung  ng, 

chuyển đổi số và ngoại giao giá trị. Các khuyến nghị này hướng tới ba mục tiêu: 

Một là, tận dụng “biên thể chế” từ những cơ chế linh hoạt do Mỹ dẫn dắt để gia tăng 

đòn bẩy chiến  ược. Hai là, duy trì thế cân bằng động giữa các cư ng quốc thông 

qua “đa  iên kết uyển chuyển”. Ba là, nâng cao năng  ực nội sinh nhằm gi m thiểu 

lệ thuộc. Thứ ba, luận án có thể được sử dụng như tài liệu chuyên đ  cho các khoá 

đào tạo v  quan hệ quốc tế, an ninh khu vực.  

5.2. Đóng góp về lý luận 

Thứ nhất, luận án làm rõ và mở rộng khái niệm “tập hợp lực  ượng”  ượt ra 

khỏi phạm  i “ iên minh quân sự” t uy n thống. Tác gi  chỉ ra tập hợp lực  ượng 

hiện nay gồm các hình thái đa dạng từ đồng minh hiệp ước  đối tác chiến  ược  cơ 
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chế tiểu đa phương (Quad  AUKUS  IPEF) và các cơ chế vận hành linh hoạt, thực 

dụng  đ t trong bối c nh cạnh tranh Mỹ - Trung. Cách tiếp cận này khắc phục 

khuynh hướng đồng nhất hóa liên minh của nhi u c ng t ình t ước, tạo đi u kiện 

đánh giá chính  ác động lực, mục tiêu và m c độ ràng buộc của các dạng hợp tác. 

Thứ hai, luận án tích hợp ba dòng chủ thuyết quan hệ quốc tế là chủ nghĩa 

Hiện thực, Tự do và Kiến tạo trong một khung phân tích năm cấp độ (toàn c u, khu 

vực, liên quốc gia, quốc gia, nội bộ). Việc đ t chủ nghĩa Hiện thực làm trục chính 

để gi i thích động cơ quy n lực  đồng th i bổ sung chủ nghĩa Tự do (hợp tác thể 

chế) và chủ nghĩa Kiến tạo (vai trò giá trị, b n sắc) giúp gi i mã hành vi của Mỹ ở 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương một cách toàn diện. Khung đa t ng này là công 

cụ phân tích cho luận án  đồng th i gợi mở hướng vận dụng cho nghiên c u v  các 

hình thái liên minh, liên kết, hợp tác linh hoạt trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn diện. 

Thứ ba, luận án đ ng g p mới cho lý thuyết cân bằng quy n lực từ góc nhìn 

quốc gia vừa và nhỏ. Bằng cách nhấn mạnh vai trò lựa chọn chiến  ược của Việt 

Nam  à các nước ASEAN theo hướng “đa  iên kết uyển chuyển” để tránh bị cuốn 

vào thế “kẹt chiến  ược” đã bổ sung biến số “kh  năng đi u chỉnh của nước nhỏ” 

vào mô hình cân bằng, một khía cạnh thư ng bị các nghiên c u cư ng quốc bỏ qua. 

Tổng hòa các điểm trên, luận án làm giàu kho tàng lý luận v  tập hợp lực 

 ượng thông qua: Tái định nghĩa phạm vi khái niệm; gắn kết đa    thuyết vào khung 

phân tích liên t ng; cung cấp thước đo hiệu qu  mới; đưa vào biến số v  năng  ực 

đi u chỉnh chiến  ược của các nước vừa và nhỏ  qua đ  nâng cao kh  năng gi i thích 

và dự báo các liên kết chiến  ược đương đại. 

6. Bố cục của luận án 

Ngoài Mở đ u, Kết luận, Danh mục tài liệu tham kh o, luận án được tổ ch c 

thành bốn chương kế tiếp nhau theo trục “tổng quan nghiên c u → cơ sở lý luận → 

thực tiễn → đánh giá → khuyến nghị”. 

Chương 1 - Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương này hệ thống hoá tư  iệu t ong  à ngoài nước v  tập hợp lực  ượng, 

nhất là các công trình xoay quanh chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của 
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Mỹ. Qua phân nh m theo hướng tiếp cận (lý luận, thực tiễn  tác động), Chương 1 

 ác định    “kho ng trống” học thuật làm điểm xuất phát cho các chương kế tiếp.  

Chương 2 - Cơ sở lý luận tập hợp lực lượng của Mỹ 

Nhằm xây dựng khung phân tích nhất quán, Chương 2 đ  xuất khái niệm mở 

rộng v  “tập hợp lực  ượng” bao t  m c  liên minh quân sự  đối tác chiến  ược  à cơ 

chế đa phương  inh hoạt. Từ n n t ng hiện thực, tự do và kiến tạo, tác gi  phát triển 

năm cấp độ phân tích để gi i thích động cơ  c ng cụ và giới hạn trong hoạt động tập 

hợp lực  ượng của Mỹ. Cách tiếp cận này vừa bổ trợ cho kh o c u thực nghiệm ở 

Chương 3   ừa  à tiêu chí đánh giá hiệu năng ở chương 4.  

Chương 3 - Thực trạng tập hợp lực lượng của Mỹ (2017 - 2025) 

Chương 3 t iển khai kh o sát thực ch ng theo ba trụ cột chính trị - ngoại giao, 

kinh tế - khoa học công nghệ và quốc phòng - an ninh. Dữ liệu được phân chia theo 

dạng th c (đồng minh hiệp ước  đối tác quan trọng  cơ chế tiểu đa phương  cơ chế 

chia sẻ giá trị chung)  à theo giai đoạn c m quy n (Trump 1.0, Biden). Phân tích 

chuyên sâu này cho phép đo  ư ng m c độ thể chế hoá, quy mô nguồn lực huy động 

và chi u sâu cam kết của từng sáng kiến.  

Chương 4 - Đánh giá, triển vọng và khuyến nghị chính sách 

T ên cơ sở khung tiêu chí được xây dựng, Chương 4 đánh giá tác động của tập 

hợp lực  ượng Mỹ tới cấu trúc an ninh, kinh tế khu vực và tới Việt Nam, chỉ ra c  

hiệu  ng an ninh  ăn đe  ẫn thách th c phụ thuộc chu i cung  ng. Dựa  ào phương 

pháp kịch b n  chương này dự báo các biến số chính giai đoạn 2025 - 2029 (cạnh 

tranh Mỹ - Trung, chuyển dịch công nghệ, biến động liên minh) và kiến tạo bộ 

khuyến nghị “đa  iên kết uyển chuyển” cho Việt Nam. Các đ  xuất tập trung vào ba 

nh m: nâng cao năng  ực tự cư ng chiến  ược, tận dụng “b n l ” kinh tế số - xanh 

và chủ động tham gia định hình chuẩn mực khu vực.   
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

Trên thế giới và Việt Nam có nhi u công trình nghiên c u v  tập hợp lực 

 ượng nói chung, tập hợp lực  ượng của Mỹ nói riêng ở các khu vực trên thế giới và 

tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên  t ong khu n khổ luận án 

này, nghiên c u sinh không thể tổng quan hết tất c  các công trình nghiên c u liên 

quan, mà chỉ tập trung làm rõ một số công trình nghiên c u tiêu biểu  iên quan đến 

đ  tài luận án, tập trung vào một số tuyến vấn đ  chính như: Thứ nhất, những công 

trình nghiên c u lý luận v  tập hợp lực  ượng. Thứ hai, những công trình nghiên 

c u v  tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Thứ ba, những công trình nghiên c u v  tác động từ tập hợp lực  ượng của Mỹ tại 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối với khu vực và Việt Nam.  

1.1. Những c ng trình nghiên cứu lý luận về tập hợp lực lượng 

Nghiên c u v  tập hợp lực  ượng theo cách hiểu của Việt Nam gắn với chính 

sách cân bằng quy n lực trong các bài nghiên c u của các học gi  nước ngoài. Các 

tác phẩm nghiên c u v  tập hợp lực  ượng (Mỹ  à các nước phương Tây thư ng gọi 

là cân bằng quy n lực) của các học gi  nước ngoài được phát triển từ rất sớm. Có 

thể kể đến một số công trình cụ thể sau: 

Michael Sheehan (1995) trong tác phẩm The Balance Of Power: History & 

Theory (Cân bằng quyền lực: Lịch sử và lý thuyết) của Nhà xuất b n Routledge, 

Vương quốc Anh đã  em  ét    các   nghĩa khác nhau của sự cân bằng quy n lực 

qua nhi u thế kỷ và theo dõi sự phát triển của lý thuyết cũng như thực tiễn của nó 

thông qua các hình th c ngày càng ph c tạp; mô t  nguyên tắc cân bằng quy n lực 

trong thực tiễn, vừa là kim chỉ nam cho các chính sách đối ngoại của quốc gia vừa 

là sự gi i thích v  cách th c vận hành của hệ thống quốc tế. Qua công trình nghiên 

c u, tác gi  đã gi p ngư i đọc hiểu được các   nghĩa khác nhau của nguyên tắc cân 

bằng cũng như sự  nh hưởng của các nhà tư tưởng và chính trị gia chủ chốt đến sự 

phát triển của nguyên tắc này. 
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Cuốn sách Một số vấn đề liên kết, tập hợp lực l ợng trên thế giới hiện nay của 

tác gi  Hoàng Thụy Giang, Nguyễn Mạnh Hùng (2002), Nhà xuất b n Chính trị 

quốc gia  đã phân tích chuyên sâu    những cơ sở khách quan của liên kết tập hợp 

lực  ượng trên thế giới; làm rõ nhân tố tác động đến liên kết, tập hợp lực  ượng trên 

t ư ng quốc tế trong bối c nh hiện nay; qua đ  chỉ ra một số xu thế chính v  liên 

kết và các hình th c liên kết tập hợp lực  ượng chủ yếu trên thế giới. 

Cuốn sách Balance of Power: Theory and Practice in the 21
st
 Century (Cân 

bằng quyền lực: Lý thuyết và thực tiễn trong thế kỷ XXI) của đồng tác gi  T. V. 

Paul, James J. Wirtz, Michel Fortmann (2004), Nhà xuất b n Đại học Stanford, Mỹ 

là tập hợp đánh giá của nhi u chuyên gia an ninh quốc tế hàng đ u v  lý thuyết cân 

bằng quy n lực, khẳng định tính đ c thù của hệ thống quốc tế hiện đại. T ong đ   

các học gi  đ c biệt nhấn mạnh những đánh giá mang tính    thuyết và lịch sử v  

cân bằng quy n lực  đồng th i khẳng định tính đ ng đắn của lý thuyết này bằng 

thực tiễn ở c  cấp độ toàn c u và khu vực. Ngoài ra, cuốn sách cũng  em  ét đến 

các yếu tố mang tính hệ thống th c đẩy ho c c n trở việc quay trở lại trạng thái cân 

bằng quy n lực chính trị; sự liên quan giữa các định nghĩa cân bằng quy n lực ở 

một số khu vực như Tây Âu  Đ ng Âu  Đ ng Á  Nam Á  à Mỹ Latinh. 

Bài viết 联而不盟：国际安全合作中的准联盟理论 (Liên kết mà không liên 

minh: Lý thuyết về các liên minh bán chính thức trong hợp tác an ninh quốc tế), của 

tác gi   孙德刚 (2007)  đăng t ên t ang bình  uận ngoại giao, Viện nghiên c u 

T ung Đ ng thuộc Đại học nghiên c u quốc tế Thượng H i (Trung Quốc), kỳ 100 

đã t ình bày những nghiên c u  đánh giá  so sánh    vấn đ  liên minh và chuẩn liên 

minh  qua đ  dẫn ch ng thực tiễn v  chuẩn liên minh quốc tế: Một là, lý luận v  

chuẩn liên minh trong hợp tác an ninh quốc tế, phân tích các loại hình liên minh; 

quá trình hình thành; cơ chế hợp tác, qu n lý; vai trò của liên minh; liên minh sụp 

đổ, tan rã. Hai là, nội hàm lý luận v  chuẩn liên minh. Ba là, gi  định logic v  

chuẩn liên minh. Bốn là, ngoại vi lý luận của chuẩn liên minh, sự khác biệt giữa 

chuẩn liên minh và liên minh. Năm là, đ c t ưng cơ b n của chuẩn liên minh gồm 

các chuẩn liên minh nhằm mục đích gi m kẻ th  nước ngoài  à đối thủ chính trị 
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t ong nước; chuẩn liên minh có tính linh hoạt; chuẩn liên minh mang tính cởi mở và 

bao dung; chuẩn  iên minh c  cơ chế qu n    an ninh độc đáo; chuẩn liên minh có 

quy phạm hành  i đ c biệt. 

Công trình The Balance of Power in International Relations (Cân bằng quyền 

lực trong quan hệ quốc tế) của Richard Little (2007), Nhà xuất b n Đại học 

Camb idge  Vương quốc Anh đã thiết lập một khuôn khổ coi sự cân bằng quy n lực 

như một phép ẩn dụ, một hình mẫu và sử dụng cách th c này để đánh giá  ại bốn 

công trình nghiên c u chính sử dụng cán cân quy n lực nhằm  àm    hơn    lý 

thuyết quan hệ quốc tế: Chính trị giữa các quốc gia của Hans J. Morgenthau (1948), 

Xã hội vô chính phủ của Hedley Bull (1977), Lý thuyết v  Chính trị Quốc tế của 

Kenneth N. Waltz (1979) và Bi kịch của Chính trị Cư ng quốc của John J. 

Mearsheimer (2001). Những đánh giá này cho phép tác gi  phát triển một mô hình 

toàn diện hơn    cán cân quy n lực. 

Nguyễn Vũ T ng và Tô Anh Tuấn (2018), trong nghiên c u Xu   ớng tập hợp 

lực l ợng ở khu vực và trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam, đăng t ên 

Tạp chí Nghiên c u Quốc tế, số 3 (114) đã đi sâu phân tích nội hàm khái niệm tập 

hợp lực  ượng  đi u kiện hình thành, cách phân loại… theo quan điểm của các học 

gi , chuyên gia nghiên c u quốc tế trong nhi u  ĩnh  ực khác nhau như an ninh  

kinh tế - chính trị… T ên cơ sở đ   tác gi  phân tích, đánh giá v  thực lực và chính 

sách đối ngoại của các nước, nhất là Mỹ, Trung Quốc, Nhật B n, Ấn Độ, EU, 

ASEAN; dẫn chiếu các  u hướng tập hợp lực  ượng trên thế giới, bao gồm một số 

nét mới của các  u hướng tập hợp lực  ượng hiện nay; phân tích v  tập hợp lực 

 ượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, qua đ   àm    tác động,  nh 

hưởng  à đưa  a một số hàm   chính sách đối với Việt Nam. 

Bài viết Xu   ớng tập hợp lực l ợng mới tại châu Á -   á  Bìn  D ơng và  ác 

động đến Việt Nam của nhóm tác gi  Thái Văn Long, Thái Thanh Phong (2019) 

đăng t ên Tạp chí Cộng s n, cho rằng tập hợp lực  ượng là hình th c phối hợp hoạt 

động, xác lập các mối liên hệ, liên minh, liên kết trên một số  ĩnh  ực giữa các chủ 

thể quốc tế chính nhằm đạt được mục đích cụ thể, nhấn mạnh vai trò quyết định của 
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lợi ích quốc gia - dân tộc đối với mục tiêu, nội dung, cách th c tập hợp lực  ượng 

của các nước  t ong đ  nhấn mạnh các nước lớn và quan hệ giữa các nước này đ ng 

vai trò chủ đạo, chi phối quá t ình hình thành  cơ chế vận hành của các tập hợp lực 

 ượng quốc tế. Bài viết cho rằng, hiện nay tập hợp lực  ượng của các nước lớn diễn 

ra ở c  hai cấp độ gồm giữa các nước lớn với nhau và giữa các nước lớn với các 

nước nhỏ. Bên cạnh đ   bài  iết khẳng định c  hai cơ sở khách quan trong hình 

thành những liên kết, tập hợp lực  ượng: Thứ nhất, tập hợp lực  ượng dựa trên sự 

trùng hợp v  lợi ích trong việc gi i quyết các vấn đ  của thế giới; Thứ hai, tập hợp 

lực  ượng dựa t ên cơ sở g n gũi    địa lý, lịch sử   ăn h a  t n giáo  dân tộc. Tác 

gi  cho rằng sự g n gũi    địa lý, lịch sử   ăn h a  t n giáo  dân tộc là yếu tố lâu dài 

nhất trong các liên kết, liên minh giữa các nước. 

Cuốn sách Tập hợp lực l ợng trong thế kỷ XXI, xu   ớng,  ác động và đối 

sách của Việt Nam của tác gi  Lê H i Bình (2020), Nhà xuất b n Chính trị quốc gia 

Sự thật là công trình nghiên c u tiêu biểu ở t ong nước v  cơ sở lý thuyết v  tập hợp 

lực  ượng. Tác gi  đã hệ thống h a cơ sở lý thuyết v  các đ c điểm của hình thái tập 

hợp lực  ượng và liên hệ với thực trạng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. T ên 

cơ sở đ   tác gi  phân tích v  các  u hướng tập hợp lực  ượng ở khu vực trong 

tương  ai  ch    các  u hướng mới  oay quanh đi u chỉnh quan hệ với các nước lớn, 

nhất là Mỹ và Trung Quốc; chỉ ra những tác động,  nh hưởng trực tiếp của xu 

hướng tập hợp lực  ượng mới đối với Việt Nam  đưa  a kiến nghị v  đối sách của 

Việt Nam nhằm  ng phó hiệu qu  với vấn đ  mới đ t ra. 

Bài viết Balance of Power Theory in Present International System (Lý thuyết 

cân bằng quyền lực trong hệ thống quốc tế hiện nay) của tác gi  Naresh Giri (2021), 

đăng t ên ResearchGate (Đ c) phân tích  đánh giá chuyên sâu    bốn ph n cơ b n 

gồm lý thuyết v  quy n lực, lý thuyết v  cân bằng quy n lực, thực trạng cân bằng 

quy n lực trong bối c nh hiện nay và những kết luận v  vị trí, vai trò của các nước 

nhỏ t ong “t ò chơi” cân bằng quy n lực giữa các nước lớn trên thế giới. Trong 

ph n lý thuyết v  cân bằng quy n lực, tác gi  cho rằng đối với một quốc gia yếu thế 

hơn các quốc gia khác, họ có thể đ m b o an ninh của quốc gia mình bằng cách liên 
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minh (một hình th c thể hiện của tập hợp lực  ượng) với những quốc gia có cùng 

chí hướng; cân bằng quy n lực chính  à động lực cho hành vi của các quốc gia 

nhằm đ m b o thương mại, hợp tác  à gi p đỡ lẫn nhau.   

Bài viết国際秩序を支える原則としてのマルチラテラリズム (Chủ ng ĩ  

đ  p  ơng n   một nguyên tắc hỗ trợ trật tự quốc tế) của 岩田将幸 (2024) thuộc 

Viện nghiên c u hoà bình Hiroshima (Nhật B n), nghiên c u chuyên sâu v  mối 

liên quan giữa chủ nghĩa đa phương  à t ật tự quốc tế  qua đ   ây dựng lý 

thuyết “Chủ nghĩa đa phương như một nguyên tắc h  trợ trật tự quốc tế”  so sánh    

thuyết v  chủ nghĩa đơn phương  chủ nghĩa song phương  à chủ nghĩa đa phương. 

Tác gi  thông qua những thay đổi cục diện thế giới từ Chiến tranh Lạnh để ch ng 

minh chủ nghĩa đa phương được sử dụng như một công cụ  phương tiện nhằm mục 

đích tập hợp lực  ượng   àm    đ c t ưng của chủ nghĩa đa phương như một nguyên 

tắc h  trợ trật tự quốc tế tồn tại và duy trì nó. 

1.2. Những c ng trình nghiên cứu về tập hợp lực lượng của Mỹ tại khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à khu  ực nằm ven b  Ấn Độ Dương  à 

phía Tây Thái Bình Dương c ng các   ng biển nối  i n hai đại dương này  bao gồm 

các quốc gia ở Đ ng Bắc Á  Đ ng Nam Á  Nam Á c ng nhi u quốc gia thuộc 

T ung Đ ng  à châu Phi. C  thể thấy, tuyến đư ng biển ở Ấn Độ Dương đ ng  ai 

trò quan trọng trong vận chuyển d u mỏ  khí đốt và hàng hóa trên thế giới, từ Trung 

Đ ng đến Aust a ia  à Đ ng Á. Do đ   đi u chỉnh chiến  ược  à đẩy mạnh hoạt 

động tập hợp lực  ượng nhằm tăng cư ng  nh hưởng, b o vệ lợi ích tại khu vực là 

trọng tâm chính sách của các cư ng quốc, nhất là Mỹ đã thu h t sự quan tâm nghiên 

c u của đ ng đ o chuyên gia, học gi  t ong nước và quốc tế.  

Bài viết The Indo - Pacific in US Strategy: Responding to Power Shifts (Chiến 

l ợc Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng của Mỹ: Ứng phó với    y đổi quyền lực) 

của Da id Scott (2018)  đăng t ên Tạp chí Rising Powers Quarterly, Thổ Nhĩ Kỳ, 

Tập 3 (2) tập t ung phân tích  đánh giá    bốn ph n: Lý thuyết v  “chuyển đổi 

quy n lực”  à “cân bằng mối đe dọa”;  ị thế của Mỹ với tư cách  à một cư ng quốc 
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có chủ quy n trên khắp Thái Bình Dương  c ng  ới các cơ sở đ ng quân ở Ấn Độ 

Dương; chính sách của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương qua 

các đ i Tổng thống; chính sách ngoại giao song phương  ba bên  à bốn bên giữa 

các nước thành viên nhóm Bộ T  ở khu vực. Qua phân tích, làm rõ mục tiêu của 

Mỹ, tác gi  rút ra kết luận v  đ c điểm chính trong chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương của Mỹ là sử dụng một cư ng quốc đang nổi (Ấn Độ) để ki m chế một 

cư ng quốc đang nổi khác (Trung Quốc). 

Bài viết Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng: Kỷ nguyên mới của cạn   r n  địa 

chiến l ợc của nhóm tác gi  Nguyễn Nhật Huy  Sơ Nguyên (2018)  đăng t ên Tạp 

chí Nghiên c u quốc tế ngày 07/4/2018 tập trung làm rõ sự hình thành và quá trình 

phổ biến của thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”  nguyên nhân  a đ i của 

chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vai trò của khu vực này đối với an 

ninh  à thương mại thế giới. T ên cơ sở đ   tác gi   ác định các nước đ ng  ai t ò 

quan trọng trong việc hình thành chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương gồm 

thành viên nhóm Bộ T  (Mỹ, Nhật B n, Ấn Độ  Aust a ia)  à các nước ASEAN. 

T ong đ   nh m Bộ T  là hình th c tập hợp lực  ượng do Mỹ dẫn dắt nhằm ki m 

chế  nh hưởng của Trung Quốc tại khu vực, là một trụ cột quan trọng trong định 

hình chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Bài viết Chiến l ợc Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng  ự do và rộng mở của 

Mỹ: Vai trò và cách thức triển khai của Phạm Thị Thanh Bình  à Vũ Nhật Quang 

(2020)  đăng t ên Tạp chí Cộng s n ngày 04/4/2020, chỉ ra mục tiêu hoạt động tập 

hợp lực  ượng của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  uất phát từ hai yếu tố: 

Thứ nhất, những giá trị cốt lõi của Mỹ gắn li n với vấn đ  an ninh quốc gia và vai 

trò của Mỹ trên thế giới. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à khu vực địa chiến 

 ược quan trọng, tiếp giáp với nhi u đại dương  cửa ngõ nối li n Mỹ với các nước, 

khu vực khác  tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia và vị thế của Mỹ t ên t ư ng 

quốc tế. Thứ hai, sự  ươn  ên mạnh m  của Trung Quốc cùng với Sáng kiến BRI và 

quân sự hóa Biển Đ ng đe dọa trực tiếp hoạt động thương mại tự do, thu hẹp chủ 

quy n quốc gia, là suy gi m sự ổn định, an ninh khu vực  đồng th i, thách th c vai 
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t ò  ãnh đạo của Mỹ. Do hai yếu tố trên, Mỹ c n thiết b o vệ lợi ích, duy trì  nh 

hưởng và vị t í siêu cư ng của mình tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

thông qua tập hợp lực  ượng, thắt ch t quan hệ với các đồng minh trên c  ba  ĩnh 

vực chủ chốt (kinh tế, qu n trị và an ninh). 

Công trình Qu n đ ểm củ  các n ớc lớn về sự hình thành cấu trúc Ấn Độ 

D ơng -   á  Bìn  D ơng của tác gi  Phạm Thủy Nguyên (2020)  đăng t ên Tạp 

chí Nghiên c u Ấn Độ và Châu Á, số 9 (94) cho rằng, m c d  các nước lớn (Mỹ, 

Trung Quốc, Nga, Nhật B n, Australia) có chung nguyên tắc cởi mở, tự do đi  ại và 

trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  song  ẫn có 

những khác biệt dựa  ào động lực lợi ích quốc gia và t m nhìn của m i nước v  khu 

vực. Đối với Mỹ, tác gi  đánh giá thông qua các tổ ch c khu vực, tập hợp lực  ượng 

như ASEAN  Quad  các đồng minh  âu năm  à các đối tác ngày càng g n gũi    

kinh tế, an ninh, Mỹ muốn khẳng định có thể gi i quyết các thách th c chung ở khu 

vực và nâng cao t m nhìn chung với vai trò dẫn đ u. Cấu t  c “Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương”  à một n  lực của Mỹ nhằm củng cố trật tự dựa trên luật lệ  à đối 

trọng với một Trung Quốc đang t  i dậy [Phạm Thủy Nguyên, 2020, tr.12]. 

Bài viết 新冷戦時代における米中の軍事戦略と軍事パワーゲームの様相 

―インサイド・アウトとハイブリッド― (Chiến l ợc quân sự của Mỹ và Trung 

Quốc trong kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh mớ : Qu n đ ểm từ bên trong và bên 

ngoài), của 下平 拓哉 (2020)  đăng t ên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Nhật 

B n, số 28 phân tích chiến  ược quân sự với hai khái niệm chính: “Quan điểm từ 

bên t ong”  à “Lai tạp” để phân tích các chiến  ược của hai nước. “Quan điểm từ 

bên t ong” đ  cập đến việc xem xét các yếu tố nội địa của m i nước  nh hưởng đến 

chiến  ược quân sự của họ. “Lai tạp” đ  cập đến việc kết hợp các yếu tố quân sự và 

phi quân sự để đạt được mục tiêu chiến  ược. Cụ thể là chiến  ược của Mỹ dựa vào 

ba trụ cột chính gồm duy trì sự hiện diện quân sự mạnh m   tăng cư ng hợp tác với 

các đồng minh  à đối tác, phát triển các kh  năng quân sự mới; chiến  ược của 

Trung Quốc  ác định một số yếu tố th c đẩy sự tr i dậy kinh tế và quân sự của 

Trung Quốc, mối quan ngại v  sự bao vây của Mỹ và chủ nghĩa dân tộc gia tăng. 
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Đồng th i, tác gi  cũng đưa  a quan điểm mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Trung 

Quốc như một t ò chơi quy n lực  t ong đ  hai nước cạnh t anh để giành lợi thế và 

 nh hưởng trong khu vực; t ò chơi quy n lực quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc có 

kh  năng  eo thang thành  ung đột và kêu gọi đối thoại, hợp tác để qu n lý rủi ro.  

Bài viết 从"亚太"到"印太": 批判地缘政治学视角下美国亚太战略的调整 

(Từ “c âu Á - Thá  Bìn  D ơng” đến “Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng”: Sự đ ều 

chỉnh chiến l ợc châu Á -   á  Bìn  D ơng của Mỹ từ góc độ địa chính trị phê 

phán) của đồng tác gi 曾向红, 张少文 (2021)  đăng t ên Tạp chí Nghiên c u châu 

Á - Thái Bình Dương  T ung Quốc chỉ ra, sau khi nhậm ch c, chính quy n Donald 

T ump đã chuyển chiến  ược của Mỹ từ châu Á - Thái Bình Dương sang Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương. Tác gi  so sánh chiến  ược châu Á - Thái Bình Dương 

của Mỹ với chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  đồng th i làm rõ những 

thay đổi  à động lực v  địa chính trị của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Việc chuyển đổi chiến  ược từ châu Á - Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương ph n ánh sự chuyển đổi chiến  ược của Mỹ đối với Trung Quốc 

từ phòng thủ sang bao vây. Mỹ n  lực xây dựng lại quy n bá chủ của mình trong 

nhi u  ĩnh  ực khác nhau thông qua cạnh tranh toàn diện  định hình lại b n sắc của 

nước này với tư cách  à một cư ng quốc. Chính quy n Biden nhậm ch c kế thừa và 

củng cố chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chính quy n Donald 

Trump, dẫn đến đối đ u chiến  ược giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương  à thậm chí trên phạm vi toàn c u trong th i gian tới. Để 

b o vệ lợi ích quốc gia của Trung Quốc  à đối phó hiệu qu  với chiến  ược Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương  T ung Quốc c n tăng cư ng  nh hưởng và duy trì vị thế 

 à cư ng quốc, áp dụng các chiến  ược, kế hoạch dựa trên Sáng kiến BRI  “Con 

đư ng tơ  ụa”  à các sáng kiến khác nhằm trấn áp n  lực của Mỹ trong việc ki m 

chế Trung Quốc thông qua chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Bài viết 从美国印太战略文件解读美国亚洲战略的变化 (Diễn giải những 

thay đổi trong chiến l ợc châu Á của Mỹ từ chiến l ợc Ấn Độ D ơng - Thái Bình 

D ơng của Mỹ) của 王立，封颖 (2021)  đăng t ên Tạp chí Kinh tế, khoa học công 
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nghệ toàn c u, Trung Quốc đ  cập đến nội dung chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương của Mỹ  t ong đ  đi sâu nghiên c u v  những vấn đ  mới của chiến 

 ược gồm ba thách th c lớn đối với Mỹ, gồm duy t ì ưu tiên chiến  ược  th c đẩy 

trật tự tự do kinh tế trong khu vực  đ m b o Tri u Tiên kh ng đe dọa đến Mỹ và 

đồng minh  nâng cao năng  ực  ãnh đạo kinh tế của Mỹ đối với khu vực  đ m b o 

công bằng, có lợi cho các bên; định hướng chiến  ược của Mỹ trong quan hệ Mỹ - 

Trung, tiếp tục duy trì cạnh tranh chiến  ược với Trung Quốc  đẩy mạnh ki m chế 

Trung Quốc t ên các  ĩnh  ực kinh tế trọng điểm như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo 

(AI)  đẩy mạnh triển khai các biện pháp, liên minh như Quad  AUKUS… nhằm 

ki m chế ho c can thiệp nội bộ Trung Quốc. 

Tác gi  Tr n Thị Thanh (2021) với bài viết Chiến l ợc Ấn Độ D ơng - Thái 

Bìn  D ơng của Mỹ: từ Don ld  rump đến Joe Biden, đăng t ên Tạp chí Thông tin 

Khoa học xã hội, số 11 tập trung làm rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận chiến  ược 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của hai chính quy n Tổng thống Donald Trump 

và Joe Biden. Tác gi  cho rằng Tổng thống Dona d T ump đã để lại nhi u dấu ấn tại 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  nhất là việc thực hiện một số động thái 

đối đ u mạnh m  với Trung Quốc, khôi phục trật tự khu vực và tập hợp các đồng 

minh, song chiến  ược này cũng đối m t với kh ng ít kh  khăn. Kế thừa tính tự do 

và cởi mở trong chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ngư i ti n nhiệm 

Donald Trump, song chính quy n Tổng thống Joe Biden đã bổ sung hai yếu tố thúc 

đẩy nhân quy n và cam kết tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Đồng th i, chính 

quy n Biden cũng c  đi u chỉnh trong việc tiếp cận chiến  ược như cạnh tranh với 

Trung Quốc thông qua sự hợp tác ch t ch  với các đồng minh và thực hiện đàm 

phán đa phương; kh i phục  à tăng cư ng hợp tác với các liên minh vốn bị “bỏ bê 

và lợi dụng” th i chính quy n Trump nhằm b o vệ các lợi ích chung và  ng phó với 

những thách th c ngày càng tăng t ong khu  ực; hạn chế đưa  a những quyết định 

mang tính cá nhân  à tăng cư ng đội ngũ nhân sự, giúp hoạch định chính sách khu 

vực hiệu qu  [Tr n Thị Thanh, 2021, tr.25]. 



27 

Bài viết Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng  rong c  ến l ợc củ  các n ớc lớn 

của Minh Đ c (2022)  đăng t ên Tạp chí Quốc phòng toàn dân ngày 28/3/2022, 

nhấn mạnh  ai t ò đ c biệt quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương t ong định hình trật tự thế giới thế kỷ   I. Do đ   các cư ng quốc (Mỹ, EU, 

Trung Quốc, Nga, Nhật B n) đang gia tăng  nh hưởng tại Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương bằng những chiến  ược và kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu, lợi 

ích quốc gia. Đối với Mỹ, tác gi  cho rằng sau khi nắm quy n, Tổng thống Mỹ Joe 

Biden rất chú trọng thúc đẩy chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm 

giữ vững  ai t ò “độc t n”  ãnh đạo thế giới trong bối c nh Trung Quốc  Nga (đối 

thủ cạnh tranh chiến  ược hàng đ u) đang đẩy mạnh các hoạt động tại khu vực, b o 

vệ quy n  ưu th ng tự do v  hàng h i  à hàng kh ng  đối phó hiệu qu  với các thách 

th c an ninh truy n thống và phi truy n thống, b o đ m an ninh, ổn định khu vực. 

Để thực hiện mục tiêu trên, Washington nhấn mạnh vai trò của các liên minh, liên 

kết v  kinh tế, chính trị và an ninh mà Mỹ giữ vai trò chủ đạo  như Quad (Mỹ, Nhật 

B n, Australia và Ấn Độ), Liên minh AUKUS (Mỹ, Anh, Australia), tam giác chiến 

 ược “Mỹ - Nhật B n - Hàn Quốc”  “Mỹ - Ấn Độ - Nhật B n”  coi đ   à các “t ụ 

cột” của chiến  ược. Cùng với đ   Mỹ còn gắn kết ch t ch  với các đồng minh Nhật 

B n, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Australia nhằm chia sẻ trách nhiệm và lợi 

ích; mở rộng hợp tác với các nước ASEAN - “mắt  ích” quan t ọng t ong định hình 

cấu trúc an ninh khu vực. 

Bài viết 旧瓶新酒：拜登政府的“印太战略 (Chiến l ợc Ấn Độ D ơng - Thái 

Bìn  D ơng của chính quyền B den: Bìn  cũ r ợu mới) của tác gi  赵明昊 (2022a),  

đăng t ên báo cáo nghiên c u An ninh và chiến  ược quốc tế, Trung tâm nghiên c u 

an ninh và chiến  ược Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc đưa  a những đánh giá    

vai trò của Mỹ và Trung Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  

những mục tiêu, biện pháp mà chính quy n Tổng thống Joe Biden dự kiến thực hiện 

nhằm triển khai chiến  ược như củng cố việc mở cửa, tự do đối với khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương  tái thiết lập hệ thống đồng minh của Mỹ ở khu vực, 

nâng cao các mối liên kết kinh tế trong khu vực, xây dựng hệ thống “ ăn đe tích 
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hợp” đối với khu vực, gi i quyết những vấn đ   nguy cơ mang tính đa quốc gia như 

biến đổi khí hậu, dịch bệnh…  

Cũng t ong năm 2022  tác gi  赵明昊 (2022b) còn có bài viết 盟伴体系、复

合阵营 与美国“印太战略” (Hệ thống đồng minh - đối tác, các liên kết phức hợp 

và chiến l ợc Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng của Mỹ), đăng t ên Tạp chí nghiên 

c u kinh tế chính trị quốc tế thuộc Viện Nghiên c u vấn đ  quốc tế châu Á - Thái 

Bình Dương  T ung Quốc đã đi sâu nghiên c u v  việc Mỹ đẩy mạnh chính sách 

“cạnh t anh nước lớn”  “Chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” nhằm ki m 

chế Trung Quốc và những tác động,  nh hưởng đối với khu vực. Tác gi  đã phân 

tích trên nhi u khía cạnh như: V  vấn đ  chính trị: Để thực hiện chiến  ược cạnh 

t anh nước lớn, Mỹ đã tích cực xây dựng các liên minh, lựa chọn các đối tượng phù 

hợp để đưa  ào mạng  ưới  àm đối tác   iên minh  t ong đ  đẩy mạnh tập hợp theo 

hai hướng th c đẩy tập hợp lực  ượng theo chi u dọc các lực  ượng mang tính xã 

hội, c  s c  an to , chính sách linh hoạt  đi u chỉnh hài hòa; th c đẩy tập hợp lực 

 ượng theo chi u ngang các lực  ượng mang tính Nhà nước, Chính phủ, thông qua 

 iên minh để h  trợ đối tác, biến đối tác thành đồng minh, lấy đối tác để th c đẩy 

liên minh. V  vấn đ  kinh tế: Mỹ tập t ung  ào ba  ĩnh  ực then chốt là kinh tế số, 

an ninh mạng  năng  ượng và phát triển cơ sở hạ t ng. Theo đ  Mỹ tích cực lôi kéo 

các nước đồng minh  đối tác (Australia, Nhật B n, Ấn Độ, Hàn Quốc…) tham gia 

định hình lại các chu i cung  ng, xây dựng lại khung hợp tác kinh tế khu vực Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương. Đẩy mạnh chiêu bài “giá t ị dân chủ Mỹ”  àm cơ sở 

để xây dựng liên minh, truy n bá chính trị    i kéo các nước tham gia liên minh và 

là công cụ để Mỹ duy trì sự gắn kết trong hệ thống các liên minh. 

Tác gi  张薇薇 (2022), với bài viết 战略分析视角下的拜登政府印太战略 

(Phân tích chiến l ợc về chiến l ợc Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng của chính 

quyền Biden), đăng t ên Tạp chí Hòa bình và Phát triển, Trung tâm liên lạc bằng 

hữu quốc tế, Trung Quốc đã đ  cập đến quá trình hình thành và những đ c điểm của 

chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, những thay đổi trong chiến 

 ược của chính quy n Tổng thống Joe Biden  t ong đ   ấy giá trị Mỹ làm kim chỉ 
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nam, nắm ch t các cơ chế đa phương để th c đẩy xây dựng m i t ư ng chính trị 

trong khu vực; tăng cư ng đ u tư quân sự, mở rộng mạng  ưới các nước đồng minh 

(tăng cư ng diễn tập hàng h i Hợp tác và Huấn luyện Đ ng Nam Á - SEACAT, 

Quad + Pháp  AUKUS…)  kích động mâu thuẫn các khu vực trọng điểm, xây dựng 

m i t ư ng địa chiến  ược khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương c   ợi cho 

Mỹ; duy trì áp lực kinh tế đối với Trung Quốc, nắm ch t nguyên tắc “ngư i thiết 

lập” khu n khổ đối với các  ĩnh  ực kinh tế then chốt, mới nổi như kinh tế số nhằm 

tái lập m i t ư ng kinh tế địa chiến  ược khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

T ên cơ sở đ   tác gi  rút ra kết luận chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

là công cụ quan trọng để duy trì quy n bá chủ toàn c u của Mỹ; vai trò của khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối với kinh tế, chính trị thế giới ngày càng tăng  

đi u này quyết định tính lâu dài trong triển khai chiến  ược của Mỹ; các đ ng phái, 

nhân vật chính trị khác nhau lên nắm quy n có thể có những mục tiêu, biện pháp 

khác nhau nhưng khẳng định s  tiếp tục th c đẩy phát triển chiến  ược này. 

Bài viết Hoạ  động của Mỹ nhằm tập hợp lực l ợng tại khu vực Ấn Độ D ơng 

-   á  Bìn  D ơng của tác gi  Nguyễn Thị Thanh Vân (2023)  đăng t ên Tạp chí Lý 

luận chính trị, số 546 đã nghiên c u một cách hệ thống các hoạt động tập hợp lực 

 ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương qua các đ i Tổng 

thống g n đây. Từ đ u nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, Mỹ công bố chiến 

 ược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương  gia tăng can dự vào khu vực. Dưới 

th i Tổng thống Donald Trump đã bắt nhịp   tưởng của Nhật B n v  “t  giác kim 

cương” để phát triển thành chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và 

rộng mở, nâng cấp m c độ can dự vào khu vực, mở rộng không gian chiến  ược 

thành Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tổng thống Joe Biden cơ b n kế thừa, tiếp 

tục mở rộng chiến  ược thông qua các sáng kiến an ninh, kinh tế mới với các đồng 

minh truy n thống    i kéo các nước khác trong khu vực vào vòng  nh hưởng của 

Mỹ. Tất c  nhằm tập hợp lực  ượng, khẳng định và giữ vị trí bá quy n của Mỹ. 

Bài viết Hợp tác an ninh của Mỹ với khu vực Đông N m Á  rong   ập niên thứ 

hai của thế kỷ XXI của Nguyễn Đ c Tâm (2023)  đăng t ên Tạp chí Nghiên c u 
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Đ ng Nam Á  số 10 (283), tập trung làm rõ những nhân tố  nh hưởng đến quá trình 

đi u chỉnh chiến  ược an ninh của Mỹ đối với khu vực Đ ng Nam Á n i  iêng  à 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương n i chung  sau đ  đi sâu  àm    quá t ình 

Mỹ tăng cư ng hợp tác an ninh đối với khu vực Đ ng Nam Á dựa t ên các cơ chế 

hợp tác đa phương  ới Khối ASEAN  à song phương  ới các nước đồng minh 

nhằm tập hợp lực  ượng. Từ đ   tác gi  phân tích các tác động tích cực và tiêu cực 

các cơ chế hợp tác này đến an ninh và ổn định của khu vực Đ ng Nam Á. 

Công trình nghiên c u   ơng đồng và khác biệt trong cạnh tranh Mỹ - Trung 

ở khu vực N m   á  Bìn  D ơng của nhóm tác gi  Bùi H i Đăng  Lục Minh Tuấn 

(2023), đăng t ên Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 1 (298) cho rằng, Nam Thái Bình 

Dương  à khu  ực cửa ngõ kết nối hai b  Thái Bình Dương  à  à một ph n của khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chiến  ược và kế hoạch cạnh tranh của Mỹ 

và Trung Quốc có một số điểm tương đồng và khác biệt rõ rệt. Tập hợp lực  ượng là 

một trong những điểm khác biệt rõ nhất, khi Mỹ chủ t ương  ây dựng cùng 

Australia ba quỹ đạo  nh hưởng ở khu vực: Vòng ngoài gồm nhóm Bộ T  và Sáng 

kiến Đối tác Thái Bình Dương  anh (PBP);  òng t ung gian bao gồm các quỹ đạo 

riêng do m i nước thành viên PBP kiến tạo; vòng trong cùng là khuôn khổ Đối tác 

Mỹ - Thái Bình Dương. T ong khi đ   T ung Quốc chỉ đơn phương tiến hành các 

hoạt động tập hợp lực  ượng của  iêng nước này ở khu vực. 

Bài viết Multilateralism in the Indo-Pacific: Conceptual and Operational 

Challenges (Chủ ng ĩ  đ  p  ơng ở Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng:   ác    ức 

về khái niệm và hoạ  động) của nhóm tác gi  Swaran Singh và Reena Marwah 

(2023), thuộc Viện Nghiên c u và Phân tích Quốc phòng, Ấn Độ cho rằng, tuy khác 

biệt trong chính sách và nhận th c v  thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” 

giữa các quốc gia, song vai trò trung tâm và t m quan trọng chiến  ược ngày càng 

tăng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  ẫn kh ng đổi. Tất c  các bên 

 iên quan dư ng như đang  iên kết thông qua các quá trình mới của chủ nghĩa đa 

phương  khẳng định lại sự liên kết giữa các quốc gia vẫn chưa thể phá bỏ. Tuy 

nhiên, một số  u hướng thay đổi  t ong đ  tập trung vào các mối quan hệ đối tác 
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dựa trên vấn đ  ưu tiên thay  ì duy t ì các  iên minh “tổng bằng kh ng”  à hợp tác 

v  các vấn đ  mới như thương mại, kết nối, h  trợ nhân đạo và c u trợ thiên tai 

cũng như các  ấn đ  chung toàn c u thay vì xây dựng một kiến trúc an ninh xung 

quanh các liên minh quân sự. Bài viết khẳng định, do n n kinh tế Trung Quốc phát 

triển mạnh m   các bên  iên quan đã t iển khai hình th c tập hợp lực  ượng mới 

nhằm chống lại Trung Quốc v  c  nhận th c và thực tiễn. 

Bài viết Where from...whither to: Trends and tribulations of the Indo - Pacific 

concept (Nguồn gốc và triển vọng: Xu   ớng và thách thức đối với chiến l ợc Ấn 

Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng) của Gurpreet S Khurana (2023), đăng t ên Đài quan 

sát địa chính trị Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  Viện Nghiên c u các vấn đ  

quốc tế và chiến  ược, Pháp đã làm rõ quá trình phát triển của khái niệm Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương từ khi  a đ i đến nay  t ên cơ sở đ  tác gi  đánh giá cách 

tiếp cận của các bên tham gia chính trong khu vực và các bên liên quan, những diễn 

biến quan trọng tác động đến việc hoạch định chính sách của các nước. T ong đ   

bài viết phân tích rõ ba cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của khái niệm 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Thứ nhất, tháng 11/2017 sau chuyến công du 

châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thứ hai, giai đoạn dịch Covid-19 bùng 

phát từ năm 2020 - 2021. Thứ ba,  ung đột quân sự Nga - Ucraina khiến khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tập trung vào cạnh tranh quân sự thông qua các 

hình th c tập hợp lực  ượng và sự tham gia của NATO tại khu vực. Tác gi  cho 

rằng  theo các  u hướng mới nổi, khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hiện 

đang được chia thành hai nhóm ủng hộ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương “c ng” 

gồm Mỹ, Anh, Australia và bên ủng hộ “m m” như ASEAN  Ấn Độ. Các nước 

khác như Nhật B n, Hàn Quốc  à các nước châu Âu c   u hướng chuyển đổi giữa 

hai bên tùy theo hoàn c nh [Gurpreet S Khurana, 2023, p.15].  

Tác gi 仇朝兵 (2023) với bài viết 澳日印美“印太战略”的形成——从战略

概念到战略实践的演进 (Sự hình thành chiến l ợc Ấn Độ D ơng - Thái Bình 

D ơng của Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ: Từ khái niệm đến thực tiễn), đăng t ên 

Tạp chí nghiên c u vấn đ  Đ ng Nam Á  Trung Quốc đ  cập đến quá trình hình 
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thành và phát triển khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  quan điểm của 

Australia, Nhật B n, Ấn Độ, Mỹ liên quan chiến  ược từ khái niệm đến hình thành 

sự đồng thuận cơ b n  sau đ  tiến tới hợp tác sâu rộng nhằm tăng cư ng kiểm soát 

đối với khu vực. Theo đ  tác gi  đã   t  a kết luận: IPS hình thành và phát triển 

ph n ánh những thay đổi khách quan v  hình thái  tình hình địa chính trị và kinh tế 

ở khu vực và s  ngày càng trở nên phổ biến đối với tất c  các bên; việc ngày càng 

có nhi u nước chấp nhận IPS là quá trình tự nhiên; các nước chủ chốt trong Chiến 

 ược này gồm Australia, Nhật B n, Ấn Độ, Mỹ thực sự muốn thúc đẩy chiến  ược 

này là nhằm vào Trung Quốc, tuy nhiên m i nước lại có những mục tiêu, biện pháp 

xử lý khác nhau trong quan hệ với Trung Quốc và có những thay đổi tùy từng th i 

kỳ, th i điểm nhất định; m c dù có sự khác biệt v  nội hàm, mục tiêu  phương 

hướng nhưng  iệc các nước này tích cực thúc đẩy Chiến  ược s  dẫn tới những  nh 

hưởng  thay đổi lớn đối với khu vực, vì vậy các nước trong khu vực, nhất là Trung 

Quốc c n nghiên c u để thích  ng. 

Bài viết Shifting balance of power and the formation of AUKUS in the Indo - 

P c f c reg on (   y đổi cán cân quyền lực và sự hình thành của AUKUS ở khu vực 

Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng) của tác gi  Sunee  Kuma  (2023)  đăng t ên Tạp 

chí Hàng h i  à Đại dương Aust a ia  Tập 16 (4) cho rằng, mạng  ưới liên minh 

quân sự  à đối tác an ninh của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

đã cho phép nước này gia tăng  nh hưởng đến các vấn đ  của khu vực. Tuy nhiên, 

sự thay đổi nhanh chóng trong cán cân quy n lực có lợi cho Trung Quốc đã đe dọa 

các lợi ích và cam kết an ninh của Mỹ với các đồng minh trong khu vực. Do đ   

AUKUS là sự tiếp nối chiến  ược xoay trục sang châu Á của Mỹ do chính quy n 

Tổng thống Barack Obama đ  ra và là một ph n trong những n  lực của Mỹ nhằm 

cân bằng với Trung Quốc theo chủ nghĩa  ét  ại ở Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương. Th ng qua AUKUS  Mỹ c  cơ hội nâng cao kh  năng của Aust a ia để cân 

bằng với các hành động “hung hăng” của Trung Quốc. Sự hội tụ trong các mục tiêu 

an ninh  à chính sách đối ngoại với Mỹ đã khuyến khích Anh và Australia trở thành 

thành viên của cơ chế này. AUKUS s  tăng cư ng kh  năng của Australia trong 
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định hình m i t ư ng an ninh, chiến  ược khu vực. Là đồng minh của Mỹ và 

Aust a ia  Anh cũng ph n đối các yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển 

Đ ng  à Biển Hoa Đ ng  đồng th i thiết lập chính sách hành động tổng hợp và tập 

thể với các đồng minh để b o vệ lợi ích chung thông qua quan hệ đối tác AUKUS. 

1.3. Những công trình nghiên cứu về tác động từ tập hợp lực lượng của 

Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối với khu vực và Việt Nam 

Tác gi  昇 亜美子 (2018) với bài viết アメリカとアジア アメリカ第一主義

外交とインド太平洋戦略の行方  (Mỹ và c âu Á: H ớng đ  của Ngoại giao 

“N ớc Mỹ trên hế ” và IPS), đăng t ên Tạp chí Tổng hợp thông tin khoa học - công 

nghệ  điện tử Nhật B n, phân tích chính sách ngoại giao “nước Mỹ trên hết” của 

Tổng thống Donald Trump với một số khía cạnh: Chủ nghĩa biệt lập: Nhấn mạnh 

việc b o vệ lợi ích quốc gia của Mỹ và hạn chế sự can thiệp vào các vấn đ  quốc tế; 

Chủ nghĩa b o hộ: Ủng hộ việc b o vệ các ngành công nghiệp t ong nước và gi m 

bớt sự phụ thuộc  ào các nước; Chủ nghĩa đơn phương: Ưu tiên các hành động đơn 

phương của Mỹ thay vì hợp tác đa phương. Đánh giá tác động của chính sách ngoại 

giao t ên đối với IPS của Mỹ: Tăng cư ng tập trung vào an ninh, nhấn mạnh vào 

việc đối phó với các mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc và Tri u Tiên; tăng cư ng 

quan hệ với các đồng minh th ng qua đẩy mạnh hợp tác với Nhật B n, Hàn Quốc 

và Australia; chú trọng hơn  ào hợp tác kinh tế nhằm tìm kiếm các thỏa thuận 

thương mại có lợi cho Mỹ trong khu vực. Phân tích v  sự thay đổi dẫn đến những 

tác động trong khu vực như gia tăng căng thẳng Mỹ - Trung có thể leo thang, gây 

bất ổn trong khu vực, sự suy yếu của hợp tác đa phương c  thể làm suy yếu các thể 

chế và quy tắc khu vực, sự chia r  của đồng minh có thể dẫn đến bất đồng. 

Tác gi  Tr n Việt Thái (2018) với bài viết  ác động của chiến l ợc Ấn Độ 

D ơng -   á  Bìn  D ơng đối với khu vực: cơ  ội và thách thức, đăng t ên Tạp chí 

Cộng s n ngày 13/12/2018 đánh giá tác động của IPS của Mỹ đối với khu vực, bao 

gồm c  cơ hội và thách th c, nhấn mạnh vào việc thực thi chiến  ược “Tự do và mở 

rộng” của Mỹ và  nh hưởng của n  đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương. Bài  iết phân tích vai trò của Mỹ trong duy trì sự  ãnh đạo và  nh hưởng 
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của Trung Quốc trong khu vực  cũng như những tác động đa chi u có thể xuất phát 

từ việc thực hiện chiến  ược FOIP của Mỹ  đồng th i đ  cập đến các vấn đ  liên 

quan đến an ninh, chính trị và kinh tế trong khu vực. Bài viết khẳng định, trong 

chiến  ược này, ASEAN và Việt Nam đ ng  ai t ò quan t ọng   à tâm điểm tập hợp 

lực  ượng của tất c  các bên. Tuy nhiên, các ph n  ng  à thái độ từ các quốc gia 

trong và ngoài khu vực vẫn còn c nh giác và thận trọng, bởi vì họ chưa thể đánh giá 

toàn diện được  nh hưởng và hậu qu  của chiến  ược này. Vì vậy, Việt Nam c n 

ph i tiến hành thận trọng, từng bước xây dựng lập t ư ng  à quan điểm của riêng 

mình  đồng th i tiếp tục theo dõi tình hình khu vực để có thể đi u chỉnh chính sách 

một cách linh hoạt và kịp th i. 

Bài viết Tập hợp lực l ợng của Mỹ ở châu Á -   á  Bìn  D ơng  rong n  ệm 

kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 3 (264) của 

đồng tác gi  Nguyễn Thị Phương Th o  à Vũ Thành Đạt (2020) trình bày tổng quan 

v   u hướng tập hợp lực  ượng của Mỹ ở khu vực  qua đ  đã làm rõ một số nét mới 

trong hình th c tập hợp lực  ượng của Mỹ theo hướng đa dạng và linh hoạt hơn  ới 

nhi u đối tác trong khu vực. T ên cơ sở đ   nhóm tác gi  đưa ra một số nhận xét v  

tác động đối với các nước trong khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng, bao gồm 

c  những cơ hội và thách th c. 

Nhóm tác gi  Nguyễn Huy Hoàng và Dương T ọng Trung (2020) với bài viết 

 ác động của Chiến l ợc Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng đến Đông N m Á, đăng 

trên Tạp chí Nghiên c u Đ ng Nam Á  số 5 (242) đã phân tích sự hình thành, mục 

tiêu  à  u hướng của IPS của Mỹ  t ong đ   ác định tập hợp lực  ượng là một trong 

những  u hướng quan trọng trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng. Từ đ   nghiên c u 

tập t ung phân tích  đánh giá một số tác động của chiến  ược đối với khu vực và 

khẳng định Đ ng Nam Á đ ng  ai t ò t ung tâm  à quan t ọng đối với IPS của Mỹ 

và các cấu trúc hợp tác khác trong khu vực. 

Bài viết The Indo-Pacific Strategy and US Alliance Network Expandability: 

As  n M ddle Powers’ Pos   ons on S no-US Geostrategic Competition in Indo-

Pacific Region (IPS và khả năng mở rộng mạng l ới liên minh của Mỹ: Qu n đ ểm 
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củ  các c ờng quốc tầm trung châu Á trong cuộc cạn   r n  địa chiến l ợc Trung - 

Mỹ ở khu vực Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng) của nhóm tác gi  Sung Chul Jung, 

Jaehyon Lee, Ji-Yong Lee (2020)  đăng t ên Tạp chí Trung Quốc đương đại, Anh, 

Tập 30 (127), phân tích các quốc gia không thuộc Bộ T  châu Á  đ c biệt là 

Indonesia, Việt Nam và Hàn Quốc đang ph i đối m t với tình thế tiến thoái  ưỡng 

nan v  chiến  ược trong cạnh tranh Mỹ - Trung và xem xét lập t ư ng của họ đối 

với một Trung Quốc đang t  i dậy và IPS. Trong khi miễn cưỡng tham gia chiến 

 ược của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  các cư ng quốc t m trung châu Á 

đang hướng đến việc hòa hoãn thay vì ki m chế Trung Quốc, bất chấp những ph n 

 ng khác nhau của họ đối với IPS. Mỹ và Nhật B n, Ấn Độ và Australia vẫn chưa 

thành công trong thu hút thành viên mới vào liên minh của mình, do cam kết thiếu 

chắc chắn của Mỹ đối với một trật tự quốc tế tự do và ti m năng của Trung Quốc.  

Đồng tác gi  刘 稚 và 安东程 (2020) với bài viết 东盟国家视角下的美国 “

印太战略 (IPS của Mỹ d ới góc nhìn củ  các n ớc Đông N m Á), đăng t ên Tạp 

chí pháp luật quốc tế, Viện Nghiên c u vấn đ  quốc tế Thượng H i, Trung Quốc 

phân tích những thuận lợi  kh  khăn đối với các nước Đ ng Nam Á khi tiếp cận với 

IPS của Mỹ: Quan điểm của các nước Đ ng Nam Á đối với IPS còn tồn tại nhi u 

khác biệt, nhất là v  nhận th c t ong tăng cư ng quan hệ giữa Mỹ với ASEAN và 

từng nước thành viên còn nhi u bất đồng, các vấn đ   iên quan đến an ninh, kinh tế, 

giá trị quan. Đồng th i, tác gi  đã chỉ rõ nguyên nhân dẫn tới những khác biệt đ   

cũng như những  nh hưởng  tác động đối với ASEAN, quan hệ giữa các nước thành 

viên ASEAN với Mỹ, Trung Quốc do nhận th c khác biệt v  IPS. T ên cơ sở đ   tác 

gi  đưa  a kết luận: Một trong những mục tiêu chính của IPS của Mỹ là nhằm ki m 

chế Trung Quốc  tuy nhiên đây kh ng ph i là mục tiêu của ASEAN; nội tại ASEAN 

vẫn còn những quan điểm bất đồng v  việc tiếp cận IPS. T ên cơ sở đ   tác gi  đưa 

ra một số kiến nghị đối với Trung Quốc trong  ng xử với ASEAN và IPS của Mỹ, 

t ong đ  nhấn mạnh c n nắm chắc những quan điểm bất đồng của ASEAN đối với 

IPS của Mỹ để tranh thủ   i kéo  th c đẩy hợp tác song phương  đa phương  ới 

ASEAN theo hướng có lợi cho Trung Quốc, hạn chế tiêu cực khi Mỹ triển khai IPS. 
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Cuốn sách Đông N m Á  rong C  ến l ợc Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng 

của Mỹ, của tác gi  Nguyễn Huy Hoàng (2021), Nhà xuất b n Khoa học xã hội  

cung cấp các th ng tin  iên quan đến bối c nh khu vực và quốc tế; nhân tố dẫn đến 

sự  a đ i của IPS; mục tiêu, nội dung và thực tế triển khai của IPS. Bài viết nhận 

định IPS được Mỹ công bố và triển khai trong bối c nh quốc tế và khu vực có nhi u 

thay đổi như sự  nh hưởng gia tăng của Trung Quốc; cực tăng t ưởng đang chuyển 

dịch sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương;  ai t ò  à sự  nh hưởng của 

Mỹ trên thế giới đang c   u hướng suy gi m. Bài viết khẳng định ASEAN thực sự 

là trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à c   ai t ò quan t ọng 

trong t m nhìn chung mà Mỹ đang  ây dựng. Qua đ   bài  iết đánh giá tác động, 

triển vọng của IPS và một số hàm   chính sách đối với Việt Nam. 

Bài viết Chiến l ợc Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng và  ác động đối với 

ASEAN trong bối cảnh hiện nay của tác gi  Phạm Hoàng T  Linh (2022)  đăng t ên 

trang tin điện tử của Trung tâm Nghiên c u Ấn Độ, Học việc Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh ngày 26/8/2022, phân tích rõ bối c nh  a đ i và nội dung IPS của chính 

quy n Tổng thống Donald Trump. T ên cơ sở đ   đánh giá tác động của IPS đối với 

ASEAN, t ong đ  tác gi  tập trung vào ba vấn đ  trọng tâm gồm gia tăng cạnh tranh 

 nh hưởng  th c đẩy chạy đua quân sự ở khu vực và đ t ra nhi u thách th c đối với 

vai trò trung tâm của ASEAN. 

Bài viết Вызовы и возможности развития АСЕАН в контексте 

американо-китайского противостояния (  ác    ức và khả năng p á   r ển 

ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc), của  tác gi  Butko Alexander 

Alexandrovich (2022), đăng t ên Tạp chí Đ ng Á  Nga tập trung nghiên c u v  

những thách th c và kh  năng phát t iển của tổ ch c ASEAN t ước bối c nh Mỹ và 

Trung Quốc tăng cư ng   i kéo các nước Đ ng Nam Á. Tác gi  nhấn mạnh vai trò 

của Đ ng Nam Á t ên t ư ng quốc tế và trong cạnh tranh chiến  ược địa chính trị 

Mỹ - Trung Quốc. Các nước Đ ng Nam Á hợp tác với Mỹ nhằm tìm phương án 

cạnh tranh với Sáng kiến BRI của Trung Quốc. Đi u này tạo lợi thế cho những đối 

tác  đối thủ lớn khác tại khu vực  t ong đ  c  Nga. 
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Bài viết 拜登政府“印太战略”及对中国的影响 (IPS của chính quyền Biden 

và ản    ởng đối với Trung Quốc), của tác gi  韦宗友 (2022a)  đăng t ên Tạp chí 

Nghiên c u vấn đ  quốc tế, Trung Quốc đ  cập v  chính sách của Mỹ đối với khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như quan điểm của chính quy n Tổng thống 

Joe Biden v  trật tự và chiến  ược ở khu vực; cách th c thực hiện  à đ u tư nguồn 

lực; những kh  khăn  thách th c khi triển khai chiến  ược. T ong đ  so sánh  chỉ rõ 

những thay đổi  đi u chỉnh của chính quy n Tổng thống Joe Biden so với chính 

quy n ti n nhiệm. T ên cơ sở đ   tác gi  đưa  a những nhận định  đánh giá    những 

tác động,  nh hưởng của chiến  ược đối với khu vực, nhất  à đối với Trung Quốc. 

Bên cạnh bài viết trên, tác gi  韦宗友 (2022b) còn có bài viết 拜登政府‘印太

战略’及其对亚太秩序的影响 (IPS của Chính quyền B den và  ác động củ  nó đối 

với trật tự châu Á -   á  Bìn  D ơng), đăng t ên Trung tâm Hợp tác Đ ng Á  Viện 

Khoa học Xã hội Trung Quốc (AEACC-CASS). Bài viết cho biết chính quy n Joe 

Biden coi khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à t ục trong chiến  ược toàn 

c u của Mỹ và Trung Quốc là thách th c chiến  ược chính ở khu vực Ấn Độ Dương 

- Thái Bình Dương  thậm chí là toàn c u. Mỹ đã t iển khai các biện pháp ngoại giao, 

quân sự  đồng th i th c đẩy IPEF    i kéo các đồng minh trong và ngoài khu vực 

vào một cuộc cạnh tranh toàn diện chống Trung Quốc và duy trì bá quy n của Mỹ ở 

khu vực. Tuy nhiên, Mỹ thiếu kinh phí  kh  khăn t ong đi u phối các đồng minh và 

thiếu nhất quán v  chính sách đối nội, đối ngoại. Do đ   chính quy n Joe Biden s  

th c đẩy các sáng kiến, chính sách liên quan,  nh hưởng đến trật tự chính trị, kinh tế 

và an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Tác gi  Nguyen Thanh Son (2023) với bài viết Great Powers Rivalry in the 

Indo - P c f c Reg on  nd I s Imp c  on V e n m’s S r  egy (Cạnh tranh của các 

c ờng quốc ở khu vực Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng và  ác động đối với chiến 

l ợc của Việt Nam), đăng t ên Tạp chí Quan hệ quốc tế  Đại học Hữu nghị các dân 

tộc Nga (RUND), Tập 23 (số 3) cho rằng, vào cuối thế kỷ XX, nhi u nhà nghiên 

c u đã hình dung  a một thế giới nơi các quốc gia chuyển từ cạnh tranh chính trị và 

quân sự sang cạnh tranh kinh tế. Tuy nhiên, triển vọng v  một thế giới không có 
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 ung đột chỉ tồn tại trong th i gian ngắn khi những lo ngại v  căng thẳng chính trị 

lại tr i dậy  ào đ u thế kỷ   I. Các cư ng quốc như Mỹ, Trung Quốc  à Nga đ u 

chuyển trọng tâm sang châu Á  đ c biệt là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương. Là quốc gia đang phát t iển ở khu vực, Việt Nam c     do để ch    đến 

cạnh tranh giữa các cư ng quốc. Dựa trên lý thuyết chủ nghĩa Hiện thực phòng thủ, 

tác gi  xem xét việc định hướng lại chính sách đối ngoại của Mỹ, Trung Quốc và 

Nga đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ góc nhìn của Việt Nam, 

cho thấy chính sách xoay trục sang khu vực của Mỹ nhằm cạnh tranh, ki m chế sự 

tr i dậy của Trung Quốc và duy trì vị thế  ãnh đạo thế giới. Trong bối c nh này, 

Việt Nam c n duy t ì chính sách đối ngoại đa chi u, cân bằng lợi ích với một số 

nước. Đồng th i, củng cố vị thế trong n n kinh tế toàn c u  à đẩy mạnh hoạt động 

ngoại giao thông qua tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mở rộng 

phạm vi và hình th c ngoại giao  đ ng  ai t ò tích cực hơn t ong cộng đồng quốc tế. 

1.4. Đánh giá các c ng trình tổng quan, xác định khoảng trống và hướng 

nghiên cứu của đề tài luận án 

Trong bối c nh cạnh t anh nước lớn gia tăng  nghiên c u vấn đ  tập hợp lực 

 ượng được quan tâm, nghiên c u nhi u. Tuy nhiên, nhìn tổng thể lịch sử nghiên 

c u, có thể thấy các công trình ph n lớn tập trung vào những vấn đ  lý luận chung 

ho c đ  cập đến một vài khía cạnh, khu vực hợp tác cụ thể (tập hợp lực  ượng với 

danh nghĩa c ng gi i quyết những vấn đ  mang tính toàn c u, mang lợi ích chính trị, 

lợi ích kinh tế, lợi ích an ninh, lợi ích phát triển...)  chưa đi sâu nghiên c u nội 

dung, cách th c triển khai  à tác động đối với khu vực cũng như đối với Việt Nam. 

1.4.1. Đánh g á chung 

Qua tổng quan các công trình nghiên c u, tác gi  có một số đánh giá như sau: 

Thứ nhất: Khá nhi u c ng t ình t ong nước và quốc tế tập trung xây dựng hệ 

thống cơ sở lý luận, thực tiễn v  tình hình triển khai các cơ chế tập hợp lực  ượng 

nói chung và tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương n i  iêng  t ong đ  đ  cập đến những thay đổi của chiến  ược này qua các 

th i kỳ Tổng thống Mỹ giai đoạn 2017 - 2025, song do sự thay đổi của tình hình 
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quốc tế và khu vực, tính chất cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng thể hiện rõ nét 

nên c n tiếp tục nghiên c u  đánh giá toàn diện v  xu thế này của Mỹ tại khu vực. 

Thứ hai: Những công trình nghiên c u v  chính sách của Mỹ đối với khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đ  cập đến một số khuôn khổ hợp tác Mỹ đã thực 

hiện th i gian qua  song chưa khai thác chuyên sâu  ào  iệc Mỹ triển khai các chính 

sách ở khu vực đã tạo  a cơ hội, thách th c cho những nước vừa và nhỏ, nhất là việc 

th ng qua các cơ chế an ninh của Mỹ để các nước này có thể tạo dựng hình  nh 

trong củng cố m i t ư ng khu vực hòa bình, hợp tác  qua đ  gi p Việt Nam học hỏi 

để có thể nâng cao vị thế, kh  năng hội nhập và gi m thiểu s c ép từ các nước lớn. 

Thứ ba: Các công trình tổng quan đã nghiên c u  đánh giá được một số tác 

động của tập hợp lực  ượng đến khu vực và thế giới. Bên cạnh đ   đã phân tích các 

nhân tố  nh hưởng đến tập hợp lực  ượng nói chung và tập hợp lực  ượng của Mỹ ở 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương n i  iêng. 

Thứ   : Một số c ng t ình đã phân tích ph n  ng chính sách của một số nước 

đối với tác động từ tập hợp lực  ượng của Mỹ nói riêng và hoạt động tập hợp lực 

 ượng của các nước lớn tại khu vực nói chung. 

1.4.2. Xác định khoảng trống và hướng phát triển của đề tài 

1.4.2.1. Những đ ểm kế thừa, thống nhất 

Các nội dung  iên quan đến cơ sở lý luận v  tập hợp lực  ượng nói chung và 

thực tiễn triển khai tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương n i  iêng  qua đ  đánh giá tác động  đưa  a những bổ sung mới v  tập hợp 

lực  ượng của Mỹ trong giai đoạn 2017 - 2025 là những điểm có sự thống nhất cao 

trong các nghiên c u tổng quan có thể tiếp tục được kế thừa từng ph n hay toàn bộ 

nhằm giúp luận án tiếp tục đi sâu nghiên c u và phân tích việc triển khai tập hợp 

lực  ượng của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

1.4.2.2. Khoảng trống và định hướng nghiên cứu của luận án  

Những khoảng trống 

Tổng quan các c ng t ình t ước cho thấy đã c  nhi u nghiên c u v  chiến  ược 

của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  cạnh tranh Mỹ - T ung  cũng như 
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một số tiếp cận v  khái niệm tập hợp lực  ượng. Tuy nhiên, khi rà soát hệ thống có 

thể nhận thấy các nghiên c u này còn những hạn chế sau: 

Thứ nhất, khoảng trống về phạm vi và cấu trúc nghiên cứu. Ph n lớn các công 

trình chỉ tập trung vào từng chi u cạnh đơn  ẻ như: quan hệ đồng minh quân sự của 

Mỹ  các cơ chế đa phương  hay m  hình quan hệ Mỹ - Trung - ASEAN. Chưa c  

một phân tích mang tính toàn diện và có cấu trúc v  cách Mỹ triển khai chiến  ược 

tập hợp lực  ượng t ong giai đoạn cạnh tranh chiến  ược sâu sắc từ sau năm 2017. 

Đ c biệt, g n như kh ng c  nghiên c u nào bao quát đ y đủ bốn trụ cột quy n lực 

mà Mỹ sử dụng trong tập hợp lực  ượng: (i) Quốc phòng - an ninh; (ii) Chính trị - 

ngoại giao; (iii) Kinh tế - khoa học - công nghệ; (iv) Giá trị -   tưởng. Sự thiếu vắng 

cách tiếp cận tổng thể khiến b c tranh chiến  ược của Mỹ chưa được lý gi i một 

cách toàn vẹn, nhất là khi các công cụ quy n lực c ng, m m và công nghệ đang đan 

xen ngày càng ph c tạp. 

Thứ hai, khoảng trống về p  ơng p áp và công cụ đo l ờng. Các nghiên c u 

hiện có h u như chưa  ây dựng được một khung phương pháp hay bộ chỉ báo để đo 

 ư ng m c độ phát triển, m c độ thể chế hóa hay hiệu qu  của các phương th c tập 

hợp lực  ượng. Ph n lớn chỉ mô t  chính sách ho c diễn biến theo dòng th i gian, 

mà thiếu các tiêu chí đánh giá quy m  nguồn lực, m c độ cam kết hay chi u sâu 

hợp tác. Đi u này khiến việc so sánh giữa các m  hình khác nhau (đồng minh 

truy n thống  đối tác quan trọng  cơ chế tiểu đa phương hay đa phương) t ở nên 

thiếu nhất quán và không h  trợ đánh giá m c độ thành công của Mỹ trong từng 

giai đoạn cạnh tranh chiến  ược. 

Thứ ba, khoảng trống về  ác động đối vớ  các n ớc vừa và nhỏ, nhất là Việt 

Nam. Các nghiên c u v  chính sách đối ngoại của Việt Nam trong cạnh tranh Mỹ - 

Trung chủ yếu đ  cập áp lực lựa chọn, không gian chiến  ược bị thu hẹp hay thách 

th c từ phân cực chu i cung  ng. Tuy nhiên  chưa c  phân tích chuyên sâu    tác 

động kép c  v  an ninh và kinh tế mà chiến  ược tập hợp lực  ượng của Mỹ tác động 

đối với Việt Nam, nhất  à t ong các  ĩnh  ực mới như c ng nghệ cao, kinh tế số, 

chuyển đổi năng  ượng. Cũng chưa c  c ng t ình nào đánh giá cách Việt Nam có 
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thể  ng xử một cách linh hoạt, chủ động t ước những phương th c tập hợp lực 

 ượng của nước lớn. Vì vậy chưa hình thành được một khung nghiên c u đ y đủ v  

sự tương tác giữa cấu trúc mạng  ưới tập hợp lực  ượng của Mỹ và chiến  ược  ng 

xử của Việt Nam. 

Địn    ớng nghiên cứu của luận án 

Thứ nhất, luận án này đặt mục tiêu bổ sung và khắc phục toàn bộ ba khoảng 

trống nói trên thông qua: (i) Xây dựng khung nghiên c u đa cấp độ và tiếp cận bốn 

trụ cột quy n lực; (ii) Áp dụng hệ thống chỉ báo đo  ư ng cụ thể để đánh giá m c độ 

thể chế hóa, nguồn lực và cam kết t ong các cơ chế hợp tác của Mỹ; (iii) Phân tích 

tác động của chiến  ược tập hợp lực  ượng của Mỹ đối với Việt Nam  đồng th i đưa 

ra khuyến nghị chính sách phù hợp. 

Thứ hai, luận án mở rộng và làm sâu sắc thêm nhiều khía cạnh: (i) Bổ sung cơ 

sở lý luận v  tập hợp lực  ượng của Mỹ với các nhân tố tác động đến chủ t ương  

chính sách tập hợp lực  ượng của Mỹ t ong giai đoạn 2017 - 2025, từ đ  củng cố cơ 

sở lý luận cho việc nghiên c u chiến  ược của Mỹ tại khu vực; (ii) Hệ thống hóa quá 

trình hợp tác và triển khai các mô hình đa phương/tiểu đa phương  cách Mỹ thực 

hiện tập hợp lực  ượng th ng qua cơ chế chính trị, quốc phòng - an ninh và kinh tế 

tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  qua đ  chỉ ra nội hàm, cách th c và 

công cụ mà Mỹ sử dụng; (iii) Đánh giá tác động của tập hợp lực  ượng Mỹ đối với 

Việt Nam, từ đ  gi p hiểu    hơn m c độ  nh hưởng của chiến  ược Mỹ đối với 

Việt Nam; (iv) Dựa t ên phân tích tác động của cạnh tranh tập hợp lực  ượng Mỹ - 

Trung, luận án đưa  a khuyến nghị để Việt Nam tận dụng các m t tích cực và hạn 

chế tác động tiêu cực nhằm b o vệ không gian phát triển và ổn định chiến  ược. 

Tiểu kết Chương 1 

Chương 1 đã tổng quan các công trình nghiên c u  iên quan đến đ  tài “Tập 

hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (2017 - 

2025)”  được tổ ch c theo ba tuyến vấn đ  chính: lý luận v  tập hợp lực  ượng, tập 

hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực  tác động đến Đ ng Nam Á  à Việt Nam. Các 

công trình từ năm 1995 - 2023 được sắp xếp theo trật tự th i gian  đã cung cấp n n 
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t ng lý luận và thực tiễn quan trọng, làm rõ khái niệm tập hợp lực  ượng, vai trò của 

cân bằng quy n lực và chiến  ược của Mỹ trong bối c nh cạnh t anh địa chính trị. 

V  lý luận, các nghiên c u như Sheehan (1995)  Pau   à cộng sự (2004) và Lê 

H i Bình (2020) đã hệ thống hóa các khái niệm v  tập hợp lực  ượng, nhấn mạnh lợi 

ích quốc gia và liên minh. Tuy nhiên, các công trình này thiếu khung phân tích tích 

hợp để gi i thích các cơ chế “tiểu đa phương” mới. V  thực tiễn, các nghiên c u 

như Scott (2018)  Nguyễn Nhật Huy và Sơ Nguyên (2018)  à Swa an Singh (2023) 

đã phân tích chiến  ược FOIP, Quad  AUKUS  nhưng chưa bao quát toàn diện giai 

đoạn 2017 - 2025 ho c vai trò của các quốc gia vừa và nhỏ. V  tác động, các công 

t ình như Nguyễn Huy Hoàng (2020) và Nguyễn Đ c Tâm (2023) đánh giá  nh 

hưởng của chiến  ược Mỹ đến Đ ng Nam Á  song thiếu các khuyến nghị chính sách 

cụ thể cho Việt Nam. 

Tổng quan đã  àm    các kho ng trống nghiên c u: Thiếu khung lý luận đa 

chi u, phân tích toàn diện giai đoạn 2017 - 2025  à đánh giá sâu    vị trí của Việt 

Nam t ong các cơ chế do Mỹ dẫn dắt. Luận án kế thừa các nghiên c u t ước  đồng 

th i bổ sung: Thứ nhất, khung lý luận tích hợp chủ nghĩa Hiện thực, Tự do và Kiến 

tạo. Thứ hai, phân tích chi tiết các cơ chế tập hợp lực  ượng của Mỹ qua các nhiệm 

kỳ tổng thống. Thứ ba, đ  xuất chính sách cụ thể cho Việt Nam nhằm tối ưu h a cơ 

hội và gi m thiểu thách th c. Những đ ng g p này khẳng định tính cấp thiết của 

luận án trong việc làm phong phú lý thuyết quan hệ quốc tế và cung cấp định hướng 

chiến  ược cho Việt Nam trong bối c nh cạnh tranh khu vực ngày càng ph c tạp. 
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CHƯƠNG 2. CƠ S  L  LUẬN VỀ TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CỦA MỸ 

TẠI KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG 

 

Trong bối c nh m i t ư ng địa chính trị toàn c u không ngừng biến đổi, khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã nổi  ên như một trọng tâm chiến  ược 

t ong chính sách đối ngoại của nhi u cư ng quốc  đ c biệt là Mỹ. T ước những thay 

đổi nhanh chóng v  cán cân quy n lực và sự cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia, 

việc tập hợp lực  ượng trở thành công cụ quan trọng để Mỹ duy trì vị thế  ãnh đạo. 

Chương này nhằm xây dựng cơ sở lý luận vững chắc cho khái niệm “tập hợp lực 

 ượng” t ong quan hệ quốc tế và nhận diện các nhân tố chi phối chiến  ược tập hợp 

lực  ượng của Mỹ trong khu vực. Thông qua phân tích lý thuyết và thực tiễn, 

Chương 2 s  làm rõ các yếu tố nội tại và ngoại sinh tác động đến cách th c Mỹ định 

hình cấu t  c  iên minh  à đối tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

2.1. Khái niệm tập hợp lực lượng và các khái niệm liên quan 

Tập hợp lực  ượng là một trong những hiện tượng n n t ng của chính trị quốc 

tế hiện đại, thể hiện  u hướng liên kết và phối hợp giữa các quốc gia ho c chủ thể 

quốc tế nhằm đối phó với các thách th c chung, b o vệ lợi ích chiến  ược và duy trì 

ổn định toàn c u. Dù thuật ngữ này xuất hiện phổ biến trong tài liệu chính sách và 

học thuật đương đại, song khái niệm “tập hợp lực  ượng” chưa đạt được sự thống 

nhất v  định nghĩa  mà thư ng được tiếp cận thông qua các hình thái cụ thể như  iên 

minh (coa ition)  đồng minh (a  iance)  đối tác chiến  ược (strategic partnership), 

hay cộng đồng an ninh (security community). Ph n này phân tích, hệ thống hoá và 

khái quát lại nội hàm khái niệm tập hợp lực  ượng từ g c độ lý luận và thực tiễn, 

nhất là trong bối c nh quan hệ quốc tế hậu Chiến tranh Lạnh. 

Tập hợp lực  ượng, trong các nghiên c u lịch sử v  chiến t anh  ban đ u được 

hiểu  à hành  i huy động và tập trung lực  ượng quân sự tại một địa điểm cụ thể để 

chuẩn bị cho chiến tranh ho c tấn công một đối tượng  ác định [Mitchell, D.W. 

1943, p.15; Palmer, N.D. 1950, p.146; Carter-Edwards, D. 1987, p.37, 41]. Trong 

Quan hệ Quốc tế, khái niệm này mở rộng, bao hàm các liên minh và phối hợp đa 
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quốc gia. Betts (2012) sử dụng thuật ngữ để chỉ sự liên kết giữa các vùng thuộc địa 

châu Âu trong quá trình gi i thuộc địa [Betts, R.F. 2012, p.23], còn Freedman 

(1995) đ  cập đến “tập hợp lực  ượng đa quốc gia” để mô t  phối hợp quân sự Anh - 

Mỹ tại vùng Vịnh [Freedman, L., 1995, p.154]. 

Từ g c độ chính trị  Geo ge Rudé (1966) đã sử dụng thuật ngữ tập hợp lực 

 ượng để mô t  v  những nhóm chống đối biểu tình và diễu hành như một hành vi 

chính trị điển hình ở Anh trong thế kỷ XVIII [Rudé, G., 1966, p.522]. Tony 

Claydon (1996) trong nghiên c u v  tuyên bố của William III và cuộc Cách mạng 

Vinh quang đã sử dụng thuật ngữ tập hợp lực  ượng để diễn t  sự tụ hợp của những 

thành ph n mà William III gọi là những con ngư i với linh hồn độc ác, những ác ý 

không ngừng và những khao khát bất chấp [Claydon, T., 1996, p.94]. Đ t trong bối 

c nh quốc tế, thuật ngữ tập hợp lực  ượng cũng được sử dụng như một sự liên kết v  

chính trị giữa các chủ thể có chung những lợi ích  quan điểm, giá trị và t m nhìn để 

 ng phó với những thách th c chung bên ngoài như mối đe doạ từ lực  ượng khác. 

Kiyote u Tsutsui (2018) đã sử dụng thuật ngữ tập hợp lực  ượng quốc tế để mô t  v  

sự liên kết giữa các xã hội dân sự thiểu số trong xã hội Nhật B n với các cơ chế và 

mạng  ưới các nhà hoạt động v  nhân quy n quốc tế để tạo ra một phong trào xã hội 

lớn hơn [Tsutsui K., 2018, p.6). Trong các nghiên c u của Việt Nam v  Phong trào 

công nhân quốc tế, thuật ngữ tập hợp lực  ượng cũng được sử dụng phổ biến khi đ  

cập đến Quốc tế I (1864 - 1876), Quốc tế II (1889 - 1914), Quốc tế III (1918 - 1943) 

như một hình th c liên kết nhằm chống lại chủ nghĩa đế quốc và thực dân. Như  ậy, 

tập hợp lực  ượng trong quan hệ quốc tế theo cách tiếp cận này hàm chỉ đến sự liên 

kết v  chính trị giữa các chủ thể quốc tế dựa trên những quan điểm, lợi ích song 

t  ng để chống lại những chủ thể quốc tế khác.  

Tại Việt Nam, khái niệm “tập hợp lực  ượng”   n đ u được đ  cập có hệ thống 

trong bài nghiên c u “ u hướng tập hợp lực  ượng ở khu vực và trên thế giới và 

hàm ý chính sách cho Việt Nam” của Nguyễn Vũ T ng  à T  Anh Tuấn (2018). 

Theo các tác gi , tập hợp lực  ượng  à “các hình th c liên kết giữa các nước nhằm 

phối hợp chính sách để đối phó với những thách th c chung, đ c biệt v  an ninh”. 
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Mở rộng hơn  đây  à “hành  i của các chủ thể liên kết, phối hợp hành động với nhau 

t ong các nh m/cơ chế để theo đuổi những mục tiêu cụ thể” [Nguyễn Vũ T ng  Tô 

Anh Tuấn, 2018, tr. 41]. Quan điểm tương đồng được Thái Văn Long  à Thái 

Thanh Phong (2019) khẳng định  khi định nghĩa tập hợp lực  ượng  à “hình th c 

phối hợp hoạt động, xác lập các mối liên hệ, liên minh, liên kết trên một số  ĩnh  ực 

giữa các chủ thể quốc tế chính nhằm đạt được mục đích cụ thể”. Từ đ   khái niệm 

này được nhìn nhận không chỉ từ g c độ chính trị - an ninh, mà còn bao trùm các 

 ĩnh  ực kinh tế, công nghệ   ăn h a - xã hội, ph n ánh tính chất đa dạng và linh 

hoạt của các liên kết trong hệ thống quốc tế hiện nay. Những khái niệm này có thể 

được  em như  à cách tiếp cận rộng nhất  ì đã ph n ánh mục tiêu của tập hợp lực 

 ượng có thể đa dạng và không hẳn xuất phát từ những nguy cơ bên ngoài ho c 

chống đối một lực  ượng khác. Cách tiếp cận này v  tập hợp lực  ượng tương thích 

với các nghiên c u v  liên kết trong sự phân biệt với liên minh quân sự. Khái niệm 

này ph n ánh thách th c mà các quốc gia  à đồng minh ph i đối m t từ nguy cơ đối 

với chủ quy n lãnh thổ  à các nguy cơ an ninh phi quân sự khác. Như  ậy theo cách 

tiếp cận này, tập hợp lực  ượng có thể hiểu như quá t ình hợp tác ở m c độ có phối 

hợp hành động  à chính sách để đối phó với thách th c chung.  

Hiện nay, m c d  chưa c  một khái niệm thống nhất v  tập hợp lực  ượng, 

song từ  âu đã c  nhi u công trình nghiên c u mang tính hệ thống v  các hình th c 

tập hợp lực  ượng trong n n chính trị quốc tế. T y theo  ĩnh  ực, các học gi  có thể 

tiếp cận khái niệm tập hợp lực  ượng dưới nhi u hình th c khác nhau, cụ thể: 

Đồng minh (Alliance) theo Từ điển Tiếng Việt là cùng đ ng v  một phía để 

phối hợp hành động vì mục đích chung [Viện Ngôn ngữ học  2021  t .433]. “Đồng 

minh” thư ng là mối quan hệ hợp tác ch t ch   t ong đ  các bên tham gia cam kết 

h  trợ lẫn nhau trong các tình huống cụ thể”. Ngoài  a  đồng minh còn được định 

nghĩa  à hiện tượng được hình thành tương đối lâu dài và phổ biến trong quan hệ 

quốc tế, là m c độ cao nhất trong quan hệ ho c hợp tác giữa các nước nhằm xây 

dựng một hệ thống  cơ chế để duy trì hòa bình, an ninh và trật tự quốc tế. Từ g c độ 

mục tiêu hình thành  đồng minh thư ng gắn li n với quốc phòng, an ninh do mong 
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muốn giành thế chủ động v  m t chiến  ược nên tăng cư ng hợp tác quốc phòng, an 

ninh là vấn đ  được các bên liên quan cân nhắc hàng đ u để ký kết trở thành đồng 

minh, việc ký kết các hiệp ước trở thành dấu hiệu để nhận biết các đồng minh đang 

được hình thành. Trong quan hệ quốc tế  đồng minh được hiểu là hình th c hợp tác 

giữa các quốc gia hướng tới các mục tiêu chung, nhất  à t ong các  ĩnh  ực an ninh, 

chính trị, kinh tế, ngoại giao. Đồng minh được xây dựng trên n n t ng chia sẻ lợi 

ích chung ho c c ng đối phó với các mối đe dọa chung. Hình th c đồng minh cụ thể 

s  phụ thuộc vào nhu c u và lợi ích của các bên tham gia. Cùng với sự phát triển 

của quan hệ quốc tế, hình th c đồng minh không chỉ được hình thành do nhu c u 

gi i quyết mối đe dọa mà còn được thiết lập theo trật tự khu vực và thế giới 

[William T. Tow, 2001, p.17, 37]. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ [U.S. 

Department of Defense] nhấn mạnh đồng minh là mối quan hệ được thiết lập dựa 

trên hiệp ước chính th c, thể hiện cam kết lâu dài và mang tính ràng buộc v  chính 

trị và quân sự. NATO là ví dụ điển hình nhất của đồng minh vì các thành viên có 

nghĩa  ụ phòng thủ tập thể theo Đi u 5 Hiến chương của tổ ch c này. 

Liên minh (Coalition) là một nh m các nước c ng quan điểm hành động v  

một vấn đ  trong một kho ng th i gian nhất định mà không có cam kết một mối 

quan hệ b n vững. Do đ   đ c t ưng của  iên minh thư ng mang tính không chính 

th c, tập trung vào một  ĩnh  ực hẹp và th i gian tồn tại ngắn ngủi [Lê H i Bình, 

2020, tr.37]. Pie  e (2002) đã đưa  a định nghĩa     iên minh (coa ition)  à “một 

nhóm các quốc gia c  c ng quan điểm đồng ý v  sự c n thiết ph i hành động chung 

để gi i quyết một vấn đ  cụ thể tại một th i điểm cụ thể mà không có cam kết v  

một mối quan hệ  âu dài” [Pie  e  A.J.  2002  p.2]. Trong quan hệ quốc tế, liên minh 

là một nh m các nước c ng quan điểm  đồng   hành động chung v  một vấn đ  

trong một kho ng th i gian nhất định mà không có cam kết cho một mối quan hệ 

b n vững. Liên minh còn được hiểu là thành ph n tự nguyện của một số ngư i, 

nh m ngư i (nhà nước, tổ ch c  đ ng chính trị) để đạt được mục tiêu cụ thể. M i 

thành  iên  iên minh đ ng độc lập trong các vấn đ  kh ng  iên quan đến mục tiêu 

của liên minh và có thể tan  ã sau khi đạt mục tiêu đ  ra.  
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Liên minh có một số hình thái cụ thể như: Thứ nhất, liên minh quân sự là hình 

th c liên minh phổ biến nhất, tập trung vào b o vệ lẫn nhau  à đối phó với các mối 

đe dọa từ bên ngoài. Thứ hai, liên minh chính trị được hình thành nhằm hợp tác để 

đối phó với các vấn đ  chính trị toàn c u như nhân quy n, tự do dân chủ ho c chống 

lại  nh hưởng của các cư ng quốc khác. Thứ ba, liên minh kinh tế nhằm tăng cư ng 

thương mại  đ u tư  à phát t iển kinh tế giữa các thành viên thông qua các Hiệp 

định thương mại tự do  các cơ chế hợp tác kinh tế, tài chính. Thứ   ,  iên minh  ăn 

hóa xã hội thư ng ít tập trung vào an ninh và kinh tế mà chủ yếu nhằm tăng cư ng 

quan hệ giữa các dân tộc  th c đẩy giao  ưu  ăn h a  à giáo dục xã hội. Thứ năm, 

liên minh khu vực tập trung vào việc hợp tác giữa các quốc gia trong cùng một khu 

vực địa    để gi i quyết các vấn đ  chung v  an ninh, kinh tế và chính trị. Thứ sáu, 

liên minh tạm th i được thành lập nhằm gi i quyết các vấn đ  cụ thể trong một th i 

gian ngắn và s  tan  ã sau khi đạt được mục tiêu đ  ra [Lê H i Bình, 2020, tr.15-18]. 

Liên minh là khái niệm dễ bị nh m lẫn nhất với “đồng minh” do t ong nghiên 

c u học thuật, việc sử dụng hai khái niệm này thay thế cho nhau là một hiện tượng 

tương đối phổ biến. Tuy nhiên, hai khái niệm này có sự khác nhau cơ b n v  đi u 

kiện hình thành    nghĩa  à đ c điểm, cụ thể như sau: Hiệp ước không ph i  à đi u 

kiện c n thiết để hình thành một liên minh; liên minh là một khái niệm đa cấp  đa 

chi u  t ong đ  khía cạnh quân sự chỉ là một ph n không bao hàm tất c  các nội 

dung hợp tác; mối quan hệ giữa các thành viên liên minh lỏng lẻo và m c độ tin cậy 

kh ng như đồng minh. Có thể thấy rằng không nên nh m lẫn giữa đồng minh và 

liên minh, trong thực tiễn quan hệ ngoại giao  đồng minh và liên minh không cùng 

cấp độ với nhau, mối quan hệ giữa các đồng minh  à như nhau  g n gũi hơn  iên 

minh. Trong chính trị quốc tế hiện nay  nơi nhi u lực  ượng cùng tồn tại, nhi u quốc 

gia t ánh  a đồng minh nhưng  ại cởi mở với  iên minh. Đi u này ph n ánh đồng 

minh và liên minh là hai khái niệm có nội hàm và   nghĩa khác nhau, là hai phạm 

trù hoàn toàn khác biệt. 

G n với “ iên minh”  nghiên c u của Wa d (1982) cũng đưa  a khái niệm v  

liên kết  theo đ :  
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“Sự liên kế  k ông đ ợc thể hiện bằng các hiệp  ớc chính thức mà đ ợc thể 

hiện bằng nhiều  àn  động  àn  v  k ác n  u. Đây là một khái niệm rộng 

 ơn l ên m n  vì nó k ông c ỉ tập trung vào khía cạnh quân sự của chính trị 

quốc tế. Mức độ liên kết trong các lĩn  vực chính trị, kinh tế, quân sự và 

văn  ó  c o   ấy sự  ìn    àn  đ  d ện trong hành vi của quốc gia và siêu 

quốc g  ” [Ward, M.D., 1982, p.7]. 

Đối tác chiến lược (Strategic Partnership) chưa được định nghĩa cụ thể, 

nhưng t ong quan hệ quốc tế, có thể hiểu đối tác chiến  ược là hình th c quan hệ mà 

t ong đ  các bên đ u nhận thấy c n thiết ph i tăng cư ng hợp tác với sự tập trung 

lớn hơn  ào các  ợi ích chiến  ược của m i bên t ên cơ sở quan hệ sâu rộng và xây 

dựng lòng tin chiến  ược [Hoàng Thụy Giang, Nguyễn Mạnh Hùng, 2002, tr.102]. 

Đây  à hình th c hợp tác nguồn lực  à đi u phối các hoạt động của m i nước để đạt 

được lợi ích chung. Mối quan hệ này được xây dựng dựa trên sự tin cậy, cam kết 

hợp tác ch t ch  để đối phó với các thách th c và tận dụng cơ hội trong bối c nh 

quốc tế. Trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, các cấp độ quan hệ thư ng 

được phân thành bốn cấp độ, l n  ượt  à Đối tác (Pa tne ship)  Đối tác toàn diện 

(Comp ehensi e Pa tne ship)  Đối tác chiến  ược (St ategic Pa tne ship)  à Đối tác 

chiến  ược toàn diện (Comp ehensi e y St ategic Pa tne ship). T ong đ   quan hệ 

đối tác chiến  ược là thuật ngữ chỉ mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước mang tính 

chất toàn cục, then chốt và có giá trị lâu dài theo th i gian. Mối quan hệ này gắn 

li n với nhi u  ĩnh  ực phát triển cùng có lợi, có thể bao gồm c   ĩnh  ực an ninh 

quân sự. Quan hệ đối tác chiến  ược ph i c  cơ chế  à chính sách để thực hiện, các 

hoạt động hợp tác không nhất thiết ph i ở cấp cao mà có thể diễn ra ở từng ngành 

ho c địa phương chỉ c n thông qua hệ thống chính quy n ho c các Bộ, ban, ngành. 

Tuy nhiên, ngày nay tập hợp lực  ượng dưới hình th c đối tác chiến  ược được mở 

rộng và phát triển sâu rộng, cụ thể hơn  tiêu biểu như Đối tác chiến  ược trong mọi 

hoàn c nh (giữa Trung Quốc  à Pakistan)  Đối tác chiến  ược trong một số  ĩnh  ực 

cụ thể (kinh tế  năng  ượng…). 
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Từ góc nhìn của Mỹ, có sự phân biệt rõ ràng giữa đồng minh  à đối tác: nếu 

đồng minh là quan hệ được cam kết qua hiệp ước và bao hàm trách nhiệm phòng 

thủ tập thể, thì đối tác là sự hợp tác dựa trên lợi ích chung mà không c n ràng buộc 

pháp   . Do đ   nhi u quốc gia (ví dụ Ấn Độ) chọn hình th c đối tác thay  ì đồng 

minh để duy trì tính linh hoạt chiến  ược. 

Các khái niệm trên m c dù có những điểm khác nhau trong cách tiếp cận, song 

đ u có những điểm chung: Thứ nhất, chủ thể chính của các hình th c tập hợp lực 

 ượng chính là quốc gia  đây cũng  à chủ thể căn b n và quan trọng nhất của quan 

hệ quốc tế. Thứ hai, các quốc gia hình thành các tập hợp lực  ượng t ên cơ sở tự 

nguyện và tôn trọng lẫn nhau nhằm hướng tới những mục tiêu chung. Thứ ba, các 

hình th c tập hợp lực  ượng có thể đi u chỉnh theo sự thay đổi của tình hình quốc 

tế, ho c tan rã khi các quốc gia đã đạt được mục tiêu, hình th c tập hợp lực  ượng 

không còn phù hợp trong bối c nh mới.  

Cộng đồng an ninh (Security Community) là một khái niệm tương đối mới, 

xuất hiện l n đ u tiên vào những năm 1950 bởi Richa d Van Wagenen  à được phát 

triển bởi Ka   Deutsh. Theo đ  cộng đồng an ninh là một nhóm các quốc gia đã hội 

nhập và thay vì sử dụng  ũ  ực, các thành viên của cộng đồng s  gi i quyết  ung đột 

bằng các biện pháp hòa bình và xây dựng lòng tin [Emanuel Adler and Michael 

Barnet, 1998, p.3, 28]. V  cơ b n, cộng đồng an ninh là một khái niệm xã hội, là kết 

qu  của sự xuất hiện và hình thành b n sắc giữa ngư i dân ở các quốc gia khác 

nhau. Trong quan hệ quốc tế, cộng đồng an ninh có thể được hiểu là một nhóm 

nước có quan hệ hòa bình được hình thành thông qua việc xây dựng lòng tin và hội 

nhập. Trong cộng đồng an ninh, việc sử dụng bạo lực quy mô lớn (chiến tranh) khó 

x y  a do “các vấn đ  xã hội phổ biến chỉ có thể được gi i quyết bằng sự thay đổi 

t ong hòa bình”. Ngày nay  tập hợp lực  ượng dưới hình th c cộng đồng an ninh đã 

được phát triển thành nhi u hình th c đa dạng như: Liên minh quân sự; hợp tác đa 

phương; hợp tác phi truy n thống; dựa trên các giá trị và thể chế chung; dựa trên 

hợp tác tình báo và chống khủng bố; cộng đồng an ninh kinh tế và phát triển b n 

vững; cộng đồng an ninh nhân đạo; các cơ chế hợp tác tiểu đa phương như Quad, 
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AUKUS, Hợp tác An ninh ba bên Mỹ - Nhật B n - Philipiines (JAPHUS), Liên 

minh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn… T ong đ   cơ chế hợp tác tiểu đa phương nổi lên 

như một gi i pháp hiệu qu  nhằm gi i quyết, mang lại tác động lớn nhất đối với một 

số vấn đ  cụ thể mà các diễn đàn đa phương t uy n thống chưa gi i quyết được. 

Trong bối c nh hiện nay, sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh đã  àm thay đổi căn 

b n hệ thống quốc tế. Với  u hướng tán quy n, các chủ thể phi nhà nước d n giữ 

vai trò quan trọng hơn t ong quan hệ quốc tế. Theo đ   chủ thể tham gia các tập hợp 

lực  ượng trở nên đa dạng hơn. Bên cạnh đ    ĩnh  ực hình thành các tập hợp lực 

 ượng đã  ượt ra ngoài khuôn khổ các vấn đ  an ninh truy n thống, bao trùm mọi 

khía cạnh của chính trị quốc tế đương đại. Do đ   các hình th c tập hợp lực  ượng 

trong quan hệ quốc tế ngày càng trở nên đa dạng và phổ biến hơn. 

Như  ậy, có thể khái quát khái niệm tập hợp lực  ượng theo các diện hẹp đến 

rộng như sau: Thứ nhất, v  khái niệm hẹp, tập hợp lực  ượng được hiểu là hoạt động 

tập trung vào việc huy động các lực  ượng quân sự, hành vi liên kết, liên minh quân 

sự dựa trên nguyên tắc phòng thủ tập thể, chống lại mối đe dọa chung. Thứ hai, v  

khái niệm mở, tập hợp lực  ượng là việc tập t ung huy động các lực  ượng chính trị, 

đây  à hành  i  iên kết, phối hợp giữa các lực  ượng chính trị dựa t ên các quan điểm 

chính trị chung chống lại các lực  ượng đối lập. Thứ ba, v  khái niệm rộng hơn  tập 

hợp lực  ượng là quá trình phối hợp  đưa  a các chính sách  hành động chung nhằm 

gi i quyết những thách th c, vấn đ  nổi lên trong khu vực và trên thế giới. 

T ên cơ sở đ   tác gi  đưa  a khái niệm“ ập hợp lực l ợng là hiện   ợng các 

chủ thể quốc tế liên kết, phối hợp qu n đ ểm,  àn  động thông qua các hình thức 

phù hợp nhằm g    ăng sức mạnh tổng hợp, tố   u  ó  lợ  íc  và nâng c o năng lực 

ứng phó với các thách thức cụ thể hoặc hệ thống”. 

Khái niệm t ên đã nhấn mạnh đến bốn yếu tố gồm tính chủ thể đa dạng, tính 

mục đích - chiến  ược, tính biến thiên v  hình th c  à cư ng độ, tính th i gian - 

đi u kiện. Như  ậy, tập hợp lực  ượng không nhất thiết ph i gắn với mô hình thể 

chế cụ thể, mà ph n ánh b n chất chiến  ược của quan hệ giữa các chủ thể trong môi 

t ư ng vô chính phủ.  
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Như  ậy, tập hợp lực  ượng là một hiện tượng động, ph n ánh xu thế hợp tác, 

cạnh t anh đồng th i trong quan hệ quốc tế hiện đại. Nó ph n  ng t ước các mối đe 

dọa và là công cụ kiến tạo trật tự, duy trì lợi ích  à gia tăng  nh hưởng. Trong bối 

c nh chuyển dịch quy n lực toàn c u, sự nổi lên của các chủ thể phi phương Tây  à 

sự m  nhòe ranh giới giữa “bạn - th ”  khái niệm tập hợp lực  ượng ngày càng ph c 

tạp, linh hoạt và không thể hiểu đơn tuyến. Hiểu đ ng  à  ận dụng hiệu qu  khái 

niệm này  à đi u kiện tiên quyết để các quốc gia, nhất  à các nước t ung bình như 

Việt Nam chủ động hội nhập  định vị chiến  ược  à đi u chỉnh chính sách đối ngoại 

trong một thế giới đang tái định hình. 

2.2. Các cấp độ phân tích nhân tố tác động đến tập hợp lực lượng 

Việc phân tích tập hợp lực  ượng trong quan hệ quốc tế đòi hỏi một cách tiếp 

cận đa t ng  đa chi u để có thể nắm bắt được toàn bộ ph c hợp các yếu tố tác động. 

Cách tiếp cận các cấp độ phân tích cung cấp một khung phân tích có hệ thống và 

giúp làm rõ mối tương tác giữa các nhân tố ở các t ng bậc khác nhau, từ  i m  đến 

 ĩ m   t ong  iệc hình thành và phát triển các liên minh quốc tế. 

T ong  ĩnh  ực nghiên c u quan hệ quốc tế  đã c  nhi u cách tiếp cận khác 

nhau v  số  ượng và nội hàm các cấp độ phân tích. Waltz (2001), với n n t ng từ 

chủ nghĩa Hiện thực mới  đ  xuất ba cấp độ cơ b n: cấp độ cá nhân (tập trung vào 

vai trò của các nhà  ãnh đạo), cấp độ quốc gia (phân tích cấu t  c  à đ c điểm của 

các quốc gia), và cấp độ hệ thống ( em  ét tác động của cấu trúc hệ thống quốc tế). 

Hoàng Khắc Nam (2016) bổ sung cấp độ t ong nước, ph n ánh  nh hưởng của các 

yếu tố nội địa đến chính sách đối ngoại, một g c nhìn được chia sẻ bởi c  chủ nghĩa 

Hiện thực tân cổ điển và chủ nghĩa Tự do. T ong khi đ   Hudson (2006) đ  xuất 

một khung phân tích toàn diện hơn  ới sáu cấp độ, bao gồm cấp độ cá nhân, cấp độ 

nhóm ra quyết định, cấp độ  ăn h a  à b n sắc quốc gia, cấp độ chính trị nội bộ, 

cấp độ quốc gia và cấp độ hệ thống. Cách tiếp cận này nhận diện các tác nhân trực 

tiếp trong quá trình hoạch định chính sách đối ngoại  à đ t chúng trong bối c nh 

 ăn h a - xã hội rộng hơn  qua đ  cung cấp một b c t anh đ y đủ v  động lực của 

các quyết định đối ngoại. Sự phân tách chi tiết này đ c biệt hữu ích trong phân tích 
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các quyết định v  liên minh và tập hợp lực  ượng, vốn thư ng chịu tác động đan  en 

của nhi u yếu tố ở các cấp độ khác nhau. 

Trong luận án này  để phân tích các nhân tố tác động đến tập hợp lực  ượng 

trong quan hệ quốc tế của Mỹ, có thể áp dụng 5 cấp độ phân tích: Cấp độ cá nhân, 

cấp độ quốc gia, cấp độ liên quốc gia, cấp độ khu vực, cấp độ toàn c u. Cụ thể là:  

2.2.1. Cấp độ nội bộ 

Vai trò của cá nhân  ãnh đạo, nhất là Tổng thống Mỹ, nổi bật như một nhân tố 

trung tâm trong định hướng chính sách tập hợp lực  ượng. Tổng thống đ ng đ u hệ 

thống hành pháp, trực tiếp định hình t m nhìn chiến  ược quốc gia. Các ưu tiên  giá 

trị  à phong cách  ãnh đạo của Tổng thống quyết định m c độ tham gia của Mỹ vào 

các liên minh quốc tế, cách th c hợp tác ho c đối đ u với các quốc gia khác.  

Bên cạnh vai trò của cá nhân  ãnh đạo, nhóm lợi ích cũng  à một nhân tố 

không thể bỏ qua trong việc định hình chính sách tập hợp lực  ượng của Mỹ. Các 

tập đoàn kinh tế, tổ ch c phi chính phủ và các nhóm vận động hành  ang thư ng 

gây s c ép mạnh m  lên chính quy n  định hướng chính sách theo hướng b o vệ lợi 

ích riêng của họ. Những áp lực này định hình các liên minh kinh tế và  nh hưởng 

đến cách Mỹ xử lý các vấn đ  an ninh và ngoại giao. 

Chính sách tập hợp lực  ượng trong quan hệ quốc tế của Mỹ chịu tác động từ 

bối c nh, áp lực quốc tế và ph n ánh sâu sắc  nh hưởng của các yếu tố nội tại. Cấp 

độ nội bộ bao gồm các yếu tố như nh m  ợi ích  đ ng phái chính trị  à cơ chế chính 

trị. Đây  à những biến số quan trọng định hình cách tiếp cận chiến  ược  đồng th i 

 nh hưởng trực tiếp đến cách Mỹ triển khai và duy trì mạng  ưới liên minh quốc tế. 

Hệ thống chính trị hai đ ng tại Mỹ cũng tạo  a các động lực quan trọng trong 

việc triển khai chính sách tập hợp lực  ượng. Đ ng Cộng hòa  à Đ ng Dân chủ có 

sự khác biệt v  tư tưởng, thậm chí có cách tiếp cận t ái ngược trong quan hệ quốc 

tế. Đ ng Cộng hòa thư ng nhấn mạnh s c mạnh quân sự và các liên minh chiến 

 ược để duy t ì ưu thế an ninh. Trong th i kỳ Tổng thống George W. Bush, chính 

sách đối ngoại tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố toàn c u và sự can dự quân 

sự ở T ung Đ ng   ới trọng tâm là liên minh quân sự và sự ủng hộ từ các đồng minh 
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NATO. T ong khi đ   Đ ng Dân chủ  như th i kỳ Tổng thống Barack Obama, lại 

ưu tiên các giá trị như dân chủ, nhân quy n, và hợp tác đa phương  điển hình là 

chiến  ược “ oay t ục sang châu Á” nhằm xây dựng quan hệ đối tác dựa trên lợi ích 

và giá trị chung v  phát triển và an ninh. 

Cuối c ng  cơ chế chính trị nội bộ của Mỹ, nhất là mối quan hệ giữa Tổng 

thống và Quốc hội đ ng  ai t ò quan t ọng trong việc định hình chính sách tập hợp 

lực  ượng. Quốc hội, với quy n kiểm soát ngân sách, phê chuẩn các hiệp định quốc 

tế  à giám sát hành pháp  thư ng tạo ra các áp lực ho c c n trở trong việc thực thi 

chính sách. Th i kỳ Tổng thống Donald Trump, sự kiểm soát của Đ ng Dân chủ tại 

Quốc hội đã dẫn đến nhi u tranh cãi v  các quyết định rút quân khỏi Syria hay gi m 

cam kết với NATO. Những mâu thuẫn nội bộ này làm suy gi m sự thống nhất trong 

chính sách đối ngoại và khiến các đồng minh quốc tế hoài nghi v  tính ổn định và 

độ tin cậy trong cam kết của Mỹ. 

2.2.2. Cấp độ quốc gia 

Cấp độ quốc gia tập trung vào các yếu tố cốt   i như  ợi ích quốc gia, thế và 

lực của quốc gia  chính sách đối ngoại - những yếu tố mang tính cấu t  c  định hình 

cách th c và chiến  ược tập hợp lực  ượng t ên t ư ng quốc tế. Những yếu tố này 

ph n ánh đ c điểm nội tại của một quốc gia  à được định hướng bởi mục tiêu b o 

vệ an ninh  gia tăng quy n lực và duy trì vị thế trong hệ thống quốc tế đang  ận 

động không ngừng. 

Lợi ích quốc gia là yếu tố trọng tâm định hướng mọi chính sách tập hợp lực 

 ượng. Theo lý luận chủ nghĩa Hiện thực trong quan hệ quốc tế, lợi ích quốc gia bao 

gồm an ninh, ổn định chính trị và phát triển kinh tế là kim chỉ nam cho các mục tiêu 

chiến  ược  à cơ sở để lựa chọn đối tác  đối thủ  à phương th c hợp tác. Các liên 

minh quốc tế thư ng được thiết lập nhằm tăng cư ng năng  ực b o vệ lợi ích quốc 

gia thông qua các cam kết quân sự, kinh tế ho c chính trị. Lợi ích quốc gia cũng  à 

yếu tố quyết định m c độ can dự và sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong các cam kết 

quốc tế, từ đ  tạo ra n n t ng cho các liên kết chiến  ược. 
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Thế và lực quốc gia đ ng  ai t ò then chốt trong việc  ác định kh  năng  à 

cách th c tập hợp lực  ượng. Thế quốc gia ph n ánh vị trí của một nước trong hệ 

thống quốc tế, chẳng hạn như kh  năng chi phối các cấu trúc khu vực ho c toàn c u. 

Lực quốc gia, bao gồm s c mạnh kinh tế, quân sự, công nghệ và nguồn nhân lực, 

quyết định m c độ  nh hưởng và kh  năng triển khai quy n lực của quốc gia trong 

các liên minh. Các quốc gia mạnh v  lực  ượng thư ng có kh  năng định hình các 

cơ chế hợp tác theo lợi ích riêng, dẫn dắt ho c kiểm soát  iên minh. Ngược lại, các 

quốc gia yếu hơn thư ng dựa  ào các cư ng quốc để đ m b o an ninh và lợi ích. 

Chính sách đối ngoại là công cụ trực tiếp hiện thực hóa các lợi ích quốc gia và 

khai thác thế, lực trong tập hợp lực  ượng. Theo lý thuyết hành vi quốc gia (state 

beha io )  chính sách đối ngoại không chỉ ph n ánh mục tiêu nội tại mà còn là ph n 

 ng với các thay đổi t ong m i t ư ng quốc tế. Một chính sách đối ngoại linh hoạt 

và chủ động s  tạo đi u kiện thuận lợi cho việc thiết lập và duy trì các liên minh 

chiến  ược  t ong khi chính sách đối ngoại thiếu nhất quán ho c bị động có thể làm 

suy yếu uy tín và kh  năng thu h t đối tác. 

Chính sách đối ngoại của quốc gia cũng chịu  nh hưởng từ các chiến  ược lớn 

như cân bằng quy n lực (balancing) ho c phù thịnh (bandwagoning). Trong hệ 

thống quốc tế đa cực ho c hai cực, quốc gia thư ng hướng đến cân bằng quy n lực 

bằng cách xây dựng các liên minh nhằm ki m chế các cư ng quốc đối thủ. Ngược 

lại, trong hệ thống đơn cực, các quốc gia nhỏ hơn c   u hướng đi theo cư ng quốc 

thống trị để đ m b o an ninh và lợi ích. 

2.2.3. Cấp độ liên quốc gia 

Ở cấp độ liên quốc gia, chiến  ược tập hợp lực  ượng của Mỹ ph n ánh   đồ 

quốc gia và chịu  nh hưởng sâu sắc từ các mối quan hệ ph c tạp với đối thủ chiến 

 ược  à đối tác. Những mối quan hệ này đ ng  ai t ò t ung tâm t ong  iệc định hình 

mục tiêu, lựa chọn phương th c hợp tác ho c cạnh t anh  à th c đẩy sự triển khai 

chính sách trên bình diện quốc tế. 

Thứ nhất, mối quan hệ vớ  đối thủ chiến l ợc. Đây là một trong những động 

lực chính th c đẩy tập hợp lực  ượng. Theo lý thuyết cân bằng quy n lực (balance 
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of power), các quốc gia, nhất là Mỹ thư ng tìm cách xây dựng ho c củng cố liên 

minh khi đối m t với mối đe dọa từ một hay nhi u đối thủ chiến  ược. M c độ và 

tính chất của mối đe dọa quyết định cách th c Mỹ triển khai chiến  ược tập hợp lực 

 ượng. Theo chủ nghĩa Hiện thực  khi đối thủ thể hiện tham vọng mở rộng quy n 

lực ho c đe dọa trực tiếp đến an ninh, Mỹ c   u hướng gia tăng gắn kết với đồng 

minh và tìm kiếm đối tác mới để tạo ra m t trận thống nhất. Ngược lại, t ư ng hợp 

mối đe dọa mang tính gián tiếp ho c không rõ ràng, chiến  ược tập hợp lực  ượng có 

thể thiên v  duy trì các cam kết hiện có. Logic này nhấn mạnh mối đe dọa từ đối thủ 

s  th c đẩy các ph n  ng, định hình cấu trúc và phạm vi của các liên minh. 

Thứ hai, mối quan hệ vớ  các đối tác chiến l ợc. Đây  à n n t ng để thực hiện 

thành công các hoạt động tập hợp lực  ượng. Một liên minh b n vững không thể chỉ 

dựa trên ph n  ng t ước các mối đe dọa mà c n được xây dựng t ên cơ sở hợp tác 

lâu dài, dựa vào lợi ích và giá trị chung. Các yếu tố quan trọng để duy trì mối quan 

hệ đối tác b n vững bao gồm lòng tin, cam kết, tính minh bạch và lợi ích tương h . 

Các đối tác c n c m thấy lợi ích của họ được b o vệ và các cam kết của Mỹ được 

đ m b o c  v  m t năng  ực và quyết tâm. 

Hơn nữa, sự tương thích    giá trị và mục tiêu chiến  ược cũng  à yếu tố then 

chốt. Những  iên minh  âu dài thư ng dựa trên sự chia sẻ các giá trị như dân chủ, 

hòa bình và kinh tế. Đi u này gi p đ m b o liên minh gi i quyết các thách th c 

t ước mắt  à  âu dài t ên cơ sở hợp tác b n vững trong tương  ai. Kh  năng của Mỹ 

t ong đi u chỉnh chính sách để đáp  ng kỳ vọng và nhu c u của các đối tác cũng  à 

yếu tố quyết định sự ổn định của  iên minh. Ngược lại, thiếu sự đồng thuận  à đồng 

nhất v  lợi ích có thể khiến các liên minh trở nên lỏng lẻo. 

2.2.4. Cấp độ khu vực 

Chiến  ược tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương được định hình bởi sự giao thoa ph c tạp giữa các đ c t ưng kinh tế, chính 

trị cũng như sự tương tác giữa các yếu tố này trong khu vực. 

Thứ nhất, về khía cạnh kinh tế, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

được đ c t ưng bởi sự phụ thuộc lẫn nhau ph c hợp (complex interdependence), 
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một khái niệm cốt lõi của chủ nghĩa Tự do. Sự phụ thuộc này xuất phát từ các mạng 

 ưới kinh tế  thương mại  à tài chính đan  en  t ong đ  các nước vừa hợp tác để tối 

đa h a  ợi ích chung vừa cạnh t anh để giành ưu thế kinh tế. Trong bối c nh này, 

chiến  ược tập hợp lực  ượng của Mỹ ph i tập trung vào việc khai thác các mối quan 

hệ kinh tế để xây dựng  iên minh  th ng qua các cơ chế hợp tác nhằm tăng cư ng 

s c mạnh kinh tế tổng hợp và củng cố vị thế trong các cấu trúc khu vực. 

Thứ hai, về khía cạnh chính trị, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

được định hình từ sự phân cực hệ tư tưởng và cạnh t anh địa chính trị. Sự phân cực 

này ph n ánh những khác biệt v  giá trị, mô hình chính trị và mục tiêu chiến  ược 

giữa các nước, trong khi cạnh t anh địa chính trị xuất phát từ n  lực của các nước 

lớn nhằm mở rộng  nh hưởng ho c ki m chế đối thủ. Mỹ ph i xây dựng các liên 

minh chiến  ược nhằm duy t ì ưu thế an ninh và ki m chế đối thủ ti m tàng, thông 

qua củng cố cam kết phòng thủ chung với các đồng minh, đối tác để gia tăng hiện 

diện ở khu vực. Đồng th i, Mỹ nhấn mạnh vai trò của các giá trị chung như dân chủ 

và pháp quy n trong việc tạo dựng các liên minh b n vững  định hình các chuẩn 

mực và b n sắc khu vực để xây dựng lòng tin, gắn kết với các đồng minh  đối tác. 

Thứ ba, sự giao thoa giữ  các xu   ớng kinh tế và chính trị tại khu vực Ấn Độ 

D ơng -   á  Bìn  D ơng tạo ra một m i t ư ng chiến  ược ph c tạp  t ong đ  

chiến  ược tập hợp lực  ượng của Mỹ ph i đồng th i đáp  ng các mục tiêu quy n 

lực và giá trị. Một m t, Mỹ c n duy t ì ưu thế kinh tế và an ninh thông qua các liên 

minh chiến  ược; m t khác, Mỹ ph i xây dựng một trật tự khu vực dựa trên sự đồng 

thuận v  giá trị và mục tiêu để đ m b o tính b n vững của các liên minh. Sự cân 

bằng giữa các yếu tố này đòi hỏi một chiến  ược linh hoạt, có kh  năng thích nghi 

với sự phân cực chính trị và sự phụ thuộc kinh tế  đồng th i tận dụng c  s c mạnh 

vật chất và s c mạnh tư tưởng để định hình trật tự khu vực. 

2.2.5. Cấp độ toàn cầu 

Chiến  ược tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương chịu  nh hưởng sâu sắc từ yếu tố cấp độ toàn c u như sự thay đổi s c mạnh 

quốc gia, cán cân quy n lực và sự chuyển đổi trong các mẫu hình quan hệ quốc tế. 
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Thứ nhất, sự    y đổi về sức mạnh quốc gia. S c mạnh quốc gia bao gồm các 

yếu tố kinh tế, quân sự, công nghệ và ngoại giao, quyết định kh  năng của Mỹ trong 

việc dẫn dắt và duy trì các liên minh. S c mạnh quốc gia là công cụ để áp đ t  nh 

hưởng và là n n t ng để thu h t các đối tác. Một quốc gia có s c mạnh  ượt trội có 

kh  năng định hình các cấu trúc hợp tác khu vực theo lợi ích của mình  đồng th i 

đ m b o lòng tin từ các đồng minh thông qua các cam kết đáng tin cậy. Tuy nhiên, 

sự suy gi m tương đối của s c mạnh quốc gia có thể làm gi m uy tín và kh  năng 

dẫn dắt, buộc Mỹ ph i dựa  ào các  iên minh đa phương để b  đắp hạn chế và duy 

trì  nh hưởng trong khu vực. 

Thứ hai, sự dịch chuyển trong cán cân quyền lực toàn cầu. T ên cơ sở sự thay 

đổi của s c mạnh quốc gia, nhất là khi các nước khác tăng cư ng năng  ực kinh tế, 

quân sự ho c công nghệ, sự thay đổi cán cân quy n lực đã buộc Mỹ ph i củng cố 

các liên minh khu vực để b o vệ lợi ích quốc gia  à ngăn ch n sự suy gi m vị thế. 

Logic này đòi hỏi Mỹ xây dựng các liên minh linh hoạt, dựa trên sự chia sẻ nguồn 

lực và trách nhiệm để đối phó với các thách th c từ cấu trúc quy n lực toàn c u 

đang chuyển dịch. 

Thứ ba, sự chuyển đổi trong các mẫu hình quan hệ quốc tế. Hệ thống kinh tế 

toàn c u với đ c t ưng toàn c u hóa và phụ thuộc lẫn nhau, tạo ra các mạng  ưới hợp 

tác và cạnh tranh ph c tạp. Các nhân tố kinh tế và chính trị toàn c u định hình chiến 

 ược tập hợp lực  ượng của Mỹ và củng cố mối liên hệ ch t ch  của nước này với 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. V  kinh tế, sự phụ thuộc lẫn nhau tạo ra 

cơ hội để Mỹ xây dựng các liên minh kinh tế, tích hợp các quốc gia trong khu vực 

vào các cấu trúc kinh tế toàn c u do mình dẫn dắt. Các chuẩn mực kinh tế toàn c u 

như thị t ư ng tự do được Mỹ sử dụng để định hình các liên minh khu vực, củng cố 

lòng tin và lợi ích tương h . Tuy nhiên, cạnh tranh kinh tế toàn c u đã th c đẩy Mỹ 

xây dựng các liên minh khu vực mang tính chiến  ược để đối phó với các đối thủ, 

đ m b o ưu thế trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

V  chính trị, sự phân cực hệ tư tưởng toàn c u định hình cách Mỹ xây dựng 

liên minh khu vực dựa trên các giá trị chung như dân chủ và pháp quy n  đồng th i 
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đòi hỏi sự linh hoạt để dung hòa khác biệt trong khu vực, khuyến khích các nước 

tham gia  iên minh. Đồng th i, cạnh t anh địa chính trị toàn c u th c đẩy Mỹ xây 

dựng các liên minh khu vực để ki m chế đối thủ, ph n ánh sự tiếp nối của logic cân 

bằng quy n lực từ cấp độ toàn c u sang khu vực. 

2.3. Tập hợp lực lượng trên các lĩnh vực 

Kể từ những năm 2010  thuật ngữ tập hợp lực  ượng được sử dụng nhi u trong 

các bài nghiên c u v  quan hệ quốc tế trong thế kỷ XXI ở Việt Nam. Đ t trong bối 

c nh sử dụng thuật ngữ, có thể nhận thấy một số nội dung là n n t ng để làm rõ 

cách th c tập hợp lực  ượng trong quan hệ quốc tế.  

2.3.1. Tập hợp lực lượng về quân sự và an ninh 

2.3.1.1. Mục tiêu của tập hợp lực lượng về quân sự và an ninh 

Thứ nhất, mục tiêu cốt lõi của tập hợp lực  ượng  à đối phó với các thách th c 

chung, bao gồm c  mối đe dọa quân sự và phi truy n thống. Theo chủ nghĩa Hiện 

thực, các quốc gia hình thành liên minh dựa trên sự tương đồng v  lợi ích và mối đe 

dọa chung, nhất là khi các nước yếu hơn hợp tác để  ng phó với một quốc gia mạnh 

hơn [Walt, S.M., 1987, p.53]. Nguyên tắc phòng thủ tập thể  được công nhận trong 

Đi u 51  Chương VII của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cho phép các quốc gia thực 

hiện quy n tự vệ tập thể khi một thành viên bị tấn công bất hợp pháp [Charter of the 

United Nations, 2016; Kelsen, H., 1948, p.794]. Morgenthaus  em  iên minh như sự 

b o trợ lẫn nhau giữa các quốc gia để đối phó với đối thủ chung [Fedder, E.H., 

1968, p.71]. Do đ   tập hợp lực  ượng nhằm tạo ra một khối phòng thủ chung, b o 

vệ an ninh tập thể t ước các mối đe dọa từ bên ngoài. 

Thứ hai, chủ nghĩa Hiện thực nhấn mạnh tập hợp lực  ượng phục vụ mục tiêu 

cân bằng quy n lực trong hệ thống quốc tế. Waltz (1979) lập luận các nước hợp tác 

để duy trì sự ổn định th ng qua  iên minh đối lập  ngăn ch n sự thống trị của một 

quốc gia mạnh [Waltz, H.N., 1979, p.37]. Ngoài ra, theo chủ nghĩa Hiện thực tấn 

công, tập hợp lực  ượng còn nhằm tối đa h a quy n lực và mở rộng  nh hưởng quốc 

gia. Các nước lớn không bao gi  thỏa mãn với quy n lực hiện có, sử dụng liên minh 

để cạnh t anh  à đạt bá quy n nhằm đ m b o an ninh và tồn tại [Mearsheimer, J.J., 
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2001, p.46]. Trong bối c nh này, tập hợp lực  ượng là công cụ để các quốc gia củng 

cố vị thế chiến  ược  à đối phó với các đối thủ ti m tàng. 

Thứ ba, tập hợp lực  ượng không chỉ nhằm đối phó với mối đe dọa mà còn 

hướng đến xây dựng hòa bình và ổn định khu vực. Theo cách tiếp cận của Nguyễn 

Vũ T ng  à T  Anh Tuấn [Nguyễn Vũ T ng  T  Anh Tuấn, 2018, tr.41], mục tiêu 

của tập hợp lực  ượng có thể đa dạng, bao gồm c  việc phối hợp chính sách để gi i 

quyết các thách th c an ninh phi quân sự như an ninh mạng ho c chu i cung  ng. 

Bằng cách xây dựng các liên minh và liên kết, các quốc gia tạo  a m i t ư ng hợp 

tác, gi m thiểu mâu thuẫn và củng cố lòng tin nhằm đ m b o sự ổn định lâu dài. 

2.3.1.2. Cơ chế tập hợp lực lượng về quân sự và an ninh 

Thứ nhất, quan hệ đồng minh  à cơ chế n n t ng của tập hợp lực  ượng, tạo ra 

mạng  ưới hợp tác ch t ch  thông qua các hiệp định quốc phòng, an ninh. Các quốc 

gia thành viên chia sẻ thông tin tình báo, tài nguyên quốc phòng và phối hợp trong 

hoạt động quân sự, từ đ  xây dựng hệ thống đồng minh vững chắc. Cơ chế này giúp 

các nước ph n  ng nhanh t ước các thách th c an ninh, củng cố sự hiện diện chiến 

 ược tại khu vực  à đối phó với các mối đe dọa đa dạng [Snyder, 2023, pp.94-98]. 

Thứ hai, tập hợp lực  ượng tập trung vào việc hình thành các trụ cột an ninh 

khu vực nhằm b o vệ an ninh của từng quốc gia và tạo  a cơ sở hạ t ng an ninh đa 

chi u. Các quốc gia chia sẻ nguồn lực quốc phòng, tổ ch c tập trận chung và thực 

hiện diễn tập phối hợp, từ đ  tăng cư ng kh  năng phòng thủ và  ng phó với các 

mối đe dọa ph c tạp. Những trụ cột này giúp củng cố an ninh quân sự và mở rộng 

sang các  ĩnh  ực phi truy n thống như an ninh mạng và công nghệ cao, tạo ra hệ 

thống an ninh đa t ng. 

Thứ ba  cơ chế can dự tích cực thông qua các hoạt động như tập trận chung và 

phối hợp quốc phòng gi p tăng cư ng kh  năng phòng thủ và xây dựng sự đoàn kết. 

Các hoạt động này tối ưu h a nguồn lực  nâng cao năng  ực tác chiến và củng cố vị 

thế của các quốc gia trong hệ thống an ninh khu vực. Sự phối hợp hiệu qu  giữa các 

nước thành viên tạo ra một cộng đồng an ninh gắn kết, có kh  năng  ng phó với các 

thách th c chung một cách đồng bộ. 
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Thứ   , tập hợp lực  ượng th c đẩy đối thoại an ninh định kỳ  à cơ chế hợp tác 

đa phương  tạo cơ hội để các quốc gia th o luận và gi i quyết mâu thuẫn. Những cơ 

chế này giúp củng cố lòng tin và đ m b o sự phối hợp chính sách hiệu qu  nhằm 

duy trì sự ổn định  à ngăn ch n  ung đột trong khu vực. 

2.3.1.3. Đặc đ ểm của tập hợp lực lượng về quân sự và an ninh 

Đặc đ ểm đầu tiên là tập hợp lực  ượng tập trung vào các liên minh quân sự 

chính th c  đồng th i mở rộng các liên kết linh hoạt, không ràng buộc bởi hiệp ước. 

Theo Ward (1982), liên kết thể hiện qua các hành động phối hợp trong nhi u  ĩnh 

vực, từ quân sự đến kinh tế  à  ăn h a  mang tính đa diện hơn so  ới liên minh 

truy n thống [Ward, 1982, p.7]. Tính linh hoạt này cho phép các nước thích  ng với 

thách th c an ninh đa dạng, từ mối đe dọa quân sự đến các vấn đ  phi truy n thống. 

Đặc đ ểm thứ hai của tập hợp lực  ượng là kết hợp nguyên tắc phòng thủ tập 

thể với lợi ích quốc gia riêng lẻ. Trong khi phòng thủ tập thể được quy định trong 

luật pháp quốc tế [Charter of the United Nations, 2016], nhấn mạnh sự h  trợ t ước 

mối đe dọa chung, các quốc gia tham gia  iên minh cũng theo đuổi lợi ích  iêng như 

tối đa h a quy n lực ho c củng cố vị thế chiến  ược [Mearsheimer, J.J., 2001, p.46]. 

Sự kết hợp này tạo  a động lực mạnh m  cho sự gắn kết giữa các nước. 

Đặc đ ểm thứ ba của tập hợp lực  ượng là sự giao thoa giữa logic cân bằng 

quy n lực của chủ nghĩa Hiện thực và hợp tác đa phương của chủ nghĩa Tự do. Các 

quốc gia sử dụng  iên minh để ki m chế đối thủ và duy trì sự ổn định hệ thống 

[Waltz, K.N., 1979  p.37]  đồng th i tham gia  ào các cơ chế đa phương để xây 

dựng lòng tin và phối hợp chính sách [Pierre, A.J., 2002, p.2]. Sự giao thoa này 

giúp tập hợp lực  ượng là công cụ đối phó với mối đe dọa  đồng th i là n n t ng cho 

một trật tự an ninh b n vững. Chủ nghĩa Hiện thực nhấn mạnh vai trò của liên minh 

trong việc ngăn ch n sự thống trị của một quốc gia mạnh, trong khi chủ nghĩa Tự do 

đ  cao các thể chế đa phương như kh ng gian để đi u phối lợi ích và gi m thiểu 

 ung đột. Sự kết hợp này tạo ra một mô hình tập hợp lực  ượng linh hoạt, vừa đáp 

 ng các thách th c an ninh t c th i vừa xây dựng hợp tác lâu dài. 
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Đặc đ ểm thứ     à tính đa dạng trong cách th c triển khai tập hợp lực  ượng, 

bao gồm c  các liên minh chính th c và liên kết không chính th c. Các liên minh 

chính th c được củng cố bởi hiệp ước, cung cấp cam kết rõ ràng v  an ninh tập thể, 

trong khi các liên kết không chính th c cho phép các quốc gia hợp tác linh hoạt mà 

không bị ràng buộc pháp    [Wa d  1982  p.7]. Tính đa dạng này giúp các nước 

thích  ng với các bối c nh địa chính trị khác nhau, từ cạnh tranh quy n lực đến hợp 

tác kinh tế ho c công nghệ. 

Đặc đ ểm thứ năm, tập hợp lực  ượng nhấn mạnh việc xây dựng lòng tin thông 

qua các hoạt động hợp tác như tập trận chung  à đối thoại an ninh. Lòng tin giúp 

củng cố sự đoàn kết và tạo m i t ư ng thuận lợi cho việc gi i quyết mâu thuẫn  đ m 

b o các liên minh hoạt động hiệu qu  trong bối c nh hệ thống quốc tế ph c tạp 

[Snyder, 2023, pp.94-98]. Hoạt động này giúp các nước  ượt qua sự nghi kỵ, thúc 

đẩy đồng thuận  à tăng cư ng kh  năng phối hợp nhằm đ m b o tính b n vững của 

liên minh t ước các thách th c toàn c u ngày càng đa dạng. 

Nhìn chung, tập hợp lực  ượng dựa trên quân sự và an ninh là một chiến  ược 

then chốt trong quan hệ quốc tế, ph n ánh sự phối hợp giữa các quốc gia để đối phó 

với các thách th c an ninh chung. Với mục tiêu  ng phó với mối đe dọa, cân bằng 

quy n lực  à th c đẩy hòa bình, tập hợp lực  ượng được thực hiện th ng qua các cơ 

chế như tăng cư ng quan hệ đồng minh, xây dựng trụ cột an ninh khu vực, can dự 

tích cực  à đối thoại an ninh. Đ c điểm của tập hợp lực  ượng bao gồm tính linh 

hoạt, sự kết hợp giữa phòng thủ tập thể và lợi ích quốc gia, vai trò của cân bằng 

quy n lực và hợp tác đa phương  c ng  ới tính chiến  ược trong xây dựng lòng tin. 

Trong bối c nh hệ thống quốc tế ngày càng ph c tạp, tập hợp lực  ượng tiếp tục là 

công cụ chiến  ược để các nước củng cố vị thế  đối phó với các mối đe dọa và xây 

dựng một trật tự an ninh b n vững. 

2.3.2. Tập hợp lực lượng về chính trị 

2.3.2.1. Mục tiêu của tập hợp lực lượng về chính trị 

Tập hợp lực  ượng trong chính trị nhằm đạt được các mục tiêu chiến  ược, 

ph n ánh lợi ích quốc gia và nhu c u phối hợp để đối phó với các thách th c chung.  
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Mục tiêu cốt   i đ u tiên của tập hợp lực  ượng là cân bằng quy n lực ho c cân 

bằng mối đe dọa, trong đ  các nước liên kết dựa trên lợi ích chung để đối phó với 

một đối thủ ho c mối đe dọa an ninh [Walt, S.M., 1987, p.53]. Các quốc gia, nhất là 

những nước yếu hơn hợp tác với các nước mạnh hơn để b o vệ an ninh  tăng cư ng 

s c mạnh  à đ m b o sự tồn tại trong một hệ thống quốc tế vô chính phủ. Lợi ích 

quốc gia, bao gồm an ninh, ổn định chính trị và phát triển kinh tế  à động lực chính 

th c đẩy các nước tham gia liên minh ho c liên kết như Nguyễn Vũ T ng  à T  

Anh Tuấn (2018) đã nhấn mạnh [Nguyễn Vũ T ng  Tô Anh Tuấn, 2018, p.41]. 

Bên cạnh mục tiêu an ninh, tập hợp lực  ượng còn nhằm tăng cư ng lợi thế 

cạnh t anh  à áp đ o đối phương. Các nước tham gia liên minh nhằm tối đa h a 

quy n lực, mở rộng  nh hưởng và củng cố vị thế trong hệ thống quốc tế. Ví dụ, các 

 iên minh hình thành để gi i quyết các “điểm n ng” ho c mâu thuẫn chung như 

 ung đột khu vực, các vấn đ  toàn c u nhằm b o vệ lợi ích tập thể, duy trì trật tự 

quốc tế. Chủ nghĩa Kiến tạo bổ sung mục tiêu của tập hợp lực  ượng thông qua lợi 

ích vật chất và xây dựng lòng tin và hội nhập để tạo ra một cộng đồng an ninh nhằm 

gi i quyết  ung đột bằng biện pháp hòa bình [Adler, Emanuel and Michael Barnett, 

1998, p.3, 28]. Cộng đồng an ninh  theo quan điểm này được hình thành qua sự 

đồng thuận v  giá trị và b n sắc  th c đẩy hợp tác lâu dài và ổn định khu vực. 

Ngoài ra, tập hợp lực  ượng còn nhằm thích  ng với các biến động trong hệ 

thống quốc tế. Các nước hợp tác để  ng phó với những thách th c mới như cạnh 

t anh địa chính trị ho c các vấn đ  phi truy n thống  đồng th i củng cố quan hệ với 

các đồng minh truy n thống và mở rộng quan hệ với các quốc gia mới nổi. Mục tiêu 

này ph n ánh sự kết hợp giữa lợi ích quốc gia và lợi ích tập thể  t ong đ  các nước 

tìm cách b o vệ sự ổn định và phát triển khu vực thông qua các liên minh chính trị 

và an ninh. Sự thành công của tập hợp lực  ượng phụ thuộc vào kh  năng các quốc 

gia đi u chỉnh mục tiêu để phù hợp với bối c nh quốc tế đang thay đổi. 

2.3.2.2. Cơ chế tập hợp lực lượng về chính trị 

Thứ nhất, hình thành các hiệp định chính trị đ ng  ai t ò cốt lõi trong việc 

định hình quan hệ giữa các quốc gia. Các hiệp định này  ác định phương hướng 
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hoạt động, thiết lập các cam kết v  hợp tác an ninh, kinh tế ho c chính trị và tạo cơ 

sở cho sự đồng thuận v  mục tiêu chung. Ví dụ  các  iên minh như NATO được xây 

dựng dựa trên các hiệp định chính trị  th c đẩy quan hệ đối tác quân sự ch t ch  và 

qu n     ung đột th ng qua đối thoại  à đàm phán [Adler, Emanuel and Michael 

Barnett, 1998, p.3]. 

Thứ hai, xây dựng các tổ ch c và cơ chế chính trị như hội nghị thượng đỉnh 

ho c hội đồng chính trị để th c đẩy hợp tác và qu n lý các thỏa thuận. Những cơ 

chế này đ m b o tính minh bạch và hiệu qu  trong thực hiện các cam kết  đồng th i 

tạo không gian cho các nước th o luận và gi i quyết mâu thuẫn. Các tổ ch c chính 

trị đ ng  ai t ò quan t ọng trong việc củng cố quan hệ đồng minh và mở rộng quan 

hệ với các quốc gia mới nổi, giúp liên minh thích  ng với các biến động khu vực và 

toàn c u. Chẳng hạn, các hội nghị thượng đỉnh định kỳ hàng năm cung cấp n n t ng 

để các quốc gia phối hợp chính sách và xây dựng lòng tin. 

Thứ ba, qu n     ung đột dựa trên nguyên tắc dân chủ  t ong đ  m i nước 

thành viên có quy n đ ng g p   kiến và tham gia vào quá trình ra quyết định. Cơ 

chế này đ m b o các liên minh hoạt động dựa trên sự đồng thuận, gi m thiểu nguy 

cơ mâu thuẫn nội bộ  à tăng cư ng hiệu qu  trong việc đối phó với các thách th c 

chung. Đối thoại  à đàm phán  à c ng cụ chính để gi i quyết  ung đột, ph n ánh 

quan điểm của chủ nghĩa Kiến tạo v  việc xây dựng cộng đồng an ninh thông qua 

hội nhập và lòng tin [Adler, Emanuel and Michael Barnett, 1998, p.28]. 

Thứ   , cơ chế tập hợp lực  ượng bao gồm sự phối hợp hoạt động đa  ĩnh  ực, 

từ an ninh đến kinh tế  à  ăn h a. Các quốc gia tham gia liên minh ho c liên kết 

phối hợp chính sách để gi i quyết các vấn đ  cụ thể như  ung đột khu vực, an ninh 

mạng ho c cạnh t anh địa chính trị. Sự phối hợp này đòi hỏi sự linh hoạt  à đổi mới 

để thích  ng với các thách th c mới  đ m b o các  iên minh duy t ì được tính hiệu 

qu  và sự gắn kết trong bối c nh hệ thống quốc tế ph c tạp. 

2.3.2.3. Đặc đ ểm của tập hợp lực lượng về chính trị 

Tập hợp lực  ượng trong quan hệ quốc tế mang một số đ c điểm nổi bật, ph n 

ánh b n chất ph c tạp  à đa chi u của quá trình này.  
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Thứ nhất, lợi ích quốc gia là nguyên tắc cốt   i  định hướng mọi hành động 

liên minh ho c liên kết. Theo Nguyễn Vũ T ng  à T  Anh Tuấn (2018), lợi ích 

quốc gia  à động lực chính th c đẩy các nước tham gia tập hợp lực  ượng, bao gồm 

b o vệ an ninh  tăng cư ng s c mạnh và phát triển kinh tế [Nguyễn Vũ T ng, Tô 

Anh Tuấn  2018  p.41]. Đ c điểm này phù hợp với quan điểm của chủ nghĩa Hiện 

thực, nhấn mạnh sự cạnh tranh và tối đa h a quy n lực trong hệ thống quốc tế. 

Thứ hai, tập hợp lực  ượng thư ng mang tính phân cấp, với sự xuất hiện của 

các trung tâm quy n lực (quốc gia ho c nhóm quốc gia) có s c hấp dẫn đối với các 

nước khác. Sự cạnh tranh giữa các trung tâm quy n lực và sự lựa chọn chính sách 

của các nước  à đi u kiện c n  à đủ để hình thành liên minh ho c liên kết. Các quốc 

gia yếu hơn c   u hướng liên minh với nước mạnh hơn để tận dụng các đi u kiện 

thuận lợi, chống lại mối đe dọa ho c tối đa h a  ợi ích, m c dù một số nước chọn 

chiến  ược “kh ng  iên kết” ho c “t ung  ập” để duy trì quan hệ cân bằng với các 

cư ng quốc [Nguyễn Vũ T ng, Tô Anh Tuấn, 2018, p.41]. 

Thứ ba, b n sắc và giá trị chung đ ng  ai t ò quan t ọng trong việc định hình 

tập hợp lực  ượng. Theo chủ nghĩa Kiến tạo, sự tương đồng v  b n sắc và quan 

niệm giữa các quốc gia tạo đi u kiện thuận lợi cho việc hình thành liên minh [Hopf, 

T., 1998, p.171]. Các nước ph n  ng dựa trên cách họ nhận th c cấu trúc quan hệ 

quốc tế và b n sắc xã hội của mình, dẫn đến các liên minh dựa trên sự đồng thuận 

v  giá trị ho c mối đe dọa chung. Đ c điểm này nhấn mạnh vai trò của hội nhập và 

lòng tin trong xây dựng các cộng đồng an ninh b n vững [Adler, Emanuel and 

Michael Barnett, 1998, p.3]. 

Thứ   , tập hợp lực  ượng mang tính linh hoạt và thích  ng, ph n ánh kh  năng 

các quốc gia đi u chỉnh chiến  ược để  ng phó với các thách th c mới. Sự thành 

công của liên minh phụ thuộc vào kh  năng đổi mới, qu n     ung đột hiệu qu  và 

duy trì sự đồng thuận trong bối c nh cạnh t anh địa chính trị và biến động toàn c u. 

Đ c điểm này đòi hỏi các quốc gia ph i cân bằng giữa lợi ích quốc gia và lợi ích tập 

thể  đồng th i xây dựng các cơ chế hợp tác minh bạch và dân chủ. 
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Như  ậy, tập hợp lực  ượng v  chính trị trong quan hệ quốc tế là một quá trình 

ph c tạp với nhi u cơ chế đa dạng nhằm đạt được các mục tiêu như cân bằng quy n 

lực, b o vệ lợi ích quốc gia  à th c đẩy hòa bình khu vực. Đ c điểm của tập hợp lực 

 ượng thể hiện từ vai trò của lợi ích quốc gia đến tính linh hoạt và b n sắc chung. 

Trong bối c nh hệ thống quốc tế ngày càng ph c tạp, tập hợp lực  ượng tiếp tục là 

công cụ chiến  ược để các nước củng cố vị thế và xây dựng trật tự quốc tế ổn định. 

2.3.3. Tập hợp lực lượng về kinh tế và khoa học - công nghệ 

2.3.3.1. Mục tiêu của tập hợp lực lượng về kinh tế và khoa học - công nghệ 

Tập hợp lực  ượng v  kinh tế và khoa học - công nghệ, theo chủ nghĩa Tự do, 

hướng đến các mục tiêu chiến  ược nhằm th c đẩy hòa bình, thịnh  ượng và phát 

triển b n vững trong hệ thống quốc tế. Theo Keohane (1986), các quốc gia tham gia 

các thể chế đa phương để thiết lập khuôn khổ hợp tác, cung cấp thông tin minh bạch 

 à tăng cư ng lòng tin nhằm đ m b o các hành động hợp tác được đáp  ại tương 

x ng và gi m nguy cơ  ung đột (Keohane, R., 1986, p.50).  

Thứ nhất, tập hợp lực  ượng là xây dựng một trật tự kinh tế khu vực ổn định, 

th c đẩy sự phối hợp chính sách giữa các nước để đạt lợi ích chung. Các nước 

hướng đến tăng t ưởng kinh tế b n vững thông qua tự do h a thương mại và phát 

triển các ngành chiến  ược, đổi mới công nghệ được ưu tiên để nâng cao năng  ực 

cạnh t anh  à đa dạng hóa n n kinh tế. Qu n lý các vấn đ  toàn c u như biến đổi khí 

hậu cũng  à t ọng tâm với các chiến  ược phát triển xanh, chia sẻ công nghệ thân 

thiện m i t ư ng nhằm đ m b o sự thịnh  ượng và ổn định lâu dài cho khu vực. 

Thứ hai, duy trì sự thịnh  ượng chung thông qua hợp tác kinh tế đa chi u. Các 

nước tham gia các hiệp định thương mại để mở cửa thị t ư ng, phát triển các ngành 

kinh tế chiến  ược  à nâng cao năng  ực nội địa. Sự thịnh  ượng này phục vụ lợi ích 

quốc gia và củng cố cấu trúc kinh tế khu vực, tạo n n t ng cho sự phát triển lâu dài. 

Chủ nghĩa Tự do nhấn mạnh hợp tác kinh tế làm gi m chi phí của  ung đột, khuyến 

khích các nước ưu tiên  ợi ích tập thể thay vì cạnh t anh đối đ u nhằm th c đẩy hòa 

bình và ổn định khu vực. 
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Thứ ba, tập hợp lực  ượng nhằm th c đẩy đổi mới sáng tạo th ng qua đ u tư 

vào nghiên c u và phát triển công nghệ tiên tiến. Các quốc gia hợp tác để chia sẻ 

kiến th c, xây dựng cơ sở hạ t ng nghiên c u và phát triển các công nghệ mới, nâng 

cao kh  năng cạnh tranh toàn c u  à đa dạng hóa n n kinh tế. Mục tiêu này ph n 

ánh vai trò của các thể chế quốc tế trong việc đi u phối các chương t ình c ng nghệ, 

đ m b o các nước có thể tận dụng lợi ích công nghệ mà không bị lợi dụng. 

Thứ   , tập hợp lực  ượng hướng đến phát triển b n vững và b o vệ môi 

t ư ng. Các quốc gia cam kết thực hiện các chiến  ược chung v  phát triển xanh, 

chia sẻ công nghệ thân thiện với m i t ư ng và áp dụng các chuẩn mực m i t ư ng 

quốc tế. Mục tiêu này giúp b o vệ tài nguyên thiên nhiên và xây dựng một cấu trúc 

kinh tế b n vững, có kh  năng thích  ng với các thách th c toàn c u. Tuy nhiên, 

Keohane  ưu   sự ưu tiên  ợi ích cá nhân có thể dẫn đến thiếu phối hợp  à đ ng g p 

kh ng đồng đ u, làm suy yếu các mục tiêu tập thể [Keohane, R., 1986, p.51]. 

2.3.3.2. Cơ chế tập hợp lực lượng về kinh tế và khoa học - công nghệ 

Cơ chế cốt lõi là tham gia các thể chế đa phương như các tổ ch c kinh tế quốc 

tế ho c khu vực để thiết lập khuôn khổ pháp    đi u chỉnh hành vi của các quốc gia. 

Theo Keohane, các thể chế cung cấp thông tin minh bạch  tăng cư ng lòng tin và 

đ m b o hành động hợp tác của một nước không bị lợi dụng [Keohane, R., 1986, 

p.50]. Các hiệp định thương mại đa phương tạo đi u kiện mở cửa thị t ư ng, phối 

hợp chính sách kinh tế, phát triển các ngành khoa học và kinh tế chiến  ược. 

Cơ c ế thứ hai là hợp tác kinh tế đa chi u, tập t ung  ào tăng cư ng năng  ực 

nội địa và xây dựng cấu trúc kinh tế khu vực. Các quốc gia ký kết các hiệp định 

thương mại để th c đẩy tự do hóa thị t ư ng, phát triển cơ sở hạ t ng và nâng cao 

năng  ực cạnh tranh. Những cơ chế này tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau v  kinh tế, 

gi m nguy cơ  ung đột và củng cố hòa bình khu vực. Hợp tác kinh tế thư ng được 

đi u phối thông qua các diễn đàn đa phương ho c tổ ch c khu vực  đ m b o tính 

minh bạch và hiệu qu  trong việc thực hiện các cam kết. 

Cơ c ế thứ ba  à đ u tư cho nghiên c u và phát triển công nghệ tiên tiến. Các 

nước hợp tác để xây dựng cơ sở hạ t ng nghiên c u, chia sẻ kiến th c và phát triển 
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công nghệ mới  như t í tuệ nhân tạo, năng  ượng tái tạo. Các chương t ình hợp tác 

công nghệ thư ng được h  trợ bởi các thể chế quốc tế, giúp các nước đa dạng hóa 

n n kinh tế  à tăng cư ng kh  năng cạnh tranh toàn c u. Cơ chế này đòi hỏi sự phối 

hợp ch t ch  để đ m b o chia sẻ công bằng các lợi ích chiến  ược v  công nghệ. 

Cơ c ế thứ    là xây dựng liên kết đối tác chiến  ược và phát triển b n vững. 

Các nước cam kết thực hiện các chiến  ược chung v  phát triển xanh, chia sẻ công 

nghệ thân thiện với m i t ư ng và áp dụng các chuẩn mực m i t ư ng quốc tế. 

Những cơ chế này được củng cố th ng qua đối thoại đa phương  à các hiệp định 

m i t ư ng, tạo ra một môi t ư ng kinh doanh ổn định và b n vững. Sự đồng lòng 

giữa các đối tác chiến  ược đ m b o cấu trúc kinh tế khu vực có kh  năng thích  ng 

với các biến động toàn c u, từ khủng ho ng kinh tế đến các thách th c m i t ư ng 

và biến đổi khí hậu. 

2.3.3.3. Đặc đ ểm của tập hợp lực lượng về kinh tế và khoa học - công nghệ 

Tập hợp lực  ượng v  kinh tế và khoa học - công nghệ từ góc nhìn chủ nghĩa 

Tự do mang một số đ c điểm nổi bật, ph n ánh b n chất hợp tác và hội nhập trong 

hệ thống quốc tế.  

Thứ nhất, tập hợp lực  ượng dựa trên vai trò trung tâm của các thể chế đa 

phương. Các cơ chế này thiết lập các chuẩn mực và quy tắc quốc tế, cung cấp thông 

tin minh bạch  à tăng cư ng lòng tin giúp các quốc gia  ượt qua những hạn chế do 

ưu tiên  ợi ích cá nhân [Keohane, R., 1986, p.50]. Đ c điểm này nhấn mạnh t m 

quan trọng của khuôn khổ pháp lý trong việc duy trì hợp tác lâu dài. 

Thứ hai, tập hợp lực  ượng mang tính đa chi u, bao gồm hợp tác kinh tế, công 

nghệ  à m i t ư ng. Các nước đ u ưu tiên mục tiêu tập trung  ào tăng t ưởng kinh 

tế và hướng đến đổi mới sáng tạo và phát triển b n vững. Sự đa chi u này ph n ánh 

nhận th c mở rộng v  tập hợp lực  ượng   ượt ra ngoài các khía cạnh truy n thống 

để bao hàm các  ĩnh  ực phi truy n thống. Tuy nhiên, Keohane chỉ ra rằng sự thiếu 

phối hợp do lợi ích cá nhân có thể dẫn đến sự kh ng tương   ng t ong đ ng g p  

làm suy yếu hiệu qu  của liên minh [Keohane, R., 1986, p.51]. 
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Thứ ba, tập hợp lực  ượng được định hình bởi sự phụ thuộc lẫn nhau và liên 

kết đối tác chiến  ược. Hợp tác kinh tế và công nghệ tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau, 

làm gi m chi phí của  ung đột và củng cố hòa bình. Các liên kết đối tác chiến  ược 

đ m b o m i t ư ng kinh doanh ổn định  tăng cư ng kh  năng thích  ng của cấu 

trúc kinh tế khu vực t ước các biến động toàn c u. Đ c điểm này phù hợp với lý 

thuyết phụ thuộc lẫn nhau ph c hợp của chủ nghĩa Tự do. 

Thứ   , tập hợp lực  ượng có tính linh hoạt nhưng cũng đối m t với thách th c 

trong việc phân biệt với các quá trình hợp tác và hội nhập. Cách tiếp cận rộng v  tập 

hợp lực  ượng, bao gồm c  kinh tế và khoa học - công nghệ có thể gây kh  khăn 

trong việc  ác định ranh giới với các hiện tượng khác. Do đ    iệc hạn định nội hàm 

của tập hợp lực  ượng v  chủ thể, mục tiêu, biểu hiện và nội dung là c n thiết để 

đ m b o tính chính xác trong nghiên c u. 

Như  ậy, tập hợp lực  ượng v  kinh tế và khoa học - công nghệ từ góc nhìn 

chủ nghĩa Tự do là chiến  ược quan trọng nhằm th c đẩy hòa bình, thịnh  ượng và 

phát triển b n vững. Các mục tiêu bao gồm duy trì sự thịnh  ượng  đổi mới công 

nghệ và phát triển  anh được thực hiện th ng qua các cơ chế như thể chế đa 

phương  hợp tác kinh tế  đ u tư c ng nghệ và liên kết đối tác chiến  ược. Đ c điểm 

của tập hợp lực  ượng bao gồm vai trò của thể chế  tính đa chi u, sự phụ thuộc lẫn 

nhau và tính linh hoạt, song cũng đối m t với thách th c v  phối hợp  à  ác định 

ranh giới. Trong bối c nh hệ thống quốc tế ph c tạp, tập hợp lực  ượng tiếp tục là 

công cụ hiệu qu  để định hình tương  ai kinh tế khu vực. 

2.4. Phương thức tập hợp lực lượng trong quan hệ quốc tế 

M c dù quá trình tập hợp lực  ượng t ên các  ĩnh  ực có những đ c điểm v  

mục tiêu, nội dung  à cơ chế khác nhau nhưng t ên thực tế cũng tồn tại nhi u dạng 

tập hợp lực  ượng trên các  ĩnh  ực. Có thể thấy dù ở  ĩnh  ực nào thì phương th c 

tập hợp lực  ượng cũng c  những điểm tương đồng. Các dạng th c tập hợp lực 

 ượng chủ yếu bao gồm:  

 Một là, xây dựng và củng cố mạng l ới liên kết với các quốc g   là đồng 

minh dựa trên hiệp  ớc. Do đồng minh hiệp ước được xây dựng dựa trên nguyên 
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tắc phòng thủ tập thể ph n ánh m c độ liên kết ch t ch  và lòng tin chiến  ược sâu 

sắc giữa các nước đồng minh nên đây  à s  phương th c tập hợp lực  ượng quan 

trọng và có hiệu qu . T ước hết, những đồng minh hiệp ước được hình thành không 

chỉ dựa trên lợi ích chung mà còn dựa trên mối đe dọa chung và t m nhìn chia sẻ. 

Việc củng cố mối quan hệ đồng minh trên n n t ng sẵn có vừa gi m chi phí trong 

thiết lập các cơ chế tập hợp lực  ượng mới vừa có sự đ m b o nh  m c độ tin cậy 

cao  à tương đồng v  giá trị, t m nhìn. Hơn thế nữa, trong bối c nh quan hệ quốc tế 

có sự phụ thuộc lẫn nhau  ngoài các đồng minh  các đối tác khác thư ng không thực 

hiện chính sách chọn bên và không sẵn sàng nêu lên tiếng nói ủng hộ bên nào trong 

bối c nh cạnh tranh giữa các cư ng quốc. Chính vì vậy, vai trò của đồng minh càng 

quan trọng và có kh  năng  àm thay đổi cán cân quy n lực. 

Hai là, xây dựng và củng cố mạng l ớ  đối tác chiến l ợc. Trong bối c nh 

quốc tế đương đại  nơi các mối quan hệ quy n lực ngày càng trở nên ph c hợp và 

không gian chính trị quốc tế không còn bị chia cắt rạch ròi bởi các liên minh c ng, 

việc thiết lập và củng cố mạng  ưới đối tác chiến  ược trở thành một dạng th c tập 

hợp lực  ượng mang tính linh hoạt và hiệu qu . Khác với liên minh hiệp ước vốn có 

cam kết phòng thủ lẫn nhau v  m t pháp lý, quan hệ đối tác chiến  ược mang tính 

cấu trúc mở, cho phép các nước duy trì m c độ cam kết phù hợp với lợi ích quốc 

gia từng th i điểm  đồng th i tránh bị ràng buộc vào những trách nhiệm c ng nhắc. 

Trong khuôn khổ lý luận quan hệ quốc tế, dạng th c này thể hiện sự giao thoa giữa 

chủ nghĩa Hiện thực m m và chủ nghĩa Tự do thể chế, nơi quy n lực và lợi ích được 

dung hợp với hợp tác và ổn định. Quan hệ đối tác chiến  ược thư ng được kiến tạo 

dựa trên n n t ng lợi ích song t  ng t ong các  ĩnh  ực cụ thể như kinh tế, an ninh, 

công nghệ ho c qu n trị toàn c u. M c độ cam kết không nhất thiết ph i đồng đ u 

giữa các đối tác mà tùy thuộc vào m c độ hội tụ lợi ích và sự tin tưởng lẫn nhau. 

Tính linh hoạt này khiến đối tác chiến  ược trở thành hình th c phổ biến trong bối 

c nh cạnh tranh chiến  ược đa t ng và sự gia tăng của các vấn đ  xuyên quốc gia. 

Việc thiết lập và mở rộng mạng  ưới đối tác chiến  ược là cách th c giúp các quốc 

gia mở rộng  nh hưởng, tạo dựng hệ sinh thái liên kết theo mô hình mạng lưới thay 
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vì cấu trúc trục - vành truy n thống  qua đ  phân tán  ủi  o  gia tăng s c mạnh chiến 

 ược và nâng cao vai trò của chính mình trong trật tự quốc tế đang định hình lại. 

Ba là, thiết lập và   úc đẩy các cơ c ế hợp  ác đ  p  ơng, nhất là các cơ c ế 

có tính loại trừ sự tham gia của quốc g   đối thủ và các cơ c ế tiểu đ  p  ơng. 

Việc thiết lập và vận hành các cơ chế hợp tác đa phương  à một phương th c tập 

hợp lực  ượng mang tính chiến  ược, nhằm tạo ra không gian thể chế giúp các nước 

phối hợp hành động dựa trên khuôn khổ nguyên tắc, luật lệ và giá trị chung. V  m t 

lý luận  đây  à sự kết hợp giữa chủ nghĩa thể chế và chủ nghĩa Kiến tạo trong quan 

hệ quốc tế  nơi mà các thể chế không chỉ  à phương tiện gi m chi phí giao dịch mà 

còn là công cụ kiến tạo nhận th c  đồng thuận  à định hình hành vi của các chủ thể. 

Các cơ chế đa phương đ ng  ai t ò quan t ọng trong việc hợp th c hóa hành vi, gia 

tăng tính chính đáng cho các tập hợp lực  ượng  đồng th i tạo ra cấu trúc ổn định 

nhằm duy trì trật tự khu vực ho c toàn c u theo định hướng của nước chủ thể thiết 

lập. Đ c biệt, trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến  ược giữa các cư ng quốc  các cơ 

chế đa phương c  tính  oại trừ, t c là không mở rộng ho c không m i gọi sự tham 

gia của quốc gia đối thủ đã trở thành công cụ hiệu qu  để thu hút và liên kết các 

quốc gia có cùng giá trị ho c mục tiêu, từ đ   ây dựng m t trận thống nhất v  chính 

sách. Các cơ chế này tạo ra rào c n chiến  ược, làm gi m cơ hội  nh hưởng của đối 

thủ trong quá trình hoạch định trật tự khu vực. Bên cạnh đ   các cơ chế tiểu đa 

phương (mini ate a  mechanisms) thư ng chỉ gồm một nhóm nhỏ các quốc gia 

nhằm phát huy hiệu qu  trong bối c nh chủ nghĩa đa phương t uy n thống bị suy 

yếu bởi chủ nghĩa dân t y  à chủ nghĩa đơn phương. Ưu điểm của cơ chế tiểu đa 

phương  à tính hành động nhanh, linh hoạt, dễ đạt đồng thuận và phù hợp với cấu 

trúc quy n lực phân m nh hiện nay. Việc th c đẩy các cơ chế đa phương  nhất là 

tiểu đa phương trở thành phương th c tập hợp lực  ượng vừa tạo được tính bao phủ 

v  m t  nh hưởng, vừa nâng cao tính hiệu lực trong thực thi chiến  ược. 

Bốn là,   úc đẩy việc hình thành các nhóm chia sẻ tầm nhìn, giá trị chung. 

Trong m i t ư ng quốc tế đang bị phân hóa bởi cạnh tranh quy n lực và sự gia tăng 

bất định, việc hình thành và duy trì các nhóm chia sẻ t m nhìn và giá trị chung là 
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một hình th c tập hợp lực  ượng mang tính chất m m nhưng c   nh hưởng sâu 

rộng. Các nhóm này không chỉ là cấu trúc liên kết dựa trên lợi ích vật chất, mà còn 

là thiết chế xã hội hóa chính trị  nơi các quốc gia cùng xác lập b n sắc chung  định 

hướng hành vi tập thể và hình thành cộng đồng chính trị xuyên quốc gia. V  lý luận, 

đây  à s n phẩm giao thoa giữa chủ nghĩa Kiến tạo và lý thuyết cộng đồng an ninh 

(security community theory), nhấn mạnh vai trò của b n sắc, giá trị và kỳ vọng lẫn 

nhau trong việc duy trì hợp tác lâu dài. Việc tập hợp các quốc gia vào nhóm có 

chung t m nhìn, chẳng hạn v  một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, một khu vực mở 

và bao trùm, hay các giá trị phổ quát như dân chủ, quy n con ngư i s  giúp củng cố 

ni m tin chiến  ược và định hình quy tắc  ng xử giữa các thành viên. Những nhóm 

như  ậy tạo ra s c ép xã hội hóa và kỳ vọng hành vi nhất quán, từ đ  nâng cao tính 

b n vững của liên kết. Thêm  ào đ   th ng qua  iệc lồng ghép giá trị vào thể chế, 

các quốc gia trung tâm có thể xây dựng hệ giá trị dẫn dắt, vừa tạo nên chuẩn mực 

quốc tế thuận lợi cho lợi ích của họ, vừa làm suy yếu kh  năng phổ biến  nh hưởng 

từ các m  hình đối kháng. Dưới góc nhìn này, tập hợp lực  ượng thông qua chia sẻ 

giá trị s  là chiến  ược ngoại giao m m, phương tiện cạnh t anh tư tưởng và xác lập 

b n đồ quy n lực m m toàn c u. 

2.5. Khung phân tích và hệ thống chỉ báo 

2.5.1. Mô tả khung phân tích và hệ thống chỉ báo 

Việc nghiên c u chính sách tập hợp lực  ượng của Mỹ tại Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương đòi hỏi một khung phân tích có kh  năng kết nối lý thuyết với 

thực tiễn. T ên cơ sở kế thừa các lý thuyết quan hệ quốc tế, luận án xây dựng khung 

phân tích hai t ng nhằm lý gi i cơ chế tác động và cách th c triển khai chính sách 

tập hợp lực  ượng của Mỹ t ong giai đoạn 2017 - 2025. Khung phân tích này không 

chỉ ph n ánh động cơ quy n lực của Mỹ mà còn tính đến vai trò của thể chế và ý 

tưởng  qua đ  tạo cơ sở để gi i thích chính sách một cách toàn diện hơn. 

T ng th  nhất là t ng nhân tố tác động, gồm năm cấp độ  nh hưởng đến chính 

sách tập hợp lực  ượng của Mỹ. Ở cấp độ nội bộ, các yếu tố như  ai t ò Tổng thống, 

Quốc hội  dư  uận và nhóm lợi ích tác động trực tiếp đến hoạch định chính sách. Ở 



72 

cấp độ quốc gia, Mỹ theo đuổi động lực duy trì vị thế  ãnh đạo toàn c u và ki m chế 

các đối thủ cạnh tranh chiến  ược  đ c biệt là Trung Quốc. Ở cấp độ liên quốc gia, 

chính sách của Mỹ được thể hiện qua quan hệ đồng minh  à đối tác chiến  ược song 

phương. Cấp độ khu vực ph n ánh sự tham gia của Mỹ vào các cấu trúc hợp tác như 

ASEAN, Quad, AUKUS hay IPEF. Cuối cùng, ở cấp độ toàn c u, chính sách của 

Mỹ chịu  nh hưởng từ m i t ư ng quốc tế rộng lớn hơn  bao gồm cạnh tranh Mỹ - 

Trung và vai trò của các thể chế toàn c u như Liên Hợp Quốc, G7 và G20. 

T ng th  hai là t ng  ĩnh  ực triển khai  t ong đ   uận án  ác định bốn  ĩnh  ực 

chính Mỹ sử dụng để thực thi chính sách tập hợp lực  ượng. T ong  ĩnh  ực quốc 

phòng - an ninh, Mỹ tăng cư ng hiện diện, mở rộng các hiệp định quốc phòng và 

th c đẩy chia sẻ công nghệ quân sự. T ong  ĩnh  ực chính trị - ngoại giao, Mỹ triển 

khai cơ chế đối thoại  th c đẩy t ao đổi cấp cao và ký kết các hiệp định song 

phương cũng như đa phương. T ong  ĩnh  ực kinh tế - khoa học - công nghệ, Mỹ 

đẩy mạnh hợp tác thương mại, tái cấu trúc chu i cung  ng và tập trung vào ngành 

công nghệ cao. Cuối c ng  t ong  ĩnh  ực giá trị -   tưởng, Mỹ khai thác diễn ngôn 

v  dân chủ, pháp quy n, nhân quy n và an ninh phi truy n thống nhằm tạo n n t ng 

liên kết với các quốc gia chia sẻ hệ giá trị và lợi ích chung. 

Để cụ thể hóa khung phân tích, luận án  ác định hệ thống chỉ báo cho từng 

nhân tố  à  ĩnh  ực. Ba nhóm chỉ báo chính được sử dụng gồm: m c độ thể chế hóa 

(thông qua hiệp định, quy tắc  cơ chế tổ ch c), quy mô nguồn lực huy động (ph n 

ánh m c độ ưu tiên  à cam kết thực chất của Mỹ) và chi u sâu cam kết (thể hiện 

m c độ chia sẻ lợi ích  th ng tin  à năng  ực). Hệ thống chỉ báo này cho phép duy 

trì sự phân định giữa lý thuyết và thực tiễn  đồng th i h  trợ phân tích so sánh giữa 

các cơ chế song phương  tiểu đa phương  à đa phương. 

Khung phân tích được sử dụng xuyên suốt luận án: Chương 2 t ình bày đ y đủ 

cấu trúc khung và các chỉ báo  Chương 3  ận dụng khung để phân tích thực tiễn 

chính sách của Mỹ dưới th i Trump và Biden, Chương 4 sử dụng khung để đánh giá 

tác động với khu vực và Việt Nam, dự báo triển vọng  à đ  xuất khuyến nghị chính 

sách. Nh  đ   khung phân tích gi p duy t ì sự nhất quán giữa các chương. 
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2.5.2. Luận giả  ý nghĩa và lý do của khung phân tích, chỉ báo 

Khung phân tích của luận án được thiết kế nhằm đáp  ng đồng th i ba yêu 

c u: b o đ m tính bao quát v  m t lý luận  tăng kh  năng đo  ư ng và so sánh v  

m t thực ch ng và chuyển hóa thành các gợi ý chính sách thực tiễn. Để  àm được 

đi u này, khung kết hợp hai cấu ph n lớn: cấu t  c đa cấp độ nhằm lý gi i động lực 

hành động của các chủ thể và bốn trụ cột nội dung ph n ánh các dạng quy n lực 

được Mỹ sử dụng trong quá trình tập hợp lực  ượng. 

Cấu  rúc đ  cấp độ gồm năm t ng phân tích: cấp độ t ong nước, cấp độ song 

phương  cấp độ tiểu đa phương  cấp độ đa phương khu  ực và cấp độ cạnh tranh 

toàn c u. Cách phân t ng này ph n ánh đ c điểm vận động của tập hợp lực  ượng, 

một quá trình không diễn ra trên một trục quan hệ duy nhất mà được định hình bởi 

sự kết hợp giữa chính trị nội bộ  định hướng chiến  ược của Mỹ, nhu c u và hành vi 

của các đối tác, cùng với tác động của bối c nh an ninh quốc tế. Nh  cấu trúc này, 

luận án có thể theo dõi sự vận động của các cơ chế tập hợp lực  ượng từ quyết định 

chiến  ược của Mỹ đến ph n  ng của các quốc gia trong khu vực. 

Bốn trụ cột nội dung gồm quốc phòng - an ninh, chính trị - ngoại giao, kinh tế 

- khoa học - công nghệ và giá trị -   tưởng. Việc chia theo bốn trụ cột này giúp luận 

án tiếp cận tập hợp lực  ượng như một quá trình tổng hợp, không chỉ dừng lại ở hợp 

tác quân sự mà bao gồm thể chế, chuẩn mực, công nghệ, chu i cung  ng và hệ giá 

trị chính trị - xã hội. Đi u này phù hợp với xu thế mở rộng quy n lực của Mỹ từ mô 

hình liên minh quân sự truy n thống sang mô hình liên kết dựa trên công nghệ, thể 

chế và chuẩn mực. 

Ba nhóm chỉ báo đo  ư ng m c độ thể chế hóa, nguồn lực huy động và chi u 

sâu cam kết  gi p tăng tính định  ượng và kh  năng so sánh của khung phân tích. 

Thể chế hóa ph n ánh m c độ chính th c của quan hệ hợp tác; nguồn lực huy động 

cho thấy m c độ ưu tiên  à sự b n vững của hợp tác; chi u sâu cam kết đánh giá 

m c độ chia sẻ lợi ích  à năng  ực. Ba nhóm chỉ báo này cho phép luận án đánh giá 

tổng thể, toàn diện m c độ thành công của các cơ chế tập hợp lực  ượng một cách 

khách quan và có hệ thống. 
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Khung phân tích, với cấu t  c đa cấp độ, bốn trụ cột nội dung và ba nhóm chỉ 

báo, mang lại ba ưu điểm nổi bật: b o đ m tính hệ thống, ph n ánh đ y đủ quy n 

lực tổng hợp và h  trợ đo  ư ng thực ch ng. Nh  đ    uận án không chỉ đánh giá 

chính  ác hơn kết qu  tập hợp lực  ượng của Mỹ mà còn dự báo được  u hướng vận 

động t ong tương  ai  đồng th i  ác định hàm ý chính sách cụ thể cho Việt Nam. 
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Hình 2.1. Khung phân tích và hệ thống chỉ báo 

 

Các nhân tố tác động đến chính sách tập hợp lực  ượng của Mỹ 

                    

Cấp nội bộ  Cấp quốc gia  Cấp liên quốc gia  Cấp khu vực  Cấp toàn c u 

                    

Quan 

điểm 

của 

Tổng 

thống 

Luật 

được 

Quốc 

hội 

thông 

qua 

Thăm 

dò dư 

luận 

Tác 

động 

của 

các 

tập 

đoàn 

lợi 

ích 

 

Chiến 

 ược 

an 

ninh 

quốc 

gia 

Chiến 

 ược 

quốc 

phòng 

IPS  

Hiệp 

ước 

song 

phương 

Thỏa 

thuận 

hợp 

tác 

Cơ chế 

an ninh 

đa 

phương 

 

Tuyên 

bố 

chung 

Cơ 

chế 

tham 

vấn 

Cam 

kết 

hội 

nhập 

 

Nghị 

quyết 

Liên 

Hợp 

Quốc 

Các 

nhóm 

G7/G20 

Diễn ngôn 

chính trị 

toàn c u 

                    

Tập hợp lực  ượng 

                    

Củng cố đồng minh  Nâng cấp đối tác  
Th c đẩy các cơ chế đa 

phương 
 Th c đẩy các nhóm chia sẻ giá trị 

       

Gia 

tăng 

hiện 

diện 

quân 

sự 

Chia 

sẻ 

công 

nghệ 

quốc 

phòng 

Tập 

trận 

chung 

  

Ký kết 

hiệp 

định 

thương 

mại 

Mở 

rộng 

chu i 

cung 

 ng 

Hợp tác 

công nghệ 

cao 

 

Tham gia 

các cơ chế 

đa phương 

Dẫn dắt các cơ 

chế đa phương 
  

Xây 

dựng 

mạng 

 ưới 

dân chủ 

Xây dựng 

mạng  ưới 

chia sẻ giá 

trị pháp 

quy n, 

nhân 

quy n, an 

ninh phi 

truy n 

thống 
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Tiểu kết chương 2 

Chương 2 đã đ t n n móng lý thuyết cho toàn bộ luận án bằng cách hệ thống 

hóa khái niệm “tập hợp lực  ượng” t ong quan hệ quốc tế  đồng th i khung hoá các 

thành tố phân tích đa cấp độ. T ước hết  chương  àm    cội nguồn học thuật của 

khái niệm thông qua việc tổng hợp luận điểm từ ba t ư ng phái chủ đạo: Chủ nghĩa 

Hiện thực (coi tập hợp lực  ượng là công cụ cân bằng quy n lực), chủ nghĩa Tự do 

(nhấn mạnh vai trò thể chế và phụ thuộc lẫn nhau) và chủ nghĩa Kiến tạo (đ t trọng 

tâm vào chuẩn mực, diễn ngôn và b n sắc). Việc tổng hợp này giúp nhận diện điểm 

tương đồng, khác biệt giữa các lập luận kinh điển và quan trọng hơn nhằm tạo ra 

một khung khái niệm kết hợp linh hoạt để gi i thích thực tiễn đương đại. 

Từ khung lý thuyết, Chương 2  ác định năm nh m nhân tố chi phối chiến  ược 

tập hợp lực  ượng của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tồn tại trong các 

cấp độ phân tích: nội bộ, quốc gia, liên quốc gia, khu vực và hệ thống toàn c u. M i 

cấp độ cung cấp một góc nhìn riêng, ph n ánh sự ph c tạp của các yếu tố định hình 

chiến  ược. Ngoài ra, Chương 2 đã  ác định tập hợp lực  ượng của Mỹ tồn tại dưới 

các dạng th c theo  ĩnh  ực: quốc phòng - an ninh, chính trị - ngoại giao, kinh tế và 

khoa học - công nghệ với những mục tiêu  đ c điểm khác nhau. M i dạng th c có 

mục tiêu  à đ c điểm riêng, ph n ánh các ưu tiên chiến  ược của Mỹ. T ong  ĩnh 

vực quốc phòng - an ninh, tập hợp lực  ượng nhằm tăng cư ng năng  ực  ăn đe  à 

b o vệ lợi ích an ninh thông qua các liên minh quân sự và chia sẻ nguồn lực. V  

chính trị - ngoại giao, Mỹ tập trung xây dựng các mạng  ưới hợp tác dựa trên giá trị 

chung và ngoại giao đa phương để củng cố uy tín và  nh hưởng. Lĩnh  ực kinh tế 

hướng đến việc khai thác sự phụ thuộc lẫn nhau để th c đẩy thịnh  ượng  à định 

hình trật tự kinh tế khu vực. T ong khi đ   khoa học - công nghệ nhấn mạnh hợp tác 

đổi mới để duy trì lợi thế cạnh tranh. Logic này tạo n n t ng cho các phân tích tiếp 

theo của luận án  cho phép đánh giá chiến  ược tập hợp lực  ượng của Mỹ một cách 

hệ thống. Bằng cách kết hợp các cấp độ phân tích và các dạng th c hợp tác, luận án 

có thể làm rõ cách Mỹ định hình trật tự khu vực, tối đa h a  ợi ích   à đối phó với 

các thách th c chiến  ược trong bối c nh toàn c u hóa và cạnh tranh quy n lực.  
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CHƯƠNG 3. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG  

TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CỦA MỸ TẠI KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG  

- THÁI BÌNH DƯƠNG (2017 - 2025) 

 

Chương 3 tập trung phân tích các nhân tố tác động và thực trạng tập hợp lực 

 ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ năm 2017 đến 2025. 

Nếu như Chương 2 đã  ây dựng cơ sở lý luận  à  ác định khung phân tích với hệ 

thống chỉ báo khái quát, thì Chương 3  ận dụng trực tiếp khung đ  để gi i thích 

thực tiễn chính sách dưới th i Tổng thống Donald Trump và Joe Biden. Sự phân 

định này nhằm b o đ m tính logic của luận án: ph n lý luận được t ình bày độc lập, 

trong khi ph n thực tiễn là sự áp dụng khung phân tích đã được thiết lập. V  tổng 

thể  Chương 3 cung cấp cái nhìn toàn diện v  tiến trình, hình th c và kết qu  tập 

hợp lực  ượng của Mỹ trong khu vực. Th ng qua các phương th c tập hợp lực 

 ượng  chương này cũng cho thấy cách th c Mỹ phân loại các nh m đối tác khác 

nhau, từ đồng minh đến các đối tác quan trọng khác  qua đ  ph n ánh rõ nét cách 

Mỹ triển khai chính sách tập hợp lực  ượng trong bối c nh cạnh tranh chiến  ược tại 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

3.1. Những nhân tố tác động đến tập hợp lực lượng của Mỹ tại khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (2017 - 2025) 

3.1.1. Cấp độ nội bộ 

Tập hợp lực  ượng của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (2017 - 2025) 

chịu  nh hưởng từ nhi u cấp độ phân tích  t ong đ  cấp độ cá nhân đ ng  ai t ò 

quan trọng trong việc định hình chính sách đối ngoại và chiến  ược liên minh. 

3.1.1.1. Vai trò của Tổng thống 

Các tổng thống Mỹ đ ng  ai t ò t ung tâm t ong  iệc định hướng chính sách 

đối ngoại và tập hợp lực  ượng [Rose, Gideon, 1998]. Tổng thống với tư cách  à 

ngư i đ ng đ u hành pháp s   ác định t m nhìn chiến  ược và cách th c triển khai 

các liên minh khu vực. T ong giai đoạn 2017 - 2025, hai Tổng thống Mỹ là Donald 
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Trump (2017 - 2021) và Joe Biden (2021 - 2025) đã để lại dấu ấn rõ nét trong chiến 

 ược tập hợp lực  ượng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Dưới th i Tổng thống Donald Trump, chủ t ương “Nước Mỹ trên hết” ưu tiên 

lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia, dẫn đến sự đi u chỉnh trong cách tiếp cận liên 

minh. Quyết định rút khỏi TPP năm 2017 đã  àm suy gi m lòng tin của các đồng 

minh khu vực vào cam kết của Mỹ  đ c biệt t ong  ĩnh  ực kinh tế. Tuy nhiên, 

T ump đã giới thiệu FOIP năm 2017  nhấn mạnh việc củng cố liên minh với Nhật 

B n, Ấn Độ, và Australia th ng qua Quad để đối phó với sự tr i dậy của Trung 

Quốc [U.S. Department of State, 2019a]. FOIP tập trung vào b o vệ tự do hàng h i, 

luật pháp quốc tế và an ninh khu vực, ph n ánh logic cân bằng quy n lực của chủ 

nghĩa Hiện thực [Waltz, K.N., 1979]. Phong cách  ãnh đạo của Trump với sự ưu 

tiên cho các thỏa thuận song phương  à  ập t ư ng c ng rắn với Trung Quốc đã 

định hình một cách tiếp cận thực dụng nhưng thiếu nhất quán trong hợp tác đa 

phương [Pant, Harsh V., 2023]. Donald T ump cũng th c đẩy các cuộc đàm phán 

trực tiếp với Tri u Tiên, một động thái gây tranh cãi vì làm suy yếu sự phối hợp với 

các đồng minh như Hàn Quốc và Nhật B n [RAND, 2025]. Tuy nhiên, việc tái hình 

thành Quad  à tăng cư ng hiện diện quân sự ở khu vực Biển Đ ng cho thấy n  lực 

tập hợp lực  ượng của Mỹ để ki m chế Trung Quốc. 

Tổng thống Joe Biden tập trung khôi phục  ai t ò  ãnh đạo toàn c u của Mỹ, 

nhấn mạnh hợp tác đa phương  à giá t ị chung. IPS năm 2022 của Biden cam kết 

xây dựng một khu vực “tự do, rộng mở, kết nối, thịnh  ượng, an toàn và b n vững” 

[White House  2022]. Biden đã nâng cấp các  iên minh như Quad  à AUKUS  đồng 

th i mở rộng quan hệ với các quốc gia mới nổi  như nâng cấp quan hệ với Việt Nam 

 ên Đối tác Chiến  ược Toàn diện năm 2024 [U.S. Department of State, 2024]. IPEF 

công bố năm 2022 đã thể hiện n  lực của Biden trong việc th c đẩy hợp tác kinh tế 

và công nghệ với 14 quốc gia, chiếm 40% GDP toàn c u [Lê Phương Uyên  2024]. 

Biden cũng nhấn mạnh các vấn đ  toàn c u như biến đổi khí hậu và an ninh mạng, 

phù hợp với lý thuyết Tự do v  hợp tác đa phương để gi i quyết các thách th c 

chung. Phong cách  ãnh đạo của Biden với trọng tâm vào hội nhập và giá trị dân chủ 
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đã tạo ra một cách tiếp cận toàn diện hơn  củng cố mạng  ưới liên minh khu vực và 

tăng cư ng lòng tin của các đối tác. 

Sự khác biệt t ong phong cách  ãnh đạo của Trump  à Biden đã dẫn đến hai 

cách tiếp cận đối lập: T ump ưu tiên các thỏa thuận song phương  à đối đ u trực 

tiếp với Trung Quốc, trong khi Biden nhấn mạnh hợp tác đa phương  à giá t ị 

chung. Sự chuyển đổi này đã  nh hưởng đến cách Mỹ tập hợp lực  ượng, từ cách 

tiếp cận thực dụng  đơn phương  à giao dịch dưới th i Trump sang cách tiếp cận 

toàn diện, đa phương  hội nhập dưới th i Biden. 

3.1.1.2. Vai trò của các quan chức cấp cao 

Các quan ch c cấp cao bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia, Ngoại t ưởng và 

Bộ t ưởng Quốc phòng đã đ ng  ai t ò c u nối giữa t m nhìn của Tổng thống và 

thực tiễn chính sách [Allison, Graham T., and Philip Zelikow, 1999]. Trong giai 

đoạn 2017 - 2025, sự thay đổi nhân sự ở các vị t í này đã  nh hưởng đến tính nhất 

quán chính sách của  Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Dưới th i Tổng thống Donald Trump, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton 

(2018 - 2019)  à Robe t O’B ien (2019 - 2021) đã th c đẩy một cách tiếp cận c ng 

rắn với Trung Quốc. Bolton, với quan điểm di u hâu, ủng hộ các FONOP ở Biển 

Đ ng  à áp  ực tối đa  ên T i u Tiên. Ông cũng chỉ trích chính sách Một Trung 

Quốc và nhấn mạnh việc đối phó với sự gia tăng quân sự của Trung Quốc. Ngoại 

t ưởng Mike Pompeo (2018 - 2021) đ ng  ai t ò quan t ọng trong việc định hình 

FOIP, nhấn mạnh b o vệ tự do hàng h i và luật pháp quốc tế [U.S. Department of 

State, 2019b]. Bộ t ưởng Quốc phòng Mark Esper (2019 - 2021) tập trung vào củng 

cố hiện diện quân sự Mỹ với kho ng 375.000 quân nhân tại khu vực và gia hạn thỏa 

thuận sử dụng căn c  tại Singapore. Tuy nhiên, bất đồng nội bộ  à thay đổi nhân sự 

thư ng  uyên đã  àm gi m tính liên tục của các chính sách. 

Dưới th i Biden, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Ngoại t ưởng 

Antony B inken đã th c đẩy hợp tác đa phương. Su livan được coi là một trong 

những kiến t  c sư chính của IPS, nhấn mạnh “ ăn đe tích hợp”  à hợp tác công 

nghệ với các đồng minh. Ông đã đ ng  ai t ò quan t ọng trong việc ra mắt AUKUS 
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và củng cố Quad [Washington Post, 2024]. Blinken tập trung vào việc khôi phục 

lòng tin của các đồng minh, cử đại s  tại ASEAN và mở rộng phái đoàn tại khu vực 

[U.S. Department of State, 2024]. Bộ t ưởng Quốc phòng L oyd Austin đã tăng 

cư ng hợp tác quốc phòng với các nước như Phi ippines  à Việt Nam  đồng th i 

mở rộng các cuộc tập trận chung [U.S. Department of Defense, 2024]. Sự phối hợp 

ch t ch  giữa Sullivan, Blinken  à Austin đã gi p chiến  ược của Biden đạt được 

tính nhất quán cao hơn so  ới th i Trump, ph n ánh sự chuyển đổi từ đối đ u sang 

hợp tác đa phương. 

3.1.1.3. Vai trò của các nhóm lợi ích 

Các nhóm lợi ích, bao gồm tập đoàn kinh tế, Tổ ch c phi chính phủ (NGO) và 

nhóm vận động hành  ang đã gây áp lực mạnh m  lên chính quy n Mỹ và định hình 

chính sách tập hợp lực  ượng theo hướng b o vệ lợi ích riêng [Snyder, J., 1991]. 

Trong lý thuyết hành vi quốc gia, các nhóm này là nhân tố nội tại  nh hưởng đến 

quyết định chính sách. 

Các tập đoàn c ng nghệ như Goog e  Mic osoft  à App e đã  ận động mạnh 

m  cho các chính sách hạn chế công ty Trung Quốc như Huawei  dẫn đến việc Mỹ 

áp đ t các biện pháp trừng phạt và hạn chế tiếp cận công nghệ. Các c ng ty năng 

 ượng như E  onMobi   à Che  on đã th c đẩy quan hệ với các quốc gia giàu tài 

nguyên như Indonesia  à Ma aysia nhằm đ m b o nguồn cung  à đ u tư. Những áp 

lực này đã định hình các liên minh kinh tế trong IPEF và các sáng kiến khác, củng 

cố chiến  ược FOIP. 

Các NGO như Human Rights Watch  à Amnesty Inte nationa  đã nêu bật các 

vấn đ  nhân quy n ở Trung Quốc  đ c biệt ở Tân Cương  à Hồng Kông đã tác động 

đến các biện pháp trừng phạt của Mỹ [Human Rights Watch, 2020]. Các nhóm môi 

t ư ng như WWF  à G eenpeace  ận động cho các chính sách phát triển b n vững, 

đ c biệt dưới th i Biden với trọng tâm vào biến đổi khí hậu. Các nhóm vận động 

hành lang ngành nông nghiệp như Hiệp hội Xuất khẩu Sữa Mỹ th c đẩy các hiệp 

định thương mại để mở rộng thị t ư ng ở Đ ng Nam Á. Sự  nh hưởng của các 

nhóm lợi ích ph n ánh tính chất đa nguyên của hệ thống chính trị Mỹ vì các nhóm 
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này có thể truy cập vào nhi u điểm trong quá trình ra quyết định. Đi u này cho phép 

họ định hình chính sách đối ngoại theo hướng b o vệ lợi ích riêng, từ đ   nh hưởng 

đến cách Mỹ tập hợp lực  ượng ở khu vực. 

Các nhân tố cá nhân, bao gồm vai trò của Tổng thống, quan ch c cấp cao và 

nhóm lợi ích đã định hình thực trạng tập hợp lực  ượng của Mỹ ở Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương t ong giai đoạn 2017 - 2025. Tổng thống Trump và Biden, với 

phong cách  ãnh đạo khác biệt đã dẫn dắt Mỹ theo hai hướng chiến  ược: thực dụng 

 à song phương dưới th i T ump  đa phương và giá trị chung dưới th i Biden. Các 

quan ch c cấp cao như Bo ton  Pompeo  Espe   Su  i an  B inken  à Austin đã t iển 

khai các chiến  ược phù hợp với t m nhìn của tổng thống, từ đối đ u với Trung 

Quốc đến củng cố  iên minh đa phương. Các nh m  ợi ích, từ tập đoàn c ng nghệ và 

năng  ượng đến tổ ch c phi chính phủ và nhóm vận động hành  ang đã gây áp  ực 

định hướng chính sách theo lợi ích riêng, củng cố các liên minh kinh tế và ngoại 

giao. Sự giao thoa giữa các nhân tố này, theo lý thuyết Hiện thực tân cổ điển ph n 

ánh cách các yếu tố cá nhân định hình chiến  ược tập hợp lực  ượng của Mỹ trong 

bối c nh cạnh t anh địa chính trị ngày càng gay gắt ở khu vực. 

3.1.2. Cấp độ quốc gia 

3.1.2.1. Năng lực của Mỹ 

Về tổng thể, Mỹ c  đủ năng  ực để tập hợp lực  ượng ở khu vực Ấn Độ Dương 

- Thái Bình Dương. Mỹ  à nước đ ng đ u thế giới v  s c mạnh kinh tế, quân sự, 

khoa học và tiếp tục là nhân tố chi phối đ i sống quốc tế  nhưng địa vị này đang 

gi m d n một cách ổn định. Về kinh tế, Mỹ tiếp tục đ ng đ u thế giới v  giá trị 

GDP từ đ u thế kỷ XXI đến nay  năm 2024 đạt 29.170 tỷ USD, chiếm 1/4 GDP 

toàn c u; đồng USD chiếm 59% dự trữ ti n tệ và 50% giao dịch quốc tế tính đến hết 

năm 2023 ( em hình 3.1). Về quân sự, Mỹ sở hữu s c mạnh  ượt trội v   ũ khí hạt 

nhân và h i quân với kho ng 3.700 đ u đạn hạt nhân, 11 tàu sân bay, duy trì ngân 

sách quốc phòng lớn nhất thế giới (năm 2023  à 916 tỷ USD  năm 2024 là 886 tỷ 

USD  à năm 2025  à 895 tỷ USD). Mỹ đ ng đ u thế giới v  ngân sách nghiên c u 

và phát triển với 190 tỷ USD  ào năm 2023  tập trung vào những  ĩnh  ực mũi nhọn 
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như hàng kh ng  quân sự, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, khoa 

học  ượng tử, trí tuệ nhân tạo  năng  ượng tái tạo; có 13 trong số 20 t ư ng đại học 

tốt nhất thế giới; chiếm 40% gi i thưởng Nobel của nhân loại. Về chính trị, Mỹ tiếp 

tục  à nước có nhi u đồng minh, dẫn dắt nhi u liên minh nhất và tạo lập được mạng 

 ưới liên kết chính trị - an ninh - kinh tế rộng rãi nhất trên toàn c u. 

Hình 3.1: Đồ thị nợ công của Mỹ và các quốc gia, vùng lãnh thổ năm 2024 

 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/du-bao-no-cong-toan-cau-se-cham-

nguong-102-nghin-ty-usd-trong-nam-2024-166813.html. 

M c dù Mỹ c  đủ năng  ực để tập hợp lực  ượng nhưng s c mạnh quốc gia của 

nước này đang c  chi u hướng suy gi m và gây  nh hưởng không thuận lợi với quá 

trình tập hợp lực  ượng. Ở một m c độ nào đ   s c mạnh của Mỹ đang suy gi m 

tương đối so với các nước lớn. Năm 2006  GDP của Mỹ lớn gấp 5 l n Trung Quốc, 

đến năm 2024 chỉ gấp 1 5. Năm 2006  chi tiêu quốc phòng của Mỹ chiếm 50% tổng 

chi toàn c u, đến năm 2024 chỉ còn 36%. Đ c biệt, nợ công Mỹ đạt ngưỡng 36.000 

tỷ USD tiếp tục trở thành vấn đ  nh c nhối, làm chậm đà phát t iển của nước này. 

Ngoài ra, Mỹ cũng g p thách th c lớn v  cơ cấu kinh tế với việc dịch vụ, công 

nghệ, tài chính chiếm ưu thế, trong khi s c s n xuất suy gi m nghiêm trọng (tỷ 

trọng s n xuất trong GDP của Mỹ gi m từ 31% giữa thế kỷ XX xuống 10% vào th i 

điểm hiện nay  t ong khi  ĩnh  ực dịch vụ chiếm 77% GDP trong Quý IV/2024). 
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Đi u này khiến Mỹ bị tổn thương  à phụ thuộc vào chu i cung  ng bên ngoài, dẫn 

đến yêu c u cấp thiết tái định hình trật tự thương mại toàn c u mới do Mỹ dẫn dắt. 

Tình hình chính trị nội bộ Mỹ thư ng bị chi phối bởi sự chia r  chính trị sâu 

sắc giữa Đ ng Dân chủ  à Đ ng Cộng hòa, nhất là trong vấn đ  kinh tế, nhập cư  à 

quy n b u cử. Chính quy n Tổng thống Donald Trump 1.0 và Tổng thống Joe 

Biden đ u đối m t với nhi u thách th c trong việc thông qua các chính sách quan 

trọng như c i cách chăm s c y tế  tăng cư ng cơ sở hạ t ng  à đối phó với biến đổi 

khí hậu. Ngoài ra, các cuộc tranh luận v  vai trò của chính phủ trong qu n lý kinh tế 

và lạm phát cũng gây áp  ực lớn trong chính trị nội bộ Mỹ. Bên cạnh đ   sự phân 

cực chính trị t ong nước diễn ra giữa Đ ng Dân chủ  à Đ ng Cộng hòa cùng việc 

Tổng thống Dona d T ump thư ng thay đổi bộ máy  ãnh đạo chủ chốt đã khiến dư 

luận quốc tế hoài nghi v  việc triển khai IPS của Mỹ [Tr n Thị Thanh, 2021, tr.24]. 

3.1.2.2. Chính sách của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thá  Bình Dương 

Mỹ duy trì hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã t  i qua 

một quá trình hình thành lâu dài do sự tác động của các yếu tố chiến  ược, an ninh 

và kinh tế. Trong th i kỳ Chiến tranh Lạnh, trọng tâm chiến  ược của Mỹ tập trung 

chủ yếu vào châu Âu  Đ ng Á nhằm đối phó với Liên Xô và khối các nước Xã hội 

Chủ nghĩa. Tuy nhiên  sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, sự thay đổi trong cấu trúc 

địa chính trị toàn c u đã  àm nổi bật t m quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương. Khu  ực này có vị t í địa chính trị chiến  ược quan trọng với các 

tuyến đư ng biển kết nối châu Âu, Trung Đ ng  Đ ng Á và sự gia tăng  nh hưởng 

mạnh m  của Trung Quốc. Ngoài ra, những biến động v  an ninh khu vực như t anh 

chấp tại Biển Đ ng  Biển Hoa Đ ng  sự nổi lên của Ấn Độ  à thay đổi v  cấu trúc 

an ninh trong khu vực Đ ng Nam Á đã buộc Mỹ ph i đi u chỉnh chiến  ược dài hạn. 

Từ chiến  ược Xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương dưới th i Tổng thống 

Ba ack Obama đến chiến  ược FOIP th i Tổng thống Donald Trump và Joe Biden, 

Mỹ tập trung duy trì trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, xây dựng các liên minh mới 

và củng cố vai trò tại khu vực để đối phó với các thách th c từ Trung Quốc, b o vệ 

lợi ích của Mỹ đang t ở thành trọng tâm của cạnh tranh quy n lực toàn c u.  
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Năm 2011  dưới th i Tổng thống Barack Obama, Mỹ công bố chiến  ược 

Xoay trục, chuyển trọng tâm từ T ung Đ ng  châu Âu sang châu Á - Thái Bình 

Dương  tập t ung tăng cư ng hiện diện quân sự, hợp tác kinh tế tại khu vực nhằm 

duy trì  nh hưởng chiến  ược của Mỹ  đối phó với sự gia tăng  nh hưởng của các 

cư ng quốc như T ung Quốc. Tuy nhiên, chiến  ược này chỉ chủ yếu tập trung vào 

khu vực Thái Bình Dương  t ong khi khu  ực Ấn Độ Dương  ẫn chưa được chú 

trọng đ ng m c. Dưới th i Tổng thống Donald Trump, IPS được chính th c công 

bố vào tháng 4/2018 với mục tiêu xây dựng một khu vực “tự do và rộng mở” [ 

Wong, Alex N., 2018]. Khái niệm này mở rộng phạm vi chiến  ược của Mỹ, bao 

gồm c  khu vực Ấn Độ Dương  à nhấn mạnh mối liên kết giữa hai đại dương. Việc 

đổi tên thành “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” ph n ánh sự thay đổi trong cách 

tiếp cận chiến  ược của Mỹ với sự công nhận t m quan trọng ngày càng tăng của Ấn 

Độ trong cấu trúc quy n lực khu vực. Dưới th i Tổng thống Joe Biden, IPS được 

công bố chính th c vào tháng 02/2022, cho thấy sự kế thừa mang tính  ưỡng đ ng 

các chiến  ược, t m nhìn t ước đ     khu vực này của Mỹ, nhất là Chiến  ược Xoay 

Trục của Tổng thống Barack Obama và T m nhìn FOIP dưới th i Tổng thống 

Donald Trump. IPS dưới th i Tổng thống Joe Biden vẫn duy trì trọng tâm tương tự 

nhưng  ới cách tiếp cận khác, nhấn mạnh nhi u hơn đến hợp tác đa phương  à 

ngoại giao. Chính quy n Joe Biden đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu 

vực, nhấn mạnh t m quan trọng của  iên minh  à đối tác. Chính sách này tiếp tục 

chú trọng đến việc ngăn ch n  nh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, nhất 

 à t ong các  ĩnh  ực công nghệ, an ninh mạng và biến đổi khí hậu. Chính sách của 

Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ năm 2017 đến nay có sự đi u chỉnh 

trong từng giai đoạn song hiện tập trung vào một số nội dung/mục tiêu sau: 

Mỹ muốn duy trì khu vực Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng n   một không 

gian tự do và rộng mở, các quốc gia có thể hoạt động theo những quy tắc và chuẩn 

mực quốc tế được công nhận. Mỹ coi đây  à nhân tố cốt lõi trong duy trì tự do hàng 

h i, hàng không nhằm đ m b o cho sự kết nối toàn c u và phát triển kinh tế. Chiến 

 ược này ngăn ch n việc một quốc gia nào đ  áp đ t kiểm soát ho c hạn chế đối với 
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các tuyến đư ng biển, không phận quan trọng  qua đ  b o vệ quy n tự do tiếp cận 

các tuyến giao thương chiến  ược và b o đ m khu vực này không bị chi phối bởi sự 

thống trị đơn phương nào. Mỹ nhấn mạnh rằng tất c  các nước lớn hay nhỏ  đ u 

ph i tuân thủ các quy tắc quốc tế để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. 

Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một mạng l ới hợp tác, trong 

đ  khu  ực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được kết nối ch t ch  với các khu 

vực chiến  ược khác nhằm duy trì cân bằng quy n lực toàn c u  à th c đẩy các mục 

tiêu chung v  an ninh và phát triển. Theo đ   Mỹ tập trung làm sâu sắc mối quan hệ 

với các đồng minh  à đối tác quan trọng trong khu vực  đồng th i mở rộng hợp tác 

ra ngoài khu vực để xây dựng một mạng  ưới đồng minh  à đối tác mạnh m . Đ c 

biệt, Mỹ chú trọng vào việc tăng cư ng kết nối và hợp tác với các quốc đ o Thái 

Bình Dương nhằm b o đ m sự ổn định và phát triển của các quốc gia này, nâng cao 

sự hiện diện và  nh hưởng của Mỹ trong khu vực. Mỹ cũng h  trợ vai t ò  ãnh đạo 

của Ấn Độ ở Nam Á  coi đây  à một ph n thiết yếu trong chiến  ược duy trì sự cân 

bằng quy n lực  à th c đẩy ổn định khu vực, bao gồm việc h  trợ các sáng kiến của 

Ấn Độ để nâng cao an ninh, phát triển kinh tế và hợp tác khu vực. Bên cạnh đ   Mỹ 

tập trung củng cố các nhóm hợp tác linh hoạt như Quad nhằm th c đẩy phối hợp 

chiến  ược và hợp tác an ninh, ph n  ng hiệu qu  t ước các thách th c, mối đe dọa. 

Mỹ h  trợ vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực, 

tăng cư ng quan hệ với ASEAN  à các đối tác Nam Á để gi i quyết các vấn đ  

chung như an ninh hàng h i, biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế.  

Mỹ đặ   u   ên c o vào v ệc   úc đẩy hợp tác kinh tế thông qua triển khai các 

khuôn khổ và sáng kiến toàn diện nhằm phát triển một n n thương mại tự do, công 

bằng và b n vững. Chính sách này bao gồm việc đẩy mạnh n n kinh tế số với mục 

tiêu th c đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao kh  năng cạnh tranh toàn c u. Mỹ chú 

trọng thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cao v   ao động và môi trư ng nhằm đ m 

b o đi u kiện làm việc công bằng và b o vệ m i t ư ng b n vững. Nội dung qu n lý 

dữ liệu được coi là một yếu tố quan trọng trong chiến  ược với mục tiêu củng cố 

chu i cung  ng toàn c u  à tăng cư ng kh  năng phục hồi t ước các cú sốc kinh tế. 
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Mỹ cam kết gi m khí th i và khuyến khích sử dụng năng  ượng sạch như một ph n 

của n  lực đối phó với biến đổi khí hậu. Cuối c ng  chính sách th c đẩy c i thiện cơ 

sở hạ t ng, từ giao th ng đến công nghệ để h  trợ sự phát triển kinh tế đồng đ u và 

tăng cư ng kết nối giữa các quốc gia trong khu vực và toàn c u.  

Mỹ cam kế   ăng c ờng an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

bằng hình th c củng cố, mở rộng năng  ực  ăn đe quân sự của mình thông qua hiện 

đại h a quân đội  à tăng cư ng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực nhằm b o 

đ m kh  năng  ng phó nhanh, hiệu qu  t ước các mối đe dọa. Một ph n quan trọng 

của chiến  ược này  à tăng cư ng hợp tác quốc phòng với các quốc gia trong khu 

vực, nhất  à các nước đồng minh (Nhật B n, Hàn Quốc, Australia, Philippines), 

nhằm nâng cao năng  ực quân sự của các nước này th ng qua các chương t ình đào 

tạo, h  trợ kỹ thuật và cung cấp trang thiết bị. Để gi i quyết các  ung đột ti m tàng, 

Mỹ khuyến khích và h  trợ các cuộc đối thoại hòa bình giữa các bên liên quan 

nhằm tìm kiếm các gi i pháp hòa bình, b n vững cho các tranh chấp hiện tại  đồng 

th i, Mỹ nhấn mạnh t m quan trọng của việc duy t ì m i t ư ng an ninh ổn định để 

tạo đi u kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và hợp tác đa phương t ong khu  ực.  

Mỹ chú trọng xây dựng khả năng  ự c ờng cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương nhằm  ng phó với các thách th c toàn c u như biến đổi khí hậu và 

dịch bệnh. Chính sách này nhấn mạnh phát triển và triển khai các chiến  ược hợp tác 

quốc tế để nâng cao kh  năng  ng phó hiệu qu  với những mối đe dọa này. Mỹ tập 

trung h  trợ các quốc gia trong khu vực xây dựng các cơ chế  ng phó khẩn cấp, c i 

thiện hệ thống y tế công cộng  à th c đẩy các sáng kiến b o vệ m i t ư ng. Chính 

sách còn bao gồm việc triển khai các dự án nghiên c u, phát triển công nghệ tiên 

tiến để dự đoán   ng ph  tác động của biến đổi khí hậu  nâng cao năng lực của các 

quốc gia trong phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh. Mỹ khuyến khích tăng cư ng 

phối hợp giữa các nước và tổ ch c quốc tế trong chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và 

tài nguyên c n thiết để b o vệ s c khỏe cộng đồng  đ m b o phát triển b n vững.  

Tựu chung lại, chính sách của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã t  i 

qua quá trình phát triển lâu dài, ph n ánh những đi u chỉnh chiến  ược quan trọng 
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nhằm thích  ng với sự biến đổi của cấu trúc quy n lực toàn c u. Từ Chiến  ược 

Xoay trục của Tổng thống Ba ack Obama đến T m nhìn FOIP của Donald Trump 

và Joe Biden, Mỹ không ngừng xây dựng và củng cố vai trò của mình tại khu vực. 

Như  ậy, tập hợp lực  ượng của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

giai đoạn 2017 - 2025 vừa được th c đẩy, vừa bị c n trở. Sự thành công của Mỹ phụ 

thuộc vào kh  năng cân bằng giữa các yếu tố nội tại và áp lực từ hệ thống quốc tế, 

đ m b o duy t ì  ai t ò  ãnh đạo trong khu vực. 

3.1.3. Cấp độ liên quốc gia 

3.1.3.1. Nhân tố Trung Quốc 

Trung Quốc là một nước lớn, có lịch sử  ăn h a  âu đ i. Các nhà  ãnh đạo 

nước này qua nhi u thế hệ khác nhau đ u c  tư duy  à tham  ọng đưa T ung Quốc 

trở thành cư ng quốc số 1 thế giới. T y đi u kiện cụ thể của bối c nh quốc tế và 

tình hình t ong nước mà Trung Quốc xây dựng cho mình đư ng lối, chính sách phát 

triển nội lực quốc gia cũng như chính sách ngoại giao phù hợp. Qua hơn 40 năm 

thực hiện c i cách mở cửa, vị thế của Trung Quốc hiện nay đã hoàn toàn thay đổi, 

nhất là tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. T ung Quốc đã t ở thành 

cư ng quốc v  kinh tế, quân sự, khoa học - công nghệ, n n  ăn h a c  s c lan tỏa 

trong phạm vi khu vực  à  ươn  a toàn thế giới. 

Sự tr i dậy của Trung Quốc đã th c đẩy hình thành cục diện thế giới hai 

cực/đa cực   àm thay đổi trọng lực n n kinh tế toàn c u chuyển từ Tây sang Đ ng  

tạo sự chuyển động v  cấu trúc an ninh, kinh tế và phát triển ở khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương. C  thể thấy, sự “t  i dậy hòa bình” của Trung Quốc ở 

khu vực được thể hiện qua các đại chiến  ược “Cộng đồng chung vận mệnh”  Sáng 

kiến BRI nhằm đưa T ung Quốc trở thành trung tâm của thế giới   ượt qua Mỹ để 

trở thành siêu cư ng số 1 thế giới  để thực hiện tham vọng đ   qua thực tiễn triển 

khai các đại chiến  ược lớn, kế hoạch cụ thể, ti m lực đất nước không ngừng được 

nâng cao, khái quát ở một số đ c điểm chính như sau: 

Thứ nhất, s c mạnh kinh tế không ngừng được nâng cao. Đây chính là ti n đ  

quan trọng để Trung Quốc có thể triển khai và hiện thực hóa chiến  ược tr i dậy của 
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nước này ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cấp độ toàn c u. Nh  có 

quyết tâm c i cách thể chế kinh tế để s c s n xuất xã hội được gi i phóng và phát 

huy  đồng th i tích cực chủ động hội nhập quốc tế và khu vực, tận dụng những cơ 

hội toàn c u hóa kinh tế đưa  ại, Trung Quốc đã  ươn  ên t ở thành n n kinh tế lớn 

th  2 thế giới sau Mỹ và duy trì tốc độ tăng t ưởng kinh tế cao  giai đoạn từ năm 

1979 - 2017 bình quân đạt 9 6%/năm  à đạt 6 6%/năm t ong giai đoạn 2013 - 2021 

(xem hình 3.2). T ong giai đoạn từ năm 2013 - 2021  đ ng g p của Trung Quốc vào 

tăng t ưởng kinh tế toàn c u đạt t ung bình 38 6%  cao hơn m c của các nước G7 

cộng lại [Phiên An, 2022]. M c dù có dấu hiệu tăng t ưởng chậm lại, song GDP 

năm 2024 của Trung Quốc đạt 18.600 tỷ USD  tăng 5% so  ới năm 2023 [T ang 

Linh, 2025]. Các chỉ số kinh tế quan trọng v  giá trị thương mại hàng hóa, dự trữ 

ngoại tệ và thu hút FDI của Trung Quốc luôn duy trì ở m c dẫn đ u thế giới. Bên 

cạnh đ   T ung Quốc còn là nhà s n xuất lớn nhất thế giới với nhi u thương hiệu 

nổi tiếng và các tập đoàn đa quốc gia như Tencent, Huawei, Mạng  ưới điện quốc 

gia, Tập đoàn D u khí Trung Quốc và Tập đoàn C ng nghiệp hóa d u Trung Quốc. 

Hình 3.2: Quy mô kinh tế của Trung Quốc giai đoạn từ năm 2010 - 2021 

 

Nguồn: https://vnexpress.net/mot-thap-ky-tang-truong-kinh-te-cua-trung-quoc 

-4529618.html. 
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Thứ hai, ti m lực quân sự liên tục được nâng cao. Trong kỳ họp Lưỡng hội 

(tháng 3/2018), Chính phủ Trung Quốc thông báo ngân sách quốc phòng nước này 

tăng  ên 174 5 tỷ USD (tăng 8 2%  à  à m c chi cao nhất trong lịch sử), tiếp tục 

tăng  ên 230 tỷ USD  ào năm 2024  à 245 7 tỷ USD  ào năm 2025  cao th  2 thế 

giới sau Mỹ [Khánh An, 2025]. Quá trình phát triển quân sự của Trung Quốc đã 

diễn ra trong nhi u năm  song đây  à   n đ u tiên Trung Quốc đến g n với việc trở 

thành đối thủ ngang hàng với Mỹ, ít nhất là tại “sân nhà” ở khu vực Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương   ực  ượng  ũ t ang T ung Quốc d n hiện diện nhi u hơn ở Tây 

Thái Bình Dương  à Ấn Độ Dương. T ung Quốc đang theo đuổi chiến  ược xuất 

khẩu  ũ khí đ y tham vọng khi nước này sẵn sàng bán khí tài quân sự (tên lửa, 

UAV...), từng bước khai thác s  mệnh gìn giữ hòa bình, c u hộ, c u nạn th m họa, 

chống h i t c và viện trợ nhân đạo nhằm tăng cư ng s c  nh hưởng ở khu vực, thể 

hiện s c mạnh quân sự và quy n lực m m. Đáng ch     tại Đại hội XIX của Đ ng 

Cộng s n Trung Quốc, Tổng Bí thư  Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã 

tuyên bố rằng Trung Quốc gi  đây s  “tiến g n hơn đến  ũ đài t ung tâm” [T  n 

Quang, 2017], nhất là việc nước này mở rộng hoạt động quân sự, thiết lập căn c  

quân sự ở nước ngoài, khẳng định đủ năng  ực b o vệ các lợi ích phát triển theo nhu 

c u hoạt động kinh tế  đối ngoại của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương  à hướng tới toàn thế giới. 

Thứ ba, khoa học - kỹ thuật tạo được bước đột phá quan trọng. Trong những 

năm qua  khi T ung Quốc bước  ào giai đoạn tăng t ưởng chậm do dư địa từ đ u tư 

cơ sở hạ t ng d n đến ngưỡng giới hạn, Trung Quốc đã đ u tư cho chiến  ược phát 

triển khoa học - công nghệ  tăng cư ng nguồn lực cho chiến  ược “Made in China 

2025” để đ n đ u cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm đưa T ung Quốc trở thành 

nước dẫn đ u thế giới trong một số ngành s n xuất đòi hỏi t ình độ khoa học - công 

nghệ cao. Một trong những công nghệ hiện đại Trung Quốc đã thử nghiệm thành 

c ng chính  à khai thác băng cháy (combustib e ice) ở Biển Đ ng  đánh dấu bước 

đột phá quan trọng trong nghiên c u nguồn năng  ượng sạch. Bên cạnh đ    ĩnh  ực 

công nghệ th ng tin  à đ u tư cho đổi mới sáng tạo được Trung Quốc đ c biệt chú 
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trọng nhằm khẳng định vị thế quốc gia dẫn đ u v  công nghệ trên toàn thế giới. Để 

thực hiện chiến  ược này, Trung Quốc đã  à đang hướng đến thị t ư ng Đ ng Nam 

Á như một m nh đất màu mỡ để gi p nước này phát triển. Theo  u hướng khởi 

nghiệp chung trên toàn c u, bộ đ i tập đoàn c ng nghệ A ibaba  à Tencent đang t ở 

thành nơi cung cấp vốn đ u tư  ào những startup viễn thông h a hẹn nhất Đ ng 

Nam Á khi n n kinh tế số khu vực này được dự báo đạt giá trị 200 tỷ USD  ào năm 

2025  tăng gấp 6,5 l n so với năm 2015. 

Thứ   , m c độ chi phối thị t ư ng năng  ượng giúp Trung Quốc tạo s c  nh 

hưởng lớn với các nước trong khu vực. Những năm g n đây  các c ng ty d u mỏ 

lớn của Trung Quốc như Tập đoàn D u khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) và Tập 

đoàn D u mỏ ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) đã mở rộng quan hệ với 

nhi u đối tác trong khu vực để cạnh tranh với các đối thủ lớn t ong c ng  ĩnh  ực 

như Nga hay các Tập đoàn đa quốc gia như E  onMobi   à BP. T ung Quốc tích 

cực mua lại cổ ph n khai thác năng  ượng khí đốt, thủy điện ở một số quốc gia 

Trung Á, xây dựng kết cấu hạ t ng nhằm phát triển con đư ng d u mỏ kết nối với 

c  Iran, Pakistan và khu vực T ung Đ ng. Bên cạnh đ   T ung Quốc coi trọng khu 

vực Đ ng Nam Á  mở rộng  à th c đẩy chính sách ngoại giao năng  ượng trong khu 

vực này thông qua chiến  ược tổng thể là xây dựng “Cộng đồng chung vận mệnh” 

với các quốc gia Đ ng Nam Á để các nước cung cấp năng  ượng, giúp Trung Quốc 

đ m b o an ninh năng  ượng để phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn. 

Thứ năm, Trung Quốc không ngừng mở rộng s c mạnh m m, tạo  nh hưởng 

sâu rộng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à  ươn t m thế giới. Với tham 

vọng tạo s c  nh hưởng ở khu vực, Trung Quốc đang tích cực mở rộng viện trợ 

kinh tế cho các nước láng gi ng  c  t ình độ kém phát triển thông qua thành lập cơ 

quan phối hợp phát triển quốc tế, qu ng bá Sáng kiến BRI và Sáng kiến Phát triển 

Toàn c u (GDI). Các kho n viện trợ là biện pháp để Trung Quốc thể hiện chính 

sách ngoại giao siêu cư ng, phục vụ cho Sáng kiến BRI do Chủ tịch Trung Quốc 

Tập Cận Bình khởi  ướng, xây dựng “Con đư ng tơ  ụa kiểu mới” kết nối với châu 

Á. Sau hơn một thập kỷ thực hiện  BRI đã đem  ại nhi u tác động tích cực đến các 
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quốc gia tham gia, nổi bật là việc cung cấp nguồn vốn, xây dựng kết cấu hạ t ng, 

gi m đ i nghèo  tạo việc làm và xây dựng hệ thống năng  ượng xanh [Nguyễn Thu 

Hà, 2024]. Bên cạnh đ   m c độ lan tỏa của s c mạnh m m  ăn h a T ung Quốc 

ngày càng sâu sắc với việc triển khai các dự án tuyên truy n v   ăn h a t uy n 

thống Trung Hoa, khuyến khích ngư i dân tham gia giao  ưu  ăn h a dân gian  ới 

các nước. Các Học viện Khổng tử được  ác định công cụ để qu ng bá  ăn h a 

Trung Hoa ra khu vực và thế giới làm ti n đ  cơ b n để nâng cao s c mạnh m m v  

 ăn h a  qua đ  gi p chính sách đối ngoại của Trung Quốc trở nên “thân thiện” hơn 

dưới góc nhìn của các nước trong khu vực. 

Thứ sáu, sử dụng lực  ượng  ao động và Hoa ki u để mở rộng phạm vi  nh 

hưởng tại các nước b n địa. Trung Quốc đã đưa một  ượng lớn công dân tới làm 

việc ở nhi u công trình/dự án trong khu vực và thế giới để gi i quyết áp lực việc 

làm tại ch , gi m căng thẳng v  an sinh xã hội  đồng th i có một số dòng ngư i di 

cư sang các nước khu vực Đ ng Nam Á  t ong đ  c  Lào  Campuchia  Việt Nam, 

Myanmar và Malaysia; số ngư i di cư  a nước ngoài sinh sống bùng nổ sau khi 

Trung Quốc thực hiện chính sách “đi  a bên ngoài”. Điểm nhấn của chính sách này 

là việc ngư i di cư kết hợp với Hoa ki u ở nước sở tại góp ph n  àm tăng chất 

 ượng cộng đồng Hoa ki u, trở thành đòn bẩy phục vụ các mục tiêu chiến  ược, 

t ước mắt và lâu dài của Trung Quốc. 

Tóm lại, th i gian qua dưới sự dẫn dắt của các thế hệ  ãnh đạo, Trung Quốc đã 

huy động mọi nguồn lực c i thiện hình  nh quốc gia, gi m bớt hoài nghi của dư 

luận quốc tế v  “sự tr i dậy hòa bình”  tạo dựng hình  nh nước lớn có trách nhiệm, 

khẳng định vị thế  đủ s c cạnh tranh với Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương  à toàn c u. Tuy nhiên, sự tr i dậy của Trung Quốc t ên các  ĩnh  ực kinh 

tế, chính trị, quân sự, ngoại giao … thực sự đáng báo động và khiến Mỹ ph i dè 

chừng. Để ngăn ch n, ki m chế t m  nh hưởng, sự lan rộng của Trung Quốc, Mỹ đã 

triển khai chiến  ược “ oay t ục” sang châu Á - Thái Bình Dương  à Ấn Độ Dương 

từ th i Tổng thống George Walker Bush và tới nay đang được Tổng thống Donald 

Trump thực hiện với các phương th c mới [Lâm Phương  Hữu Ân, 2020]. 
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3.1.3.2. Nhân tố các nước lớn khác tại khu vực 

Đến nay, các nước Mỹ (2022), Nhật B n (2017), EU (2021), Anh (2021), Pháp 

(2018)  Đ c (2020), Canada (2022), Hàn Quốc (2022) đã chính th c đưa  a chiến 

 ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. T ung Quốc (2022) đã chính th c triển khai 

chiến  ược với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương th ng qua GSI. Các nước 

Nga, Ấn Độ  Aust a ia chưa chính th c ban hành chiến  ược với khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương  song đã sớm có những định hướng triển khai  ưu tiên 

t ong chính sách đối ngoại thông qua nhi u hình th c như phát biểu của ngư i đ ng 

đ u Nhà nước, Chính phủ ho c đ  cập trong sách trắng quốc phòng. Chiến  ược của 

các nước có một số đ c điểm chính sau: 

IPS của Mỹ và các quốc gia t m trung ít có sự giao thoa v  t m nhìn, phạm vi 

địa bàn   ĩnh  ực, vấn đ  ưu tiên  à cách th c triển khai do khác biệt t ong tư duy 

định hình chiến  ược  cũng như  ị thế trong quan hệ quốc tế và ti m lực, s c mạnh 

tổng hợp quốc gia. 

Về tầm nhìn: Một là, IPS của Mỹ hướng tới mục tiêu tập hợp lực  ượng để duy 

trì vị thế  ãnh đạo, dẫn dắt tại khu vực. Nội hàm của chiến  ược tập trung vào các 

 ĩnh  ực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng và kinh tế - thương mại góp 

ph n cụ thể hóa chủ t ương “hòa bình th ng qua s c mạnh” t ong t ụ cột an ninh - 

quốc phòng, thể hiện tư duy thực dụng v  kinh tế - thương mại và tính chất hai m t 

v  dân chủ - nhân quy n nhằm khắc phục kho ng trống quy n lực tại khu vực. Hai 

là, Sáng kiến an ninh toàn c u của Trung Quốc  ác định t m nhìn chiến  ược  ng 

phó toàn c u, mở rộng không gian sinh tồn, cạnh tranh  nh hưởng và nâng t m vị 

thế quốc tế, tạo m i t ư ng quốc tế thuận lợi nhằm hiện thực hóa giấc mộng Trung 

Hoa. Ba là, IPS của EU  Anh  Đ c, Pháp, Nhật B n, Hàn Quốc, Canada xác lập t m 

nhìn mục tiêu gia tăng  nh hưởng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm tránh 

chậm chân chiến  ược t ong các  ĩnh  ực, vấn đ  mới  đ  cập Trung Quốc là một 

trong những đối tượng cạnh t anh chính song kh ng coi đây  à mục tiêu cao nhất. 

Về phạm v  đị  bàn, lĩn  vực, vấn đề  u   ên: Một là, Mỹ kh ng đ u tư dàn t  i 

mà phân th  tự ưu tiên    nét  t ong đ : Địa bàn quan trọng nhất  à Đ ng Nam Á  
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Nam Á, các quốc đ o Thái Bình Dương  Đ ng Bắc Á; đối tác quan trọng nhất gồm 

ASEAN, Ấn Độ, Nhật B n, Australia, Hàn Quốc; thách th c lớn nhất là an ninh phi 

truy n thống, Trung Quốc, Tri u Tiên, vấn đ  Đài Loan  Myanma . Hai là, Trung 

Quốc hướng đến gia tăng  nh hưởng trong vấn đ    ĩnh  ực an ninh tại các điểm 

nóng trên toàn c u thay vì chỉ tập trung các lợi ích thông qua các sáng kiến, chiến 

 ược kinh tế  cơ sở hạ t ng như t ước đây. Ba là, EU  Anh  Đ c, Pháp tập trung vào 

vấn đ  an ninh truy n thống, dân chủ, tự do; Canada ưu tiên thắt ch t quan hệ với 

Mỹ, các quốc đ o Thái Bình Dương; Hàn Quốc, Nhật B n đ m b o an ninh trong 

vấn đ  Tri u Tiên, hạn chế phụ thuộc vào Trung Quốc. 

Về cách thức triển khai: Một là, Mỹ duy t ì tính nước đ i t ong cách diễn gi i 

mục tiêu  đ  cao tính mở, quốc tế kèm theo gia tăng  nh hưởng của Mỹ; khẳng định 

ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN song đ  cao Quad là tổ ch c hàng đ u khu 

vực; coi trọng hợp tác phi quân sự nhưng  ại tăng cư ng hiện diện quân sự. Hai là, 

EU  Anh  Đ c, Pháp triển khai theo hành lang, khu vực   ĩnh  ực có lợi ích cốt lõi, 

thích  ng với chiến  ược của Mỹ, ki m chế  nh hưởng của Trung Quốc. Ba là, Nhật 

B n, Hàn Quốc chủ động triển khai theo hướng độc lập, tự chủ  đồng th i tiếp tục 

coi trọng quan hệ với Mỹ  đồng minh. Bốn là, Anh, Canada triển khai theo hướng 

tham gia sâu vào các liên minh, liên kết do Mỹ dẫn dắt. 

M c dù có sự khác biệt tương đối v  t m nhìn  địa bàn   ĩnh  ực ưu tiên  à 

cách th c triển khai, song chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, 

Trung Quốc và các nước lớn, quốc gia t m trung có sự tương đồng v  mục tiêu cốt 

  i  hướng đến mở rộng không gian chiến  ược. 

Mỹ  ác định lằn  anh đỏ theo sơ đồ vòng cung Nhật B n - Hàn Quốc - Đài 

Loan - Philippines - Malaysia; lựa chọn Ấn Độ là nhân tố quan trọng trong chiến 

 ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; đ  cao nhóm Quad, kêu gọi sự phối hợp 

của các quốc gia và thể chế đa phương khác t ong khu  ực trong triển khai chiến 

 ược; tăng cư ng quan hệ    i kéo các nước ASEAN nhằm ki m chế Trung Quốc. 

Trung Quốc giữ vững m i t ư ng hòa bình, ổn định để thực hiện thành công 

hiện đại h a  đưa T ung Quốc đến vị trí trung tâm của  ũ đài thế giới; tiếp tục triển 
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khai đư ng lối đối ngoại nước lớn đ c sắc Trung Quốc gắn với tư tưởng ngoại giao 

của Chủ tịch Tập Cận Bình dựa trên hai trụ cột chính “ngoại giao nước lớn”  à 

“ngoại giao láng gi ng”; t ong quan hệ nước lớn, duy trì cục diện đấu nhưng kh ng 

vỡ với Mỹ, cạnh t anh song kh ng để leo thang thành  ung đột; tăng cư ng hợp tác 

với Nga nhằm đối phó Mỹ  phương Tây  à th c đẩy xây dựng trật tự thế giới mới. 

Nhóm các quốc gia tầm trung: Thứ nhất, EU  à các nước thành viên chủ chốt 

Đ c, Pháp tạo n n t ng tăng cư ng hợp tác với các đối tác trong khu vực, tìm kiếm 

lợi ích chiến  ược  à gia tăng  nh hưởng. Thứ hai, Anh tham gia sâu vào các liên 

minh, liên kết do Mỹ  đồng minh dẫn dắt nhằm hình thành các  ành đai an ninh  

hướng tới gia tăng  nh hưởng kinh tế  thương mại, quốc phòng trên toàn c u. Thứ 

ba, Nhật B n, Hàn Quốc tiếp tục coi trọng quan hệ đồng minh với Mỹ  à các đối tác 

chủ chốt tại khu vực để tranh thủ  nh hưởng  gia tăng cài đ t lợi ích trong các vấn 

đ    ĩnh  ực chiến  ược. Thứ   , Ấn Độ thay đổi chính sách cân bằng truy n thống từ 

không liên kết sang đa  iên kết, liên kết mạnh m  với Mỹ  à các nước lớn, trừ Trung 

Quốc, song không phụ thuộc hoàn toàn vào chiến  ược của Mỹ, Nhật B n, Australia 

hay một nước lớn khác [Phạm Quang Minh, Nguyễn Thùy Trang, 2021, tr.64]. Thứ 

năm, Aust a ia thay đổi tư duy chiến  ược, từ coi trọng quan hệ với Trung Quốc 

sang th c đẩy các liên minh, liên kết ngăn ch n  nh hưởng của Trung Quốc. 

IPS được các nước th c đẩy ban hành và triển khai trong bối c nh cục diện thế 

giới có nhi u biến động mới, ph c tạp  đồng th i Mỹ, đồng minh  đối tác và Trung 

Quốc gia tăng  nh hưởng  đẩy mạnh tập hợp lực  ượng thông qua các sáng kiến, 

chiến  ược v  chính trị, kinh tế, an ninh tại khu vực. 

3.1.3.3. Nhân tố các nước trong khu vực 

T ước chính sách can dự của nước  ớn, các nước vừa và nhỏ trong khu vực 

ph i đưa  a cách  ng phó phù hợp để tối đa h a  ợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, 

tự chủ  t ong đ  nổi  ên các  u hướng lựa chọn sau: 

Đ  dạng hóa quan hệ đối ngoại  

Để đối phó với tình hình địa chính trị ph c tạp, nhi u quốc gia vừa và nhỏ 

trong khu vực đã chọn cách đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và tìm kiếm đối tác 
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chiến  ược. Đi u này nhằm gi m thiểu rủi ro phụ thuộc quá m c vào một cư ng 

quốc duy nhất  tăng cư ng kh  năng m c c  và tạo đi u kiện thuận lợi cho việc duy 

trì quy n tự quyết trong các quyết định đối ngoại. Động cơ của  u hướng này chủ 

yếu xuất phát từ bốn lợi ích chính: Thứ nhất, b o vệ chủ quy n và toàn vẹn lãnh 

thổ: Các quốc gia trong khu vực lo ngại việc phụ thuộc vào một cư ng quốc duy 

nhất s  dẫn đến sự mất cân bằng quy n lực, khiến họ dễ bị áp đ t trong các vấn đ  

v  chủ quy n lãnh thổ. Thứ hai, tăng cư ng tự chủ trong quyết định đối ngoại: Các 

nước vừa và nhỏ có thể duy trì lập t ư ng trung lập hơn t ong các cuộc  ung đột 

quy n lực, tránh bị ép buộc ph i chọn bên. Thứ ba, nâng cao vị thế quốc tế: Thông 

qua việc đa dạng hóa quan hệ  các nước vừa và nhỏ có thể đ ng  ai t ò tích cực hơn 

trong các diễn đàn quốc tế và khu vực  tăng cư ng tiếng nói và  nh hưởng của 

mình. Thứ   , b o vệ lợi ích kinh tế: Trong bối c nh toàn c u hóa, việc duy trì quan 

hệ với nhi u đối tác kinh tế gi p các nước này tối đa h a  ợi ích thương mại  à đ u 

tư  đồng th i gi m thiểu rủi ro từ các cú sốc kinh tế. 

V  khía cạnh chính trị, chiến  ược  các nước vừa và nhỏ hợp tác/ủng hộ, tiếp 

nhận các chiến  ược  chương t ình hợp tác trong nhi u  ĩnh  ực quan trọng từ các 

nước lớn nhằm tối đa h a  ợi ích quốc gia, tranh thủ nguồn lực bên ngoài  đ m b o 

an ninh quốc gia; nhi u cơ chế, sáng kiến đa phương do các nước lớn khởi  ướng 

bước đ u nhận được sự hưởng  ng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

như BRI  RCEP của Trung Quốc, IPEF của Mỹ, FOIP của Nhật B n... Ở cấp độ 

song phương  các nước vừa và nhỏ thực hiện chính sách ngoại giao chủ động, thực 

dụng  t ong đ  đẩy mạnh hợp tác  tăng cư ng quan hệ với nhi u cư ng quốc, chấp 

nhận dung hòa/tạm gác mâu thuẫn, khác biệt để th c đẩy những lợi ích chung.  

V  khía cạnh kinh tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại  đ u tư từ các cư ng 

quốc  à  u hướng mà các nước vừa và nhỏ áp dụng để tranh thủ nguồn lực th c đẩy 

phát triển kinh tế, tiếp thu chuyển giao công nghệ hiện đại  à nâng cao năng  ực 

cạnh tranh quốc gia, thông qua các biện pháp: Th c đẩy đàm phán  k  kết các hiệp 

định đ u tư  à thương mại; hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống cơ sở hạ t ng 

t ong nước nhằm xây dựng m i t ư ng kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho nhà 
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đ u tư nước ngoài; tham gia các chu i cung  ng quốc tế, dự án cơ sở hạ t ng liên 

kết khu vực do các nước lớn khởi  ướng. 

V  khía cạnh quốc phòng, an ninh, các nước vừa và nhỏ chủ động xây dựng, 

củng cố quan hệ hợp tác với các nước lớn để đ m b o an ninh quốc gia, nâng cao 

ti m lực quốc phòng và khẳng định vai trò trong một số cơ chế an ninh quốc tế, khu 

vực, thông qua các biện pháp: Thứ nhất, xây dựng các liên minh quốc phòng song 

phương  đa phương  tiểu đa phương  à k  kết thỏa thuận hợp tác với các nước lớn, 

đồng minh/đối tác. Thứ hai, tích cực tham gia  ào các cơ chế an ninh đa phương  

góp ph n duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực và trên bình diện quốc tế. Thứ ba, 

nâng cao ti m lực quốc phòng, hiện đại hóa các lực  ượng  ũ t ang  tập trung vào 

mua sắm  ũ khí  t ang thiết bị quân sự tiên tiến và phát triển công nghệ quốc phòng 

t ong nước. Thứ   , mở rộng hợp tác quốc tế trong triển khai các hoạt động tập trận 

quân sự, chống khủng bố để nâng cao năng  ực phối hợp,  ng phó với các mối đe 

dọa, thách th c an ninh chung. 

Thông qua việc th c đẩy hợp tác toàn diện với các nước lớn  các nước vừa và 

nhỏ c  cơ hội  đi u kiện thuận lợi th c đẩy phát triển b n vững, nâng cao vị thế 

quốc tế và s c mạnh tổng hợp quốc gia, song ph i đối m t với nhi u nguy cơ  thách 

th c đáng kể. Thứ nhất, trong bối c nh căng thẳng gia tăng giữa các cư ng quốc, 

việc duy trì mối quan hệ cân bằng với nhi u đối tác có thể dẫn đến mâu thuẫn v  lợi 

ích  đòi hỏi sự khéo léo và linh hoạt trong ngoại giao. Thứ hai, các nước vừa và nhỏ 

có thể ph i đối m t với áp lực, bị tác động lôi kéo, gây s c ép, thậm chí can thiệp 

vào công việc nội bộ  định hướng chính sách, các hoạt động đối ngoại cụ thể. Thứ 

ba, sự đa dạng hóa quan hệ đối ngoại có thể dẫn đến những thay đổi trong cấu trúc 

quy n lực nội bộ, gây ra sự mất ổn định chính trị ho c xã hội. 

 ăng c ờng hợp tác khu vực và    m g   các cơ c ế quốc tế, đ  p  ơng 

 u hướng tăng cư ng hợp tác khu vực và tham gia các tổ ch c quốc tế đã t ở 

thành một trong những trụ cột chiến  ược t ong chính sách đối ngoại của các nước 

vừa và nhỏ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ năm 2017 đến nay. 

Trong bối c nh m i t ư ng an ninh khu vực trở nên ph c tạp  à căng thẳng do sự 
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cạnh tranh giữa các cư ng quốc  các nước này đã  ựa chọn cách th c tăng cư ng 

hợp tác khu vực và tham gia tích cực vào các tổ ch c quốc tế để xây dựng hệ thống 

phòng vệ tập thể, góp ph n gi m thiểu rủi  o đối với lợi ích, an ninh quốc gia và 

củng cố vị thế quốc tế  đ m b o kh  năng  ng phó với những thách th c chung, an 

ninh phi truy n thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố.... Từ 

cuối thế kỷ    đến nay, nhi u cơ chế hợp tác khu vực được thành lập và khẳng 

định được vị trí, vai trò trong cục diện chính trị toàn c u như ASEAN  Hiệp hội các 

quốc gia Nam Á (SAARC), Diễn đàn Hợp tác vịnh Bengal (BIMSTEC). Bên cạnh 

đ   các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc... tích cực triển khai nhi u cơ chế tiểu đa 

phương như Hợp tác Mê Công - Lan Thương (gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào, 

Myanmar, Thái Lan và Việt Nam), nhóm Quad, AUKUS và mới nhất là hợp tác đối 

thoại an ninh ba bên Mỹ - Nhật B n - Philippines (JAPHUS, 2023)... nhằm thu hút 

sự tham gia của các nước vừa và nhỏ. 

Các nước vừa và nhỏ xây dựng diễn đàn hợp tác khu vực thông qua ký kết các 

hiệp định/thỏa thuận, hình thành khuôn khổ hoạt động/ ng xử chung, tập trung vào 

các  ĩnh  ực chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại   ăn 

hóa - xã hội, giao  ưu nhân dân. Th ng qua các cơ chế này  các nước vừa và nhỏ có 

đi u kiện tranh thủ nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển b n vững, gi i quyết một 

số thách th c mang tính khu vực, quốc tế như biến đổi khí hậu, tội phạm xuyên 

quốc gia. Tuy nhiên, do thiếu tính ràng buộc và khác biệt v  lợi ích  ưu tiên chính 

sách giữa những nước thành viên, các diễn đàn hợp tác khu vực g p kh  khăn t ong 

duy trì sự đồng thuận  đoàn kết nội bộ, nhất  à t ong t ư ng hợp phát sinh tranh 

chấp, mâu thuẫn giữa các nước trong khu vực ho c bị nước lớn can thiệp, chi phối.  

Cân bằng giữa lợi ích phát triển và đảm bảo an ninh quốc gia  

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hiện  à tâm điểm cạnh tranh chiến 

 ược nước lớn, nhất là giữa Mỹ và Trung Quốc; các nước vừa và nhỏ vừa là mục 

tiêu lôi kéo, tập hợp lực  ượng ki m chế đối phương   ừa  à địa bàn tranh giành  nh 

hưởng của các cư ng quốc. Những động thái gia tăng hiện diện, can dự vào các 

điểm nóng khu vực  à đẩy mạnh hợp tác kinh tế, kết nối cơ sở hạ t ng ở cấp độ 
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song phương  đa phương của một số cư ng quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật B n, 

Hàn Quốc… đang đẩy các nước vừa và nhỏ đ ng t ước tình thế “ph i chọn phe”   ệ 

thuộc nước ngoài, nghiêm trọng hơn  à  ơi  ào “bẫy nợ”  mất kiểm soát các nguồn 

tài nguyên, chịu sự chi phối v  đư ng lối  chính sách đối nội  đối ngoại. T ước tình 

hình t ên  các nước vừa và nhỏ đã  đang t iển khai nhi u biện pháp  phương án cân 

bằng  đ m b o thế chủ động chiến  ược trong mọi tình huống.  

Thứ nhất, giữ vững lập t ư ng cân bằng, khách quan, tuân thủ luật lệ quốc tế, 

tránh bị “kẹt”   ơi  ào thế “chọn bên”  à ưu tiên của các nước vừa và nhỏ trong thể 

hiện quan điểm,  ng xử với các điểm nóng quốc tế, khu vực. Điển hình là cách tiếp 

cận của các nước Đ ng Nam Á đối với  ung đột Nga - Ucraina; bất chấp n  lực vận 

động của các bên liên quan v  việc đưa  a động thái quyết liệt, c ng rắn đối với 

Nga, ASEAN kiên trì lập t ư ng trung lập, kêu gọi tất c  các bên và cộng đồng 

quốc tế n  lực tối đa nhằm chấm d t và không làm tr m trọng thêm giao tranh, n  

lực tối đa để chấm d t  à kh ng  àm  eo thang  ung đột [Văn Đ , Phùng Kiên, 

2022]. Chủ t ương này gi p “giữ c u” quan hệ, tối đa h a  ợi ích quốc gia trong hợp 

tác với tất c  các bên và phù hợp với chính sách “kh ng  iên kết” mà các nước 

Đ ng Nam Á theo đuổi. 

Thứ hai, chủ động triển khai nhi u biện pháp, chính sách  ng phó với nguy cơ 

“bẫy nợ”   ệ thuộc v  kinh tế trong hợp tác đ u tư  thương mại, kết nối cơ sở hạ t ng 

với các cư ng quốc [Lại Thái Bình, 2023]. Bên cạnh đ   thay  ì phụ thuộc hoàn 

toàn vào một đối tác kinh tế duy nhất  các nước vừa và nhỏ đã tìm cách mở rộng 

quan hệ với nhi u quốc gia khác, bao gồm c  các cư ng quốc  à các nước có n n 

kinh tế phát triển trong khu vực như Nhật B n, Hàn Quốc, Ấn Độ, EU... và tích cực 

tham gia vào các tổ ch c khu vực như ASEAN, APEC và các hiệp định thương mại 

tự do khác nhằm b o đ m m i t ư ng hợp tác rộng lớn hơn  qua đ  gi p gi m bớt 

rủi ro từ việc phụ thuộc kinh tế vào một quốc gia mà còn tạo  a các đối trọng trong 

quan hệ kinh tế và ngoại giao với các nước lớn. 

Thứ ba, tăng cư ng ti m lực quân sự  đẩy mạnh hợp tác quốc phòng nhằm 

đ m b o kh  năng tự vệ t ong t ư ng hợp  ung đột ho c bị đe dọa v  an ninh. So 
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với các khu vực khác trên thế giới, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tập trung 

nhi u tuyến hàng h i trọng yếu của thế giới và x y ra nhi u tranh chấp chủ quy n, 

do đ  an ninh hàng h i là thành tố quan trọng  ưu tiên hàng đ u trong chính sách 

đ m b o an ninh quốc gia của các nước vừa và nhỏ nhằm b o vệ lợi ích, an ninh 

trên biển, bao gồm các tuyến hàng h i, tài nguyên và chủ quy n biển, đ o; tăng 

cư ng ti m lực quân sự  à nâng cao năng  ực tu n tra, giám sát các vùng biển, kịp 

th i ngăn ch n các hoạt động xâm phạm từ bên ngoài; tham gia  ào các cơ chế hợp 

tác quốc tế v  an ninh hàng h i để b o đ m tự do hàng h i và gi i quyết các vấn đ  

chung  t ong đ  tuân thủ UNCLOS 1982  coi đây  à khu n khổ pháp lý quan trọng 

để qu n lý, gi i quyết các vấn đ   iên quan đến quy n lợi trên biển [Lê Đ c Hạnh, 

2022]; đ u tư phát t iển cơ sở hạ t ng biển như c ng, hệ thống giám sát, c nh báo 

sớm và các công nghệ  iên quan gi p nâng cao năng  ực qu n lý, b o vệ biển; mở 

rộng hợp tác quốc phòng, phối hợp với các đồng minh/đối tác triển khai một số hoạt 

động diễn tập,  ng phó tình huống khẩn cấp để vừa nâng cao năng  ực quân sự, vừa 

“ ăn đe”  khẳng định quyết tâm b o vệ chủ quy n. 

3.1.4. Cấp độ khu vực 

3.1.4.1. Biến động của cục diện khu vực Ấn Độ Dương - Thá  Bình Dương 

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang diễn ra cạnh tranh chiến  ược 

gay gắt của các nước lớn, nhất là Mỹ và Trung Quốc; nơi c  các điểm nóng ti m ẩn 

nguy cơ  ớn đe dọa hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới, 

nhất là vấn đ  Đài Loan  bán đ o Tri u Tiên, Biển Đ ng  biển Hoa Đ ng   ung đột 

cục bộ Trung Quốc - Ấn Độ, Ấn Độ - Pakistan… Cục diện chính trị tại khu vực Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương nổi  ên năm đ c điểm chính sau: 

Một là, thay đổi căn b n v  tương quan  ực  ượng nước lớn  th c đẩy cục diện 

thế giới, khu vực “đa cực, song tuyến”  oay quanh t ục quan hệ Mỹ/đồng minh và 

Trung Quốc/Nga với nhi u hình thái, cấu trúc ph c tạp  đ t các nước nhỏ hơn t ong 

mối quan hệ quốc tế đa t ng nấc. Tương quan  so sánh  ực  ượng giữa các nước lớn 

thay đổi mạnh  t ong đ  Mỹ tiếp tục là trung tâm quy n lực lớn nhất, tập hợp được 

nhi u yếu tố s c mạnh c ng và m m nhất, song kho ng cách s c mạnh giữa Mỹ và 
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các nước lớn khác bị thu hẹp, nhất là Trung Quốc khiến trật tự “đơn cực” bị xói 

mòn  kh ng c  “cực” nào chiếm thế áp đ o.  u hướng phân tuyến ngày càng rõ nét, 

nhất là xuất hiện dấu hiệu v  sự hình thành, cạnh tranh theo khối/liên minh/nhóm 

nước giữa Mỹ/phương Tây/đồng minh với Trung Quốc/Nga dựa trên ba yếu tố 

chính v  mô hình phát triển, hệ sáng kiến và vấn đ  ý th c hệ. Qua các cọ sát chiến 

 ược g n đây cho thấy phân tuyến s   à  u hướng dài hạn trong cạnh tranh chiến 

 ược giữa các cư ng quốc nên đã th c đẩy tư duy  chính sách tự chủ chiến  ược của 

nhi u nước vừa và nhỏ, nhất là v  kinh tế, khoa học công nghệ. 

Hai là, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương t ở thành địa bàn cạnh tranh, va 

chạm giữa các cư ng quốc diễn ra gay gắt nhất  nguy cơ mất ổn định   ung đột/va 

chạm lợi ích thư ng trực. Khu vực này là trận địa quyết định địa vị thống trị của Mỹ 

ho c Trung Quốc trong thế kỷ XXI, tình trạng cạnh tranh chiến  ược giữa hai cư ng 

quốc này s  tiếp tục gia tăng  à ngày càng quyết liệt, toàn diện trên nhi u  ĩnh  ực. 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương d n định hình trật tự “ ưỡng siêu đa cư ng”  ới 

Mỹ và Trung Quốc  à hai siêu cư ng, một số cư ng quốc như Nhật B n, Ấn Độ, 

Aust a ia t ong  ai t ò “đa cư ng”  các tập hợp lực  ượng đang diễn ra quyết liệt với 

vai trò dẫn dắt của Mỹ và Trung Quốc. Tập hợp lực  ượng do Trung Quốc dẫn dắt 

lấy kinh tế  àm động lực chính trong khuôn khổ chiến  ược Sáng kiến BRI và nhi u 

chiến  ược khác có t m  nh hưởng toàn c u nhưng chủ yếu tập trung vào Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương như “Cộng đồng chung vận mệnh”  GDI  “Sáng kiến an 

ninh toàn c u” (GSI)  “Ngân hàng Đ u tư Cơ sở Hạ t ng Châu Á” (AIIB)... Tập hợp 

lực  ượng do Mỹ dẫn dắt lấy an ninh  àm động lực chính, có sự tham gia tích cực 

của Nhật B n, Australia, Hàn Quốc, New Zealand và một số đồng minh/đối tác 

truy n thống trong ASEAN như Phi ippines  Singapo e th ng qua FOIP  Quad hay 

AUKUS và một số sáng kiến hợp tác lấy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  àm 

trọng điểm như “Đối tác G7 v  Cơ sở hạ t ng  à Đ u tư Toàn c u” (PGII)  à IPEF. 

Bên cạnh đ   các nước lớn cũng đẩy mạnh hoạt động chính trị cư ng quy n thông 

qua can thiệp nội bộ, xâm phạm chủ quy n lãnh thổ của các nước vừa và nhỏ để đạt 
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các lợi ích địa chính trị, mở rộng t m  nh hưởng  th c đẩy hình thành ho c tr m 

trọng hóa một số điểm nóng trong khu vực như Biển Đ ng  Myanma   T i u Tiên...  

Ba là, diễn biến tại Đ ng Nam Á s  quyết định triển vọng trật tự tại Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương  à  a hơn  ấn định địa vị của Mỹ và Trung Quốc trong 

tương  ai. Thành bại của hai chiến  ược BRI và IPS nằm tại khu vực này, Trung 

Quốc coi Đ ng Nam Á  à   ng đệm chiến  ược, không gian sinh tồn  địa bàn xuất 

phát của BRI  c    nghĩa sống còn đối với quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100 năm 

l n th  hai  đưa T ung Quốc trở thành siêu cư ng số 1 thế giới; Mỹ cũng  ấy Đ ng 

Nam Á làm trọng điểm chiến  ược t ong IPS để đối trọng với BRI của Trung Quốc. 

Hai trọng điểm chiến  ược tại Đ ng Nam Á  à Biển Đ ng  à Tiểu vùng sông Mê 

Công, c  Mỹ và Trung Quốc đ u c  cơ sở, n n t ng củng cố hiện diện, t m  nh 

hưởng thông qua mạng  ưới đồng minh/đối tác, hoạt động hợp tác kinh tế  thương 

mại, quốc phòng, an ninh. ASEAN từng bước phát huy vai trò tích cực  song đ ng 

t ước nguy cơ bị phân cực do chịu sự tác động, lôi kéo của các nước lớn, thách th c 

vai trò c u nối, cân bằng trong gi i quyết các vấn đ  an ninh, phát triển của khu vực. 

Bốn là, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương t ở thành t ung tâm tăng 

t ưởng của n n kinh tế thế giới với động lực từ các thành tựu khoa học, công nghệ, 

 u hướng liên kết/hợp tác khu vực. Do hưởng lợi trực tiếp từ  u hướng dịch chuyển 

đ u tư quốc tế hậu đại dịch Covid-19 và cách mạng công nghiệp l n th  4, Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương dẫn đ u thế giới v  tốc độ tăng t ưởng kinh tế  đ ng g p 

hơn 50% tăng t ưởng toàn c u hằng năm  tập trung ở nh m các nước mới nổi và 

đang phát t iển tại khu vực này. Liên kết kinh tế - thương mại tiếp tục  à  u hướng 

chủ đạo  được th c đẩy mạnh m , tạo n n t ng cho sự phát triển của Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương. ASEAN tiếp tục tự khẳng định như một thực thể quan trọng, 

được các nước lớn tranh thủ, gây  nh hưởng và có kh  năng phát huy  ai t ò t ung 

tâm, kết nối các n n kinh tế trong cấu trúc khu vực đang định hình.  

Năm là, thách th c an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

ngày càng lớn hơn  đa dạng hơn c  truy n thống và phi truy n thống. Eo biển Đài 

Loan, Biển Hoa Đ ng  bán đ o Tri u Tiên, vấn đ  Myanmar và nhất là Biển Đ ng 
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vẫn là những điểm nóng nhất, không loại trừ kh  năng   y  a  ung đột  ũ t ang. An 

ninh phi truy n thống nổi lên là dịch bệnh, biến đổi khí hậu  à an ninh  ương thực, 

nguồn nước, an ninh mạng  t ong đ  châu Á  nhất  à Đ ng Nam Á hiện đang  à tâm 

điểm do mật độ dân số lớn, tốc độ tăng t ưởng kinh tế nhanh kéo theo nhi u hệ lụy 

tới m i t ư ng, xã hội. Hệ qu  của những thách th c trên là rất nghiêm trọng  đ c 

biệt  à đối với những nước vừa và nhỏ, kh  năng  ng phó thấp. Năng  ực quốc gia 

v  khoa học - công nghệ s  là một yếu tố quyết định sự tồn tại  à địa vị của một 

nước trong th i gian tới. 

3.1.4.2. Giá trị chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương - Thá  Bình Dương 

Khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương   n đ u xuất hiện trong các diễn 

ngôn chính trị quốc tế  ào năm 2007   à cụm từ chỉ kh ng gian địa lý bao gồm các 

nước nằm ven b  Ấn Độ Dương  à phía Tây Thái Bình Dương c ng các   ng biển 

nối li n hai đại dương quan t ọng này. Tuy nhiên, chỉ đến khi Tổng thống Mỹ 

Donald Trump mở đ u bài phát biểu của mình tại Diễn đàn APEC  Đà Nẵng, Việt 

Nam (tháng 11/2017) bằng việc bày tỏ sự vinh hạnh được “hiện diện tại Việt Nam - 

trái tim của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”  đồng th i đưa  a một t m 

nhìn v  một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở  nơi mà 

các quốc gia tự chủ  à độc lập, với những n n  ăn h a đa dạng và những ước mơ 

hết s c khác biệt có thể đồng th i phát triển và nở rộ trong tự do và hòa bình [Báo 

Điện tử Chính phủ  2017]. Khi đ   khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã 

mang đến sự thay đổi v  nhận th c dưới góc nhìn chiến  ược  à được đ  cập nhi u 

trong các tài liệu ngoại giao, học thuật trên thế giới và trở thành thuật ngữ chính trị.  

Khu vực này có vị t í địa chiến  ược ngày càng quan trọng, bao gồm nhi u 

tuyến đư ng biển kết nối Đ ng - Tây  c    nghĩa chiến  ược, sống còn đối với 

thương mại thế giới; trung tâm phát triển năng động, hội tụ 6/10 n n kinh tế lớn 

nhất thế giới, gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật B n, Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc với dân 

số trên 4 tỷ ngư i chiếm hơn một nửa dân số thế giới, kho ng 60% GDP toàn c u; 

nơi khởi nguồn, nắm giữ nhi u chu i cung  ng, chu i s n xuất và các công nghệ tân 

tiến hàng đ u thế giới. Không chỉ là trung tâm phát triển kinh tế năng động nhất thế 
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giới, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương còn  à kh ng gian địa chiến  ược quan trọng 

với các tuyến đư ng biển trọng yếu kết nối Đ ng - Tây, có vai trò sống còn đối với 

thương mại  à năng  ượng toàn c u. 

Về địa chiến l ợc: Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương c  t m quan 

trọng vô cùng lớn, h u hết các cư ng quốc hàng đ u thế giới hiện nay đ u tập trung 

tại đây [T  n Thọ Quang, 2023], đ ng  ai t ò hành  ang kinh tế sống còn của toàn 

c u, bao gồm các tuyến đư ng biển huyết mạch như Biển Đ ng  à Eo biển 

Malacca, vận chuyển  ượng lớn năng  ượng và hàng hóa thiết yếu từ T ung Đ ng  à 

châu Phi tới các n n kinh tế phát triển ở Đ ng Á  Bắc Mỹ và châu Âu. Tính kết nối 

của khu vực này th c đẩy sự phát triển kinh tế, củng cố vị thế chiến  ược của những 

quốc gia ven biển  định hình các liên kết kinh tế và ngoại giao quan trọng. Sự phụ 

thuộc vào các tuyến hàng h i này khiến bất kỳ sự bất ổn hay  ung đột nào tại các 

điểm trọng yếu như Biển Đ ng  Eo biển Ma acca đ u có thể dẫn đến khủng ho ng 

toàn c u v  năng  ượng và chu i cung  ng. Nguy cơ gián đoạn thương mại và  nh 

hưởng tiêu cực đến n n kinh tế thế giới  à đi u mà không quốc gia nào, dù lớn hay 

nhỏ, có thể xem nhẹ. Việc duy trì an ninh hàng h i và b o vệ các tuyến đư ng này 

 à ưu tiên hàng đ u của các nước trong khu vực, mối quan tâm chiến  ược của các 

cư ng quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật B n, Ấn Độ và các tổ ch c đa phương quốc 

tế. Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  thể hiện    nét  à tâm điểm của tăng 

t ưởng kinh tế toàn c u và thể hiện sự đan  en  à phụ thuộc lẫn nhau giữa các lợi 

ích địa chiến  ược  địa kinh tế   à địa chính trị. 

Về kinh tế: Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chiếm kho ng 60% 

GDP toàn c u  à 2/3 tăng t ưởng kinh tế toàn c u, nổi bật với sự hội tụ của các n n 

kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật B n, Ấn Độ và Hàn Quốc. Xét v  quy mô 

kinh tế, chỉ tính  iêng 21 nước thành  iên APEC đã chiếm tới 54% tổng GDP thế 

giới, 47% tổng  ượng hàng hóa và dịch vụ thương mại  t ong đ   uất khẩu chiếm 

30% tổng kim ngạch toàn c u, 48% nguồn vốn đ u tư t ực tiếp nước ngoài, 2/3 tổng 

dự trữ ngoại hối của toàn thế giới và tập trung 65% nguồn nguyên liệu toàn c u. 

Quy mô kinh tế của khu vực đã tăng gấp 3 l n kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Dự báo 
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khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương s  chiếm tỷ trọng g n 70% GDP trên 

toàn thế giới  ào năm 2050 [Nguyễn Văn Dương  2024]  giữ vai trò then chốt trong 

mạng  ưới chu i cung  ng toàn c u, vị trí chiến  ược và sự phát triển mạnh m  của 

các ngành công nghiệp công nghệ cao, s n xuất hàng tiêu dùng và dịch vụ. Sau đại 

dịch Covid-19, khi các chu i cung  ng quốc tế bị gián đoạn nghiêm trọng, xu 

hướng dịch chuyển s n xuất đã tăng tốc  đưa khu  ực này trở thành điểm đến hàng 

đ u của các dòng vốn đ u tư  th c đẩy quá trình tái cấu trúc s n xuất toàn c u. Các 

nước như Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ nổi  ên như những trung tâm s n xuất 

quan trọng, tận dụng được nguồn  ao động dồi dào, chi phí thấp và kh  năng  ng 

dụng công nghệ cao trong s n xuất  à đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đ   khu  ực này 

ch ng kiến sự gia tăng của các hiệp định thương mại tự do mang tính chiến  ược, 

như CPTPP  à RCEP. Những hiệp định này đã th c đẩy liên kết kinh tế, gi m thiểu 

rào c n thương mại, tạo đi u kiện thuận lợi cho sự hợp tác ch t ch  giữa các n n 

kinh tế trong khu vực, từ các nước phát triển như Nhật B n  Aust a ia đến các n n 

kinh tế mới nổi như Ma aysia  à Thái Lan. Qua đ   Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương đang t ở thành một trong những khu vực dẫn đ u thế giới v  tốc độ tăng 

t ưởng kinh tế và sự b n vững của các dòng ch y thương mại toàn c u. 

Về an ninh: Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang t ở thành tâm 

điểm của cuộc cạnh tranh quy n lực quyết liệt giữa các cư ng quốc, trọng tâm là 

Mỹ và Trung Quốc [Phạm Quang Minh, Nguyễn Thùy Trang, 2021, tr.17]. Sự 

chuyển dịch nhanh chóng của trật tự khu vực thể hiện qua việc hình thành những 

tập hợp lực  ượng đa dạng và ph c tạp. Các cơ chế như Quad, AUKUS do Mỹ dẫn 

dắt và các sáng kiến, chiến  ược như BRI của Trung Quốc cho thấy  u hướng đối 

đ u rõ nét giữa hai cực quy n lực lớn này. Mỹ  à các đồng minh đang tăng cư ng 

hợp tác an ninh để đối trọng với sự tr i dậy mạnh m  của Trung Quốc, trong khi 

Trung Quốc không ngừng mở rộng  nh hưởng thông qua việc xây dựng các mạng 

 ưới kinh tế và quốc phòng trên khắp khu vực. Khu vực này cũng đang đối diện với 

những thách th c an ninh nghiêm trọng và ti m ẩn nguy cơ  ung đột lớn, với những 

điểm n ng như Biển Đ ng  eo biển Đài Loan  bán đ o Tri u Tiên  à  ung đột biên 
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giới Trung - Ấn. Những căng thẳng này là mối đe dọa đối với sự ổn định của khu 

vực và có thể lan rộng, gây  nh hưởng đến trật tự an ninh toàn c u. Các cuộc đối 

đ u v  quy n lực tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương diễn ra trên nhi u m t trận 

từ quân sự đến  ĩnh  ực công nghệ, ngoại giao và kinh tế, tạo ra một bối c nh an 

ninh ngày càng ph c tạp  à đa chi u. Đi u này đòi hỏi các quốc gia trong khu vực, 

nhất  à các nước vừa và nhỏ, ph i cân nhắc kỹ  ưỡng trong việc lựa chọn chiến  ược 

ngoại giao và an ninh phù hợp để b o vệ lợi ích quốc gia trong bối c nh cạnh tranh 

gay gắt giữa các cư ng quốc. 

Về văn  ó ,  ệ      ởng: Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à điểm 

giao thoa v  địa chính trị   à nơi hội tụ đa dạng v   ăn h a  à hệ tư tưởng, tr i dài từ 

Đ ng Á  Đ ng Nam Á  Nam Á đến châu Đại Dương. Sự đa dạng này tạo nên một 

b c tranh phong phú với những n n  ăn h a  âu đ i, các hệ thống chính trị, xã hội 

khác biệt, làm phong phú thêm sự kết nối và hợp tác giữa các nước trong khu vực. 

M i quốc gia, từ Nhật B n, Hàn Quốc đến Ấn Độ  Indonesia hay Aust a ia  đ u 

mang theo những giá trị, lợi ích và quan điểm riêng biệt  nhưng c ng chia sẻ một 

mục tiêu chung là b o đ m ổn định, phát triển và thịnh  ượng. Trong bối c nh đ   

ASEAN nổi  ên như một thực thể t ung tâm  đ ng  ai t ò c u nối trong cấu trúc an 

ninh và kinh tế khu vực. Với  ai t ò “ASEAN t ung tâm”  tổ ch c này đã thể hiện 

kh  năng đi u phối và cân bằng lợi ích giữa các cư ng quốc  đ c biệt là trong bối 

c nh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc. Sự trung lập và khéo 

léo trong ngoại giao của ASEAN giúp khu vực duy t ì được m i t ư ng ổn định, tạo 

n n t ng vững chắc cho hợp tác khu vực và quốc tế. Việc th c đẩy các diễn đàn đa 

phương như EAS  ARF  à RCEP đã minh ch ng vai trò quan trọng của ASEAN 

t ong đ m b o hòa bình và phát triển b n vững ở khu vực. Chính sự hội tụ đa dạng 

v   ăn hóa, kết hợp với vai trò trung tâm của ASEAN  đã tạo n n t ng ổn định cho 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương t ong thế kỷ XXI. 

Tóm lại, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giữ  ai t ò trung tâm chiến  ược 

quan trọng  nơi các yếu tố kinh tế, chính trị và an ninh toàn c u giao thoa. Với vị trí 

 à hành  ang thương mại thiết yếu, tập trung các tuyến đư ng biển trọng yếu, cửa 
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ngõ kết nối các n n kinh tế hàng đ u thế giới, khu vực này đ ng  ai trò quyết định 

t ong định hình sự phát triển và trật tự quốc tế trong thế kỷ XXI. Nhi u phân tích 

cho rằng, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à khu  ực có vị t í địa chiến  ược c  v  

kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, nếu kiểm soát được khu vực này v  cơ b n 

s  kiểm soát được thế giới [Minh Đ c, 2022]. Các cư ng quốc như Mỹ, Trung 

Quốc, Nhật B n, Ấn Độ và các nước vừa và nhỏ trong khu vực đ u nhận th c rõ 

t m quan trọng chiến  ược của khu  ực này. Chính sách gia tăng  nh hưởng của các 

nước lớn ph n ánh cuộc cạnh tranh quyết liệt để giành quy n kiểm soát  à định hình 

tương  ai khu  ực. Bên cạnh đ   các nước vừa và nhỏ, với sự tự chủ chiến  ược ngày 

càng cao  đang n  lực tận dụng vị t í địa chính trị của mình để b o vệ lợi ích quốc 

gia trong bối c nh an ninh ngày càng ph c tạp. Những thách th c đa chi u từ cạnh 

tranh quy n lực giữa các cư ng quốc   ung đột lãnh thổ hay các vấn đ  an ninh phi 

truy n thống đang đ t khu vực t ước những biến động kh   ư ng.  

3.1.5. Cấp độ toàn cầu 

3.1.5.1. Sự dao động của cán cân quyền lực toàn cầu 

Sự dao động của cán cân quy n lực toàn c u ph n ánh sự chuyển dịch từ trật 

tự “nhất siêu  đa cư ng” do Mỹ chi phối sang một cấu t  c “ ưỡng siêu  đa cư ng, 

đa t ung tâm”  ới sự nổi lên của Trung Quốc và các trung tâm quy n lực mới. 

Quy n lực quốc gia, yếu tố cơ b n để  ác định cán cân quy n lực, có thể được đo 

 ư ng qua s c mạnh kinh tế, quân sự, và t m  nh hưởng địa chính trị. 

Sự v ơn lên của Trung Quốc: Trung Quốc đã  ươn  ên thành siêu cư ng từ 

nửa sau thập niên 2010, với s c mạnh tổng hợp quốc gia đạt 72 7 điểm năm 2024  

chỉ đ ng sau Mỹ (81 7 điểm) theo chỉ số của Viện Lowy [Lowy Institute, 2024]. V  

kinh tế, GDP của Trung Quốc năm 2024 đạt 18,6 nghìn tỷ USD, chiếm 17% GDP 

toàn c u, gấp 3 l n Nhật B n (4,07 nghìn tỷ USD), 4 l n Đ c (4,71 nghìn tỷ USD), 

và 10 l n Nga [国家统计局  2024; Phương Linh  2025]. V  quân sự, Trung Quốc 

đ ng th  ba thế giới (0 078 điểm), g n ngang Nga và chỉ sau Mỹ [Global 

Firepower, 2025]. Trung Quốc cũng mở rộng t m  nh hưởng qua Sáng kiến BRI, 
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thiết lập các cơ chế đa phương như Ngân hàng Đ u tư Cơ sở hạ t ng châu Á (AIIB), 

 à tăng cư ng hiện diện ở châu Á, châu Phi và lục địa Á - Âu [Tr n Khánh, 2021]. 

Suy giảm   ơng đối của Mỹ: Mỹ vẫn  à siêu cư ng hàng đ u, với GDP 29,2 

nghìn tỷ USD năm 2024  chiếm 27% GDP toàn c u và ngân sách quốc phòng 886 

tỷ USD [World Bank, 2025]. Tuy nhiên, s c mạnh tương đối của Mỹ suy gi m. 

Năm 2006  GDP Mỹ gấp 5 l n Trung Quốc  nhưng đến năm 2024 chỉ còn gấp 1,5 

l n [Tr n Khánh, 2021]. Chi tiêu quốc phòng Mỹ gi m từ 50% tổng chi toàn c u 

năm 2006  uống 36% năm 2024. T m  nh hưởng của Mỹ, dù vẫn  ượt trội v  quân 

sự, công nghệ và s c mạnh m m đã bị thách th c bởi các cơ chế do Trung Quốc 

dẫn dắt [Lại Thái Bình, 2023]. 

Sự chững lại củ  các c ờng quốc khác: Nhật B n  Nga  à EU đối m t với 

những hạn chế v  quy n lực. Nhật B n với GDP 4,07 nghìn tỷ USD đã bị kìm hãm 

bởi tình trạng dân số già hóa và chi tiêu quốc phòng thấp [World Bank, 2025]. Nga 

dù mạnh v  quân sự, song suy yếu kinh tế (GDP 1,84 nghìn tỷ USD) và đối m t với 

sự cô lập do  ung đột Ucraine [Global Firepower, 2025]. EU với các n n kinh tế lớn 

như Đ c (4,71 nghìn tỷ USD) đang bị phân m nh bởi bất đồng nội bộ và phụ thuộc 

năng  ượng [European Commission, 2024]. Ấn Độ với GDP 3,89 nghìn tỷ USD 

đang nổi  ên như một trung tâm quy n lực mới nhưng  ẫn kém Mỹ và Trung Quốc 

[Phương Linh  2025]. 

Với sự thay đổi cán cân quy n lực như  ậy, cục diện thế giới hiện nay mang 

đ c điểm “ ưỡng siêu  đa cư ng  đa t ung tâm”   ới Mỹ và Trung Quốc là hai cực 

mạnh nhất. Tuy nhiên, c  hai cư ng quốc Mỹ và Trung Quốc hiện vẫn chưa đủ kh  

năng để phân chia trật tự thế giới thành hai cực tuyệt đối, khi quy n lực của Mỹ đã 

bị suy gi m đáng kể và Trung Quốc tuy đạt vị thế siêu cư ng, song t m  nh hưởng 

vẫn còn những hạn chế, tồn tại sự nghi ngại của nhi u quốc gia. Các trung tâm 

quy n lực mới như Ấn Độ  EU  à các cư ng quốc t m trung (Australia, Hàn Quốc) 

tạo không gian chiến  ược độc lập  thu h t các nước nhỏ hơn [Tr n Khánh, 2021]. 

Sự phụ thuộc lẫn nhau trong toàn c u h a ngăn c n sự hình thành trật tự  ưỡng cực 

như th i Chiến tranh Lạnh  th c đẩy một cấu t  c đa cực. 
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3.1.5.2. Sự thay đổi của các mẫu hình quan hệ chủ đạo 

Sự chuyển dịch trong cục diện thế giới từ đ u thế kỷ XXI ph n ánh sự biến đổi 

sâu sắc trong quan hệ giữa các nước lớn với sự kết hợp ph c tạp giữa hợp tác, cạnh 

t anh  à đối đ u và hợp tác nhóm nhỏ.  

Quan điểm hợp tác khi có thể, cạnh tranh khi c n thiết, đối đ u khi bắt buộc
1
 

cung cấp một khung phân tích tổng quát để hiểu mẫu hình quan hệ giữa các nước 

lớn trong bối c nh toàn c u hóa và cạnh tranh quy n lực. Cách tiếp cận này ph n 

ánh sự cân bằng giữa lợi ích chung và lợi ích quốc gia, phù hợp với lý thuyết Hiện 

thực v  cạnh tranh quy n lực [Mearsheimer, J.J., 2001] và lý thuyết Tự do v  hợp 

tác đa phương [Keohane, R. and Nye, J., 1977]. 

Hợp tác giữ  các n ớc lớn là n n t ng để gi i quyết các thách th c toàn c u 

và duy trì sự ổn định của hệ thống quốc tế. Trong bối c nh toàn c u hóa, các quốc 

gia phụ thuộc lẫn nhau qua thương mại, chu i cung  ng và các vấn đ  xuyên quốc 

gia như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và an ninh mạng [Keohane, R. and Nye, J., 

1977]. Hợp tác được th c đẩy t ong các  ĩnh  ực kinh tế (thương mại  đ u tư), môi 

t ư ng (gi m phát th i)   ăn h a (b o tồn di s n) và an ninh phi truy n thống chống 

khủng bố  thiên tai. Các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, G20 và WTO tạo 

kh ng gian để các nước lớn phối hợp chính sách, gi m thiểu rủi ro từ các cú sốc 

kinh tế ho c  ung đột [UN, 2023; IMF, 2024]. Nguyên tắc hợp tác dựa trên tôn 

trọng chủ quy n, lợi ích chung và chuẩn mực quốc tế nhằm xây dựng lòng tin và 

gi m thiểu  ung đột. Tuy nhiên, hợp tác thư ng bị giới hạn bởi sự khác biệt v  lợi 

ích quốc gia và hệ tư tưởng. Ví dụ, các cuộc đàm phán    biến đổi khí hậu tại COP 

thư ng g p kh  khăn do mâu thuẫn giữa các nước phát triển  à đang phát t iển 

[CSIS, 2023a]. Dù vậy, sự phụ thuộc kinh tế toàn c u tạo động lực để các nước lớn 

duy trì hợp tác, tránh thiệt hại từ  ung đột [Tr n Khánh, 2021]. 

Cạnh tranh chiến l ợc là đặc  r ng nổi bật trong quan hệ giữa các nước lớn, 

ph n ánh logic quy n lực trong một hệ thống quốc tế vô chính phủ [Waltz, K.N., 

                                                           
1
 Trong bài phát biểu tại Đại học George Washington ngày 26/5/2022, Ngoại t ưởng Mỹ Antony 

Blinken nêu rõ rằng Mỹ s  “cạnh tranh mạnh m ”  ới Trung Quốc  “hợp tác khi có lợi ích chung” 

 à “ ng phó với các hành vi gây hấn khi c n thiết” [U.S. Depa tment of State, 2022]. 
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1979]. Các  ĩnh  ực cạnh tranh bao gồm kinh tế (thương mại  đ u tư), công nghệ 

(AI, 5G), quân sự (hiện diện khu vực   ũ khí tiên tiến) và s c mạnh m m ( ăn h a  

ngoại giao). Cạnh tranh Mỹ - Trung là tiêu biểu, với Trung Quốc mở rộng  nh 

hưởng qua BRI và Mỹ đáp t   bằng các liên minh khu vực [Lại Thái Bình, 2023]. 

Các c p quan hệ khác như T ung Quốc - Ấn Độ (tranh chấp biên giới Himalaya) và 

Mỹ - Nga ( ung đột ở Ucraina) cũng tăng cạnh tranh [ORF, 2024]. Cạnh tranh 

thư ng mang tính xây dựng khi được kiểm soát trong các quy tắc quốc tế  nhưng 

cũng tạo áp lực “chọn bên” cho các nước nhỏ như Việt Nam, buộc họ ph i cân bằng 

lợi ích [Phiên An, 2024]. Các nước lớn sử dụng các công cụ kinh tế (thuế quan, 

trừng phạt), quân sự (tập trận, triển khai lực  ượng) và công nghệ (hạn chế xuất 

khẩu) để giành lợi thế. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lẫn nhau trong kinh tế toàn c u giúp 

ngăn ch n cạnh t anh  eo thang thành  ung đột trực tiếp [CSIS, 2024]. 

Đố  đầu chỉ xảy ra khi lợi ích cốt lõi bị đe dọa ho c các cơ chế thương  ượng 

thất bại. Theo lý thuyết Hiện thực  đối đ u là kết qu  của sự bất tương thích    mục 

tiêu chiến  ược [Mearsheimer, J.J., 2001]. Các điểm nóng ti m năng bao gồm Biển 

Đ ng  Đài Loan (Mỹ - Trung), và Ucraina (Mỹ - Nga). Đối đ u thư ng được giới 

hạn trong các biện pháp gián tiếp như t ừng phạt kinh tế, chiến tranh thông tin, ho c 

hiện diện quân sự [Lại Thái Bình, 2023]. Ví dụ, các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU 

đối với Nga sau  ung đột Ucraina là hình th c đối đ u kinh tế [ORF, 2024]. Các 

nước lớn thư ng t ánh đối đ u trực tiếp do chi phí cao của  ung đột quân sự  đ c 

biệt trong bối c nh toàn c u h a. Các cơ chế đối thoại như ARF  à các hội nghị 

thượng đỉnh song phương gi p gi m nguy cơ  eo thang [ASEAN, 2024]. Quan điểm 

“đối đ u khi bắt buộc” nhấn mạnh sự thận trọng của các nước lớn trong việc qu n lý 

căng thẳng  nhưng  ủi ro vẫn tồn tại ở các khu vực nhạy c m. 

 rong k   đó,  ợp tác nhóm nhỏ đã t ở thành xu thế chung trong quan hệ quốc 

tế, c  ở cấp toàn c u và khu vực, thay thế d n hợp tác đa phương  ộng rãi do sự 

phân cực của trật tự thế giới  à kh  khăn t ong  iệc đạt đồng thuận toàn c u. Theo 

lý thuyết liên minh, các nhóm nhỏ mang lại sự linh hoạt, hiệu qu  và kh  năng tập 

trung vào các vấn đ  chiến  ược cụ thể [Walt, S.M., 1987]. 
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Hợp tác nhóm nhỏ cho phép các nước lớn  à các cư ng quốc khu vực phối 

hợp nhanh ch ng để gi i quyết các thách th c cụ thể, từ an ninh, kinh tế đến công 

nghệ. Trung Quốc th c đẩy các cơ chế như BRICS, Tổ ch c Hợp tác Thượng H i 

(SCO) và các thỏa thuận trong khuôn khổ BRI, tập trung vào hợp tác kinh tế  đ u tư 

hạ t ng và an ninh khu vực [CSIS, 2023b]. Ấn Độ tham gia BRICS và các nhóm 

khu vực như EAS  củng cố vai trò ở Nam Á và Ấn Độ Dương [ORF, 2022]. Các 

nước ASEAN như Việt Nam và Indonesia hình thành nhóm hợp tác trong 

ASEAN+3 để th c đẩy thương mại và an ninh hàng h i [ASEAN, 2023]. Hợp tác 

nhóm nhỏ hiệu qu  hơn t ong bối c nh các tổ ch c đa phương như Liên Hợp Quốc 

bị phân cực do bất đồng giữa các nước lớn [UN, 2023]. Các nh m này thư ng bao 

gồm các quốc gia có lợi ích tương đồng ho c mục tiêu chiến  ược chung, gi m thiểu 

mâu thuẫn nội bộ. Ví dụ, BRICS h  trợ các dự án đ u tư ở châu Phi, trong khi 

ASEAN+3 tập trung vào hợp tác kinh tế Đ ng Nam Á [CSISc, 2023]. Xu thế này 

cũng nổi bật ở khu vực  nơi các nh m nhỏ như SCO  à EAS gi p các nước đối phó 

với các thách th c an ninh và kinh tế mà không c n đồng thuận toàn c u. 

Hợp tác nhóm nhỏ là xu thế chung, ph n ánh sự phân m nh của trật tự thế giới 

và sự gia tăng của các trung tâm quy n lực khu vực. Ở khu vực Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương  các nh m như ASEAN+3  à SCO đ ng  ai t ò quan t ọng trong 

việc th c đẩy hợp tác kinh tế  à an ninh  gi p các nước nhỏ như Việt Nam tận dụng 

cơ hội từ các siêu cư ng mà không bị ép “chọn bên” [ASEAN, 2023]. Trên phạm vi 

toàn c u, BRICS và các nhóm khu vực khác tạo kh ng gian cho các nước đang phát 

triển khẳng định vai trò, gi m sự phụ thuộc vào các thể chế do phương Tây dẫn dắt 

[ORF, 2024]. Tuy nhiên, xu thế này cũng  àm tăng nguy cơ phân m nh trật tự thế 

giới, khi các nhóm nhỏ cạnh tranh thay vì phối hợp. Các cơ chế như BRI của Trung 

Quốc và các sáng kiến khu vực khác tạo ra các khối kinh tế  à an ninh đối lập, làm 

ph c tạp hóa hợp tác toàn c u. Để gi m thiểu rủi  o  các nước lớn c n duy trì các 

kênh đối thoại song phương  à đa phương  đ m b o hợp tác nhóm nhỏ bổ trợ ch  

không thay thế hoàn toàn các cơ chế rộng lớn. 
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Tuy nhiên, hợp tác nhóm nhỏ lại cho thấy một thực tế là hợp tác đa phương 

rộng  ãi như G20  WTO ho c Liên Hợp Quốc thư ng bị c n trở bởi sự phân cực 

giữa các nước lớn và mâu thuẫn lợi ích quốc gia [IMF, 2024]. Các vấn đ  như 

thương mại tự do, an ninh mạng và biến đổi khí hậu kh  đạt đồng thuận do sự khác 

biệt v  hệ tư tưởng  à ưu tiên chiến  ược [Tr n Khánh, 2021]. Các nước nhỏ đối 

m t với áp lực “chọn bên” giữa các siêu cư ng, làm ph c tạp hóa các n  lực hợp tác 

đa phương [Phiên An, 2024]. Hợp tác đa phương  ộng  ãi cũng thiếu tính linh hoạt, 

khi các tổ ch c lớn thư ng bị cồng k nh và chậm ph n  ng t ước các thách th c 

mới. Ví dụ, các cuộc đàm phán thương mại tại WTO bị đình t ệ do bất đồng giữa 

các nước phát triển  à đang phát t iển. Ngược lại, hợp tác nhóm nhỏ cho phép các 

quốc gia tập trung vào các mục tiêu cụ thể  như an ninh hàng h i (EAS) ho c đ u tư 

hạ t ng (BRICS) với sự phối hợp ch t ch  hơn [CSIS, 2023b]. 

3.2. Thực trạng tập hợp lực lượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương (2017 - 2025) 

Biểu hiện của tập hợp lực  ượng t ong chính sách đối ngoại của Mỹ được thể 

hiện thông qua cấu trúc kết hợp giữa theo chủ thể và theo vấn đ / ĩnh  ực như cơ sở 

lý luận ở chương 2. Trên bình diện chủ thể, Mỹ tiến hành tập hợp lực  ượng với 

nhi u đối tượng khác nhau như các đồng minh hiệp ước  đối tác chiến  ược  cơ chế 

đa phương  à nh m chia sẻ giá trị chung. M i nhóm chủ thể này c  đ c điểm chính 

trị, m c độ cam kết và lợi ích chiến  ược khác biệt  đòi hỏi Mỹ áp dụng những 

phương th c linh hoạt trong quá trình tập hợp. Đồng th i  quá t ình này cũng được 

triển khai theo các  ĩnh  ực cụ thể như quân sự - an ninh, chính trị - ngoại giao, kinh 

tế và khoa học - công nghệ. Việc lồng ghép tiêu chí chủ thể và vấn đ  cho phép làm 

rõ tính chất đa t ng  à đan  en của các biểu hiện tập hợp lực  ượng, ph n ánh đ c 

điểm thích nghi  à năng  ực dẫn dắt của Mỹ t ong m i t ư ng quốc tế phân hóa cao. 

3.2.1. Củng cố quan hệ vớ  các nước đồng minh truyền thống 

3.2.1.1. Quan hệ Mỹ - Nhật Bản 

Quan hệ Mỹ và Nhật B n từ 2017 - 2025 là một trong những mối quan hệ 

song phương quan t ọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  đ ng  ai t ò 
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n n t ng trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực cũng như toàn c u. Giai 

đoạn này ch ng kiến sự củng cố mạnh m  của liên minh v  chính trị ngoại giao, 

kinh tế thương mại, và an ninh quốc phòng trong bối c nh thế giới đối m t với các 

thách th c từ Trung Quốc, Tri u Tiên  đại dịch Covid-19   ung đột Nga - Ucraina. 

Theo Hiệp ước Hợp tác  à An ninh Song phương 1960  quan hệ Mỹ - Nhật đã phát 

triển từ một liên minh truy n thống sang một quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện. 

Về quốc phòng - an ninh: Năm 2017  t ước mối đe dọa từ các vụ thử tên lửa 

của Tri u Tiên, Mỹ và Nhật B n tăng cư ng hợp tác phòng thủ, Mỹ duy trì 54.000 

quân tại Nhật B n và Nhật B n đ ng g p kho ng 1,5 tỷ USD m i năm cho chi phí 

đồn trú của quân đội Mỹ. Các cuộc tập trận chung như Keen Swo d được mở rộng 

với quy m  tăng  ên hàng chục nghìn quân  ào năm 2024. 

Dưới th i Thủ tướng Shinzo Abe  à sau đ   à Thủ tướng Fumio Kishida, Nhật 

B n chuyển từ chính sách phòng thủ thụ động sang vai trò chủ động hơn. Năm 

2022, Thủ tướng Kishida thông qua chiến  ược an ninh mới  tăng ngân sách quốc 

phòng lên 2% GDP (kho ng 43 tỷ USD vào 2027), mua máy bay F-35 của Mỹ, phát 

triển  ũ khí mới [Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2022]. Hội nghị thượng đỉnh 

giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Kisida năm 2024 đã củng cố hợp tác quốc 

phòng với kế hoạch tích hợp hệ thống chỉ huy, phát triển tên lửa siêu thanh và hai 

nước s  cùng với Australia phát triển mạng  ưới phòng thủ tên lửa phòng không mới 

[VOV  2024]. Đối với các vấn đ  khu vực  hai nước cùng h  trợ Ucraina trong cuộc 

 ung đột với Nga, Nhật B n đ ng g p hơn 1 5 tỷ USD từ 2022 - 2024 [Ministry of 

Foreign Affairs of Japan, 2024a]. N n t ng và kết qu  hợp tác t ong  ĩnh  ực an 

ninh quốc phòng cho thấy, Nhật B n hiện  à đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Về chính trị ngoại giao: Quan hệ đồng minh Mỹ và Nhật B n t ong giai đoạn 

2017 - 2025 thể hiện sự phối hợp ch t ch  trên c  bình diện song phương  à đa 

phương. Dưới th i Tổng thống Donald Trump (2017 - 2021), mối quan hệ cá nhân 

với Thủ tướng Shinzo Abe giúp duy trì sự ổn định của liên minh trong bối c nh 

chính sách “Nước Mỹ trên hết”. Cố Thủ tướng Abe là một trong những  ãnh đạo 
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đ u tiên thăm Tổng thống Donald Trump sau khi nhậm ch c (tháng 2/2017) và 

Tổng thống Donald T ump đã c  hai chuyến thăm Nhật B n (năm 2017  à 2019)  

tạo n n t ng cho sự tin cậy chính trị song phương [U.S. Depa tment of State  2020]. 

Th i kỳ Tổng Thống Joe Biden (2021 - 2025), chính sách ngoại giao của Mỹ 

chuyển trọng tâm củng cố liên minh, thể hiện qua các hội nghị thượng đỉnh với các 

Thủ tướng Nhật B n như Yoshihide Suga (2021)  à Fumio Kishida (2023  2024). 

Những cuộc g p này tái khẳng định cam kết b o vệ Nhật B n, mở rộng hợp tác sang 

các vấn đ  khu vực như hòa bình ở eo biển Đài Loan nhằm gửi một tín hiệu mạnh 

m  tới Trung Quốc v  sự phối hợp chiến  ược Mỹ - Nhật. 

Tại các diễn đàn đa phương  Mỹ và Nhật B n đã th ng qua các cơ chế như G7 

và Quad để tăng cư ng  nh hưởng trong khu vực. Là nước chủ nhà Hội nghị G7 

năm 2023 tại Hiroshima, Mỹ và Nhật B n cùng lên án Nga v  cuộc  ung đột tại 

Ucraina và cam kết h  trợ tài chính cho Ucraina [Bùi Hùng, 2023]. Bên cạnh đ   

Quad đã t ở thành cơ chế quan trọng để đối phó Trung Quốc, với nhi u sáng kiến 

như phân phối vắc-xin Covid-19, hợp tác an ninh mạng  định hình các chính sách 

toàn c u v  biến đổi khí hậu và trật tự dựa trên luật lệ cho thấy quan hệ Mỹ - Nhật 

bao quát các vấn đ  khu vực và toàn c u. 

Về kinh tế và khoa học - công nghệ: Quan hệ kinh tế thương mại giữa Mỹ và 

Nhật B n từ 2017 - 2025 tr i qua những thách th c nhất định t ước khi đạt được sự 

hợp tác chiến  ược. Năm 2017  quyết định của Tổng thống Donald Trump rút khỏi 

TPP gây căng thẳng  nhưng hai nước nhanh ch ng đạt Thỏa thuận Thương mại Mỹ 

- Nhật (2019), giúp duy trì kim ngạch thương mại ở m c kho ng 300 tỷ USD m i 

năm  t ong đ  Mỹ thâm hụt kho ng 67 tỷ USD  ào năm 2023  chủ yếu t ong  ĩnh 

vực   t  [U.S. T ade Rep esentati e  2019; U.S. Census Bu eau  2023]. Dưới th i 

Tổng thống Joe Biden, hợp tác kinh tế chuyển sang hướng gi m phụ thuộc vào 

Trung Quốc, với sáng kiến “Chu i cung  ng b n vững” (2022) th c đẩy s n xuất 

chất bán dẫn và công nghệ cao. Đ u tư song phương cũng tăng mạnh, Nhật B n đ u 

tư hơn 700 tỷ USD vào Mỹ, tạo g n 1 triệu việc làm, trong khi Mỹ đ u tư kho ng 

130 tỷ USD vào Nhật B n [International Trade Administration, 2025]. Từ năm 
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2024  hai nước bắt đ u đàm phán mở rộng thỏa thuận thương mại, với mục tiêu tăng 

kim ngạch lên 350 tỷ USD  ào 2026  đồng th i Nhật B n n  lực cân bằng quan hệ 

kinh tế với Trung Quốc, một t ong các đối tác thương mại lớn nhất với kim ngạch 

kho ng 250 tỷ USD năm 2023 [Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2024b].  

Mỹ và Nhật B n duy trì hợp tác khoa học công nghệ ch t ch , tập trung vào trí 

tuệ nhân tạo (AI), công nghệ  ượng tử  à năng  ượng tái tạo. Thỏa thuận Khoa học 

và Công nghệ Mỹ - Nhật (2019) th c đẩy nghiên c u chung tại các viện như MIT 

và RIKEN [U.S. Department of State, 2019a]. Các c ng ty như Inte   à Sony hợp 

tác phát triển chip bán dẫn. Trong khuôn khổ Quad, Mỹ và Nhật B n phối hợp xây 

dựng tiêu chuẩn công nghệ 5G an toàn  đối phó với Huawei. Hợp tác không gian 

qua NASA và JAXA với việc mở rộng với s  mệnh Artemis. Hạn chế nằm ở sự 

cạnh tranh trong công nghiệp bán dẫn, nhưng quan hệ đồng minh chiến  ược đ m 

b o hợp tác b n vững. 

Từ năm 2017 - 2025, Mỹ và Nhật B n tập trung củng cố quan hệ chính trị - 

ngoại giao thông qua các hội nghị thượng đỉnh; duy trì kim ngạch thương mại song 

phương ở m c 300 tỷ USD  tăng cư ng hợp tác chiến  ược t ong  ĩnh  ực công 

nghệ, bán dẫn; nâng cao năng  ực quân sự  đi u chỉnh chiến  ược theo hướng phòng 

thủ tích cực  gia tăng ngân sách quốc phòng nhằm  ng phó các thách th c khu vực, 

định hình trật tự toàn c u, khẳng định vai trò trung tâm của Mỹ và Nhật B n trong 

duy trì hòa bình, ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à toàn c u. 

3.2.1.2. Quan hệ Mỹ - Hàn Quốc 

Quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn Quốc đã hình thành  à phát t iển b n vững qua 

nhi u thập kỷ với n n t ng từ Hiệp ước Phòng thủ chung ký kết  ào năm 1953 sau 

khi Chiến tranh Tri u Tiên kết th c. Đây được  ác định là một trong những liên 

minh quân sự  âu đ i và quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương  ới mục tiêu b o vệ Hàn Quốc t ước các mối đe dọa từ Tri u Tiên, duy 

trì ổn định khu vực Đ ng Bắc Á  à đ m b o vai trò của Mỹ đối với khu vực này. 

Về quốc phòng - an ninh: Quan hệ quốc phòng - an ninh giữa Mỹ và Hàn 

Quốc là một trong những trụ cột chính của  iên minh song phương  ngày càng phát 
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triển sâu rộng và trở thành một ph n quan trọng trong chiến  ược của Mỹ tại khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương [US. Department of Defense, 2024]. Mối đe 

dọa hạt nhân từ Tri u Tiên và sự gia tăng  nh hưởng quân sự của Trung Quốc đã 

khiến Hàn Quốc trở thành một mắt xích thiết yếu trong mạng  ưới phòng thủ của 

Mỹ. Bên cạnh đ   Hàn Quốc dựa  ào “tấm lá chắn an toàn” từ Mỹ để c  đi u kiện 

khôi phục, ổn định và phát triển đất nước trở thành một nhu c u hết s c cấp thiết 

[Lê Văn Anh  B i Thị Kim Huệ, 2005, tr.61]. Liên minh quốc phòng Mỹ - Hàn 

Quốc giúp b o vệ Hàn Quốc và duy trì sự ổn định tại Đ ng Bắc Á, gửi đi th ng 

điệp mạnh m  v  s c mạnh và cam kết của Mỹ đối với khu vực, hai bên nhất trí 

tăng cư ng hợp tác hơn nữa để đạt được các mục tiêu an ninh chung t ên Bán đ o 

Tri u Tiên và toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương [Th ng Tấn xã 

Việt Nam, 2025a]. Một trong những bước đi quan t ọng nhằm củng cố kh  năng 

phòng thủ của Hàn Quốc là việc triển khai Hệ thống Phòng thủ T m cao Giai đoạn 

cuối (THAAD) năm 2017. Ngoài  a  để củng cố năng  ực phòng thủ  hai nước đã tổ 

ch c nhi u cuộc tập trận quân sự lớn  điển hình là cuộc tập trận “Lá chắn tự do 

U chi” năm 2023 - 2024 với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ hai bên nhằm 

kiểm tra kh  năng phòng thủ/sẵn sàng của liên minh Mỹ - Hàn t ước các mối đe dọa 

từ các đối thủ trong khu vực Đ ng Bắc Á [Snyder, Steven, 2023].  

Về chính trị - ngoại giao: Hàn Quốc  à đồng minh chiến  ược của Mỹ  đối tác 

quan trọng trong thực hiện chiến  ược FOIP nhằm tạo dựng và củng cố trật tự quốc 

tế dựa trên luật lệ, b o vệ các giá trị dân chủ và duy trì ổn định khu vực t ước sự tr i 

dậy của Trung Quốc. M c dù không ph i là thành viên chính th c của Quad, Hàn 

Quốc đã tham gia  ào Quad Plus, một phiên b n mở rộng của Quad nhằm cho phép 

sự góp m t của các quốc gia khác trong khu vực. Sự tham gia của Hàn Quốc vào 

Quad Plus cho thấy nước này đã sẵn sàng đồng hành cùng Mỹ trong n  lực duy trì 

trật tự quốc tế tại khu vực, phù hợp với chiến  ược FOIP của Mỹ.  

Về kinh tế và khoa học - công nghệ: Quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Hàn Quốc 

t ong giai đoạn 2017 - 2025 đã t  i qua nhi u biến động, chịu  nh hưởng mạnh m  

từ các chính sách đối ngoại  à thương mại của c  hai nước. Hợp tác kinh tế được 
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mở rộng đáng kể, nhất  à t ong  ĩnh  ực công nghệ cao, chất bán dẫn  à đ m b o 

chu i cung  ng, góp ph n giúp Mỹ xây dựng một chu i cung  ng an toàn, gi m sự 

phụ thuộc vào Trung Quốc. Mỹ và Hàn Quốc đã thiết lập liên minh chất bán dẫn 

Sáng kiến Chip 4  t ong đ  Hàn Quốc, Nhật B n  à Đài Loan c ng phối hợp với 

Mỹ xây dựng chu i cung  ng chip ổn định. Sáng kiến Chip 4 là một bước tiến quan 

trọng trong n  lực của Mỹ nhằm đ m b o an ninh công nghệ  à ngăn ngừa rủi ro từ 

Trung Quốc. Bên cạnh  ĩnh  ực bán dẫn, hợp tác trong các ngành công nghệ cao 

khác như năng  ượng tái tạo   e điện cũng được th c đẩy mạnh m , giúp Mỹ tiến tới 

các mục tiêu gi m khí th i  à th c đẩy năng  ượng b n vững và gi m sự phụ thuộc 

vào Trung Quốc v  nguồn cung pin  e điện và công nghệ năng  ượng xanh.  

Mỹ và Hàn Quốc tăng cư ng hợp tác khoa học công nghệ, tập trung vào AI, 

bán dẫn và an ninh mạng. Thỏa thuận Đối tác Công nghệ Mỹ - Hàn Quốc (2022) h  

trợ nghiên c u chung giữa DARPA và KIST. Samsung và Qualcomm hợp tác s n 

xuất chip 5nm, củng cố chu i cung  ng toàn c u [Reuters, 2023]. T ong  ĩnh  ực 

không gian, NASA và KARI phối hợp phát triển vệ tinh. Hợp tác Mỹ - Hàn Quốc 

trong Quad nhấn mạnh tiêu chuẩn công nghệ mở, gi m phụ thuộc vào Trung Quốc 

[White House, 2022]. Thách th c là cạnh tranh trong xuất khẩu công nghệ  nhưng 

quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện (2022) đ m b o hợp tác ổn định. 

Quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn Quốc giai đoạn 2017 - 2025 thể hiện vai trò của 

Mỹ trong b o vệ Hàn Quốc t ước các mối đe dọa khu vực và ngày càng trở thành 

một công cụ chiến  ược để Mỹ thực hiện mục tiêu tập hợp lực  ượng tại Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương. T ong bối c nh cạnh tranh chiến  ược Mỹ - Trung ngày 

càng gia tăng  Washington chủ động nâng t m quan hệ với Seoul trên nhi u  ĩnh 

vực nhằm: Thứ nhất, gắn kết Hàn Quốc vào các sáng kiến khu vực như FOIP  à 

Quad Plus. Thứ hai, mở rộng hợp tác kinh tế, nhất là trong công nghệ cao và chất 

bán dẫn giúp củng cố quan hệ song phương  à thiết lập mạng  ưới đối tác công nghệ 

nhằm gi m sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Thứ ba, việc triển khai THAAD và tổ 

ch c các cuộc tập trận quy mô lớn là biểu hiện rõ nét cho n  lực tích hợp Hàn Quốc 

vào cấu trúc phòng thủ khu vực. Thứ   , đẩy mạnh liên minh với Hàn Quốc là một 
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ph n thiết yếu trong chiến  ược tập hợp lực  ượng  à định hình trật tự an ninh mới 

của Mỹ tại khu vực. Thứ năm, củng cố trật tự dựa trên luật lệ  à “m t trận tự do - 

dân chủ” chống lại các chế độ chuyên quy n ở khu vực. 

3.2.1.3. Quan hệ Mỹ - Australia 

Australia có vị t í địa lý giao thoa của Ấn Độ Dương  à Thái Bình Dương  khu 

vực địa chiến  ược rất quan trọng gắn li n với lịch sử phát triển  à tương  ai của 

nước này. Bên cạnh đ   Aust a ia  à một trong những đồng minh thân thiết   âu đ i 

nhất của Mỹ, mối quan hệ giữa hai nước luôn không ngừng được  un đắp phát triển 

dựa trên sự tương đồng v  lợi ích, các giá trị dân chủ  à  ăn h a. 

Về quốc phòng - an ninh: Thỏa thuận ba bên AUKUS được công bố tháng 

9/2021 giữa Mỹ  Anh  Aust a ia  à bước tiến lớn, quan trọng trong hợp tác an ninh 

của khu vực; hai bên tăng cư ng hiệp ước phòng thủ chung, Mỹ h  trợ Australia 

củng cố an ninh quốc gia, nâng cao kh  năng phòng thủ thông qua triển khai Thỏa 

thuận trang bị tàu ng m chạy bằng năng  ượng hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS 

(Thỏa thuận trang bị tàu ng m chạy bằng năng  ượng hạt nhân cho Australia, ngày 

14/3/2023). Australia tham gia các hoạt động như chia sẻ th ng tin tình báo  tăng 

cư ng sự hiện diện của Mỹ nhằm duy t ì  ăn đe chiến  ược tại khu vực thông qua: 

Tái triển khai lực  ượng quân sự tại c ng Darwin; th c đẩy triển khai Sáng kiến đẩy 

mạnh hợp tác phòng không (EAC) thực chất, hiệu qu  hơn; phối hợp với Mỹ viện 

trợ Solomon, Papua New Guinea xây dựng tuyến cáp quang nối li n Australia với 

các quốc đ o này.... Mỹ cấp quy chế miễn trừ các thủ tục, giấy phép xuất nhập khẩu 

thương mại quốc phòng nhằm th c đẩy quan hệ hợp tác, chuyển giao  ũ khí  c ng 

nghệ quân sự ba bên theo các đi u kho n được ký kết trong khuôn khổ AUKUS. 

Về chính trị - ngoại giao: Lãnh đạo cấp cao hai bên duy t ì thư ng xuyên các 

cuộc tiếp   c  t ao đổi cấp cao nhằm củng cố quan hệ đồng minh; thiết lập các cơ 

chế đối thoại chiến  ược giữa hai nước để th c đẩy hợp tác song phương hiệu qu  và 

gi i quyết các thách th c chiến  ược, nhất là Hội nghị tham vấn cấp Bộ t ưởng 

Australia - Mỹ (AUSMIN) tổ ch c thư ng niên  Đối thoại Thương mại Chiến 

 ược.... Australia tích cực tham gia  ào các cơ chế đa phương  tiểu đa phương do 
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Mỹ dẫn dắt như IPEF  Đối tác Thái Bình Dương  anh  Quad  Ngũ Nhãn (Fi e 

Eyes)  các cơ chế ba bên như AUKUS  Aust a ia - Mỹ - Nhật, Australia - Mỹ - New 

Zealand và chủ t ương phối hợp ch t ch  với Mỹ trong triển khai chiến  ược, sáng 

kiến của Mỹ trong các vấn đ  song phương  à quốc tế c ng quan tâm như biến đổi 

khí hậu,  ng phó thông tin sai lệch, củng cố hòa bình, ổn định ở Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương. 

Về kinh tế và khoa học - công nghệ: Australia tích cực tham gia IPEF do Mỹ 

khởi  ướng  theo đ   hai bên tăng cư ng hợp tác v  thương mại, công nghệ  năng 

 ượng sạch nhằm gi m phụ thuộc  ào năng  ượng truy n thống và phát triển cơ sở 

hạ t ng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương th ng qua các sáng kiến như Đối 

tác Xây dựng Cơ sở Hạ t ng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Aust a ia c ng  ới 

Mỹ phối hợp th c đẩy ngoại giao và kinh tế đối với các quốc đ o nhỏ ở Nam Thái 

Bình Dương nhằm cạnh tranh  nh hưởng với Trung Quốc và thể hiện vai trò của 

Australia trong khu vực. Từ năm 2017 - 2024, hợp tác kinh tế  thương mại  đ u tư 

giữa hai nước có sự phát triển  ượt bậc  năm 2024 kim ngạch thương mại song 

phương đạt 41,2 tỷ USD. Hai bên phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song 

phương  ên 100 tỷ USD. Đ u tư của Mỹ tại Aust a ia đạt m c cao kỉ lục 173 tỷ 

USD, giúp Mỹ trở thành đối tác kinh tế lớn nhất của Australia. 

Mỹ và Australia hợp tác sâu rộng trong khoa học công nghệ  đ c biệt qua 

AUKUS (2021), tập trung vào AI, công nghệ  ượng tử và tàu ng m hạt nhân. Các 

viện nghiên c u như CSIRO  à DARPA phối hợp phát triển công nghệ quốc phòng. 

T ong Quad  hai nước th c đẩy chu i cung  ng bán dẫn an toàn [White House, 

2022]. Hợp tác không gian giữa cơ quan hàng kh ng  ũ t ụ hai nước (NASA và 

ASA) đã mở rộng với các dự án vệ tinh. Australia cung cấp đất hiếm và nhận được 

h  trợ công nghệ cao của Mỹ [Hà Thu, 2025].  

Nhìn chung, quan hệ Mỹ - Aust a ia giai đoạn 2017 - 2025 được đánh dấu 

bằng sự b n vững, tin cậy và ngày càng chiến  ược. M c dù có những thay đổi trong 

chính quy n Mỹ, song n n t ng liên minh vẫn được duy trì và củng cố. Sự  a đ i 

của AUKUS đã đưa mối quan hệ này lên t m cao mới, tập trung vào hợp tác công 
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nghệ và quốc phòng tiên tiến để đối phó với những thách th c địa chính trị đang nổi 

lên ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

3.2.1.4. Quan hệ Mỹ - Philippines 

Philippines là một trong những đồng minh truy n thống, chủ chốt của Mỹ ở 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à  à nước ASEAN duy nhất ký kết, thực hiện 

Hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ (năm 1951). T ong giai đoạn 2017 - 2022, quan 

hệ Mỹ - Philippines g p nhi u kh  khăn  thách th c do Tổng thống Philippines 

Rodrigo Duterte thực hiện chính sách ngoại giao thực dụng và chủ động c i thiện 

quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên  t ái ngược với ông Duterte, Tổng thống 

Marcos Jr. (nhiệm kỳ 2022 - 2026) chủ t ương nâng cấp và thắt ch t quan hệ đồng 

minh với Mỹ; hai bên tái khởi động cơ chế, hoạt động đối thoại, tiếp xúc cấp cao và 

đạt nhi u kết qu  tích cực t ong các  ĩnh  ực hợp tác quan trọng: 

Về quốc phòng - an ninh: Sau th i điểm va chạm giữa Trung Quốc và 

Philippines tại bãi Scarborough (Hoàng Nham), việc Mỹ thực hiện chiến  ược “Tái 

cân bằng” khiến quan hệ an ninh Mỹ - Philippines trở nên mật thiết hơn. Hai bên đã 

k  “Hiệp định tăng cư ng hợp tác quốc phòng” giai đoạn 2014 - 2024 với trọng tâm 

đẩy mạnh các thỏa thuận mua bán  ũ khí song phương. Thông qua hợp tác ch t ch  

với Mỹ, Philippines từng bước thể hiện các động thái chủ động, quyết liệt hơn t ong 

vấn đ  tranh chấp chủ quy n trên Biển Đ ng  ới Trung Quốc, tiêu biểu là sự kiện 

Phi ippines đệ đơn  à được PCA ra phán quyết bác bỏ yêu sách đư ng  ưỡi bò của 

Trung Quốc. Th i gian g n đây  Mỹ và Philippines củng cố hợp tác quốc phòng - an 

ninh song phương th ng qua hoạt động t ao đổi đoàn  k  kết thỏa thuận Hợp tác 

quốc phòng tăng cư ng (EDCA), góp ph n c i thiện kh  năng tương tác giữa lực 

 ượng  ũ t ang hai nước trên bộ, trên biển, trên không và trên không gian mạng 

[U.S. Embassy in the Philippines, 2023]. Mỹ tăng cư ng triển khai các thỏa thuận 

xuất khẩu, tài trợ  ũ khí  t ang thiết bị, khí tài, tập trung vào các loại máy bay chiến 

đấu, vận t i, tàu tu n tra, góp ph n hiện đại hóa quốc phòng  nâng cao năng  ực tác 

chiến,  ng phó với các mối đe dọa quân sự trên biển của quân đội Philippines.  
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Về chính trị - ngoại giao: T ong giai đoạn đ u nhiệm kỳ Tổng thống Duterte 

(2016 - 2018), Philippines tạm dừng h u hết các hoạt động tiếp xúc cấp cao song 

phương  ới Mỹ. Ông Duterte nhi u l n công khai chỉ trích Mỹ can thiệp vào chiến 

dịch phòng, chống ma túy của Philippines. Tuy nhiên, sau khi ông Duterte khôi 

phục Thỏa thuận các lực  ượng thăm  iếng (tháng 10/2021), quan hệ hai nước 

nhanh ch ng được c i thiện và ngày càng củng cố dưới th i Tổng thống Marcos Jr. 

Tại các cuộc tiếp   c  hai bên đạt được nhận th c chung quan trọng trong nhi u  ĩnh 

vực, nhất là khẳng định t m quan trọng của quan hệ hợp tác song phương đối với an 

ninh, lợi ích quốc gia m i nước. Theo giới chuyên gia, Mỹ đánh giá các căn c  quốc 

phòng của Mỹ ở Phi ippines c    nghĩa chiến  ược để ngăn ch n các mối đe dọa 

quân sự từ Trung Quốc và b o vệ Đài Loan. Mỹ cam kết b o vệ đồng minh, tiếp tục 

h  trợ các mục tiêu hiện đại h a quân đội của Philippines; nhấn mạnh vai trò của 

liên minh giữa hai nước trong xây dựng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

tự do, rộng mở và thịnh  ượng. T ong đ   chính quy n Tổng thống Biden  ác định 

Phi ippines đ ng  ai t ò ti n đồn quân sự quan trọng để Mỹ triển khai hiệu qu  

Chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Về kinh tế và khoa học - công nghệ: Sau th i gian tạm lắng t ong giai đoạn 

đ u nhiệm kỳ Tổng thống Duterte, hợp tác kinh tế song phương Mỹ - Philippines 

từng bước được th c đẩy trở lại từ giữa năm 2021 đến nay, nổi bật là xúc tiến đ u tư 

vào chuyển đổi năng  ượng sạch, khoáng s n và an ninh  ương thực [Thanh Hương  

2024]. Mỹ xóa bỏ nhi u loại thuế áp dụng đối với các m t hàng nhập khẩu từ 

Philippines và triển khai các chương t ình tư  ấn chính sách, h  trợ đào tạo nâng 

cao t ình độ, tay ngh  đội ngũ  ao động, trí th c. Thương mại hai chi u Mỹ - 

Phi ippines tăng t ưởng nhanh từ sau năm 2020 đến nay. Theo Văn phòng Đại diện 

Thương mại Mỹ (USTR), kim ngạch thương mại Mỹ - Phi ippines năm 2024 đạt 

23,5 tỷ USD [U.S. Trade Representative, 2024a], Mỹ hiện  à đối tác thương mại lớn 

th  hai của Philippines, sau Trung Quốc. Đ u tư của Mỹ vào Philippines hiện chưa 

tương   ng với ti m năng của hai nước; theo Ngân hàng T ung ương Phi ippines 

[Philippines Institute for Development Studies, 2024], tổng vốn đăng k  của Mỹ 
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năm 2024 đạt 890 triệu USD  đ ng th  3 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đ u 

tư  ào Phi ippines  à gi m 11% so với năm 2023. 

Hợp tác khoa học công nghệ giữa Mỹ và Philippines tập trung vào an ninh 

mạng, viễn thông và công nghệ nông nghiệp. Thỏa thuận Hợp tác Công nghệ Mỹ - 

Philippines (2019) h  trợ phát triển hạ t ng 5G với các c ng ty như Cisco và hai 

nước (2024) ký Thỏa thuận chia sẻ công nghệ và thông tin quân sự [Thúc Anh, 

2024]. Trong khuôn khổ Mỹ - Nhật - Philippines, Mỹ cung cấp công nghệ giám sát 

hàng h i để  ng phó tranh chấp Biển Đ ng. Cơ quan phát t iển quốc tế Mỹ 

(USAID) tài trợ các dự án nông nghiệp công nghệ cao  như c m biến đất. Hạn chế 

là hạ t ng công nghệ yếu của Philippines và sự cạnh tranh từ Trung Quốc trong  ĩnh 

vực viễn thông. 

T ong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, quan hệ giữa Mỹ - Phi ippines đã c  

những bước thăng t  m, ph n ánh sự đi u chỉnh linh hoạt t ong chính sách đối ngoại 

của Philippines nhằm thích  ng với bối c nh khu vực và quốc tế. Ban đ u  dưới th i 

Tổng thống Rodrigo Duterte, Philippines theo đuổi chính sách đối ngoại đa phương  

gi m bớt sự phụ thuộc vào Mỹ  à tăng cư ng quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, 

thực tế cho thấy  d  tìm cách đa dạng h a đối tác  nước này vẫn không thể tách r i 

mối quan hệ chiến  ược với Mỹ  đ c biệt t ong  ĩnh  ực quốc phòng và an ninh. 

Việc Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. lên nắm quy n  ào năm 2022 đã đánh dấu 

một sự đi u chỉnh quan trọng trong quan hệ song phương. Ông Ma cos J . củng cố 

quan hệ đồng minh và mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ giúp Philippines nâng cao 

năng  ực phòng thủ và truy n t i th ng điệp v  sự gắn kết với Mỹ trong chiến  ược 

đối phó với những thách th c an ninh trong khu vực, nhất là ở Biển Đ ng. 

3.2.1.5. Quan hệ Mỹ - Thái Lan 

Với tư cách  à “đồng minh ngoài NATO”  à c   ị t í địa chính trị chiến  ược 

quan trọng trong khu vực, Thái Lan là nhân tố không thể thiếu trong triển khai 

chính sách và tính toán chiến  ược của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương. Mỹ lựa chọn thúc đẩy quan hệ với Thái Lan hướng đến nhi u mục tiêu 

trong bối c nh  nh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng tại nước này:  
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Về quốc phòng - an ninh: Hợp tác quốc phòng - an ninh Mỹ - Thái Lan được 

th c đẩy cùng những c i thiện trong quan hệ chính trị - ngoại giao với ba trụ cột: 

Duy t ì các cơ chế đối thoại, hợp tác quốc phòng - an ninh; duy trì hoạt động tập 

trận thư ng niên “Hổ mang  àng”  à th c đẩy các hợp đồng mua bán  ũ khí. Tập 

trận “Hổ mang  àng” (Go d Cob a) được coi là biểu tượng cho quan hệ hợp tác 

quốc phòng - an ninh hai nước. Hoạt động tập trận t ên được tổ ch c l n đ u vào 

năm 1982  m c dù mục đích c  sự thay đổi, song hoạt động này vẫn có kh  năng 

phục vụ cho các tính toán chiến  ược, sự hiện diện quân sự, duy trì  nh hưởng tại 

Đ ng Nam Á của Mỹ, nhất là sau khi chính quy n Tổng thống Donald Trump công 

bố chiến  ược FOIP.  

Về chính trị - ngoại giao: Quan hệ Mỹ - Thái Lan bị suy yếu kể từ cuộc đ o 

chính quân sự tại Thái Lan năm 2014
2
, song Thái Lan vẫn là một “mắt  ích” t uy n 

thống, quan trọng trong mạng  ưới liên minh của Mỹ ở châu Á, nhất là tại khu vực 

Đ ng Nam Á. T ong giai đoạn c m quy n của Tổng thống Donald Trump (2017 - 

2021), Mỹ và Thái Lan từng bước khôi phục hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và 

th c đẩy các cơ chế hợp tác song phương  uất phát từ lợi ích và tính toán chiến  ược 

của m i bên  t ong đ   chuyến thăm chính th c Mỹ của Thủ tướng Thái Lan 

Prayuth Chan-Ocha [Tr n Hồng Lĩnh  2022] được coi là sự kiện sự tan băng t ong 

quan hệ Mỹ - Thái Lan từ sau cuộc đ o chính năm 2014. T ong giai đoạn Tổng 

thống Joe Biden c m quy n (2021 - 2024), quan hệ Mỹ - Thái Lan Mỹ tiếp tục phát 

triển ổn định. Chính quy n Tổng thống Joe Biden cơ b n kế thừa cách tiếp cận của 

Chính phủ ti n nhiệm, song quan hệ hai nước thiếu tính đột phá và không có nhi u 

chuyển biến đáng kể do  u hướng Thái Lan tăng cư ng hợp tác với Trung Quốc, 

đồng th i chính giới nước này nghi ngại Mỹ hậu thuẫn cho phong trào dân chủ 

chống Chính phủ và gây s c ép v  vấn đ  dân chủ, nhân quy n.  

Về kinh tế và khoa học - công nghệ: Với tư duy thực dụng, coi trọng các lợi 

ích thương mại hơn  à b o vệ các giá trị dân chủ, nhân quy n, Tổng thống Donald 

                                                           
2
 T ong giai đoạn c m quy n của Tổng thống Barack Obama và Donald Trump, quan hệ Mỹ -Thái  ơi  ào 

trạng thái “ ạnh nhạt”  đối thoại cấp cao bị “bỏ ngỏ”. Từ năm 2012 - 2020, hai bên không có chuyến thăm 

cấp cao  điểm nhấn duy nhất trong quan hệ Mỹ - Thái Lan là 02 b n tuyên bố chung năm 2012  à 2019. 
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T ump đ t thương mại là nội dung trọng tâm trong tiến trình khôi phục quan hệ với 

đồng minh Thái Lan. Năm 2024  Mỹ  à đối tác thương mại lớn th  hai và là thị 

t ư ng xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan (chiếm 18,2% tổng kim ngạch xuất khẩu). 

Kim ngạch thương mại song phương đạt 74,484 tỷ USD. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế 

Mỹ - Thái Lan từ năm 2017 đến nay tồn tại kh ng ít kh  khăn  t ở ngại, nhất là 

t ong giai đoạn Tổng thống D.Trump nắm quy n. Với mục tiêu gi m thâm hụt 

thương mại với Thái Lan, Mỹ đã sử dụng các biện pháp đơn phương để gây s c ép, 

buộc Thái Lan đi u chỉnh chính sách thương mại có lợi cho Mỹ như: Đình chỉ ưu 

đãi    thuế quan trong khuôn khổ Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) dành cho 573 m t 

hàng của Thái Lan từ ngày 25/4/2020, với    do kh ng đáp  ng yêu c u quốc tế v  

quy n của ngư i  ao động trong một số  ĩnh  ực quan trọng được liệt kê trong kiến 

nghị năm 2015 của Liên đoàn Lao động và Hiệp hội các tổ ch c công nghiệp Mỹ 

(AFL-CIO) [Ngọc Quang, 2020]. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc và tiến hành đi u tra 

đối với Thái Lan v  hành vi thao túng ti n tệ. 

Mỹ và Thái Lan hợp tác trong công nghệ y tế, viễn th ng  à năng  ượng tái 

tạo. Điển hình như Thỏa thuận Hợp tác Khoa học Mỹ - Thái Lan (2018) th c đẩy 

nghiên c u y sinh tại các viện như Chu a ongko n  USAID h  trợ phát triển  ưới 

điện thông minh. Trong viễn thông, Mỹ cung cấp công nghệ 5G qua các công ty 

như Nokia  cạnh tranh với Huawei. Hạn chế là sự phụ thuộc của Thái Lan vào công 

nghệ Trung Quốc và hạ t ng nghiên c u yếu. M c dù, quan hệ đồng minh  âu đ i 

giúp Mỹ duy trì hợp tác  nhưng Thái Lan giữ cách tiếp cận trung lập, hạn chế hợp 

tác chiến  ược sâu với Mỹ. 

Từ năm 2017 đến nay, quan hệ Mỹ - Thái Lan thiếu tính đột phá và không có 

nhi u chuyển biến đáng kể  chưa   ng t m với quan hệ đồng minh ngoài NATO, 

nguyên nhân chủ yếu do Thái Lan tăng cư ng hợp tác với Trung Quốc, giá trị chiến 

lược suy gi m và trở ngại trong vấn đ  dân chủ, nhân quy n. Tuy nhiên, Thái Lan 

vẫn  à “mắt  ích” t uy n thống, quan trọng trong mạng mưới liên minh của Mỹ ở 

khu vực, nhất là tại Đ ng Nam Á nhằm lôi kéo, tập hợp lực  ượng đối trọng với  nh 

hưởng của Trung Quốc. 
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3.2.2. Nâng cấp quan hệ vớ  các nước đối tác quan trọng trong khu vực 

3.2.2.1. Quan hệ Mỹ - Ấn Độ 

Với vị thế và t m  nh hưởng ngày càng lớn ở khu vực, Ấn Độ có vai trò quan 

trọng trong triển khai chiến  ược của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương   à đối 

tác “cân bằng tự nhiên” t ước cấu trúc khu vực đang thay đổi [Nguyễn Xuân Trung, 

2021]. Vì vậy, từ năm 2017 đến nay, quan hệ Mỹ - Ấn Độ tiếp tục có những bước 

phát triển mạnh m  xuất phát từ nhu c u và lợi ích của c  hai nước.  

Về quốc phòng - an ninh: Hợp tác Mỹ - Ấn v  quốc phòng - an ninh giúp duy 

trì sự ổn định, ki m chế  nh hưởng của Trung Quốc và h  trợ gi i quyết các vấn đ  

an ninh trong khu vực. Ấn Độ đã thực hiện những chính sách nhằm tăng cư ng hợp 

tác quốc phòng, nổi bật  à  ĩnh  ực an ninh hàng h i tại khu vực Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương  th c đẩy chia sẻ th ng tin tình báo  t ao đổi quân sự và mua sắm 

 ũ khí. Đáng ch     c ng  ới Thỏa thuận t ao đổi hậu c n (LEMOA) năm 2016  Mỹ 

- Ấn Độ đã k  nhi u thỏa thuận hợp tác quốc phòng quan trọng như Thỏa thuận b o 

mật  à tương thích t uy n thông (COMCASA), cho phép chia sẻ thông tin liên lạc 

an toàn  à t ao đổi thông tin v  các thiết bị sử dụng trong các cuộc tập trận, hoạt 

động huấn luyện chung; Thỏa thuận hợp tác  à t ao đổi cơ b n v  kh ng gian địa lý 

(BECA) đã cho phép chia sẻ thông tin t ong  ĩnh  ực này để nâng cao độ chính xác 

 à đi u hướng quân sự; Thỏa thuận chung v  b o mật thông tin quân sự 

(GSOMIA), cho phép chia sẻ thông tin tình báo quân sự giữa hai nước... Những 

thỏa thuận t ên  à cơ sở giúp Ấn Độ có thể sở hữu những hệ thống  ũ khí  à  iên  ạc 

hiện đại, tối tân từ Mỹ. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác Mỹ - Ấn Độ cũng c  những giới 

hạn nhất định. Ấn Độ được coi  à “mắt xích yếu nhất của Bộ T ”  ì ng n ngại cam 

kết đ y đủ v  hợp tác an ninh tập thể, là thành viên duy nhất của Quad có chung 

đư ng biên giới với Trung Quốc, Ấn Độ c nh giác việc tập trung quá nhi u vào an 

ninh  à c   u hướng ưu tiên các n  lực của Quad v  viện trợ nhân đạo, y tế toàn 

c u, phát triển công nghệ và an toàn hàng h i.  

Về chính trị - ngoại giao: Hai bên thư ng xuyên tổ ch c các chuyến thăm  tiếp 

xúc cấp cao  đ c biệt là giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ. Kể từ khi nhậm 
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ch c năm 2017 đến nay, Thủ tướng Ấn Độ Na end a Modi đã c  4 chuyến thăm 

Mỹ, trong khi các Tổng thống Mỹ Ba ack Obama  Dona d T ump  à Joe Biden đ u 

đã thăm chính th c Ấn Độ trong nhiệm kỳ của mình  chưa kể những cuộc g p m t, 

t ao đổi song phương bên    các diễn đàn đa phương quốc tế. Trong chuyến thăm 

Ấn Độ của Tổng thống Dona d T ump năm 2020  hai bên đã nâng cấp quan hệ lên 

Đối tác chiến  ược toàn c u toàn diện. Tiếp đ   chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn 

Độ Na end a Modi dưới th i Biden (6/2023) được coi  à bước ngo t mang lại động 

lực mới để nâng t m quan hệ đối tác toàn c u Mỹ - Ấn Độ. Tháng 02/2022, chính 

quy n Tổng thống Joe Biden công bố IPS  đưa Ấn Độ  ào nh m đối tác hàng đ u 

c n làm sâu sắc quan hệ. Không chỉ ở cấp độ song phương  Ấn Độ và Mỹ còn hợp 

tác ch t ch  trong các tổ ch c và khuôn khổ đa phương hai bên c ng tham gia như 

Nhóm các n n kinh tế phát triển hàng đ u thế giới (G20), IPEF, Quad, I2U2...  

M c dù vậy, giữa hai nước còn tồn tại một số vấn đ   iên quan đến lòng tin 

chính trị. Ấn Độ vẫn đ ng  ai t ò tích cực t ong các nh m đa phương chỉ trích Mỹ 

 à các nước phương Tây như BRICS. Đ c biệt, sự ủng hộ nhất định của Ấn Độ 

dành cho Nga t ong  ung đột quân sự Nga - Uc aina đã khiến nhi u quan ch c 

trong chính quy n Mỹ không hài lòng. 

Về kinh tế và khoa học - công nghệ: Hợp tác kinh tế  à thương mại Mỹ - Ấn 

đã c  sự tăng t ưởng nhanh. Năm 2024  tổng kim ngạch thương mại song phương 

v  hàng h a đạt 129,2 tỷ USD [U.S. Trade Representative, 2024b] (tăng 61% so  ới 

năm 2017)  Mỹ là thị t ư ng xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ (chiếm g n 20% giá trị 

xuất khẩu), trong khi Ấn Độ là một t ong mư i đối tác thương mại lớn của Mỹ 

[Thông Tấn xã Việt Nam, 2025b]. Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công 

nghiệp PHD của Ấn Độ [Lê Thị Hằng Nga, Nguyễn Lê Thy Thương  2024], kim 

ngạch thương mại Ấn Độ - Mỹ có thể tăng  ên 300 tỷ USD giai đoạn 2026 - 2027, 

phấn đấu đạt 500 tỷ USD  ào năm 2030. Đ u tư giữa hai nước sau dịch Covid-19 

có sự phát triển nhanh chóng nh  sự gia tăng dòng  ốn FDI  ào nước này  t ong đ  

c  đ ng g p đáng kể từ Mỹ. Ấn Độ  à nước chủ chốt trong xây dựng chu i cung 

 ng toàn c u mới của Mỹ nhằm gi m sự phụ thuộc vào Trung Quốc.  Những năm 
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g n đây đã ch ng kiến sự tăng tốc hợp tác giữa hai nước v   ĩnh  ực công nghệ với 

sáng kiến chung v  Công nghệ quan trọng và mới nổi (iCET). Sáng kiến iCET 

chính th c ra mắt tháng 01/2023 nhằm mở rộng quan hệ đối tác công nghệ chiến 

 ược song phương  à hợp tác công nghệ quốc phòng giữa Chính phủ, doanh nghiệp 

và tổ ch c học thuật của hai nước  th c đẩy cam kết hợp tác t ong các  ĩnh  ực công 

nghệ kép  như t í tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, hợp tác kinh tế hai nước còn một số 

trở ngại, nhất là việc Mỹ chỉ trích Ấn Độ v  các rào c n phi thuế quan, b o hộ trong 

nước, sở hữu trí tuệ và quan hệ kinh tế Nga - Ấn Độ. 

Mỹ và Ấn Độ tăng cư ng hợp tác khoa học công nghệ, tập trung vào AI, 

không gian  à năng  ượng hạt nhân. Sáng kiến Công nghệ Quan trọng và Mới nổi 

(iCET  2023) th c đẩy nghiên c u chung giữa DARPA và DRDO. Trong Quad, hai 

nước phối hợp phát triển công nghệ 5G và bán dẫn [White House, 2022]. Hợp tác 

không gian qua NASA và ISRO mở rộng với s  mệnh Chandrayaan. Các công ty 

như Mic osoft  à Tata hợp tác phát triển đám mây [Reuters, 2023]. Thách th c là sự 

cạnh tranh trong xuất khẩu công nghệ và chính sách b o hộ của Ấn Độ. Quan hệ đối 

tác chiến  ược toàn diện đ m b o hợp tác b n vững. 

Với vị thế và  nh hưởng ngày càng lớn ở khu vực, Ấn Độ có vai trò quan 

trọng trong chiến  ược ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ. Quan 

hệ giữa Mỹ - Ấn Độ cũng  à nhân tố chi phối tới vị thế, vai trò của Ấn Độ trong cấu 

trúc an ninh khu vực [Phạm Quang Minh, Nguyễn Thùy Trang, 2021, tr.24], trong 

khi Ấn Độ (nằm ở Ấn Độ Dương) c ng  ới Nhật B n và Australia (nằm ở Thái 

Bình Dương) tạo thành tam giác chiến  ược v  an ninh, giúp Mỹ bao quát h u hết 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  ki m chế sự tr i dậy của Trung Quốc 

[Mỹ Châu, 2023]. 

3.2.2.2. Quan hệ Mỹ - Việt Nam 

Trong bối c nh cạnh t anh nước lớn ngày càng quyết liệt, Việt Nam với vị thế 

địa chiến  ược quan trọng d n khẳng định vai trò lớn hơn t ong hoạch định, triển 

khai chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương n i chung  à Đ ng Nam Á n i  iêng.  
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Về quốc phòng - an ninh: Hợp tác quốc phòng, an ninh phù hợp với quá trình 

bình thư ng hóa trong quan hệ Việt - Mỹ; hai bên đã k  Thỏa thuận hợp tác quốc 

phòng (tháng 9/2011) t ong đ  c  5  ĩnh  ực ưu tiên  gồm an ninh hàng h i, tìm 

kiếm c u nạn, gìn giữ hòa bình, huấn luyện - đào tạo và khắc phục hậu qu  chiến 

tranh [Nguyễn Hồng Quân, 2023, tr.1]. Từ sau khi Mỹ chủ động dỡ bỏ hoàn toàn 

cấm vận  ũ khí đối với Việt Nam  ào năm 2016 đến nay, hợp tác quốc phòng giữa 

hai nước đã đạt được nhi u bước phát triển mới  mang tính đột phá; Mỹ khẳng định 

coi trọng hợp tác quốc phòng với Việt Nam
3
  hướng đến mục tiêu gi i quyết các 

thách th c an ninh khu vực và duy trì hoạt động đối thoại  thăm  iếng lẫn nhau giữa 

quân đội   ãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước. Mỹ ưu tiên mở rộng hợp tác an ninh 

hàng h i với Việt Nam  t ong đ  cung cấp phương tiện qu n lý hoạt động của tàu 

thuy n trên biển phục vụ mục đích nhân đạo, khoa học cho lực  ượng c nh sát biển 

như  uồng tu n tra cao tốc Metal Shark, tàu tu n tra lớp Hamilton, triển khai các 

hoạt động huấn luyện  đào tạo, h  trợ kỹ thuật cho C nh sát biển Việt Nam  à đi u 

động tàu sân bay cập c ng Việt Nam để th c đẩy hợp tác  giao  ưu giữa lực  ượng 

h i quân hai nước.  

T ên cơ sở thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương  ngày 20/11/2024  

Việt Nam đã tiếp nhận 5 máy bay huấn luyện T6-C thế hệ mới do Mỹ s n xuất, hoạt 

động này nằm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến  ược Toàn diện đang phát 

triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ  đ ng g p tích cực vào hòa bình, ổn định trong 

khu vực và trên thế giới. 

Về chính trị - ngoại giao: Sau g n 30 năm chính th c thiết lập quan hệ ngoại 

giao (ngày 12/7/1995), quan hệ Việt - Mỹ đã đạt những bước phát triển toàn diện, 

thực chất  ngày càng đi  ào chi u sâu  đ ng g p tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp 

tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới. Ngày 10/9/2023  hai nước chính th c 

nâng cấp quan hệ  ên đối tác chiến  ược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển 

b n vững. Phương châm đ c thù cho sự phát triển quan hệ Việt - Mỹ  à “gác  ại quá 

                                                           
3
 Ngày 03/3/2021, Mỹ công bố Hướng dẫn tạm th i cho chiến  ược An ninh quốc gia; đ  cập biện pháp củng 

cố  à đổi mới quan hệ; nêu đích danh Việt Nam là một t ong hai nước ASEAN (với Singapo e)  à đối tác 

thân cận tại khu vực. 
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kh    ượt qua khác biệt, phát huy tương đồng  hướng tới tương  ai”  sự hiểu biết và 

tôn trọng lẫn nhau đã tăng  ên     ệt thông qua việc hai bên thư ng xuyên duy trì 

t ao đổi đoàn  à tiếp xúc cấp cao.  

Tổng Bí thư Tô Lâm và nhi u đồng chí  ãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã tiến 

hành thăm Mỹ. Kể từ khi hai nước chính th c bình thư ng hóa quan hệ  ào năm 

1995, tất c  các Tổng thống Mỹ đ u đã sang thăm Việt Nam [Tr n Chí T ung  Vũ 

Thị Hoài, 2023]. Nổi bật nhất t ong 10 năm qua  à các chuyến thăm Việt Nam của 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (5/2016), Tổng thống Donald Trump (11/2017, 

02/2019) và Tổng thống Joe Biden (9/2023); các chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng (7/2015), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (5/2017), 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (5/2022, 9/2023), Tổng Bí thư  Chủ tịch 

nước Tô Lâm (9/2024).  

Tại các diễn đàn đa phương  hai nước th c đẩy t ao đổi và ủng hộ lẫn nhau 

trong khuôn khổ Đối tác chiến  ược toàn diện ASEAN - Mỹ, APEC và phối hợp gi i 

quyết các vấn đ  toàn c u, cùng chia sẻ t m nhìn v  th c đẩy vai trò tích cực của 

các thể chế đa phương t ong khu  ực  như ASEAN  EAS  Sáng kiến Hạ nguồn sông 

Mê C ng… Mỹ coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, coi Việt Nam là c u nối để 

gi i quyết các vấn đ  khu vực. Điển hình là việc Tổng thống Donald Trump hai l n 

thăm Việt Nam (2017  à 2019)  hai bên thư ng  uyên duy t ì các cơ chế đối thoại 

v  chính trị - an ninh - quốc phòng và kinh tế - thương mại, chính quy n và các 

công ty, tập đoàn  ớn của Mỹ coi Việt Nam  à đối tác quan trọng trong chiến  ược 

China+1, Friend - sharing nhằm xây dựng  tái định hình chu i cung  ng toàn c u. 

Tuy nhiên  hai nước vẫn còn tồn tại một số khác biệt, trở ngại t ong th c đẩy, 

củng cố tin cậy chính trị song phương. Việt Nam và Mỹ giữ lập t ư ng, cách tiếp 

cận khác nhau liên quan vấn đ  dân chủ, nhân quy n do xuất phát từ khác biệt v  hệ 

thống chính trị - xã hội   ăn h a   ịch sử, truy n thống, tập quán  t ình độ phát triển. 

Bên cạnh đ   hai bên duy t ì quan điểm, lập t ư ng không thống nhất trong một số 

vấn đ  quốc tế nóng [Phạm Huân, 2022].  
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Về kinh tế và khoa học - công nghệ: Hợp tác kinh tế - thương mại  à  ĩnh  ực 

hợp tác thành công nhất, trở thành trọng tâm, n n t ng  động lực cho quan hệ Việt - 

Mỹ. Hai bên đã k  kết Hiệp định thương mại song phương c  hiệu lực  ào năm 

2001 và hiệp định khung v  thương mại  đ u tư  cũng như các hiệp định v  dệt may, 

vận t i hàng không, h i quan, hàng h i, tạo khuôn khổ đưa quan hệ kinh tế giữa hai 

nước phát triển thực chất  à đi  ào chi u sâu. Kim ngạch thương mại Việt - Mỹ 

tăng hơn 5   n t ong  òng 10 năm qua  từ 25 tỷ USD (2012)  ên hơn 132 tỷ USD 

(2024)  tăng hơn 300   n so với năm 1995 (450 t iệu USD) khi hai nước bình 

thư ng hóa quan hệ  à duy t ì kim ngạch thương mại trên 100 tỷ USD t ong 4 năm 

 iên tiếp từ 2021 - 2024 (xem hình 3.3).  

Hình 3.3: Kinh ngạch thương mại hai chiều Việt - Mỹ từ năm 1995 - 8/2024 

(đơn vị tính tỷ USD). 

 

Nguồn: https://theleader.vn/thuong-mai-viet--my-dot-pha-sau-cot-moc-chien-

luoc-d37172.html. 

Việt Nam đã t ở thành đối tác thương mại lớn th  7 của Mỹ trên thế giới từ 

năm 2019. Đ c biệt, từ thành viên ASEAN có kim ngạch xuất khẩu thấp vào Mỹ, 

năm 2014  Việt Nam đã dẫn đ u ASEAN v  xuất khẩu vào Mỹ. Hiện Mỹ trở thành 

thị t ư ng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với nhi u m t hàng chủ lực như đồ may 
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m c, giày dép, nội thất, nông s n, h i s n...  đồng th i là thị t ư ng duy nhất  à đ u 

tiên  ượt ngưỡng 100 tỷ USD trong xuất khẩu của Việt Nam [Nguyễn Mại, 2023].  

Hợp tác đ u tư tăng t ưởng nhanh từ năm 2017 đến nay; theo Cục Đ u tư nước 

ngoài Việt Nam,  ũy kế đến tháng 12/2024, tổng vốn đ u tư của Mỹ vào Việt Nam 

đạt hơn 12 tỷ USD với hơn 1.300 dự án  đ ng th  11 trong số các quốc gia, vùng 

lãnh thổ có vốn đ u tư tại Việt Nam, tập trung vào một số ngành   ĩnh  ực Việt Nam 

có thế mạnh như may m c  dược phẩm, viễn thông. Tuy nhiên, xét v  tổng thể, vốn 

đ u tư của Mỹ tại Việt Nam chiếm tỷ trọng nhỏ, kho ng 0,18% so với tổng vốn đ u 

tư của Mỹ tại thị t ư ng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (6 58 nghìn tỷ USD).  

Mỹ và Việt Nam th c đẩy hợp tác khoa học công nghệ, tập trung vào công 

nghệ thông tin, y tế  à năng  ượng sạch. Thỏa thuận Hợp tác Khoa học Việt - Mỹ 

(2023) h  trợ nghiên c u tại các t ư ng như Đại học Fulbright Việt Nam. Các công 

ty như Intel, Qua comm đ u tư s n xuất chip tại Việt Nam [Reuters, 2023]. USAID 

tài trợ các dự án năng  ượng tái tạo. Quan hệ Đối tác chiến  ược toàn diện (2024) 

mở rộng hợp tác công nghệ cao. Tuy nhiên, sự hạn chế v  cơ sở hạ t ng nghiên c u 

của Việt Nam và cạnh tranh từ Trung Quốc là thách th c, song cam kết chính trị 

mạnh m  giữa hai bên s  đ m b o  u hướng phát triển. 

Từ năm 2017 đến nay, quan hệ Việt - Mỹ có những bước tiến quan trọng, nhất 

là v  kinh tế, an ninh và ngoại giao. Dưới th i chính quy n Tổng thống Donald 

Trump (2017 - 2021 và từ tháng 01/2025 đến nay) và Joe Biden (2021 - 01/2025), 

hai nước có nhi u bước tiến. Cột mốc quan trọng nhất  à tháng 9/2023  khi hai nước 

chính th c nâng cấp quan hệ  ên Đối tác Chiến  ược Toàn diện. Đi u này thể hiện 

lòng tin chiến  ược sâu sắc và cam kết hợp tác dài hạn, khẳng định vai trò của Việt 

Nam trong chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ. 

3.2.2.3. Quan hệ Mỹ -  Indonesia 

Giới hoạch định chính sách Mỹ đánh giá Indonesia  à đối tác quan trọng trong 

chiến  ược toàn c u với nhi u ti m năng c  thể phục vụ lợi ích của Mỹ từ an ninh, 

chiến  ược hàng h i đến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan   ị t í địa chiến  ược quan 

trọng nối li n Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bên cạnh đ   Indonesia d n khẳng 
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định vị thế là một cư ng quốc khu vực, n  lực thể hiện vai trò dẫn dắt tại các diễn 

đàn quốc tế như ASEAN  G20. Nhận thấy ti m năng của Indonesia, chính quy n 

Mỹ từ th i Tổng thống Obama đã thiết lập Quan hệ đối tác toàn diện với Indonesia 

[Simela Victor Muhamad, 2016, p.6]. Sau khi Tổng thống Joe Biden công bố chiến 

 ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  Mỹ đã ch  t ọng phát triển quan hệ toàn 

diện với nước này  hướng tới hình mẫu quan hệ mật thiết tương tự với một số đối 

tác truy n thống khác trong khu vực như Singapo e  Ma aysia  qua đ  đưa hợp tác 

song phương đạt được kết qu  thực chất trên nhi u  ĩnh  ực quan trọng, cụ thể: 

Về quốc phòng - an ninh: Hai nước có quan hệ hợp tác quốc phòng truy n 

thống, Mỹ từng đào tạo nhi u sỹ quan cao cấp cho quân đội Indonesia, tiêu biểu là 

Tổng thống P abowo Subianto  đồng th i h  trợ nước này xây dựng lực  ượng 

chống khủng bố  đối phó Al Qaeda trong giai đoạn 2000 - 2005. Th i gian g n đây  

hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước ngày càng đi  ào chi u sâu với trọng 

tâm là an ninh hàng h i, phòng, chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Mỹ ưu tiên 

h  trợ Indonesia nâng cao năng  ực đ m b o an ninh hàng h i, hiện đại hóa lực 

 ượng c nh sát biển  t ong đ  Mỹ cam kết đ u tư 3 t iệu USD xây dựng trung tâm 

đào tạo hàng h i và viện trợ 5 triệu USD phục vụ công tác huấn luyện  đào tạo, 

chuyển giao công nghệ cho lực  ượng thực thi pháp luật trên biển của Indonesia. 

Về chính trị - ngoại giao: Sau khi Tổng thống Joe Biden nắm quy n, hai bên 

đã đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao, tiêu biểu là chuyến thăm Mỹ chính th c l n đ u tiên 

của Tổng thống Indonesia Joko Widodo  ào tháng 11/2023; qua đ   nâng cấp quan 

hệ song phương từ Đối tác chiến  ược  ên Đối tác chiến  ược toàn diện và mở rộng 

hợp tác trên tất c  các  ĩnh  ực hai nước cùng quan tâm. Mỹ và Indonesia duy trì 

hiệu qu  các cơ chế đối thoại song phương  nhất là Hội nghị 2+2 giữa Bộ t ưởng 

Quốc phòng, Ngoại giao hai nước nhằm tăng cư ng kết nối thể chế  th c đẩy hợp 

tác kinh tế, chu i cung  ng  đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng  ượng  tăng cư ng 

hợp tác hàng h i, y tế và quốc phòng. Hai bên đạt được tin cậy chính trị và nhận 

th c chung trong các vấn đ  dân chủ, xây dựng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương  ộng mở, hòa bình, thịnh  ượng  t ong đ  Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò dẫn 
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dắt của Indonesia tại các diễn đàn khu  ực, quốc tế, cam kết phối hợp ch t ch  thực 

thi có hiệu qu  T m nhìn ASEAN v  Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) 

[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023]. 

Về kinh tế và khoa học - công nghệ: Hai nước phối hợp thực thi có hiệu qu  

Hiệp định khung Thương mại  à Đ u tư Mỹ - Indonesia (TIFA) nhằm h  trợ doanh 

nghiệp, tháo gỡ khó khăn    cơ chế  chính sách  à t ao đổi các gi i pháp th c đẩy 

hợp tác kinh tế song phương [Fika Nu u  U ya  Ihsanuddin  2023].  

Kim ngạch thương mại hai chi u Mỹ - Indonesia duy t ì đà tăng t ưởng ổn 

định từ năm 2017 - 2024 với thâm hụt thương mại v  phía Mỹ. Theo số liệu của 

USTR, kim ngạch thương mại Mỹ - Indonesia năm 2024 đạt 38,3 tỷ USD  tăng 

4,6% so với cùng kỳ năm 2023  tăng 5% so  ới cùng kỳ năm 2023 209. [U.S. Trade 

Representative, 2024c]. Hợp tác đ u tư song phương tăng t ưởng thiếu ổn định 

trong giai đoạn 2017 - 2022 (xem hình 3.4). Mỹ duy trì vị t í đối tác đ u tư quan 

trọng của Indonesia; theo Bộ Đ u tư Indonesia   ốn FDI của Mỹ vào Indonesia 

t ong 9 tháng đ u năm 2024 đạt 2,8 tỷ USD  đ ng th  4 trong số các quốc gia, vùng 

lãnh thổ đ u tư tại nước này [Văn Phong  2024]. 

Hình 3.4: Biểu đồ kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ - Indonesia giai 

đoạn 2017 - 2022 (đơn vị: Triệu USD). 

 

Nguồn: Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) 

(https://ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/indonesia). 
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Hợp tác khoa học công nghệ Mỹ - Indonesia tập t ung  ào năng  ượng sạch, y 

tế và viễn thông. Thỏa thuận Hợp tác Công nghệ Mỹ - Indonesia (2021) h  trợ phát 

triển năng  ượng địa nhiệt. USAID tài trợ các dự án y tế công nghệ cao  như xét 

nghiệm nhanh. Trong viễn thông, Mỹ cung cấp công nghệ 5G qua Ericsson, cạnh 

tranh với Huawei. Quan hệ Đối tác Chiến  ược Toàn diện (2023) mở rộng hợp tác 

công nghệ. Hạn chế của Indonesia là sự phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc và hạ 

t ng nghiên c u yếu, song cam kết chính trị giúp củng cố hợp tác giữa hai nước. 

Nhìn chung, từ năm 2017 đến nay, quan hệ Đối tác Chiến  ược Mỹ - Indonesia 

phát triển ổn định trên nhi u  ĩnh  ực. Mỹ h  trợ Indonesia trong các vấn đ  an ninh 

hàng h i, chống khủng bố và  ng phó biến đổi khí hậu. Với vị trí chiến  ược tại 

Đ ng Nam Á  à  ai t ò chủ chốt trong ASEAN, Indonesia trở thành đối tác quan 

trọng của Mỹ  à hai nước đã th c đẩy hợp tác song phương t ên nhi u  ĩnh  ực, 

phối hợp trong các sáng kiến đa phương  gi p củng cố hòa bình, an ninh khu vực. 

3.2.2.4. Quan hệ Mỹ - Singapore 

Singapore là một trong những đối tác truy n thống, quan trọng của Mỹ tại Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương  hai nước chia sẻ nhi u điểm đồng v  lợi ích chiến 

 ược  đ m b o an ninh khu vực. Năm 2016  t ước chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng 

Singapore, Tổng thống Barack Obama tr  l i phỏng vấn báo Straits Times của 

Singapore và nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Singapo e đối với chính sách “Tái cân bằng” 

[Tr n Khánh, 2016], “Chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Lý Hiển Long là minh 

ch ng rõ nhất v  t m quan trọng của Singapore trong chính sách ngoại giao tái cân 

bằng tại châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ. Nh  mối quan hệ đối tác với 

Singapore, Mỹ đã tham gia sâu hơn  ào Đ ng Nam Á  à ASEAN - trung tâm của 

hòa bình và thịnh  ượng trong khu vực, quan hệ hai nước th i gian qua đạt được 

nhi u kết qu  hợp tác quan trọng”: 

Về quốc phòng - an ninh: Tính chất quan trọng và ni m tin chiến  ược trong 

quan hệ Mỹ - Singapo e được thể hiện đậm nét trong hợp tác quốc phòng giữa hai 

nước, trong đ  Mỹ  à đối tác cung cấp  ũ khí  t ang thiết bị quốc phòng chủ yếu và 

tích cực h  trợ Singapo e t ong đào tạo, huấn luyện quân đội. V  danh nghĩa  



134 

Singapore không ph i  à đồng minh của Mỹ, Thủ tướng Lý Hiển Long từng nhấn 

mạnh lập t ư ng trung lập, tuyên bố không tham gia vào một cuộc chiến tranh của 

Mỹ ho c yêu c u Mỹ gi i c u khi bị đe dọa (4/2022). Tuy nhiên, Singapore cho 

phép tàu chiến, tàu sân bay Mỹ ghé đậu, tiếp nhiên liệu, nhận dịch vụ hậu c n tại 

các căn c  quân sự của mình; đơn cử là việc các máy bay trinh sát của h i quân Mỹ 

triển khai ở Singapo e để theo dõi các biến động ở khu vực Biển Đ ng  ào năm 

2015 [Bích Đào  2015]  hai bên sau đ  đã k  kết Thỏa thuận khung chiến  ược song 

phương  à gia hạn thực thi đến năm 2035 để cụ thể hóa nội dung hợp tác này. Đi u 

này ph n ánh mối quan hệ sâu sắc giữa Mỹ - Singapo e t ong  ĩnh  ực quốc phòng, 

an ninh, thể hiện mối quan ngại chung với các hoạt động của Trung Quốc trên Biển 

Đ ng và yêu c u đ m b o an ninh, ổn định trong khu vực. 

Về chính trị - ngoại giao: Hai nước duy t ì thư ng xuyên hoạt động tiếp xúc, 

đối ngoại cấp cao và nhất t í tăng cư ng hơn nữa quan hệ đối tác chiến  ược Mỹ - 

Singapo e t ên cơ sở tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tuân thủ luật pháp 

quốc tế, các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Hai bên cam kết hợp tác 

xây dựng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình  ổn định và nâng cao 

vai trò trung tâm của ASEAN. Mỹ nhi u l n khẳng định cam kết ủng hộ, hợp tác lâu 

dài đối với các đồng minh  đối tác quan trọng trong khu vực, bao gồm Singapore 

thông qua việc xây dựng, triển khai chiến  ược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  

tự do và rộng mở”. Bên cạnh đ   Singapo e  à một trong số ít các nước ASEAN 

phối hợp lập t ư ng với Mỹ trong vấn đ   ung đột Nga - Ucraina, vấn đ  Myanmar.  

Về kinh tế và khoa học - công nghệ: Hai nước tích cực phối hợp thực thi có 

hiệu qu  Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Singapore (ký kết tháng 5/2003) và 

khởi động Quan hệ đối tác  ì Tăng t ưởng  Đổi mới (8/2021) nhằm tăng cư ng hợp 

tác t ong các  ĩnh  ực mới như phát t iển n n kinh tế kỹ thuật số  đ  thị thông minh, 

xây dựng chu i s n xuất, cung  ng hiện đại  à năng  ượng sạch, phát triển b n 

vững. Kim ngạch thương mại hai chi u Mỹ - Singapore giữ tốc độ tăng t ưởng 

nhanh từ năm 2017 đến nay với th ng dư thương mại v  phía Mỹ. Theo số liệu của 

USTR, kim ngạch thương mại Mỹ - Singapo e năm 2024 đạt 89,2 tỷ USD  tăng 
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4,6% so với cùng kỳ năm 2023 [U.S. Trade Representative, 2024d]. Mỹ hiện là nhà 

đ u tư  ớn nhất của Singapore, theo Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA)  tính đến 

cuối năm 2023  tổng vốn đ u tư t ực tiếp của Mỹ  ào Singapo e đạt 424,2 tỷ USD, 

tăng 49 7 tỷ USD so với năm 2022 [Bu eau of Economic Ana ysis  2024]. 

Mỹ và Singapore hợp tác ch t ch  trong AI, an ninh mạng và công nghệ sinh 

học. Thỏa thuận Công nghệ Mỹ - Singapo e (2020) th c đẩy nghiên c u tại các viện 

như A*STAR  à MIT. Các c ng ty như Goog e  à Temasek hợp tác phát triển trung 

tâm dữ liệu. Trong Quad, Singapore h  trợ gián tiếp qua tiêu chuẩn 5G an toàn. Hợp 

tác không gian qua NASA và SPAC mở rộng với các dự án vệ tinh. Thách th c là 

cạnh tranh trong xuất khẩu công nghệ.  

Có thể thấy, từ năm 2017 đến nay, quan hệ Mỹ - Singapore tiếp tục phát triển 

mạnh m  trên nhi u  ĩnh  ực, nhất là kinh tế, quốc phòng và công nghệ. Hiệp định 

Thương mại Tự do Mỹ - Singapore tiếp tục đ ng  ai t ò quan t ọng t ong th c đẩy 

đ u tư  à hợp tác kinh tế giữa hai nước. T ong  ĩnh  ực quốc phòng, Mỹ và 

Singapore duy trì quan hệ ch t ch  theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng năm 1990 

và B n ghi nhớ tăng cư ng hợp tác quốc phòng năm 2019. Singapo e cho phép Mỹ 

sử dụng các căn c  quân sự để h  trợ hoạt động tại khu vực  đồng th i hợp tác đ m 

b o trong an ninh hàng h i, chống khủng bố và an ninh mạng. Bên cạnh đ   hai 

nước mở rộng hợp tác v  đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và kinh tế số. Singapore 

giữ vai trò quan trọng trong chiến  ược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, 

gi p tăng cư ng ổn định khu vực  à th c đẩy hợp tác đa phương t ong ASEAN. 

3.2.3. Thúc đẩy các nhóm hợp tác đa phương 

3.2.3.1. Liên minh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn 

Trong nhi u thập niên, Mỹ - Nhật - Hàn luôn có sự kết nối, nhất là v  m t an 

ninh t ước các mối đe dọa chung và hợp tác giữa ba quốc gia này được đánh giá c  

 nh hưởng lớn tới m i t ư ng an ninh khu vực [Tr n Thị H i Yến, 2024]. Những 

năm g n đây  hợp tác ba bên giữa Mỹ, Nhật B n và Hàn Quốc đã c  những bước 

tiến mạnh m , nhất  à dưới th i Tổng thống Mỹ Joe Biden. Mối quan hệ ba bên tập 

trung vào các vấn đ  an ninh khu vực, quốc phòng, kinh tế và hợp tác đa phương đã 
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khẳng định vai trò của ba nước này trong việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ  à đối 

phó với những thách th c mới nổi trong khu vực. Đây  à yếu tố quan trọng tạo  a cơ 

chế mới trong tham vấn ba bên để  ng phó với các thách th c  hành động khiêu 

thích, mối đe dọa đối với lợi ích, an ninh chung. 

Về quốc phòng - an ninh: Ba nước nhận th c hợp tác ba bên v  quốc phòng s  

gi p tăng cư ng kh  năng đối phó với các mối đe dọa an ninh chung, nhất là từ 

Trung Quốc, Nga, Tri u Tiên. Lãnh đạo ba nước thống nhất thành lập cơ chế phối 

hợp tham vấn, ph n  ng nhanh (gồm các cấp độ từ chia sẻ th ng tin   a th ng điệp 

chung và biện pháp  ng ph ) t ước các thách th c, mối đe dọa ho c các hành động 

khiêu khích,  nh hưởng tới hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, toàn c u [Camp 

Da id P incip es  2023]. Theo đ   các cuộc tập trận Mỹ - Nhật - Hàn trên không, 

triển biển  t ên đất li n, bao gồm phòng thủ tên lửa đạn đạo, tác chiến chống tàu 

ng m, bắn đạn thật  đã được nối lại từ năm 2022  à thư ng xuyên tổ ch c năm 

2023, 2024. Những cuộc tập trận này đã tăng cư ng kh  năng phối hợp tác chiến 

của quân đội ba nước, thể hiện cam kết b o vệ an ninh khu vực và duy trì trật tự 

quốc tế dựa trên các quy tắc.  

Về chính trị - ngoại giao: Mỹ, Nhật B n và Hàn Quốc đẩy mạnh tiếp xúc cấp 

cao nhằm tăng cư ng giao  ưu  à hợp tác trong các vấn đ  chiến  ược. Chính quy n 

Tổng thống Biden đ c biệt chú trọng xây dựng quan hệ ba bên thông qua các cuộc 

họp của các cố vấn an ninh quốc gia ba nước, cuộc g p hàng tháng v  vấn đ  Tri u 

Tiên và các Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế. Năm 2022   iệc ông Yoon Seok-yeol trở 

thành Tổng thống Hàn Quốc đã tạo  a cơ hội mới cho quan hệ ba bên, khi ông Yoon 

khẳng định gắn kết với Mỹ, bày tỏ mong muốn  ượt qua những bất đồng lịch sử với 

Nhật B n. Từ tháng 5/2022  ba nước đã tổ ch c hơn 20 cuộc g p cấp cao, bao gồm 

các cuộc hội đàm bên    Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 6/2022 và Hội 

nghị Thượng đỉnh G7 vào tháng 5/2023.  

Hội nghị Thượng đỉnh ba bên chính th c đ u tiên giữa Mỹ, Nhật B n và Hàn 

Quốc (tháng 8/2023) đã mở  a hướng hợp tác sâu rộng hơn t ong tương  ai. Tại các 

cuộc g p này, ba nước đã  ên án các hành động gây hấn, vi phạm luật pháp quốc tế 
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của Trung Quốc làm  nh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh, ổn định khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; ph n đối mạnh m  n  lực đơn phương của Trung 

Quốc nhằm thay đổi hiện trạng tại Biển Đ ng  à eo biển Đài Loan  gồm các hành vi 

c i tạo các đ o thành căn c  quân sự, sử dụng chiến thuật  ăn đe h n hợp của lực 

 ượng c nh sát biển  à dân quân  đàn áp tàu cá của ngư dân các nước trong khu vực 

[Camp David Principles, 2023]; khẳng định cam kết chung trong việc đối phó với 

các hành động đe dọa từ Tri u Tiên, nhất trí ủng hộ “một bán đ o Tri u Tiên tự do, 

hòa bình và thống nhất”; nhất trí thành lập cơ chế đối thoại với Tri u Tiên nhằm 

gi i quyết các vấn đ  như bắt cóc, giam giữ ngư i, tù nhân chiến t anh chưa hồi 

hương [Đoàn H ng  Ngọc Hà, 2024]. 

Về kinh tế và khoa học - công nghệ: Hợp tác ba bên t ong  ĩnh  ực kinh tế 

được th c đẩy mạnh m , nhất là trong việc c i thiện chu i cung  ng và phát triển 

công nghệ mới. Một trong những động thái quan trọng là việc thiết lập Đối thoại An 

ninh Kinh tế vào tháng 02/2023, tập trung vào các vấn đ  như c ng nghệ  ượng tử, 

không gian và c i thiện kh  năng phục hồi chu i cung  ng cho các s n phẩm như 

chất bán dẫn  à pin. Ba nước đưa  a đ  xuất các biện pháp hợp tác v  công nghiệp 

hiện đại, cách th c  ng phó với các mối đe dọa v  an ninh kinh tế, an ninh hàng h i, 

rủi  o  iên quan đến chu i cung  ng  năng  ượng, công nghệ, an ninh mạng, nâng 

cao kh  năng phục hồi chu i cung  ng và phát triển công nghệ tiên tiến nhằm mục 

đích đưa Đ ng Bắc Á phát triển thịnh  ượng [Camp David Principles, 2024]. 

Hợp tác công nghệ Mỹ - Nhật - Hàn tập trung vào AI, bán dẫn và an ninh 

mạng nhằm đối phó với Trung Quốc. Thỏa thuận Trilateral Tech Partnership (2022) 

th c đẩy nghiên c u chung giữa DARPA, RIKEN và KIST. Các c ng ty như Inte   

TSMC và Samsung phối hợp s n xuất chip tiên tiến [Reuters, 2023]. Hợp tác không 

gian giữa NASA, JAXA và KARI mở rộng với s  mệnh Artemis. Thách th c đ t ra 

cho liên minh ba bên này là cạnh tranh kinh tế giữa Nhật B n và Hàn Quốc. Hội 

nghị thượng đỉnh ba bên năm 2023 tại Camp David đã củng cố cam kết hợp tác 

công nghệ giữa ba nước [White House, 2023]. 
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Tuy nhiên, hợp tác ba bên đối m t với nhi u kh  khăn thách th c. Các vấn đ  

lịch sử, nhất là giữa Nhật B n và Hàn Quốc có thể là yếu tố gây căng thẳng. M c dù 

có sự đồng thuận trong việc đối phó với mối đe dọa từ Tri u Tiên  các nước này vẫn 

có những khác biệt trong cách tiếp cận  à ưu tiên đối với vấn đ  này. Với vai trò là 

một cư ng quốc lớn trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  T ung Quốc 

cũng  à một yếu tố  nh hưởng đến sự hợp tác ba bên khi Nhật B n và Hàn Quốc đ u 

có quan hệ kinh tế ch t ch  với Trung Quốc. Ngoài ra, việc mở rộng hợp tác ba bên 

có thể  àm gia tăng căng thẳng trong khu vực Đ ng Nam Á, khi các quốc gia này 

ph i đối diện với sự cạnh tranh giữa các cư ng quốc lớn như Mỹ và Trung Quốc 

[Tr n Thị H i Yến  2024]. Đi u này có thể  nh hưởng đến vai trò trung tâm của 

ASEAN trong khu vực. 

3.2.3.2. Liên minh ba bên Mỹ - Nhật - Philippines 

Liên minh ba bên Mỹ - Nhật - Phi ippines  à cơ chế hợp tác tiểu đa phương do 

Tổng thống Mỹ Joe Biden th c đẩy  đồng th i đây cũng  à một n n t ng hợp tác đa 

phương quan t ọng khác do Mỹ dẫn đ u ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương  sau các cơ chế Quad, AUKUS và Mỹ - Nhật - Hàn [Nguyễn Phượng, 2025]. 

Với vị trí chiến  ược tại Biển Đ ng  Phi ippines đ ng  ai t ò quan t ọng trong chiến 

 ược của Mỹ và Nhật B n nhằm duy trì tự do hàng h i  à đối phó với sự gia tăng 

 nh hưởng, hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc tại khu vực.  

Về quốc phòng - an ninh: Hợp tác quân sự giữa Mỹ, Nhật B n và Philippines 

được tăng cư ng trong những năm qua  nhất là trong khuôn khổ chiến  ược FOIP. 

Chiến  ược này được Mỹ và Nhật B n th c đẩy, nhấn mạnh sự c n thiết ph i duy trì 

tự do hàng h i  à đối phó với các mối đe dọa từ các nước c  hành động quân sự hóa 

trong khu vực. Các cuộc tập trận quân sự chung giữa ba nước đã t ở thành một ph n 

quan trọng trong chiến  ược hợp tác quân sự ba bên, c i thiện kh  năng phối hợp 

giữa các lực  ượng quân sự của ba nước  đồng th i gửi đi th ng điệp v  cam kết b o 

vệ tự do hàng h i và duy trì hòa bình khu vực. Hợp tác quân sự ba bên cũng được 

củng cố thông qua các sáng kiến phối hợp t ong  ĩnh  ực an ninh mạng và phòng 

thủ tên lửa nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Tri u Tiên  à các nước khác. Năm 
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2024, Mỹ đã th c đẩy các hoạt động hợp tác hàng h i đa phương  àm t ọng tâm 

chiến  ược  ới Nhật B n  à Phi ippines. Đồng th i phối hợp với các nước như 

Aust a ia  Canada để tổ ch c năm hoạt động “Hợp tác hàng h i đa phương” nhằm 

tăng cư ng kh  năng tương tác giữa các nước tham gia. Bên cạnh đ   sự phát triển 

hợp tác quốc phòng song phương giữa Mỹ - Philippines và Nhật B n - Philippines 

cũng tạo đi u kiện để th c đẩy hợp tác ba bên [Nguyễn Phượng, 2025]. 

Về chính trị - ngoại giao: Quan hệ ba bên giữa Mỹ, Nhật B n và Philippines 

đã phát t iển mạnh m  trong những năm g n đây  t ở thành trụ cột quan trọng trong 

chính sách đối ngoại của ba nước. Mỹ, Nhật B n  à Phi ippines đã tích cực hợp tác 

trong các diễn đàn đa phương quan t ọng như ASEAN  APEC  à các đối thoại quốc 

phòng trong khu vực. Trong khuôn khổ ASEAN  ba nước đã n  lực phối hợp để duy 

trì một khu vực đ m b o an ninh, ổn định và thịnh  ượng.  

Về kinh tế và khoa học - công nghệ: Quan hệ kinh tế ba bên Mỹ, Nhật B n và 

Phi ippines đã th c đẩy phát triển kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương. Những n  lực hợp tác thương mại và phát triển hạ t ng của ba nước đã tạo 

ra lợi ích kinh tế, giúp củng cố các mối quan hệ chiến  ược, nhất là trong bối c nh 

căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các kho n đ u tư của Nhật B n và 

Mỹ vào Philippines tập trung vào nhi u  ĩnh  ực quan trọng như năng  ượng  cơ sở 

hạ t ng và công nghệ nhằm đẩy mạnh phát triển b n vững của nước này. Bên cạnh 

đ   Phi ippines  à Nhật B n cũng đ ng  ai t ò chiến  ược t ong chính sách thương 

mại của Mỹ đối với Trung Quốc, tham gia nhi u hiệp định thương mại và dự án 

phát triển hạ t ng nhằm th c đẩy tăng t ưởng kinh tế khu vực. 

Hợp tác công nghệ Mỹ - Nhật - Philippines tập trung vào giám sát hàng h i và 

an ninh mạng để  ng phó tranh chấp Biển Đ ng. Mỹ cung cấp công nghệ radar qua 

Raytheon, Nhật B n h  trợ hệ thống vệ tinh. Thỏa thuận Hợp tác Công nghệ ba bên 

(2021) th c đẩy chia sẻ dữ liệu tình báo. USAID và JICA tài trợ các dự án nông 

nghiệp công nghệ cao. Thách th c là hạ t ng công nghệ yếu của Philippines và sự 

cạnh tranh từ Trung Quốc, song quan hệ đồng minh  à đối tác chiến  ược đ m b o 

hợp tác hiệu qu   ĩnh  ực này. 
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3.2.3.3. Thiết lập AUKUS 

Bối cản  r  đời của AUKUS: Quá t ình hình thành AUKUS được nhi u 

chuyên gia đánh giá  à sự xuất hiện của một cấu trúc an ninh mới sau “b c màn 

kín”. G n như kh ng c  bất kỳ thông tin rò rỉ nào t ước đ     sự  a đ i của 

AUKUS. Mỹ, Anh và Australia chỉ cung cấp thông tin nhỏ giọt v  sáng kiến này 

một ngày t ước khi đưa  a tuyên bố chính th c. Tuy nhiên, xem xét quá trình hợp 

tác của 3 nước, có thể thấy   tưởng hình thành AUKUS được xuất phát từ nhu c u 

tàu ng m của Australia trong bối c nh thách th c từ Trung Quốc đe dọa đến an ninh 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.   

Về hình thức và quy trình hoạ  động của AUKUS: AUKUS hoạt động khép kín 

theo hình th c hợp tác ba bên. Cơ chế này tạo ra nhi u ph n  ng trái chi u trong 

cộng đồng quốc tế, bởi tính xác thực v  mục đích thực sự của Liên minh. Thông tin 

v  AUKUS, các hoạt động cụ thể được b o mật nghiêm ng t và chỉ được tiết lộ cho 

những bên tham gia chính th c. Các thông tin chi tiết v  hình th c hợp tác, các dự 

án của AUKUS đa ph n đ u kh ng được công khai ho c chỉ tiết lộ một ph n. Ngay 

từ khi công bố hình thành Thỏa thuận, ngoài Mỹ  Anh  à Aust a ia  các nước khác 

h u như kh ng nắm bắt được bất kỳ th ng tin hay động thái nào v  các hoạt động 

được AUKUS triển khai. AUKUS cũng chưa đưa  a bất kỳ   định cụ thể v  kh  

năng mở rộng hợp tác đối với các nước khác trong Thỏa thuận của mình.  

AUKUS c  cơ chế hoạt động t ao đổi và thỏa thuận kín giữa ba bên, nhóm 

hoạt động chủ yếu ở t ng đối thoại cấp cao và th o luận giữa các nhóm làm việc. 

Hoạt động của nh m được tổ ch c linh hoạt trên t ng đối thoại cấp cao: Đối thoại 

Cấp cao giữa Cố vấn An ninh ba nước (3/2022); các cuộc họp giữa  ãnh đạo luân 

phiên diễn ra ở Mỹ - Anh - Australia; 17 nhóm làm việc t ên các  ĩnh  ực hợp tác 

được hình thành  à thư ng  uyên t ao đổi, g p m t. AUKUS công khai tập trung 

nguồn lực để h  trợ Australia v  công nghệ  à năng  ực triển khai tàu ng m hạt 

nhân  nhưng b n chất của dự án này là sự hình thành AUKUS với tư cách một “ iên 

minh quân sự” điển hình tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 
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Về nội dung hợp tác của AUKUS: Ngày 13/3/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden, 

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Aust a ia Anthony AIbanese đã nh m 

họp Hội nghị Thượng đỉnh AUKUS l n th  nhất tại California, Mỹ  qua đ  th ng 

qua Hiệp ước Đối tác An ninh tăng cư ng Mỹ - Anh - Australia (Thỏa thuận 

AUKUS) nhằm tạo cơ chế giúp Mỹ - Anh - Aust a ia tăng cư ng hợp tác ngoại 

giao, an ninh - quốc phòng, xây dựng và triển khai các chính sách  hành động chung 

nhằm duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Thỏa thuận AUKUS xác định triển khai các hoạ  động dựa trên hai trụ cột 

chính: Trụ cột 1 - Tàu ng m chạy bằng năng  ượng hạt nhân: Trọng tâm của 

AUKUS là cung cấp cho Australia các tàu ng m chạy bằng năng  ượng hạt nhân. 

Theo Thỏa thuận, Australia s  trở thành nước th  hai  sau Anh được Mỹ chia sẻ 

công nghệ hạt nhân. Trụ cột 1 trong Thỏa thuận được ba nước ưu tiên hàng đ u bởi 

giá trị quan trọng của nó tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. V  b n 

chất, sự hình thành của AUKUS đã c  nhi u nét tương đồng với sự  a đ i của 

NATO. Hai cơ chế đ u  a đ i trong bối c nh thách th c từ một quốc gia đối địch 

gia tăng  m c dù AUKUS không chỉ rõ sự hình thành của cơ chế nhằm ngăn ch n 

thách th c từ bên th  ba. Trụ cột 2 - Công nghệ, trụ cột này  iên quan 8  ĩnh  ực 

gồm: Các năng  ực dưới biển, công nghệ  ượng tử  AI  năng  ực mạng tân tiến  năng 

lực siêu thanh và chống  ũ khí siêu thanh  tác chiến điện tử  đổi mới sáng tạo và 

chia sẻ th ng tin. Để đạt được mục tiêu trên c  8  ĩnh  ực, AUKUS ph i tham gia 

vào các hoạt động mà Mỹ gọi  à “hợp tác quốc tế v   ũ khí” như t ao đổi thông tin 

kỹ thuật; t ao đổi nguồn nhân lực quân sự và dân sự; tham gia các dự án hợp tác 

nghiên c u, phát triển... Trụ cột 2 như  à sự bổ sung cho Trụ cột 1, tránh gây ra 

ph n  ng trái chi u trong cộng đồng quốc tế v   ũ khí hạt nhân. Chính vì vậy, Trụ 

cột 2 được ba nước kỳ vọng s  giúp bổ sung những tồn tại ở Trụ cột 1 v  phát triển 

công nghệ quốc phòng trên biển. 

Về một số hoạ  động của AUKUS: Sau khi công bố Thỏa thuận Đối tác an ninh 

ba bên, Mỹ, Anh, Australia nhanh chóng triển khai dự án đ ng tàu ng m hạt nhân. 

Ngày 13/3/2023, sau 18 tháng tham vấn, các quốc gia thành viên AUKUS cuối cùng 
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đã hoàn thiện kế hoạch xây dựng “4 bước”: Thứ nhất, các tàu ng m hạt nhân của 

Mỹ s  tăng cư ng các chuyến thăm tới c ng của Australia từ năm 2023 nhằm mục 

đích tăng tốc độ đào tạo thủy thủ tàu ng m cho nước này. Australia c n mở rộng 

Căn c  H i quân Perth Stirling ở phía Tây nước này để tàu ng m Mỹ có thể sử dụng 

được. Thứ hai, từ năm 2027  ba tàu ng m hạt nhân lớp Virginia của Mỹ và một tàu 

ng m hạt nhân lớp Astute của Anh s   uân phiên đ ng quân tại Căn c  H i quân 

Sti  ing. Các sĩ quan  binh sĩ của Australia có thể huấn luyện  đào tạo cùng với sĩ 

quan, binh sĩ của Anh và Mỹ. Thứ ba, đ u năm 2030  Aust a ia   n đ u tiên mua từ 

3 - 5 tàu ng m hạt nhân lớp Vi ginia đã qua sử dụng từ Mỹ nhằm thay thế tạm th i 

cho các tàu ng m diesel - điện lớp Collins vốn đã  ạc hậu và kh  năng chiến đấu 

kém. Thứ   , Australia s  bàn giao tàu ng m SSN-AUKUS được đ ng tại Australia 

cho H i quân Hoàng gia Aust a ia  ào đ u những năm 2040 [Đại s  quán Australia 

tại Việt Nam, 2023].  

Về  ác động, ản    ởng của việc thành lập AUKUS: AUKUS giúp Mỹ - Anh - 

Australia thiết lập cơ chế hợp tác riêng, khẳng định mối quan hệ đ c biệt, ch t ch  

và tin cậy giữa ba nước nhằm chia sẻ các mối quan tâm hiện nay, phù hợp với lợi 

ích của m i bên. AUKUS  à hình thái  iên minh đ u tiên dựa trên trụ cột hợp tác an 

ninh - quốc phòng do Mỹ thiết lập kể từ sau khi Tổ ch c Hiệp ước các nước Đ ng 

Nam Á (SEATO) tan  ã  ào năm 1977. Đi u này thể hiện quyết tâm của Mỹ trong 

lôi kéo, tập hợp lực  ượng đồng minh chủ chốt dưới hình th c liên minh mới, củng 

cố  iên minh cũ  thiết lập “cách chơi”  à t ật tự dựa trên luật pháp quốc tế nhằm 

củng cố s c mạnh Mỹ/đồng minh, tạo ưu thế ki m chế Trung Quốc tại khu vực. 

Th ng qua AUKUS gi p đồng minh tiếp cận các công nghệ quốc phòng hiện đại 

nhằm tăng cư ng năng  ực quân sự, kh  năng  ăn đe  chủ động  ng ph  t ước các 

mối đe dọa ti m tàng, góp ph n b o vệ các lợi ích của Mỹ  đồng minh tại khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đồng th i, tạo cơ sở để Mỹ phối hợp với Anh 

triển khai các tàu ng m hiện đại tại Australia  tăng cư ng hiện diện quân sự ngoài 

chu i đ o ở khu vực Thái Bình Dương th ng qua h  trợ Australia nâng cao năng 

lực h i quân. Việc hình thành một liên minh mới cùng với nhóm Quad tạo thế cho 
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Mỹ triển khai các chiến  ược an ninh tại khu vực. Củng cố ni m tin đối với đồng 

minh tại châu Á, truy n t i th ng điệp Mỹ s  có trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ các 

n n t ng công nghệ tiên tiến hơn. 

Việc thành lập Liên minh AUKUS góp ph n đ m b o duy trì an ninh, an toàn 

hàng h i tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  song khiến tình hình thế 

giới, khu vực ngày càng phân cực, bất ổn gia tăng do tình t ạng căng thẳng  đối đ u 

trong quan hệ quốc tế giữa Mỹ/đồng minh và Trung Quốc  AUKUS  a đ i cho thấy 

Mỹ tiếp tục   i kéo đồng minh/đối tác gia tăng các hoạt động can dự ở Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương t ong nhi u  ĩnh  ực nhằm ki m chế Trung Quốc khiến 

cạnh tranh giữa các nước lớn (Mỹ, Trung Quốc, Nga) ngày càng diễn biến ph c tạp. 

Mỹ/đồng minh và Trung Quốc gia tăng   i kéo  tập hợp lực  ượng, gây s c ép “chọn 

bên” đối với các nước trong vùng giao thoa chiến  ược, nhất  à các nước ASEAN 

thông qua triển khai các sáng kiến/chiến  ược v  an ninh - quốc phòng  qua đ  tác 

động đến chính sách của từng nước,  nh hưởng đến cấu trúc an ninh khu vực. 

3.2.3.4. Làm mới Quad 

Về bối cản  r  đời của Quad: Ý tưởng v  một khuôn khổ hợp tác giữa 4 n n 

dân chủ nổi trội trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được Thủ tướng 

Nhật B n Shinzo Abe đ  xuất l n đ u năm 2006  dựa trên n n t ng những giá trị 

chung nhằm xây dựng một khu vực thịnh  ượng và tự do. Tháng 9/2007  4 nước 

cùng với Singapore có cuộc tập trận chung đ u tiên trên vùng biển Bengal và ngay 

lập t c Trung Quốc đã chỉ trích, cho rằng   tưởng “T  giác kim cương”  à hợp tác 

quân sự nhằm  ào nước này. Đối thoại an ninh 4 bên (Bộ T ) được khôi phục vào 

năm 2017  khi 4 nước có cuộc g p gỡ bên l  EAS  à đưa  a tuyên bố chung v  tiếp 

tục các cuộc đối thoại  à tăng cư ng hợp tác dựa trên nguyên tắc và giá trị chung, 

đánh dấu sự trở lại của Bộ T . 

Về cơ c ế hoạ  động của Quad: Quad kh ng c  cơ chế hợp tác ràng buộc cụ 

thể, nội dung th o luận cố định. Được hình thành với mục đích duy t ì t ật tự dựa 

trên luật lệ  đ m b o các giá trị tự do, nhất là trong bối c nh Trung Quốc có nhi u 

động thái đơn phương  i phạm luật pháp quốc tế ở khu vực Biển Đ ng  diễn đàn 
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này được duy trì theo một cơ chế linh hoạt thay vì khuôn khổ cụ thể. Cơ chế này 

cho phép các nước Bộ T  th o luận các nội dung ưu tiên theo từng giai đoạn  à  ĩnh 

vực tùy theo diễn biến của tình hình, tránh sự ph n đối của Trung Quốc  à nguy cơ 

bị nước này cáo buộc là liên minh quân sự không thân thiện với Trung Quốc.  

Trong bối c nh dịch Covid-19, Bộ T  mở rộng hợp tác với 3 nước Hàn Quốc, 

New Zealand và Việt Nam nhằm chia sẻ kinh nghiệm  ng phó và gi m nhẹ hậu qu  

dịch bệnh  đây  à nh m các nước có sự kiểm soát dịch bệnh tốt  à đã phục hồi kinh 

tế sau dịch bệnh [Thanh Hà  2020]. Như  ậy  cơ chế hợp tác linh hoạt của Quad 

gi p thu h t được sự quan tâm, tham gia của nhi u đối tác với điểm mạnh riêng và 

độ phù hợp với từng nội dung hợp tác cụ thể  t ánh được các mâu thuẫn lợi ích và 

sự dè chừng của quốc gia khi tham gia vào một cơ chế chính th c có kh  năng tổn 

hại tới mối quan hệ song phương  ới Trung Quốc. Qua từng giai đoạn phát triển của 

Quad và sự mở rộng của đối tác tham gia cũng như nội dung th o luận, có thể thấy 

Trung Quốc là nhân tố t ung tâm th c đẩy tập hợp lực  ượng này. M c độ, nội dung 

 à cơ chế hợp tác của Quad được đi u chỉnh theo hướng linh hoạt tùy vào diễn biến 

tình hình và dựa trên các thách th c của các vấn đ  an ninh, kinh tế trong khu vực.  

Về tiềm năng  ợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ của Quad: Bộ T  là 

những nước dẫn đ u v  quy mô kinh tế trên thế giới ho c có n n kinh tế đang phát 

triển  ượt trội và sự hợp tác của các đối tác khác  gi p nh m này đạt được mục tiêu 

ki m chế tham vọng thiết lập  ành đai kinh tế do Trung Quốc dẫn dắt. Tổng giá trị 

thương mại giữa các nước Bộ T  năm 2018  à 440 tỷ USD  đ ng g p 1/4 tổng giá 

trị FDI toàn c u năm 2018   ì  ậy sự hợp tác giữa các nước Bộ T  s  đẩy nhanh 

tiến trình hồi phục kinh tế  đối trọng với Sáng kiến BRI của Trung Quốc. 

Quad th c đẩy hợp tác công nghệ t ong giai đoạn 2017 - 2024, tập trung vào 

5G, bán dẫn  à AI để đối phó với Trung Quốc. Sáng kiến Quad Critical Tech (2021) 

thiết lập tiêu chuẩn công nghệ mở, gi m phụ thuộc vào Huawei [White House, 

2021]. Các c ng ty như Qua comm  Sony  à Tata phối hợp phát triển chu i cung 

 ng bán dẫn [Qualcom, 2023; Investing, 2023]. Hợp tác không gian qua giữa 

NASA, JAXA và ISRO đã h  trợ các dự án vệ tinh [NASA, 2023]. Thách th c là sự 
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khác biệt v  chính sách công nghệ giữa các thành viên. Hội nghị thượng đỉnh Quad 

2024 đã củng cố cam kết hợp tác giữa các bên v   ĩnh  ực này. 

Về tiềm năng  ợp tác quốc phòng của Quad: Bốn quốc gia thành viên Bộ T  

đ u sở hữu ti m lực quân sự và quốc phòng hàng đ u thế giới. T ước  u hướng 

ngày càng ưu tiên khu  ực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  Quad đã  ây dựng 

chiến  ược tăng cư ng phân bổ nguồn lực quân sự cho khu vực này, tập trung vào 

hiện đại h a  à nâng cao năng  ực h i quân. Mục tiêu  à đối trọng với sự gia tăng 

hiện diện quân sự của Trung Quốc  đ m b o an ninh khu vực và duy trì trật tự dựa 

trên luật lệ. Chiến  ược này không chỉ củng cố kh  năng  ăn đe mà còn th c đẩy hợp 

tác quốc phòng đa phương  tăng cư ng kh  năng phối hợp và chia sẻ nguồn lực giữa 

các thành viên Quad. Tuy nhiên, sự mất cân đối giữa mục tiêu và nguồn lực cho 

thấy Mỹ g p khó trong hiện thực hóa các mục tiêu. Bộ Tư  ệnh Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương đã c nh báo lực  ượng Mỹ tại khu vực thiếu nguồn lực  à năng 

lực c n thiết để triển khai các hoạt động theo Chiến  ược quốc phòng quốc gia.  

M c d  các nước thành  iên còn c  quan điểm khác nhau tùy vào mối quan hệ 

song phương t ong khu  ực  song Quad đã đạt được nhi u đồng thuận quan trọng, 

nhất  à th c đẩy hợp tác an ninh và chiến  ược nhằm đối phó với các thách th c an 

ninh chung tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  coi T ung Quốc là mối đe dọa ở 

các cấp độ khác  nguy cơ t ực tiếp đối với khu vực và thế giới [Nguyễn Tuấn Anh, 

2024, tr.98]. Dự báo trong th i gian tới, Mỹ s  tiếp tục th c đẩy Quad  à coi đây  à 

trọng tâm của FOIP [B i Nam Khánh  Đ  Thị Thanh Bình, 2023, tr.34]. 

3.2.3.5. Xây dựng IPEF 

IPEF không ph i là một tập hợp lực  ượng theo nghĩa an ninh - quân sự truy n 

thống, mà là một liên minh kinh tế đa phương dựa trên chia sẻ giá trị và nguyên tắc 

qu n trị chung. 

IPEF được Chính quy n Biden khởi  ướng vào tháng 5/2022 với 14 thành 

viên (Mỹ, Nhật, Australia, 10 quốc gia ASEAN, Ấn Độ và Fiji), chiếm kho ng 40 

% GDP toàn c u  à 28 % thương mại hàng hóa thế giới. Mục tiêu chính gồm bốn 

trụ cột: (i) Thương mại; (ii) Chu i cung  ng; (iii) Năng  ượng sạch và hạ carbon; 
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(iv) Thuế và chống tham nhũng. IPEF cho phép m i bên chọn tham gia một hay 

nhi u trụ cột theo kh  năng  à  ợi ích quốc gia, thể hiện tính linh hoạt nhằm gắn kết 

các đối tác chia sẻ khung giá trị “b n vững, bao trùm, công bằng và cạnh t anh”. 

Những giá trị chung IPEF nhấn mạnh là: Thứ nhất  thượng tôn pháp luật và 

qu n trị minh bạch (th c đẩy tiêu chuẩn chống tham nhũng  à minh bạch hóa thuế 

quan qua trụ cột thuế, chống tham nhũng). Thứ hai, b n vững và chuyển đổi năng 

 ượng sạch (thông qua h  trợ cơ chế đ u tư  anh  phát t iển hạ t ng khí hậu và áp 

dụng công nghệ sạch). Thứ ba, kh  năng chống chịu của chu i cung  ng như  ây 

dựng mạng  ưới đa dạng, gi m phụ thuộc đơn nguồn  tăng dự phòng cho năng 

 ượng, khoáng s n  dược phẩm, viễn thông. 

Khác với các cấu trúc an ninh, IPEF không bao gồm cam kết phòng vệ chung 

hay triển khai quân sự. Thay  ào đ   sử dụng công cụ kinh tế và quy tắc thông qua 

hợp tác chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật  cơ chế giám sát trong khu vực nhằm  ăn đe 

“thiếu chuẩn mực” t ên thị t ư ng. Đi u này cho thấy Mỹ đang kết hợp song song 

“quy n lực c ng” (an ninh hàng h i  FONOPs)  à “quy n lực m m” (ngoại giao giá 

trị, IPEF) để tập hợp lực  ượng  à định hình trật tự khu vực một cách toàn diện. 

Tóm lại, IPEF là một liên minh chia sẻ giá trị kinh tế ch  không ph i một tập 

hợp lực  ượng quân sự, nó bổ trợ cho các cấu trúc an ninh của Mỹ ở khu vực bằng 

cách thiết lập các chuẩn mực kinh tế và qu n trị chung, góp ph n củng cố trật tự dựa 

trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

3.2.4. Thúc đẩy các nhóm chia sẻ giá trị chung 

Bên cạnh những cách th c tập hợp lực  ượng theo chủ thể và nhóm chủ thể, 

Mỹ còn tiến hành tập hợp lực  ượng ở khu vực qua hai khía cạnh gồm đ m b o tự 

do, an toàn, an ninh hàng h i dưới th i Trump và các hành  i   i kéo th c đẩy dân 

chủ, nhân quy n dưới th i Biden. 

3.2.4.1. Thúc đẩy chia sẻ giá trị tự do, an toàn, an ninh hàng hải 

Trong nhiệm kỳ th  nhất của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đẩy mạnh việc 

chia sẻ giá trị tự do, an toàn, an ninh hàng h i với các nước trong khu vực. Khái 

niệm FOIP được chính th c khai mở trong bài diễn  ăn của Tổng thống Mỹ 
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Dona d T ump tại Diễn đàn APEC  Đà Nẵng (11/2017), nhấn mạnh “kh ng quốc 

gia nào làm vệ tinh cho quốc gia khác”  à đ  cao quy n tự do  ưu th ng t ên biển. 

Báo cáo A Free and Open Indo - Pacific: Advancing a Shared Vision (11/2019) của 

Bộ Ngoại giao Mỹ đã cụ thể hoá t m nhìn trên thành ba trụ cột v  an ninh, kinh tế 

và qu n trị  đồng th i khẳng định mục tiêu b o vệ các tuyến hàng h i trọng yếu. 

Tiếp đ   T m  ược Chiến  ược Quốc phòng 2018 (NDS) coi cạnh t anh nước 

lớn với Trung Quốc  à “thách th c dài hạn”  yêu c u H i quân duy trì hiện diện ti n 

phương  sử dụng nhóm tác chiến tàu sân bay luân phiên tại Yokosuka (Nhật B n), 

đ o Guam  à tăng t n suất tập trận đa phương như RIMPAC hay Ma aba . Việc gắn 

quy n tự do hàng h i với năng  ực  ăn đe t ên biển khiến NDS trở thành b n lộ trình 

cho mọi đi u chỉnh lực  ượng trong nhiệm kỳ Trump. T ên phương diện hành động 

quân sự  Chương t ình FONOPs được đẩy lên m c cao nhất kể từ 2014. Báo cáo 

thư ng niên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho năm tài kh a 2020 ghi nhận 28 chiến dịch, 

thách th c 19 yêu sách hàng h i “quá m c”  t ong đ  c  các hoạt động tại 

Hoàng Sa  T ư ng Sa  à eo biển Đài Loan. Hoạt động này kéo dài sang các nhiệm 

kỳ sau: Báo cáo FY 2023 cho thấy 29 chiến dịch, khẳng định FOIP không ph i sáng 

kiến một l n mà là cấu ph n lâu dài của chính sách h i quân Mỹ [U.S. 

Depa tment of Defense  2024b]. 

Các cơ chế hợp tác mới (Quad, AUKUS) tạo đi u kiện để tăng cư ng hoạt 

động ngoại giao nhằm đối phó với các thách th c an ninh khu vực, bao gồm an ninh 

biển và chống khủng bố [Wrighton Buan Kassy, 2023]. Hoạt động FONOP của Mỹ 

nhằm đ m b o các vùng biển quốc tế không bị kiểm soát bởi một bên, nhất là Trung 

Quốc tại Biển Đ ng. Việc Mỹ đ m b o tự do hàng h i tại Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương đã thể hiện s c mạnh, góp ph n duy trì vị trí số 1 thế giới và có s c lôi 

cuốn trong tập hợp lực  ượng tại khu vực này với những tác động cụ thể như sau: 

Một là, góp phần  ăng c ờng an ninh khu vực: Sự hiện diện quân sự của Mỹ và các 

hoạt động tu n tra hàng h i góp ph n làm gi m nguy cơ  ung đột và b o vệ các 

tuyến đư ng hàng h i quan trọng  duy t ì m i t ư ng an ninh ổn định hơn cho các 

nước trong khu vực  đồng th i gi m bớt các mối đe dọa từ các hành vi xâm phạm 
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ho c can thiệp của các cư ng quốc khác. Hai là, mở r  cơ  ội hợp tác an ninh hàng 

hả  c o các n ớc vừa và nhỏ: Việc tăng cư ng hợp tác hàng h i giữa Mỹ và các 

nước trong khu vực mở  a cơ hội cho các nước tham gia vào các hiệp định và thỏa 

thuận an ninh quốc tế, giúp nâng cao kh  năng b o vệ an ninh của các quốc gia đối 

tác, góp ph n củng cố liên kết khu vực  à tăng cư ng hợp tác chiến  ược.  

Như  ậy  dưới th i T ump 1.0  ưu tiên tuyệt đối là b o đ m không gian hoạt 

động tự do đi  ại thể hiện qua ba t ng gồm định hướng FOIP, khung Chiến  ược 

Quốc phòng Mỹ (NDS) và cơ chế FONOPs. Cách tiếp cận này gia tăng  ăn đe c ng 

t ước Bắc Kinh nhưng còn hạn chế ở “ ực hấp dẫn” m m do th ng điệp 

“Ame ica Fi st” ít đ  cập đến lợi ích phát triển của các nước đang nổi. 

3.2.4.2. Thúc đẩy giá trị dân chủ và nhân quyền 

Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, Mỹ sử dụng dân chủ và nhân 

quy n như c ng cụ ngoại giao giá trị. Ngay sau nhậm ch c, Tổng thống Joe Biden 

tuyên bố đ t dân chủ, nhân quy n vào trung tâm ngoại giao. Hội nghị Thượng đỉnh 

 ì Dân chủ l n I (12/2021) với sự tham gia của hơn 100 quốc gia, Mỹ đưa ra Sáng 

kiến v  đổi mới dân chủ với gói viện trợ  424 t iệu USD nhằm h  trợ báo chí độc 

lập, chống tham nhũng  à b o vệ b u cử [U.S. Depa tment of State  2021]. G i viện 

trợ trên cùng với “Kêu gọi khu vực tư nhân th c đẩy dân chủ” (Private Sector Call 

to Advance Democracy) đã ràng buộc doanh nghiệp công nghệ vào chuẩn mực “mở 

và an toàn theo thiết kế” (open & secu e‑by‑design)  qua đ  biến chu i cung  ng 

công nghệ thành kênh lan to  giá trị dân chủ. 

Ở khía cạnh kinh tế ‑ chu i cung  ng  Đạo luật Ngăn ch n  ao động cưỡng b c 

Duy Ng  Nhĩ (UFLPA) được Quốc hội thông qua và Tổng thống ký ngày 

23/12 /2021 (Pub ic Law 117‑78). Luật m c định mọi hàng hoá có nguồn gốc từ 

Tân Cương bị nghi là s n phẩm  ao động cưỡng b c và cấm nhập khẩu, trừ khi 

doanh nghiệp “ch ng minh ngược” ( e e se p esumption) [U.S. Cong ess  2021]. 

Đây  à   n đ u tiên một chuẩn mực nhân quy n được tích hợp trực tiếp vào nghiệp 

vụ h i quan, khiến các tập đoàn dệt may  năng  ượng m t tr i  điện tử ph i tái thiết 
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kế chu i cung  ng “sạch” để tránh rủi ro pháp lý, một động thái cho thấy 

Washington chuyển từ “nêu gương” sang “tạo động lực cưỡng chế”  ì giá t ị. 

Song song, Mỹ kích hoạt cơ chế trừng phạt có mục tiêu nh  Sắc lệnh 14014 

(02 /2021)    khủng ho ng Myanmar, cho phép Bộ Tài chính đ ng băng tài s n và 

cấm giao dịch với 10 cá nhân, 3 thực thể  iên quan đ o chính ngày 01/02/2021  đồng 

th i đ t n n t ng mở rộng danh sách chế tài t ong các đợt tiếp theo 

[U.S. Depa tment of the T easu y  2021]. Hiệu  ng hai t ng nhanh chóng xuất hiện: 

Quân đội Myanmar bị cô lập khỏi hệ thống tài chính phương Tây  còn các nước 

ASEAN ph i tính đến đi u kiện nhân quy n khi can dự ngoại giao với Nay Pyi Taw. 

Việc kết hợp “gậy pháp   ” (UFLPA  E.O. 14014)  ới “củ cà rốt” (g i 

Democratic Renewal) ph n ánh ngoại giao giá trị đa c ng cụ: Washington vừa nâng 

chi phí vi phạm nhân quy n, vừa cung cấp nguồn lực gi p đối tác theo đuổi c i 

cách. So với nhiệm kỳ t ước, Biden gi m t n suất FONOPs  nhưng  ớp phủ dân chủ, 

nhân quy n đã tái cấu trúc quan hệ liên minh, nhất là với Hàn Quốc, Philippines, 

Đài Loan, khi các sáng kiến b o vệ  ao động, chống tham nhũng  à qu n trị số trở 

thành tiêu chí đánh giá hợp tác. Nh  vậy, Mỹ chuyển từ “ng n ngữ  ăn đe đơn 

thu n” sang “tiêu chuẩn hoá lợi ích công cộng” trong khu vực, tạo s c hút m m bù 

đắp ấn tượng quân sự hoá t ước đây. 

Tiểu kết chương 3 

Tóm lại  Chương 3 đã phân tích toàn diện thực trạng tập hợp lực  ượng của 

Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (2017 - 2025), tập trung vào các 

nhân tố tác động, các dạng th c tập hợp lực  ượng của Mỹ ở khu vực. Ở cấp độ nội 

bộ, vai trò của các tổng thống Mỹ  đ c biệt là Donald Trump và Joe Biden đã định 

hình rõ nét chiến  ược tập hợp lực  ượng, với Trump khởi  ướng t m nhìn FOIP và 

Biden th c đẩy các cơ chế đa phương như IPEF  à AUKUS. Ở cấp độ quốc gia, lợi 

ích chiến  ược của Mỹ trong việc duy trì bá quy n  à ngăn ch n sự tr i dậy của 

Trung Quốc  à động lực chính  nhưng nợ công cao và phân cực chính trị nội bộ đã 

tạo ra những rào c n. Ở cấp độ liên quốc gia, cạnh tranh Mỹ - T ung đ ng  ai t ò 

t ung tâm  t ong khi các đồng minh như Nhật B n, Hàn Quốc  Aust a ia  à các đối 
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tác như Ấn Độ, Việt Nam góp ph n định hình cấu trúc an ninh trong khu vực. Ở cấp 

độ khu vực, giá trị chiến  ược của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  c ng  ới các 

điểm n ng như Biển Đ ng  à eo biển Đài Loan đã th c đẩy Mỹ tăng cư ng hiện 

diện quân sự và kinh tế. Ở cấp độ toàn c u, sự dịch chuyển cán cân quy n lực và 

các mẫu hình quan hệ chủ đạo đã củng cố nhu c u tập hợp lực  ượng của Mỹ. 

V  dạng th c, Mỹ đã tập hợp lực  ượng thông qua củng cố quan hệ với các 

đồng minh truy n thống (Nhật B n, Hàn Quốc, Australia, Philippines, Thái Lan), 

mở rộng hợp tác với các đối tác quan trọng (Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, 

Singapore), th c đẩy các cơ chế đa phương như Quad  AUKUS  IPEF và liên minh 

ba bên Mỹ - Nhật - Hàn, Mỹ - Nhật - Philippines và th c đẩy các cơ chế chia sẻ giá 

trị chung. Những n  lực trên đã đạt nhi u thành tựu như tăng cư ng hợp tác an ninh, 

th c đẩy thương mại song phương  à thiết lập các cơ chế hợp tác kinh tế mới. Tuy 

nhiên, hạn chế cũng     àng: Sự khác biệt trong chính sách giữa các chính quy n 

gây ra thiếu nhất quán; các quốc gia khu vực, bao gồm Việt Nam, duy trì chính sách 

độc lập, tự chủ, tránh chọn bên; sự cạnh tranh từ Trung Quốc qua các sáng kiến như 

BRI đã  àm gi m hiệu qu  của các cơ chế do Mỹ dẫn dắt. 

Nhìn chung  giai đoạn 2017 - 2025 ch ng kiến sự đi u chỉnh chiến  ược của 

Mỹ nhằm duy trì vị thế  ãnh đạo tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương th ng qua tập 

hợp lực  ượng đa dạng và linh hoạt. Tuy nhiên, sự ph c tạp của cục diện khu vực và 

các thách th c nội tại đòi hỏi Mỹ ph i tiếp tục đổi mới cách tiếp cận để tối ưu h a 

hiệu qu . Những phân tích này đ t n n t ng cho Chương 4 trong đánh giá tác động, 

triển vọng  à đưa  a khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam. 
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CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ VỀ TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CỦA MỸ TẠI KHU 

VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG (2017 - 2025), TRIỂN VỌNG 

ĐẾN NĂ  2029 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

 

Chương 4 tập trung đánh giá tác động, cách th c và kết qu  của các hoạt động 

tập hợp lực  ượng của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giai đoạn 2017 - 

2025 đối với khu vực và Việt Nam  đồng th i dự báo triển vọng t ong giai đoạn 

2025 - 2029 do năm 2029 kết thúc nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump. Trên 

cơ sở các đánh giá đ   chương 4 cũng đ  xuất các khuyến nghị chính sách cho Việt 

Nam. Với vai trò là một cư ng quốc hàng đ u, các chiến  ược của Mỹ, từ FOIP, 

IPEF đến các cơ chế như Quad  à AUKUS đã định hình cấu trúc an ninh và kinh tế 

khu vực, tạo ra c  cơ hội và thách th c cho các quốc gia vừa và nhỏ như Việt Nam. 

Trong bối c nh cạnh tranh chiến  ược Mỹ - Trung ngày càng gay gắt, việc đánh giá 

tác động và dự báo  u hướng tập hợp lực  ượng của Mỹ là c n thiết để Việt Nam tối 

ưu h a  ợi ích, gi m thiểu rủi ro, nâng cao vị thế trong khu vực và toàn c u. 

4.1. Một số đánh giá về tập hợp lực lượng của Mỹ ở khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương (2017 - 2025)  

4.1.1. Những tác động tập hợp lực lượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương 

- Thá  Bình Dương (2017 - 2025) đối với khu vực và Việt Nam 

4.1.1.1. Những tác động đối với khu vực  

Về quốc phòng - an ninh 

Thứ nhất, củng cố khả năng răn đe và  ạo thế cân bằng quyền lực ở khu vực. 

Những nước như T ung Quốc có thể coi sự hiện diện của h i quân Mỹ trong khu 

vực  à hành động khiêu khích và ph n  ng bằng cách tăng cư ng sự hiện diện quân 

sự, dẫn đến việc gia tăng căng thẳng và kh  năng  ung đột. Tuy nhiên, Mỹ gia tăng 

hiện diện quân sự tại các khu vực nhạy c m như Biển Đ ng  eo biển Đài Loan  à 

Biển Hoa Đ ng nhằm ngăn ch n các hành động quân sự hóa của các đối thủ của Mỹ 

trong khu vực đã g p ph n duy trì tự do hàng h i và b o vệ các tuyến đư ng biển 

chiến  ược. Việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa, tàu sân bay và tàu ng m 
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hạt nhân tại khu vực giúp củng cố an ninh cho các đồng minh như Nhật B n, Hàn 

Quốc, Australia và tạo lớp phòng thủ tập thể trong khu vực. Sự hiện diện mạnh m  

của Mỹ tại khu vực cũng tạo ra một đối trọng với t m  nh hưởng ngày càng gia tăng 

của Trung Quốc. Các hoạt động của Mỹ nhằm hạn chế sự mở rộng  à áp đ t của 

Trung Quốc trong khu vực, nhất là ở các vùng tranh chấp như Biển Đ ng. 

Thứ hai, tiếp tục củng cố liên minh truyền thống, hình thành khu vực phòng 

thủ chung. Bán đ o Tri u Tiên có vị trí quan trọng trong chiến  ược của Mỹ ở khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. T ong bối c nh Tri u Tiên liên tục tiến hành 

các vụ thử hạt nhân, tên lửa đã đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia Mỹ  à đồng 

minh trong khu vực, Mỹ coi vấn đ  hạt nhân Tri u Tiên  à ưu tiên t ong chính sách 

đối ngoại của mình. Sự phát triển  ũ khí hạt nhân của Tri u Tiên tiếp tục gây  nh 

hưởng đáng kể đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. T i u Tiên tập trung 

 ào  ũ khí hạt nhân chiến thuật chuyển từ  ăn đe đơn thu n sang chiến  ược chiến 

tranh, trên n n t ng kho  ũ khí hạt nhân của nước này đã gây  a mối đe dọa trực tiếp 

đến sự ổn định của khu vực, nhất  à đối với Hàn Quốc, Nhật B n và sự hiện diện 

của quân đội Mỹ trong khu vực. Do vậy, Mỹ tăng cư ng phối hợp với Nhật B n, 

Hàn Quốc mở rộng các hoạt động quân sự chung và h  trợ Nhật B n nâng cấp quân 

đội để trở thành lực  ượng phòng thủ mạnh hơn  nhất là trong bối c nh Trung Quốc 

và Tri u Tiên gia tăng thách th c. Các cơ chế hợp tác mới (Quad, AUKUS) và sự 

hợp tác ba bên mạnh m  hơn  ới Mỹ và Hàn Quốc  đi u này đã được xác nhận tại 

Hội nghị Thượng đỉnh Trại David vào tháng 7/2024 [Michael Reiterer, 2024] s  góp 

ph n thúc đẩy an ninh khu vực, nhất  à  ĩnh  ực như an ninh biển, chống khủng bố.  

Thứ ba,  ăng c ờng an ninh hàng hải. Đ m b o an ninh hàng h i d n trở thành 

ưu tiên chiến  ược của Mỹ trong triển khai chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương nhằm mục đích: Một là, củng cố v    rò lãn  đạo toàn cầu: Mỹ xem việc 

duy trì sự hiện diện quân sự mạnh m  tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

là một yếu tố thiết yếu trong chiến  ược toàn c u của mình. Mục tiêu chính là củng 

cố  ai t ò  ãnh đạo toàn c u của Mỹ  à đ m b o khu vực này không bị chi phối bởi 

bất kỳ cư ng quốc nào khác, nhất là Trung Quốc  đối thủ chiến  ược chính của Mỹ. 
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Hai là, đảm bảo tự do hàng hải: Một trong những mục tiêu quan trọng của Mỹ là 

đ m b o tự do hàng h i trong khu vực, nhất là qua các tuyến đư ng hàng h i chiến 

 ược như Biển Đ ng  à Ấn Độ Dương. Hoạt động FONOP của Mỹ nhằm thách th c 

các tuyên bố chủ quy n trên biển “quá m c”  duy t ì tự do hàng h i  à đ m b o 

thực thi các đi u kho n của UNCLOS [Eleanor Freund, 2017]. Ba là,  ăng c ờng 

liên kết đố   ác và đồng minh: Mỹ sử dụng an ninh hàng h i như một công cụ để 

tăng cư ng liên kết với các đối tác  à đồng minh trong khu vực, bao gồm hoạt động 

th c đẩy hợp tác quân sự và an ninh hàng h i với các đồng minh như Nhật B n, 

Australia, Ấn Độ  à tăng cư ng quan hệ đối tác với các nước. 

Thứ   , c ủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống. Trong vấn 

đ  chống khủng bố   ai t ò “hạt nhân” của Washington trong Liên minh Toàn c u 

chống IS và chiến dịch kéo dài tại Afghanistan cho phép chia sẻ tình báo, hợp nhất 

chu i tiếp vận và tiêu chuẩn hóa học thuyết tác chiến. Nh  đ   các quốc gia khu vực 

vừa nâng cao năng  ực chống cực đoan h a t ong nước, vừa tiếp cận mạng  ưới chỉ 

huy - kiểm soát đa quốc gia, từ đ  gi m nguy cơ t ở thành địa bàn trung chuyển của 

các tổ ch c khủng bố. Trên không gian mạng, Mỹ sử dụng quan hệ đồng minh để 

kiến tạo “ki ng ba chân”: Một là, khung pháp lý chung (Chiến  ược An ninh mạng 

2023). Hai là, kiểm soát chu i cung  ng công nghệ thông qua các cam kết loại bỏ 

rủi ro thiết bị 5G do Trung Quốc s n xuất. Ba là, chia sẻ chuyên sâu v  c nh báo 

sớm và ph n  ng sự cố. Nh  hợp lực, nhi u nước ASEAN đã  ây dựng trung tâm 

 ng c u khẩn cấp (CERT)  à đi u chỉnh luật an ninh mạng nhằm đồng bộ với 

chuẩn mực của nh m “Fi e Eyes+”. T ong y tế công cộng, việc Mỹ huy động Quad 

 à Cơ chế COVA  để tài trợ vắc-xin cùng mạng  ưới CDC đ u mối đ t tại Hà Nội 

đã th c đẩy t ao đổi dữ liệu dịch tễ, chuyển giao công nghệ mRNA  à đào tạo nhân 

lực y tế, giúp khu vực rút ngắn chu kỳ phát hiện,  ng phó với dịch bệnh. Cuối cùng, 

v  biến đổi khí hậu, các cam kết tài chính khí hậu Mỹ - ASEAN (102 triệu USD, 

t ong đ  20 5 t iệu USD cho “Tương  ai Khí hậu”)  à sáng kiến Đối tác Mê Công 

đã tạo nguồn lực xanh cho chuyển đổi năng  ượng, qu n trị nguồn nước và an ninh 

 ương thực. Bằng cách kết nối ngân hàng phát triển đa phương  khu  ực tư nhân  à 
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các quỹ đổi mới, Mỹ gi p các nước vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ sạch mà không 

ph i lệ thuộc vào một nguồn vốn duy nhất. Tựu trung, s c mạnh của Mỹ trong tập 

hợp lực  ượng không chỉ nằm ở ưu thế quân sự mà còn ở kh  năng phối kết hợp 

chuẩn mực, tài chính và công nghệ  qua đ  nâng cao tính sẵn sàng và kh  năng phục 

hồi của khu vực t ước các mối đe dọa phi truy n thống đa dạng. 

Về chính trị - ngoại giao 

Thứ nhấ ,   úc đẩy sự  ìn    àn  l ên m n  và đối tác khu vực. Các tập hợp 

lực  ượng do Mỹ dẫn dắt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương s  củng cố 

liên minh truy n thống của Mỹ (Nhật B n, Hàn Quốc, Australia, Philippines và 

Thái Lan)  à hình thành các cơ chế hợp tác tiểu đa phương mới Quad và AUKUS. 

Đi u này làm sâu sắc hơn các  iên minh an ninh  à tạo thành mạng  ưới phòng thủ 

tập thể   àm thay đổi cán cân quy n lực với mục tiêu đối trọng  nh hưởng của Trung 

Quốc ngày càng gia tăng.  

Thứ    , g    ăng cạnh tranh chiến l ợc giữa Mỹ và Trung Quốc. Việc Mỹ 

tăng cư ng hiện diện tại khu vực để đối trọng với Trung Quốc, nhất là trong các vấn 

đ  như Biển Đ ng  eo biển Đài Loan  à Biển Hoa Đ ng. Các quốc gia trong khu 

vực có thể bị đ t vào tình thế ph i chọn bên ho c đối m t với áp lực ngoại giao từ 

c  hai nước  đồng th i một số nước ASEAN như Phi ippines c   u hướng ủng hộ 

Mỹ, trong khi một số thành viên trong ASEAN có quan hệ g n gũi hơn  ới Trung 

Quốc s  trở thành nhân tố chính làm  nh hưởng đến đoàn kết và vai trò trung tâm 

của ASEAN trong việc xử lý các vấn đ  khu vực.  

Thứ b ,   úc đẩy các n ớc tham gia mạnh mẽ  ơn  rong các vấn đề khu vực. 

Một số nước ASEAN như Việt Nam  Indonesia  à Singapo e c  cơ hội gia tăng 

tiếng n i t ong các cơ chế đa phương  đ ng  ai t ò t ung gian t ong các t anh chấp 

khu vực  à th c đẩy các gi i pháp hòa bình; các cơ chế đa phương s  được mở rộng 

khi Mỹ đang tăng cư ng hợp tác kinh tế và ngoại giao với các nước ASEAN thông 

qua hoạt động tiếp xúc, m i  ãnh đạo ASEAN tham gia các hội nghị cấp cao tại Mỹ.  

Thứ   , c ín  sác  ngoại giao cân bằng giữ  các c ờng quốc tiếp tục đ ợc 

các n ớc vừa và nhỏ  u   ên   úc đẩy. Nhi u nước trong khu vực như Việt Nam, 
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duy trì chiến  ược “đa phương h a  đa dạng h a”  áp dụng chính sách ngoại giao cây 

tre Việt Nam và không tham gia liên minh quân sự nhằm gi m nguy cơ bị lôi kéo 

 ào  ung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh đ    iệc th c đẩy quan hệ song 

phương  à đa phương  ới c  Mỹ, Trung Quốc  à các đối tác khu vực nhằm đa dạng 

hóa nguồn lực và tạo không gian chiến  ược góp ph n nâng cao ti m lực đất nước, 

duy trì vai trò trung tâm của ASEAN đ m b o đây  à cơ chế chính để xử lý các vấn 

đ   t ánh để các cư ng quốc thao túng các cấu trúc khu vực. 

Thứ năm, tiếp tục  uy động đồng m n  và đối tác quanh khẩu hiệu dân chủ, 

nhân quyền đã  rở thành trụ cột chiến l ợc tập hợp lực l ợng ở Ấn Độ D ơng – 

  á  Bìn  D ơng. Bằng cách định vị dân chủ như “giá t ị chung”  Washington  ừa 

củng cố chính danh cho các liên minh, vừa tạo công cụ ép các chính thể bị coi là vi 

phạm nhân quy n. Báo cáo nhân quy n thư ng niên, Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân 

chủ cùng các gói trừng phạt phối hợp nhắm vào quan ch c, doanh nghiệp Trung 

Quốc liên quan Hồng K ng  Tân Cương  biến quy n con ngư i thành đòn bẩy ngoại 

giao. Cách tiếp cận này không chỉ gia tăng kh  năng ki m chế Trung Quốc mà còn 

buộc nhi u nước đang phát t iển đi u chỉnh luật  à chính sách để t ánh nguy cơ c  

lập trong trật tự khu vực do Mỹ dẫn dắt. 

Về kinh tế và khoa học - công nghệ 

Từ khi chính quy n Donald Trump khởi động chiến  ược “tách   i có chọn 

lọc” năm 2018   iệc Mỹ tập hợp lực  ượng nhằm kết nối đồng minh  đối tác và thiết 

chế tiểu đa phương đã tái định hình quỹ đạo kinh tế cũng như khoa học - công nghệ 

của toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Thứ nhất, tái cấu trúc chuỗi cung ứng công nghệ số. Lo ngại phụ thuộc sâu 

vào linh kiện Trung Quốc, Washington phối hợp Nhật B n, Hàn Quốc, Australia 

hình thành “Chip 4”  à đẩy mạnh đàm phán song phương  ới Việt Nam, Malaysia, 

Singapore, Philippines. Mục tiêu là di d i khâu đ ng g i  kiểm thử và một ph n s n 

xuất wafer khỏi Trung Quốc  đồng th i tạo mạng  ưới “s n xuất g n thị t ư ng” 

(near-shoring) phục vụ tập đoàn Mỹ. Việc này kéo theo làn sóng FDI bán dẫn  điện 
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tử tiêu dùng và dữ liệu đám mây đổ  ào Đ ng Nam Á  à Ấn Độ, giúp nhi u n n 

kinh tế chuyển nhanh từ lắp ráp đơn gi n sang c ng đoạn giá trị gia tăng cao hơn. 

Thứ hai, luậ   ó  động cơ  à  c ín  c o ng  ên cứu, sản xuấ   rong n ớc, 

n  ng   ệu ứng lan tỏa khu vực. Đạo luật CHIPS & Science 2022 cấp 52 tỷ USD 

trợ cấp thiết kế, s n xuất  à hơn 200 tỷ USD ưu đãi R&D. Tín hiệu đ  buộc các 

“ ng  ớn” như Inte   TSMC  Samsung đ t song song nhà máy tại Mỹ và trung tâm 

R&D, thiết bị ngoại vi tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia. Bằng cách này, Mỹ vừa 

đ m b o trụ cột công nghệ nội địa, vừa khuyến khích mạng  ưới vệ tinh trong khu 

vực hấp thụ tri th c, chuyển giao quy trình qu n trị và chuẩn chất  ượng quốc tế. 

Thứ ba, củng cố chuỗi giá trị y sinh, y tế công cộng. Đại dịch Covid-19 bộc lộ 

l  hổng PPE  à dược phẩm, khi 31 % vật tư phòng hộ Mỹ phụ thuộc Trung Quốc. 

Ph n  ng lại, Hoa Kỳ th c đẩy thỏa thuận công nghệ sinh học ba bên Mỹ - Nhật -

Hàn và mở rộng hợp tác với Ấn Độ  Singapo e  Ma aysia để đ t cơ sở s n xuất API, 

vaccine mRNA và bộ xét nghiệm. Việc đ t Văn phòng CDC khu  ực tại Hà Nội 

(2021) biến Đ ng Nam Á thành n t c nh báo dịch tễ  đồng th i giúp các quốc gia 

thụ hưởng quy trình kiểm định, tiêu chuẩn an toàn sinh học khắt khe hơn. 

Thứ   ,  ạo hệ s n    á  năng l ợng sạch và khoáng sản quan trọng. D  chưa 

quá lệ thuộc Trung Quốc v  đất hiếm, tốc độ mở rộng  e điện khiến Mỹ lo ngại. 

Tháng 6/2022  Washington c ng G7 phát động Quan hệ đối tác Đ u tư Hạ t ng 

Toàn c u (PGII)  à Đối tác An ninh Khoáng s n (MSP), tài trợ khai thác, tái chế đất 

hiếm tại Australia, Việt Nam; cobalt tại Ấn Độ; niken tại Indonesia. Song song, các 

gói tín dụng ưu đãi pin EV  hyd o  anh  à  ưới điện thông minh khuyến khích khu 

vực xây dựng nhà máy cathode, anode, pin thể rắn, từng bước gi i tỏa thế độc tôn 

của Trung Quốc trong khâu tinh luyện và chế tạo pin. 

Thứ năm,    ết lập k ung    ơng mại thế hệ mới. IPEF quy tụ 14 n n kinh tế, 

tập trung bốn trụ cột: thương mại số minh bạch, chu i cung  ng đàn hồi  năng 

 ượng sạch và chống tham nhũng. Kh ng đ t  a nghĩa  ụ gi m thuế như FTA t uy n 

thống  IPEF cho phép các nước ASEAN giữ dư địa chính sách nhưng  ẫn tiếp cận 

kho dữ liệu logistics, hệ thống c nh báo đ t gãy và tiêu chuẩn an ninh mạng do Mỹ 
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thiết lập. Đi u này h  trợ doanh nghiệp b n địa nâng cấp qu n trị, bắt kịp yêu c u 

“t uy  uất nguồn gốc, ph n  ng nhanh” của chu i toàn c u hậu đại dịch. 

Thứ sáu,   úc đẩy hạ tầng bền vững cạnh tranh BRI. Cùng Nhật Bản và 

Australia, Mỹ nâng cấp Mạng l ớ  Đ ểm Xanh - Blue Dot/PGII để đánh giá   ếp 

hạng dự án hạ t ng dựa t ên tiêu chí m i t ư ng, xã hội và qu n trị (ESG). Nh  đ   

các nước nhỏ hơn c  kênh  ay  ốn thay thế, gi m nguy cơ “bẫy nợ”  à hướng 

nguồn lực vào c u đư ng, c ng biển, cáp quang phục vụ thương mại số, trung tâm 

tăng t ưởng mới. 

Thứ bảy, lan tỏa công nghệ số và nền tảng R&D mở. Việc tập hợp lực  ượng 

khiến các “đại bàng công nghệ” của Mỹ (Google, Apple, Amazon, Microsoft) mở 

thêm trung tâm dữ liệu, AI và bán dẫn công suất lớn tại Việt Nam, Thái Lan, 

Philippines. Chỉ  iêng năm 2024  khu  ực ghi nhận trên 25 tỷ USD vốn từ Mỹ đổ 

vào fintech, bán dẫn, công nghệ sạch, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp s i động và thúc 

đẩy chuẩn hóa b o mật dữ liệu, quy n  iêng tư theo khu n khổ CLOUD Act  à Đạo 

luật AI của OECD. 

Tuy nhiên  cơ hội  u n đi kèm thách th c. Chu i cung  ng “phi tập t ung” 

khiến các n n kinh tế ph i đ u tư mạnh hạ t ng số  năng  ượng tái tạo và nguồn 

nhân lực kỹ thuật cao để bắt kịp tốc độ dịch chuyển. Việc tuân thủ tiêu chuẩn lao 

động, sở hữu trí tuệ  à m i t ư ng gắt gao hơn c  thể tạo s c ép lên ngân sách và 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng th i, sự phân m nh thương mại Mỹ - Trung làm gia 

tăng chi phí tuân thủ kép (dual-comp iance) đối với công ty khu vực ph i phục vụ 

c  hai thị t ư ng. 

Kết lại  th ng qua các đạo luật t ong nước, sáng kiến đa phương  à mạng  ưới 

đồng minh linh hoạt, Mỹ đang tạo trục kinh tế - công nghệ mới bao trùm Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương. Tập hợp lực  ượng gi p Washington đa dạng hóa nguồn 

cung, còn các quốc gia khu vực c  cơ hội tăng giá trị, tiếp nhận công nghệ và tài 

chính xanh; song họ cũng ph i đi u chỉnh chính sách  tăng năng  ực nội tại để tránh 

rủi  o “chia cắt kép”  à đ m b o phát triển b n vững trong một hệ sinh thái kinh tế - 

khoa học đang tái cân bằng liên tục. 
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4.1.1.2. Những tác động đối với Việt Nam 

Cạnh tranh Mỹ - T ung tăng nhanh khiến các tập hợp lực  ượng được dẫn dắt 

bởi hai cư ng quốc càng phân tách/đối lập nhau v  mục tiêu chiến  ược, thậm chí có 

dấu hiệu cho thấy yêu c u “chọn bên”    nét hơn. Tập hợp lực  ượng của Mỹ tuy 

tiến chậm nhưng chắc chắn  à đang  à bên chủ động, nắm nhi u ưu thế  đạt kết qu  

ngày càng    nét hơn tập hợp lực  ượng của Trung Quốc. Đ c biệt  Đ ng Nam Á 

đang t ở thành địa bàn trọng điểm triển khai tập hợp lực  ượng nước lớn ở Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương; c  Mỹ và Trung Quốc đ u tìm cách th c đẩy lợi ích 

chung đối với ASEAN, chủ động sử dụng các nguồn lực sẵn c  để tác động đến 

chính sách  à hành động của ASEAN theo hướng phù hợp với lợi ích riêng của m i 

nước [Lê Thị Thúy Hi n, 2023]. Đi u này  àm tăng giá t ị chiến  ược của ASEAN, 

mở  a cơ hội cho các nước vừa và nhỏ  t ong đ  c  Việt Nam đ ng g p  ai t ò  ớn 

hơn t ong  iệc th c đẩy định hình một trật tự khu vực theo hướng cân bằng, song 

cũng đ t các nước này t ước thách th c lớn trong việc thực thi chính sách “cân 

bằng”  à áp  ực “chọn bên” ngày càng  ớn hơn. 

Về quốc phòng - an ninh 

Thứ nhất, tạo thuận lợi cho Việt Nam giảm thiểu sức ép củ  các n ớc lớn; 

nâng c o năng lực, tiềm lực an ninh, quốc phòng. Cạnh tranh lôi kéo tập hợp lực 

 ượng Mỹ - Trung thu hút nhi u nhân tố như Ấn Độ, Nga hay một số nước châu Âu 

(Pháp  Đ c, Anh) tham gia tích cực hơn  ào các  ấn đ  khu vực, nhất là Biển Đ ng. 

Việc Mỹ/đồng minh đẩy mạnh cạnh tranh với BRI tạo cho Việt Nam nhi u cơ hội 

hợp tác v  an ninh với các nước này. Ở Biển Đ ng  các cư ng quốc đ  cao tự do 

hàng h i  gia tăng tập trận, tu n tra trên biển  à tăng cư ng thăm  iếng h i quân đến 

Việt Nam góp ph n ki m chế hành động thái quá của các bên liên quan. Ở Tiểu 

vùng sông Mê Công, các dự án hợp tác đ u tư cơ sở hạ t ng, nhất  à  ĩnh  ực an 

ninh phi truy n thống như thích  ng với biến đổi khí hậu  đ m b o an ninh nguồn 

nước, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia... là cơ hội để Việt Nam tranh thủ thúc 

đẩy hợp tác trong các vấn đ  an ninh, quốc phòng  t ước hết là vấn đ  ít nhạy c m 
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như an ninh phi t uy n thống; tăng cư ng mua sắm  ũ khí  t ang bị, hiện đại hóa lực 

 ượng  ũ t ang  nâng cao s c mạnh an ninh quốc phòng để b o vệ đất nước.  

Thứ hai, là quốc gia nằm trong không gian triển khai BRI và IPS, Việt Nam 

k ó k ăn  rong đảm bảo quốc phòng, an ninh do tính chấ  đối kháng của hai chiến 

l ợc này. Đối đ u Mỹ - Trung ngày càng gay gắt khiến nhi u vấn đ  an ninh khu 

vực trở nên ph c tạp hơn  nghiêm t ọng và liên quan trực tiếp tới lợi ích của Việt 

Nam là b o vệ chủ quy n tại Biển Đ ng. T ung Quốc đã từng bước thay đổi cán cân 

s c mạnh quân sự, ngày càng tự tin hơn  quyết đoán  à c  quan điểm  hành động 

c ng rắn hơn t ong  iệc thực hiện các yêu sách nhằm kiểm soát Biển Đ ng. T ong 

khi đ   Mỹ tăng cư ng ph  t ương s c mạnh quân sự, triển khai nhi u hoạt động 

 ăn đe T ung Quốc trên thực địa, có thể dẫn tới va chạm   ung đột quân sự cục bộ. 

Cạnh tranh chiến  ược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng  nguy cơ  ung đột 

cục bộ, chạy đua  ũ t ang ngày càng    nét; đ t ra nhi u thách th c đối với môi 

t ư ng hòa bình và ổn định ở khu vực [Nguyễn Văn Thành  Lục Anh Tuấn, 2024]. 

Các nước lớn liên tục tăng chi tiêu quốc phòng và không ngừng ph  t ương s c 

mạnh quân sự đã  à đang th c đẩy các nước trong khu vực tăng cư ng năng  ực 

quốc phòng. Đi u này đưa đến chạy đua  ũ t ang ở khu vực và buộc Việt Nam ph i 

bổ sung nguồn lực để củng cố ti m lực quốc phòng,  nh hưởng đến chi cho đ u tư 

phát triển kinh tế - xã hội. 

Về chính trị - ngoại giao 

Thứ nhất, Việ  N m có cơ  ội mở rộng hợp tác, nâng cao vị thế quốc tế trong 

các mối quan hệ song p  ơng, đ  p  ơng ở khu vực và trên thế giới. Sự gia tăng 

tập hợp lực  ượng của các nước lớn giúp Việt Nam nâng cao vị thế, tạo cơ hội liên 

kết, hợp tác mới trong các vấn đ  khu vực và quốc tế. Sau khi Mỹ “ oay t ục” sang 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  nhất là từ năm 2017 đến nay, quan hệ Việt - Mỹ 

được đẩy mạnh theo hướng thực chất hơn  tạo n n t ng phát triển tích cực các quan 

hệ Việt Nam với đối tác  đồng minh của Mỹ. T ong khi đ   T ung Quốc cũng thể 

hiện sự coi trọng đ c biệt trong hợp tác với Việt Nam  th c đẩy kết nối BRI với “hai 

hành lang, một  ành đai”  à khẳng định quan hệ Việt - T ung  à “cộng đồng chung 
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vận mệnh c    nghĩa chiến  ược”. Đ c biệt  năm 2023  quan hệ Việt Nam với Mỹ và 

Trung Quốc đ u được đánh giá  à c  những bước phát triển quan trọng. Quan hệ 

Việt - Mỹ được nâng cấp  ên thành Đối tác Chiến  ược toàn diện vì hòa bình, hợp 

tác và phát triển b n vững (tháng 9/2023). Với Trung Quốc, Việt Nam đã nhất trí 

xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương  ai Việt - Trung. Việt Nam hiện có quan hệ đối 

tác chiến  ược  à đối tác chiến  ược toàn diện với tất c  Ủy  iên thư ng trực Hội 

đồng B o an Liên Hợp quốc và Nhóm G20. Xét v  tổng thể chung, tập hợp lực 

 ượng của Mỹ  à các nước lớn tại khu vực nhằm tăng cư ng s c mạnh trong cạnh 

tranh s  dẫn tới cục diện cân bằng, ổn định tương đối, là môi t ư ng thuận lợi để 

Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu qu  hơn. 

Thứ hai, Việt Nam gặp k ó k ăn  rong xử lý hài hòa mối quan hệ vớ  các n ớc 

lớn và bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia. Mỹ - T ung tăng nhanh cạnh tranh tại khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương kéo theo những va chạm, thậm chí  ung đột 

v  lợi ích giữa các tập hợp lực  ượng, có thể dẫn tới sự phân tuyến  đối kháng  đ t 

các nước nhỏ  t ong đ  c  Việt Nam vào tình thế ph i giành nhi u nguồn lực để đối 

phó. Nếu xử lý thiếu khéo léo ho c “chọn bên”     àng  ới Mỹ hay Trung Quốc, 

Việt Nam s  ở vị thế bất lợi với tập hợp lực  ượng còn lại; nhưng nếu cân bằng thì 

th i cơ chiến  ược trên có giới hạn. M t khác, cạnh tranh tập hợp lực  ượng giữa Mỹ 

và Trung Quốc gia tăng khiến ASEAN đối m t với sự phân hóa lớn khi nội bộ Khối 

vốn có sự “phân cực” ph c tạp trong quan hệ với nước lớn, Việt Nam s  kh  khăn 

nhi u hơn t ong  iệc dung hòa các mối quan hệ và lợi ích với các nước trong Khối. 

Về kinh tế và khoa học - công nghệ 

Thứ nhất, Việ  N m có cơ  ội phát huy giá trị địa - kinh tế đặc   ù để mở rộng 

hợp tác quốc tế, chủ động đảm bảo không gian phát triển cân đối, bền vững. Trung 

Quốc và Mỹ đ u  à đối tác thương mại lớn, là thị t ư ng xuất khẩu hàng hóa lớn, 

quan trọng nhất của Việt Nam [Dương Hưng  2025]. Việc tham gia vào các liên kết 

kinh tế do Mỹ và Trung Quốc dẫn đắt đưa đến cho Việt Nam cơ hội mở rộng hợp 

tác kinh tế với nhi u nước, tiếp cận đa dạng thị t ư ng, nguồn vốn, kinh nghiệm để 

phát triển. T ong đ   T ung Quốc  à đối tác lớn truy n thống; hiện đang  à thị 
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t ư ng nhập khẩu lớn nhất và thị t ư ng xuất khẩu lớn th  2 của Việt Nam, còn Mỹ 

là thị t ư ng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Với việc tham gia mạnh m  vào các 

liên kết kinh tế do Mỹ  à đồng minh dẫn dắt như CPTPP  EVFTA, UKVFTA, 

IPEF, Việt Nam c  cơ hội tham gia sâu vào chu i s n xuất, cung  ng hàng hóa, dịch 

vụ với tiêu chuẩn chất  ượng cao, công nghệ, kỹ thuật mới, hiện đại. Đi u này giúp 

đẩy nhanh quá trình hoàn thiện pháp luật, c i cách thể chế kinh tế  đổi mới mô hình 

tăng t ưởng, c i thiện m i t ư ng kinh doanh t ong nước để tương thích  ới những 

yêu c u và chuẩn mực của luật chơi mới đã cam kết. Trong Chiến  ược An ninh 

quốc gia năm 2017  Mỹ cho rằng, Philippines và Thái Lan vẫn  à “đồng minh và thị 

t ư ng quan trọng”  Việt Nam cùng với Indonesia  Ma aysia  à Singapo e được xác 

định  à “những đối tác kinh tế  à an ninh đang ngày một gia tăng” [Duy Linh  

2017]. Vì vậy, việc Mỹ triển khai các chính sách tập hợp lực  ượng ở khu vực s  tạo 

đi u kiện cho các nước  t ong đ  c  Việt Nam tranh thủ những yếu tố phù hợp để 

phát triển kinh tế, xã hội như: Vốn, khoa học công nghệ, tham gia các chu i s n 

xuất, cung  ng chất  ượng cao ở khu vực và toàn c u của Mỹ.  u hướng đẩy mạnh 

“phân tách” giữa Mỹ và Trung Quốc đang tác động trực tiếp đến m i t ư ng thương 

mại - đ u tư  à chu i cung  ng khu vực, nhất là một bộ phận nhà đ u tư đang dịch 

chuyển nhà máy  cơ sở s n xuất ra khỏi Trung Quốc sang các nước  t ong đ  c  

Việt Nam. Bên cạnh đ    u hướng phân cực v  công nghệ tạo cơ hội để Việt Nam 

tranh thủ thu hút các tập đoàn c ng nghệ, góp ph n phát triển kinh tế số, s n xuất 

mô hình công nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa. 

Thứ hai, cạnh tranh tập hợp lực l ợng giữa Mỹ và Trung Quốc tiềm ẩn rủi ro 

lớn đối với an ninh kinh tế và ản    ởng đến không gian phát triển của Việt Nam. 

Việc triển khai chính sách tập hợp lực  ượng t ên  ĩnh  ực kinh tế kéo theo sự phân 

tách giữa hai n n kinh tế lớn Mỹ và Trung Quốc có thể khiến Việt Nam bị cuốn vào 

cuộc cạnh tranh và việc quyết định lựa chọn bên nào cũng đ u khiến Việt Nam chịu 

tác động đa chi u, hiện nay độ mở của n n kinh tế Việt Nam cao (trên 200%), kh  

năng thu h t  ốn FDI từ các FTA thế hệ mới rất lớn  nhưng c  thể ph i đối m t với 

áp lực thực thi/chuyển đổi theo các tiêu chuẩn cao khi chưa đủ nguồn lực để đáp 
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 ng, dẫn tới khó theo kịp, thực hiện tốt các cam kết của mình và có thể bị khởi kiện 

quốc tế; đồng th i đối m t với thách th c lớn hơn t ong  iệc duy trì ổn định n n 

kinh tế  ĩ m . Mỹ có nhi u công cụ sẵn sàng kích hoạt để gây áp lực như đi u tra 

gian lận thương mại, giám sát thao túng ti n tệ, chính sách thuế, ho c rút doanh 

nghiệp v  nước, chuyển đ u tư sang nước khác như đã thực thi với Trung Quốc. Nội 

lực chưa mạnh, bị  nh hưởng nhi u bởi nguồn lực bên ngoài có thể khiến Việt Nam 

g p kh  khăn t ong thực thi đòn bẩy chính sách với hai cư ng quốc này. 

Việc triển khai các chiến  ược của các nước lớn, nhất  à BRI  à IPS đang đẩy 

không gian tranh chấp chiến  ược giữa Mỹ và Trung Quốc v  khu vực Đ ng Nam 

Á. Do đ    ợi ích trên biển của Việt Nam bị thu hẹp/suy gi m do các hành động của 

Trung Quốc ở Biển Đ ng. 

4.1.2. Đánh g á về cách thức và kết quả tập hợp lực lượng của Mỹ tại khu 

vực Ấn Độ Dương - Thá  Bình Dương từ năm 2017 - 2025 

4.1.2.1. Sự khác biệt các chính quyền 

Giai đoạn 2017 - 2025 ch ng kiến sự thay đổi rõ rệt t ong chính sách đối 

ngoại của Mỹ  đ c biệt là trong các nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump (2017 

- 2021) và Tổng thống Joe Biden (2021 - 2025):  

Thứ nhất, chính quy n T ump đã thực hiện chiến  ược “Nước Mỹ t ước hết”  

dẫn đến sự thay đổi mạnh m  trong cách th c Mỹ triển khai các hoạt động tương tác 

với nhi u đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương [Madden, M., 

2020]. Chính sách của Dona d T ump ưu tiên b o vệ lợi ích quốc gia   em  ét  đi u 

chỉnh các cam kết quốc tế ho c quan hệ đồng minh để tối đa h a nguồn lực và gi m 

sự phụ thuộc vào các thiết chế quốc tế  đa phương  tăng cư ng hợp tác song phương 

theo hướng thực dụng. T ong  ĩnh  ực quân sự, chính quy n Donald Trump mở 

rộng sự hiện diện quân sự ở khu vực th ng qua th c đẩy hợp tác quốc phòng, an 

ninh với các đồng minh truy n thống như Nhật B n, Hàn Quốc và Australia nhằm 

 ng phó hiệu qu  với sự tr i dậy của Trung Quốc.  

Thứ hai, chính quy n Biden đã quay  ại với chiến  ược đối ngoại đa phương  à 

hợp tác quốc tế  đồng th i duy trì lập t ư ng kiên định t ong đối phó với các thách 
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th c từ Trung Quốc [Ligustro, A., 2023]. So với chính quy n ti n nhiệm, chính sách 

của chính quy n Tổng thống Biden tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

tập trung củng cố quan hệ với các đồng minh truy n thống, thể hiện sự chủ động 

trong xây dựng  định hình các cơ chế/liên kết kiểu mới  điển hình là Quad. Ngoài ra, 

Tổng thống Biden cũng ch  t ọng đến các vấn đ  toàn c u như biến đổi khí hậu và 

đại dịch Covid-19  coi đây  à những yếu tố không thể tách r i khỏi chiến  ược an 

ninh quốc gia và sự ổn định khu vực.  

4.1.2.2. Những thành tựu 

Thứ nhất, về quốc phòng - an ninh: Mỹ  đồng minh  à đối tác trong khu vực 

đã tập trung xử    các nguy cơ  mối đe dọa riêng r  (khủng bố   ũ khí hạt nhân của 

Tri u Tiên, vấn đ  Afghanistan...)  đồng th i duy trì, củng cố trật tự thế giới hiện 

hành dựa trên luật pháp quốc tế, xử lý các thách th c rộng lớn hơn như  ấn đ  Biển 

Đ ng  biển Hoa Đ ng... Tổng thống Donald Trump kêu gọi tôn trọng nguyên tắc 

thượng tôn pháp luật, tự do hàng h i và hàng không, bao gồm các tuyến vận chuyển 

mở trên thế giới. Trên thực tế, Chính quy n T ump đã gia tăng ngân sách quốc 

phòng và hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương    hơn th i kỳ 

Tổng thống Obama. Ngày 14/11/2017, Hạ viện Mỹ th ng qua đạo luật chi tiêu ngân 

sách quốc phòng kỷ lục, trị giá 700 tỷ USD t ong năm tài khóa 2017 - 2018  tăng 72 

tỷ USD so với tài kh a t ước. Đạo luật này kết thúc th i kỳ cắt gi m ngân sách quốc 

phòng của Obama. Tổng thống D. Trump còn dự định tăng ngân sách quốc phòng 

lên 1.000 tỷ USD t ong các năm tiếp theo.  

Mỹ đã th c đẩy an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  sử dụng tất c  

các công cụ quy n lực để ngăn ch n hoạt động gây hấn, chèn ép bằng cách nâng cao 

năng  ực  ăn đe tổng hợp, làm sâu sắc quan hệ hợp tác  à tương tác  ới các đồng 

minh  à đối tác. Bên cạnh đ   Mỹ ưu tiên duy t ì hòa bình  à ổn định ở eo biển Đài 

Loan và mở rộng nội hàm an ninh trong không gian mạng  kh ng gian  ũ t ụ  cũng 

như các  ĩnh  ực công nghệ quan trọng, mới nổi. Mỹ cũng tăng cư ng năng  ực  ăn 

đe mở rộng và phối hợp với các đồng minh  à theo đuổi phi hạt nhân hóa hoàn toàn 

bán đ o Tri u Tiên; tiếp tục củng cố AUKUS; mở rộng hiện diện của lực  ượng h i 
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quân, tu n duyên Mỹ và hợp tác chống lại các mối đe doạ xuyên quốc gia; Quốc hội 

thông qua Sáng kiến  ăn đe Thái Bình Dương  à Sáng kiến an ninh biển. 

Thứ hai, về chính trị - ngoại giao: Mỹ coi trọng b o vệ các quy tắc, chuẩn 

mực chung, h  trợ c i cách thể chế, xây dựng năng  ực  m i t ư ng kinh doanh. 

Dona d T ump đã thay đổi “cách tiếp cận v  chính trị”  gi m can dự  à đòi hỏi các 

đồng minh  đối tác ph i chia sẻ trách nhiệm nhi u hơn  à “Nước Mỹ trên hết” t c 

là, Mỹ ph i được hưởng lợi nhi u hơn. Mỹ cũng th c đẩy các thể chế dân chủ, tự do 

báo chí và xã hội dân sự s i động; nâng cao minh bạch v  tài chính để chống tham 

nhũng  à th c đẩy c i cách; b o đ m các vùng biển, vùng tr i được qu n trị và sử 

dụng theo luật pháp quốc tế; th c đẩy những cách tiếp cận chung đối với công nghệ 

quan trọng, Internet và không gian mạng. Bên cạnh đ   Mỹ cho rằng một khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chỉ có thể tự do và rộng mở nếu xây dựng được 

một năng  ực tập thể cho kỷ nguyên mới.  

Các liên minh, tổ ch c và luật lệ Mỹ  à các đối tác xây dựng c n ph i được 

đi u chỉnh. Trong trụ cột này, Mỹ đã  àm sâu sắc quan hệ liên minh với Australia, 

Nhật B n, Hàn Quốc  Phi ippines; tăng cư ng quan hệ với các đối tác khu vực gồm 

Ấn Độ  Indonesia  Ma aysia  New Zea and  Singapo e  Đài Loan  Việt Nam và các 

đ o quốc Thái Bình Dương [Nguyễn Văn Dương  2024]. Mỹ đã đ ng g p cho một 

ASEAN đoàn kết; tăng cư ng vai trò của Quad và thực hiện các cam kết của nhóm; 

ủng hộ Ấn Độ  ươn  ên  à đ m nhận  ai t ò  ãnh đạo khu vực; hợp tác xây dựng 

s c mạnh cho các đ o quốc Thái Bình Dương; th c đẩy kết nối giữa khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương  ới châu Âu - Đại Tây Dương; mở rộng hiện diện ngoại 

giao của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  nhất là ở Đ ng Nam Á  à các đ o 

quốc Thái Bình Dương. 

Ngoài ra, các giá trị v  tự do, dân chủ và nhân quy n thư ng được các Tổng 

thống Mỹ nhấn mạnh ho c “cân bằng hài hòa”  ới lợi ích kinh tế và các giá trị khác. 

Tuy nhiên, Tổng thống T ump dư ng như chỉ ưu tiên  ợi ích kinh tế  ít ch    đến tự 

do, dân chủ và nhân quy n. Ngày 03/5/2017, Ngoại t ưởng Rex Tillerson nói 

“Những giá trị căn b n v  tự do, nhân phẩm, cách mọi ngư i được đối xử là những 
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yếu tố dẫn dắt hoạt động đối ngoại của Mỹ  nhưng đ   à những giá trị Mỹ, không 

ph i  à chính sách đối ngoại của Mỹ. Nếu đòi hỏi các nước khác ph i tuân theo các 

giá trị Mỹ s  tạo ra những chướng ngại, c n trở kh  năng th c đẩy lợi ích quốc gia 

và lợi ích kinh tế của Mỹ” [Borge, J., 2017]. Phát biểu của Ngoại t ưởng Rex 

Tillerson có thể là sự gi i thích toàn diện nhất v  dân chủ, nhân quy n trong chính 

sách đối ngoại của Mỹ. Cách tiếp cận của chính quy n T ump tác động trực tiếp đến 

quan hệ với nhi u tổ ch c quốc tế và quốc gia, nhất  à các nước vốn bị Mỹ coi là vi 

phạm tự do, dân chủ và nhân quy n. 

Thứ ba, về kinh tế và khoa học - công nghệ: Tổng thống Trump nhấn mạnh 

quan điểm thương mại tự do và mở tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dựa trên 

nguyên tắc cân bằng, công bằng  c  đi c   ại, chia sẻ các giá trị chung v  kinh tế thị 

t ư ng để đ m b o cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục phát triển thịnh 

 ượng. Chính quy n Trump không phá bỏ tất c  thỏa thuận kinh tế thương mại đa 

phương  song  iệc Mỹ rút khỏi TPP  COP21  UNESCO... đã gây hụt hẫng tại Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương  nhất  à đối với 11 nước đã k  kết TPP, vốn được coi 

là kết qu , nội hàm kinh tế - thương mại của chiến  ược “Tái cân bằng”. Theo các 

quan ch c thương mại Mỹ  t ong cơ chế thương mại đa phương  các nước cam kết 

mở cửa thị t ư ng nhưng thực tế  nước nào cũng tìm cách b o hộ mậu dịch, b o vệ 

thị t ư ng nội địa và không tuân thủ những “quy tắc  àng” của WTO, thậm chí 

nhi u nước còn lợi dụng Mỹ để th c đẩy tăng t ưởng... Cách tiếp cận mới của 

Trump rõ ràng chỉ coi trọng quan hệ kinh tế - thương mại đa phương ở m c vừa 

ph i  đòi hỏi các nước ph i mở cửa thị t ư ng thực chất  à  em  ét  đàm phán  ại 

các FTA song phương  ới tiêu chuẩn cao, qu n trị minh bạch, hiệu qu  trên nguyên 

tắc cạnh t anh bình đẳng  c  đi c   ại, cùng có lợi. Với cách tiếp cận và luật chơi 

mới, Chính quy n Trump mong muốn tăng cư ng kết nối thương mại  đ u tư  à  ây 

dựng cơ sở hạ t ng, kiến trúc kinh tế khu vực; tạo dựng mạng  ưới kinh tế - thương 

mại theo “m  hình t ục  à nan hoa”  theo đ   Mỹ  àm t ung tâm   àm “t ục”  các 

nước khác  các FTA song phương  à ch m “nan hoa”. Tuy nhiên  đến th i Tổng 

thống Joe Bidden, Trong trụ cột này, Mỹ đ  xuất một khuôn khổ kinh tế cho khu 
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vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo đ   Mỹ s  phát triển những cách tiếp 

cận mới để đáp  ng những tiêu chuẩn cao v   ao động  à m i t ư ng; qu n trị các 

n n kinh tế kỹ thuật số và dòng ch y dữ liệu xuyên biên giới dựa trên nguyên tắc 

cởi mở, bao gồm thông qua một khuôn khổ kinh tế số mới; th c đẩy các chu i cung 

 ng b n vững  đa dạng, cởi mở và có thể dự đoán; thu hẹp kho ng cách hạ t ng 

thông qua sáng kiến “ ây dựng lại tốt hơn” c ng  ới các đối tác G7. Nhìn từ g c độ 

chính sách, Mỹ đã đưa  a khung kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  ì sự 

thịnh  ượng và xây dựng một n n t ng kinh tế để th c đẩy chiến  ược của mình 

[Phương Th o, 2023]. 

4.1.2.3. Những hạn chế 

Bên cạnh một số kết qu  đạt được, tập hợp lực  ượng của Mỹ ở khu vực Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương còn tồn tại những hạn chế  gây kh  khăn cho Mỹ 

trong củng cố vị t í “siêu cư ng số 1 thế giới”  à hình thành các cơ chế ki m chế 

các đối thủ ở khu vực: 

Thứ nhất, chính sách đối ngoại của Mỹ t ong giai đoạn 2017 đến nay có nhi u 

điểm thiếu nhất quán. Trong nhiệm kỳ đ u và nhiệm kỳ 02 (từ tháng 01/2025 đến 

nay), Tổng thống Dona  T ump đẩy mạnh thực hiện chính sách “Nước Mỹ trên hết”  

th c đẩy chủ nghĩa b o hộ sâu rộng t ên các  ĩnh  ực kinh tế, khoa học - công nghệ 

và rút khỏi nhi u thỏa thuận hợp tác đa phương  cắt gi m đáng kể viện trợ quốc tế, 

các cam kết hiện diện quân sự  th c đẩy “dân chủ, nhân quy n” tại nước ngoài [Anh 

Thư  2025]. T ong khi đ   chính quy n Tổng thống Joe Biden tái khẳng định cam 

kết của Mỹ t ong th c đẩy hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à củng cố 

quan hệ với các đồng minh/đối tác chủ chốt trong khu vực  đồng th i triển khai một 

loạt cơ chế tiểu đa phương nhằm ki m chế Trung Quốc [H i Hoàng, Anh Khôi, 

2024]. Khác biệt cơ b n v  chính sách đối ngoại của Mỹ dưới hai th i Tổng thống 

 nh hưởng tiêu cực tới tin cậy chính trị với mạng  ưới đồng minh/đối tác trong khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  buộc các nước này ph i lựa chọn “cân bằng 

động” t ong quan hệ nước lớn, thậm chí “đu dây” giữa Mỹ và Trung Quốc [The 

Study IAS, 2024]. 
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Thứ hai, Mỹ đẩy mạnh các khuôn khổ hợp tác song phương  tiểu đa phương 

với mạng  ưới đồng minh/đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

như Nhật B n, Hàn Quốc  Aust a ia  Phi ippines…  song    cơ b n chưa thể hình 

thành m  hình “NATO châu Á” đ m b o tính thống nhất, hiệu qu  trong  ng phó 

với đối thủ trong khu vực. Các cơ chế như Quad  AUKUS mang tính chất đối thoại, 

hợp tác tự nguyện [U.S. Department of Defense, 2023], không có hiệp ước ràng 

buộc như NATO  dẫn tới thiếu cam kết cụ thể giữa các bên t ong t ư ng hợp x y ra 

 ung đột ho c khủng ho ng an ninh. Bên cạnh đ   phạm vi hợp tác còn hạn chế, 

thiếu đồng bộ, ph n lớn tập trung vào một số  ĩnh  ực mới nổi như an ninh hàng 

h i, công nghệ quân sự [Như T ung  2023] … 

Thứ ba, tập hợp lực  ượng của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chủ 

yếu tập trung vào một số đồng minh truy n thống như Nhật B n, Hàn Quốc, 

Australia, Philippines, thách th c trực tiếp tới thế chủ động chiến  ược của nước này 

t ong th c đẩy hiện diện (kinh tế, quân sự) tại khu vực [Gillespie, A. and Patman, 

R.G., 2023]. Đi u này thể hiện rõ nét ở đư ng lối  chính sách đối ngoại của các 

nước thành viên chủ chốt ASEAN với Mỹ  t ong đ  c  Việt Nam, Indonesia, 

Ma aysia theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập, không liên kết và thể hiện lập 

t ư ng thận trọng t ước các cơ chế tiểu đa phương do Mỹ dẫn dắt [Kumardeep 

Banarjee, 2025]. Bên cạnh đ   t m  nh hưởng kinh tế của Mỹ đối với Ấn Độ Dương 

- Thái Bình Dương n i chung  à Đ ng Nam Á n i  iêng còn tồn tại một số hạn chế 

nhất định, nhất là v  hợp tác đ u tư cơ sở hạ t ng, trong khi Trung Quốc cơ b n thúc 

đẩy hiệu qu  sáng kiến BRI tại khu vực này [Ebel, Pippa  2023]. 

Thứ   , gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung. Việc Mỹ th c đẩy tập 

hợp lực  ượng, liên kết chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế đã gia tăng tính chất, 

m c độ cạnh tranh chiến  ược giữa Mỹ và Trung Quốc trong khu vực. V  chính trị, 

chính sách FOIP của Mỹ đối m t với áp lực cạnh tranh từ sáng kiến BRI của Trung 

Quốc [China Power, 2023]; bên cạnh đ   Bắc Kinh chú trọng th c đẩy ngoại giao 

song phương  kết hợp viện trợ  à đ u tư kinh tế, từng bước làm gi m s c hút từ Mỹ 

với các nước trong khu vực. V  kinh tế  hai bên đẩy mạnh các biện pháp thuế quan, 
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dẫn tới chiến t anh thương mại toàn diện, nhất là từ sau khi Tổng thống Donald 

T ump đắc cử nhiệm kỳ 2 đến nay. V  quốc phòng - an ninh, hiện diện của Mỹ 

trong khu vực khiến Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa trên Biển Đ ng  

mở rộng lực  ượng h i quân, xây dựng căn c , triển khai  ũ khí ở các đ o nhân tạo 

[ inhua  2023]. Đáng ch     một số động thái “ngoại giao” của chính quy n Biden 

với Đài Loan th i gian qua trực tiếp thách th c “ ằn  anh đỏ” của Trung Quốc, dẫn 

tới tình hình quan hệ hai b  ngày càng diễn biến ph c tạp, thậm chí ti m ẩn nguy cơ 

x y  a  ung đột  ũ t ang [Fang, Frank 2023]. 

Thứ năm, nguồn lực triển khai tập hợp lực  ượng của Mỹ tại Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương c   u hướng phân tán do cùng lúc ph i gi i quyết nhi u điểm 

n ng  ung đột trên thế giới như Nga - Ucraina, Israel với Hamas, Hezbollah, Iran 

và các vấn đ  t ong nước như áp  ực tài khóa, phân hóa nội bộ giữa hai đ ng Dân 

chủ - Cộng hòa. Những kh  khăn này khiến Mỹ g p thách th c lớn trong việc duy 

trì hiện diện hiệu qu , b n vững tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  nhất là trong 

bối c nh Trung Quốc tận dụng tối đa điểm tựa địa - chính trị để củng cố t m  nh 

hưởng đối với khu vực nên  âu dài đi u này có thể  nh hưởng tới vị thế của Mỹ ở 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương [Chaziza, Mordechai 2023]. 

4.1.3. So sánh chi phí - lợi ích trong tập hợp lực lượng của Mỹ tại khu vực 

Ấn Độ Dương - Thá  Bình Dương 

T ong giai đoạn 2017 - 2025, Mỹ đẩy mạnh tập hợp lực  ượng tại khu vực Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương diễn ra trong bối c nh cạnh tranh chiến  ược với 

Trung Quốc ngày càng sâu sắc. Để đánh giá một cách toàn diện m c độ hiệu qu  

của tiến trình này, bên cạnh làm rõ kết qu  đạt được, c n so sánh giữa chi phí Mỹ bỏ 

ra và lợi ích nước này thu v  trong từng dạng th c hợp tác. Cách tiếp cận dựa trên 

so sánh chi phí - lợi ích phù hợp với khung phân tích của luận án, vốn sử dụng ba 

chỉ báo gồm m c độ thể chế hóa, quy mô nguồn lực huy động và chi u sâu cam kết. 

Ba chỉ báo này  khi quy đổi thành các nhóm chi phí và lợi ích, cho phép luận án 

đánh giá một cách định  ượng hơn tiến trình tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực. 
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T ước tiên, v  chi phí, Mỹ ph i huy động một  ượng lớn nguồn lực trong nhi u 

 ĩnh  ực khác nhau. Trong trụ cột quốc phòng - an ninh, Mỹ đã tăng cư ng hiện 

diện quân sự, mở rộng các cuộc tập trận chung  tăng cư ng chuyển giao năng  ực 

cho đồng minh  à đối tác  đồng th i hiện đại hóa các hệ thống  ũ khí chiến  ược. 

Những đi u chỉnh này không chỉ tiêu tốn chi phí tài chính rất lớn, mà còn kéo theo 

chi phí chính trị t ong nước khi một bộ phận cử tri và nghị sĩ muốn gi m cam kết 

quân sự ở nước ngoài. Ngoài ra, việc th c đẩy an ninh th ng qua các cơ chế như 

Quad  à AUKUS cũng đ t Mỹ vào thế đối đ u c ng khai hơn  ới Trung Quốc, làm 

gia tăng  ủi ro va chạm chiến  ược. Những chi phí này ph n ánh trực tiếp vào chỉ 

báo nguồn lực huy động và một ph n vào chỉ báo chi u sâu cam kết. 

Trong trụ cột chính trị - ngoại giao, chi phí lớn nhất của Mỹ đến từ n  lực duy 

t ì  ai t ò  ãnh đạo và thuyết phục các đối tác cùng chia sẻ quan điểm chiến  ược. 

Việc th c đẩy các cơ chế như IPEF  các hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN ho c hội 

nghị ba bên Mỹ - Nhật - Hàn đòi hỏi Mỹ ph i duy trì ngoại giao cấp cao liên tục, 

đi u phối lợi ích giữa các thành viên và xử lý bất đồng nội khối. Đi u này tạo ra chi 

phí v  uy tín vì bất kỳ sự gián đoạn nào trong chính sách ho c yếu tố nội bộ có thể 

làm suy gi m lòng tin từ đối tác vào tính nhất quán trong chính sách của Mỹ. 

Trong trụ cột kinh tế - khoa học - công nghệ, chi phí lớn nhất nằm ở việc tái 

cấu trúc chu i cung  ng  à ban hành các đạo luật công nghiệp mới như CHIPS and 

Science Act hay Inf ation Reduction Act. Đây  à những chính sách tiêu tốn ngân 

sách hàng t ăm tỷ USD và không tránh khỏi sự ph n đối từ các doanh nghiệp ho c 

nhóm lợi ích bị tác động. Việc tái cấu trúc chu i cung  ng theo hướng gi m phụ 

thuộc vào Trung Quốc cũng tạo  a chi phí đi u chỉnh lớn đối với doanh nghiệp Mỹ. 

Từ g c độ đối ngoại, các tiêu chuẩn cao Mỹ th c đẩy t ong IPEF cũng khiến một số 

đối tác thận trọng   àm tăng chi phí ngoại giao để duy trì sự ủng hộ. 

Trong trụ cột giá trị -   tưởng, chi phí lớn nhất là rủi ro bị cáo buộc can thiệp 

vào công việc nội bộ của nước khác ho c gây phân cực chính trị. Việc Mỹ th c đẩy 

dân chủ, pháp quy n và nhân quy n trong khu vực không ph i   c nào cũng nhận 

được sự ủng hộ. Một số quốc gia ASEAN không muốn Mỹ dùng giá trị để gây áp 
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lực chính trị  do đ  Mỹ ph i cân bằng giữa việc b o vệ hình  nh giá trị của mình và 

duy trì quan hệ chiến  ược với các nước có chế độ chính trị khác biệt. 

V  lợi ích, các chỉ báo thể chế hóa và chi u sâu cam kết cho thấy Mỹ thu được 

nhi u kết qu  quan trọng. T ong  ĩnh  ực quốc phòng - an ninh, Mỹ đã củng cố 

đáng kể mạng  ưới đồng minh. Nhật B n gia tăng ngân sách quốc phòng  à đi u 

chỉnh học thuyết an ninh theo hướng phù hợp hơn  ới Mỹ. Hàn Quốc mở rộng hợp 

tác ba bên với Mỹ và Nhật B n. Australia tham gia AUKUS, chấp nhận chuyển đổi 

cấu trúc lực  ượng để tương thích hơn  ới định hướng chiến  ược của Mỹ. Các kết 

qu  này là lợi ích lớn vì giúp Mỹ duy trì vị thế dẫn dắt an ninh khu vực  à tăng 

cư ng kh  năng  ăn đe đối với Trung Quốc. 

Trong trụ cột chính trị - ngoại giao, Mỹ đã củng cố quan hệ với ASEAN sau 

th i gian bị  em  à sao nhãng dưới th i chính quy n t ước. Việc nâng cấp quan hệ 

Mỹ - ASEAN  ên Đối tác chiến  ược toàn diện giúp Mỹ tăng cư ng độ phủ ngoại 

giao và tạo n n t ng để tham gia sâu hơn  ào các cơ chế khu vực. Lợi ích chính của 

đi u này là Mỹ có thể  nh hưởng đến các chuẩn mực và diễn ngôn khu vực  đ c biệt 

trong các vấn đ   iên quan đến biển, luật pháp quốc tế và qu n trị an ninh. 

Trong trụ cột kinh tế - khoa học - công nghệ, Mỹ thu được lợi ích đáng kể từ 

việc dẫn dắt các chu i cung  ng toàn c u mới v  bán dẫn  năng  ượng sạch và công 

nghệ cao. Bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn và quy tắc t ong IPEF  à các cơ chế 

song phương  Mỹ đã tạo ra một mạng  ưới kinh tế có chọn lọc nhằm gi m phụ thuộc 

vào Trung Quốc. M c dù không ph i tất c  đối tác đ u hưởng lợi trực tiếp từ các 

tiêu chuẩn này  nhưng  ợi ích của Mỹ nằm ở việc định hình luật chơi mới trong các 

ngành chiến lược. 

Cuối cùng, trong trụ cột giá trị -   tưởng, Mỹ vẫn duy t ì được s c hút v  thể 

chế và chuẩn mực. M c dù không ph i nước nào cũng chia sẻ hoàn toàn các giá trị 

mà Mỹ đ  xuất  nhưng Mỹ vẫn  à đối tác được lựa chọn trong nhi u  ĩnh  ực v  

giáo dục, khoa học, công nghệ và các chuẩn mực qu n trị minh bạch. Đi u này tăng 

cư ng quy n lực m m của Mỹ  à gi p nước này duy trì vị thế cạnh tranh dài hạn. 
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Bảng 4.1. Bảng so sánh chi phí - lợi ích trong tập hợp lực lượng của Mỹ 

(2017-2025) 

Dạng thức 

tập hợp 

lực lượng 

Chi phí Mỹ phải bỏ ra Lợi ích Mỹ thu được 
Nhận xét tổng  

hợp (giá - lợi ích) 

Đồng 

minh 

truy n 

thống 

(Nhật, 

Hàn, 

Australia) 

Tăng chi phí quân sự, 

hiện diện h i quân - 

không quân; cam kết 

 ăn đe mở rộng; xử lý 

bất đồng thương mại, 

chia sẻ gánh n ng; rủi 

 o đối đ u lớn hơn  ới 

Trung Quốc. 

Mạng  ưới đồng minh 

được củng cố; Nhật tăng 

chi tiêu quốc phòng; hợp 

tác ba bên Mỹ - Nhật - 

Hàn được nối lại; 

Australia tham gia 

AUKUS;  ăn đe T ung 

Quốc mạnh hơn. 

Lợi ích  ượt chi 

phí; đây  à kênh 

hiệu qu  nhất. 

Đối tác 

quan trọng 

(Ấn Độ, 

Singapore, 

Việt Nam) 

Tăng chi phí ngoại 

giao; kh  đạt đồng 

thuận do lợi ích không 

trùng khít; c n đ u tư 

xây dựng lòng tin chiến 

 ược lâu dài; hạn chế 

v  chuyển giao công 

nghệ nhạy c m. 

Mở rộng đối tác "có kh  

năng ki m chế Trung 

Quốc"; tăng kh  năng 

tiếp cận thị t ư ng và hạ 

t ng khu vực; củng cố 

hiện diện chính trị và 

quân sự tại các điểm 

then chốt. 

Lợi ích trung 

bình - cao; chi 

phí lớn nhưng 

chấp nhận được. 

Hợp tác 

tiểu đa 

phương 

(Quad, 

AUKUS, 

Mỹ - Nhật 

- Hàn) 

Chi phí chính trị cao; 

gây ph n  ng mạnh từ 

Trung Quốc; kh  đạt 

đồng thuận toàn diện; 

rủi ro xói mòn vai trò 

ASEAN; tiêu tốn 

nguồn lực đi u phối 

nội bộ. 

Tăng cư ng liên kết 

chiến  ược giữa các nước 

chủ chốt; mở rộng hợp 

tác công nghệ cao 

(AUKUS) và an ninh 

biển; tạo cấu trúc bán 

liên minh mới. 

Lợi ích đáng kể 

nhưng chi phí 

cũng  ất cao; hiệu 

qu  kh ng đồng 

đ u. 
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Hợp tác đa 

phương 

(ASEAN, 

EAS, 

ARF, 

ADMM+) 

Chi phí ngoại giao lớn; 

yêu c u đi u phối thể 

chế ph c tạp; hạn chế 

do nguyên tắc đồng 

thuận của ASEAN; ít 

công cụ cưỡng chế. 

Tăng độ phủ  nh hưởng; 

duy trì vai trò trong thiết 

lập chuẩn mực khu vực; 

củng cố hình  nh cư ng 

quốc “tham gia c  t ách 

nhiệm”. 

Lợi ích vừa ph i; 

chi phí thấp so 

với tiểu đa 

phương; ph  hợp 

giữ hiện diện lâu 

dài. 

Hợp tác 

kinh tế - 

công nghệ 

(IPEF, 

chu i cung 

 ng bán 

dẫn) 

Chi phí tái cấu trúc 

chu i cung  ng rất lớn; 

 ung đột với doanh 

nghiệp t ong nước; rủi 

ro phân hóa bạn hàng. 

Tạo luật chơi mới; gi m 

phụ thuộc vào Trung 

Quốc; củng cố vị thế 

trong công nghệ lõi; 

kiểm soát các mắt xích 

chiến  ược. 

Lợi ích chiến 

 ược dài hạn cao; 

chi phí rất lớn 

trong ngắn - 

trung hạn. 

Hợp tác 

giá trị - ý 

tưởng (dân 

chủ, pháp 

quy n, 

nhân 

quy n) 

Rủi ro bị cáo buộc can 

thiệp nội bộ; hạn chế 

tiếp cận với một số 

nước ASEAN; c n đ u 

tư  ớn cho các quỹ, 

chương t ình h  trợ. 

Duy trì quy n lực m m; 

thu hút nhân tài, sinh 

viên, doanh nghiệp; 

củng cố hình  nh Mỹ 

như một chuẩn mực v  

qu n trị. 

 

So sánh chi phí - lợi ích cho thấy trong h u hết các dạng th c, Mỹ thu được lợi 

ích chiến  ược dài hạn  ượt trội so với chi phí ngắn hạn. Tuy nhiên, một số kênh 

như hợp tác tiểu đa phương  à sáng kiến kinh tế kiểu mới như IPEF c  tỷ lệ chi phí 

cao hơn  ợi ích rõ rệt, nhất là khi m c độ đồng thuận nội khối chưa cao ho c lợi ích 

dành cho đối tác còn hạn chế. 

4.2. Dự báo tập hợp lực lượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương  

4.2.1. Khả năng chuyển biến của các nhân tố tác động đến tập hợp lực 

lượng của Mỹ tại khu vực đến 2029  



173 

4.2.1.1. Cấp độ nội bộ 

Tổng thống Donald Trump, với định hướng “Nước Mỹ trên hết”  dự kiến ưu 

tiên các thỏa thuận song phương  ới Nhật B n, Hàn Quốc, Australia, Philippines và 

Ấn Độ, nhấn mạnh  ăn đe quân sự và cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc [RAND, 

2025]. Phong cách  ãnh đạo giao dịch của ông có thể dẫn đến các đàm phán t ực 

tiếp với Trung Quốc ho c Tri u Tiên  như hội nghị Hà Nội 2019  nhưng  ủi ro làm 

suy yếu hợp tác đa phương  gây nghi ngại v  cam kết lâu dài của Mỹ [North, 2024]. 

Trump s  th c đẩy các hiệp định thương mại để mở rộng thị t ư ng Đ ng Nam Á  

nhưng  ập t ư ng b o hộ có thể gây căng thẳng với đồng minh [ORF, 2025]. Các 

quan ch c cấp cao mang lập t ư ng di u hâu  định hình chính sách c ng rắn. Trong 

đối ngoại, Ngoại t ưởng Ma co Rubio ưu tiên  ăn đe quân sự, hạn chế công nghệ 

Trung Quốc và củng cố liên minh như Quad [CFR, 2025]. Bộ t ưởng Quốc phòng 

Pete Hegseth tập trung hiện đại h a quân đội  tăng tập trận khu vực. Giám đốc Tình 

báo Quốc gia Tulsi Gabbard s  giám sát ch t ch  hoạt động của Trung Quốc [Vox, 

2024]. Trong kinh tế, Bộ t ưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ t ưởng Thương mại 

Howard Lutnick ủng hộ thuế quan cao với Trung Quốc, tái cấu trúc chu i cung  ng 

[CNN, 2025]. Đại diện Thương mại Jamieson G ee  th c đẩy thương mại song 

phương  ới ASEAN [Bloomberg, 2025]. Các nhóm lợi ích  như tập đoàn c ng nghệ 

(Google, Inte )  à năng  ượng (ExxonMobil), s  định hướng đ u tư  ào chu i cung 

 ng bán dẫn tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia [Reuters, 2023]. Nhóm vận động hành 

 ang  như Hiệp hội Xuất khẩu Sữa Mỹ yêu c u mở rộng thị t ư ng [OpenSecrets, 

2023]. Cạnh tranh nội bộ giữa các nhóm này có thể làm chậm ra quyết định. Nhìn 

chung  T ump  đội ngũ c ng rắn và nhóm lợi ích s  định hình chiến  ược thực dụng, 

ưu tiên song phương  nhưng  ủi ro thiếu nhất quán  à căng thẳng với đồng minh có 

thể c n trở tập hợp lực  ượng của Mỹ ở khu vực. 

Một nhân tố nội bộ mang tính rủi ro với tập hợp lực  ượng của Mỹ là là hiện 

trạng tái cơ cấu tại Vụ Các vấn đ  Đ ng Á  à Thái Bình Dương (EAP) - một đ u 

mối quan trọng trong hoạch định chiến  ược đối ngoại khu vực của Mỹ. Theo kế 

hoạch tái cơ cấu của Bộ Ngoại giao do Ngoại t ưởng Ma co Rubio đ  xuất, hàng 
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loạt  ăn phòng ch c năng đã bị đ ng cửa ho c sáp nhập. Đáng ch     Văn phòng 

Đa phương (Office of Multilateral Affairs), chủ trì hợp tác với ASEAN, EAS, ARF 

 à  ĩnh  ực Hạ nguồn Mê Công  đã bị xóa bỏ [Natanson, Nakashima & Cadell, 

2025]. Cùng với đ   Văn phòng An ninh  à Các  ấn đ  xuyên quốc gia (Office of 

Security and Transnational Affairs) không còn tồn tại đã làm gi m đáng kể năng  ực 

phối hợp an ninh ở khu vực. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đã tiến hành chiến dịch cắt 

gi m nhân sự quy mô lớn: hơn 1.100 nhân  iên dân sự  à hơn 240  iên ch c ngoại 

giao bị sa th i. Quan trọng hơn  một số chuyên gia hàng đ u v  Biển Đ ng  à các 

vấn đ  an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương kh ng được bố trí trong lực  ượng 

chuyên trách, khiến kho ng trống chuyên môn nghiêm trọng xuất hiện trong việc 

đối phó với  ung đột xuyên vùng và cạnh tranh chiến  ược khu vực [Lonsdorf, K.,  

Bowman, T., 2025]. Những thay đổi nội bộ này có thể  nh hưởng mạnh đến triển 

khai chính sách tại khu vực t ong tương  ai. EAP được tái cấu t  c theo hướng trên 

hiệu qu  phối hợp và thực thi chính sách đối với ASEAN  Đ ng Nam Á  à Mê 

Công gi m sút; việc cắt gi m chuyên gia khiến năng  ực ph n  ng chiến  ược bị suy 

yếu. Khi nhìn giai đoạn đến năm 2029, những dị thư ng v  cơ cấu và nhân sự này 

có thể dẫn đến việc Mỹ triển khai chính sách tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

không còn ổn định và sâu rộng như t ước nữa, buộc Mỹ ph i tìm các phương th c 

khác như thông qua các tổ ch c liên vụ  cơ chế song phương  inh hoạt ho c gia tăng 

vai trò của Văn phòng An ninh Quốc gia để b  đắp kho ng trống này. 

4.2.1.2. Cấp độ quốc gia 

Mỹ duy trì vị thế siêu cư ng, với GDP dự kiến 33.000 tỷ USD năm 2029 

(25% GDP toàn c u), ngân sách quốc phòng  ượt 900 tỷ USD và dẫn đ u v  AI, 

Internet vạn vật, công nghệ sinh học [World Bank, 2025]. Tuy nhiên, nợ c ng  ượt 

40.000 tỷ USD s  hạn chế nguồn lực cho các sáng kiến khu vực [U.S. Treasury, 

2024]. S c mạnh tương đối của Mỹ so với Trung Quốc suy gi m, với tỷ lệ GDP 

Mỹ/Trung Quốc gi m từ 5:1 năm 2006  uống 1,5:1 năm 2024. 

Sự phân cực chính trị giữa Đ ng Dân chủ và Cộng hòa s  c n trở chính sách 

đối ngoại. Trump 2.0 có thể g p kh  khăn t ong  iệc th ng qua các đạo luật h  trợ 
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khu vực do bất đồng tại Quốc hội. Dự báo chia r  nội bộ s  làm gi m cam kết dài 

hạn với đồng minh  đ c biệt nếu T ump ưu tiên các  ấn đ  nội địa như nhập cư. Tuy 

nhiên, mạng  ưới đồng minh toàn c u và lợi thế công nghệ s  giúp Mỹ duy trì  nh 

hưởng, với trọng tâm ki m chế Trung Quốc. 

Dù vậy, bất kể đ ng nào hay ngư i nào lên nắm quy n thì mục tiêu toàn c u 

của Mỹ vẫn là củng cố và duy trì vị t í  ãnh đạo số 1 thế giới. Xét v  dài hạn, Mỹ 

tiếp tục theo đuổi mục tiêu chiến  ược thiết lập bá quy n trên thế giới  nhưng t y 

từng giai đoạn, phụ thuộc vào các yếu tố  đi u kiện  m i t ư ng khác nhau  tư tưởng 

bá quy n này s  được thể hiện dưới các dạng khác nhau. Sau Chiến tranh thế giới 

th  hai  nước Mỹ ở đỉnh cao s c mạnh  các đối thủ bị tàn phá bởi chiến t anh  cũng 

 à   c tư tưởng bá quy n được thể hiện cực đoan nhất, sẵn sàng can thiệp bằng mọi 

giá, mọi nơi. Hiện nay và trong ngắn hạn, Mỹ có sự suy gi m tương đối v  thế và 

lực, song tiếp tục  à siêu cư ng toàn diện, duy nhất trên thế giới v  thực lực và t m 

 nh hưởng. Mỹ vẫn là n n kinh tế lớn nhất thế giới (ít nhất đến năm 2030); c   ực 

 ượng quân sự lớn  à được trang bị hiện đại nhất thế giới;  à nước duy nhất có hệ 

thống đồng minh quân sự toàn c u  do đ   à quốc gia duy nhất có kh  năng t iển 

khai quân đội đến các khu vực khác nhau trên thế giới thông qua hệ thống đồng 

minh/đối tác  à căn c  quân sự ở nước ngoài. Mỹ dẫn đ u thế giới v  khoa học - 

công nghệ  đ c biệt t ong các  ĩnh  ực khoa học - công nghệ của tương  ai  như t í 

tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, công nghệ sinh học. Với s c mạnh đ   mục tiêu toàn 

c u của Mỹ s  luôn xoay quanh việc duy trì vị thế “ ãnh đạo số 1 thế giới”. 

Động lực chiến  ược cốt lõi của Mỹ t ong giai đoạn hậu 2025 tiếp tục xoay 

quanh mục tiêu duy trì vị thế  ãnh đạo toàn c u và ki m chế sự tr i dậy của Trung 

Quốc. Tuy nhiên  điểm mới là sự đi u chỉnh ưu tiên chiến  ược của Washington 

trong phân bổ nguồn lực quốc phòng. Quốc hội Mỹ, trong khuôn khổ Pacific 

Dete  ence Initiati e (PDI)  đã phê chuẩn ngân sách hàng chục tỷ USD để triển khai 

hạ t ng quân sự, hệ thống phòng thủ tên lửa và kh  năng t iển khai nhanh ở Tây 

Thái Bình Dương [U.S. Department of Defense, 2025]. Việc tập trung ngân sách 

này ph n ánh  u hướng ưu tiên  âu dài cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  song 
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cũng đ t ra rủi ro dàn tr i khi Mỹ vẫn ph i duy trì cam kết ở châu Âu và Trung 

Đ ng. Đến 2030, hiệu qu  của chính sách này s  phụ thuộc vào kh  năng cân đối 

giữa cạnh tranh chiến  ược với Trung Quốc và các thách th c an ninh toàn c u khác. 

4.2.1.3. Cấp độ liên quốc gia 

Từ năm 2025  chính sách của Trung Quốc tiếp tục nổi lên là thách th c chủ 

yếu đối với n  lực tập hợp lực  ượng của Mỹ. Với quy mô GDP dự kiến đạt kho ng 

22 nghìn tỷ USD  ào năm 2029  Bắc Kinh dự kiến mở rộng  nh hưởng thông qua 

các cơ chế như Sáng kiến BRI, BRICS và Tổ ch c Hợp tác Thượng H i [SCO], 

t ong đ  đ c biệt chú trọng đến hạ t ng và công nghệ tại Đ ng Nam Á [国家统计, 

2024]. Trung Quốc được dự báo s  tăng đ u tư  ào Indonesia  Việt Nam và Thái 

Lan, từ đ  cạnh tranh trực tiếp với các sáng kiến do Mỹ th c đẩy như IPEF. Tuy 

nhiên, các vấn đ  nội tại như gánh n ng nợ công, tốc độ già hóa dân số  à nguy cơ 

bất ổn xã hội có thể hạn chế kh  năng chi phối dài hạn của Trung Quốc trong khu 

vực [Lại Thái Bình, 2023]. 

Trong bối c nh đ   các đồng minh  à đối tác then chốt của Mỹ đ ng  ai t ò 

quan trọng trong việc cân bằng  nh hưởng của Trung Quốc. Nhật B n và Hàn Quốc, 

với tư cách  à đồng minh hiệp ước, dự kiến s  tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng 

và công nghệ với Mỹ, song vẫn lo ngại nguy cơ chính quy n Donald Trump gi m 

m c cam kết với khu vực [RAND, 2025]. Ấn Độ, với GDP dự báo đạt kho ng 5 

nghìn tỷ USD  ào năm 2029, ngày càng khẳng định vị thế t ong cơ chế Quad, song 

vẫn duy trì lập t ư ng chiến  ược độc lập [ORF, 2024]. V  phía ASEAN, tổ ch c 

này được kỳ vọng giữ vững  ai t ò t ung tâm  nhưng một số nước như Việt Nam và 

Indonesia đang tỏ ra chủ động hơn t ong  iệc tăng cư ng hợp tác với Mỹ v  công 

nghệ và an ninh [U.S. Department of State, 2024]. 

Trên thực tế  các đồng minh  à đối tác đã thể hiện sự chủ động    nét hơn từ 

năm 2025. Nhật B n và Australia ký kết thỏa thuận nâng cấp hợp tác quốc phòng, 

bao gồm chia sẻ công nghệ  đ ng tàu  à tổ ch c tập trận chung nhằm đối phó với 

các rủi ro an ninh mới nổi tại khu vực [Reuters, 2025]. Indonesia tổ ch c cuộc tập 

trận đa phương Supe  Ga uda Shie d  ới quy mô lớn, trong khi Philippines ký kết 
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Thỏa thuận SOVFA với New Zealand, mở đư ng cho việc luân phiên triển khai lực 

 ượng quân sự [India Council of World Affairs, 2025]. Những động thái này cho 

thấy mạng  ưới liên kết an ninh - kinh tế giữa Mỹ  à các đối tác khu vực đang t ở 

nên ch t ch   à đan  en hơn  qua đ  gi p Mỹ gi m bớt gánh n ng “đơn phương 

gánh  ác” an ninh khu  ực.  u hướng này được dự báo s  tiếp tục mở rộng đến 

năm 2030  nhất là khi các nước t m t ung t ong ASEAN  à Nam Thái Bình Dương 

ngày càng khẳng định vị thế chiến  ược. 

Cùng với hợp tác song phương  các cơ chế tiểu đa phương cũng phát t iển 

mạnh. Tại Hội nghị Ngoại t ưởng l n th  10 của Quad tại Washington D.C (tháng 

7/2025) đã công bố sáng kiến tăng cư ng an ninh hàng h i, chu i cung  ng, công 

nghệ trọng yếu và hợp tác  ng phó th m họa nhân đạo. Đi u này ph n ánh xu 

hướng Quad ngày càng đi  ào hợp tác ch c năng [India’s Minist y of E te na  

Affai s 2025]  đồng th i bổ trợ cho vai trò trung tâm của ASEAN. 

Với AUKUS  năm 2025 ghi nhận c  tín hiệu tiến triển và rủi ro. Một m t, Anh 

đã bắt đ u triển khai các hạng mục s n xuất cho chương t ình SSN-AUKUS và 

cùng Australia ký hiệp ước 50 năm    hợp tác tàu ng m hạt nhân, thể hiện cam kết 

lâu dài v   ăn đe biển xa [U.K. House of Commons Library, 2025]. M t khác, các 

báo cáo độc lập tại Anh chỉ  a nguy cơ “kho ng trống năng  ực” do hạn chế ngân 

sách  kh  khăn c ng nghiệp và tiến độ xây dựng lò ph n  ng, có thể  nh hưởng tới 

kh  năng t iển khai t ong giai đoạn cuối thập niên 2030 đến đ u 2040. Do đ   đến 

năm 2030  AUKUS nhi u kh  năng  ẫn giữ vai trò là tín hiệu chiến  ược mạnh, 

song m c độ hiệu qu  thực tế còn phụ thuộc đáng kể vào kh  năng c ng nghiệp 

quốc phòng và sự phối hợp ba bên. 

4.2.1.4. Cấp độ khu vực 

Ấn Độ D ơng -   á  Bìn  D ơng   ếp tục là trung tâm thế giới về kinh tế, 

chính trị và an ninh: Trong thập kỷ tới, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à ph n 

nhỏ hơn  à châu Á - Thái Bình Dương s   à nơi tập trung những liên kết, hợp tác 

quốc tế lớn nhất thế giới, nhất là v  hợp tác kinh tế quốc tế  đồng th i cũng  à nơi cọ 
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sát chiến  ược nước lớn diễn ra gay gắt nhất  tác động, chi phối đến cục diện toàn 

c u, trực tiếp là trật tự khu vực. 

Thứ nhất, v  kinh tế, theo nghiên c u của Tổ ch c Kh o sát Thị t ư ng quốc 

tế BMI, đến năm 2030  châu Á s  trở thành khu vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 

GDP toàn c u, vào kho ng 40% [Đ  Lê Chi, 2020]. Trung Quốc s  chiếm một nửa 

số đ   ngang  ới Bắc Mỹ và châu Âu. Viện Brookings (Mỹ) dự báo đến năm 2030, 

châu Á - Thái Bình Dương  à thị t ư ng tiêu thụ lớn nhất thế giới với 3,5 tỷ ngư i 

thuộc t ng lớp t ung  ưu   ớn hơn tất c  khu vực khác cộng lại và s  quyết định xu 

hướng vận động của thị t ư ng toàn c u [Việt Anh, 2022]. Các sáng kiến như IPEF 

và các quỹ đ u tư t ị giá hàng chục tỷ USD hướng  ào năng  ượng, giao thông, cơ 

sở hạ t ng số hóa càng nâng cao giá trị chiến  ược khu vực [Kao, K., 2024]. 

Thứ hai, v  an ninh, cuộc chạy đua t ang bị tàu ng m giữa Mỹ và Trung Quốc 

đã đạt tới m c độ mới khi Trung Quốc đang nhanh ch ng hiện đại hóa hạm đội với 

tàu ng m hạt nhân  à phương tiện kh ng ngư i  ái dưới biển, trong khi Hoa Kỳ làm 

mới lực  ượng qua lớp tàu ng m tàng hình Virginia và h  trợ công nghệ AI, song 

cũng g p kh  khăn    s n xuất và b o trì [Cherney, M. et a   2025]. Đi u này thể 

hiện sự căng thẳng gia tăng t ong cạnh tranh chiến  ược dưới  òng đại dương. Các 

đồng minh như Nhật B n  à Aust a ia đã cam kết tăng cư ng liên minh an ninh: 

thực hiện tập trận chung, thỏa thuận tiếp cận lực  ượng  à đi đến hợp tác trong công 

nghệ quốc phòng trị giá hàng tỷ USD [Reute s  2025]. Đồng th i  Indonesia đã tổ 

ch c cuộc tập trận đa phương Supe  Ga uda Shie d  ới sự tham gia của hơn 6.500 

binh sĩ  thể hiện rõ n  lực chung nhằm củng cố kh  năng  ăn đe t ước các áp lực từ 

Trung Quốc [Karmini, N., Jatmiko, A., 2025]. Những dấu hiệu này cho thấy tuyến 

phía Nam - Đ ng Nam Á đang d n nổi  ên như t ụ cột trong cấu trúc an ninh khu 

vực, ch  không còn là bên thụ động. 

Thứ ba, v  nguy cơ  ung đột, khu vực này tồn tại các tranh chấp, bất đồng 

ph c tạp, ti m ẩn nguy cơ dẫn đến  ung đột  t ong đ  c  các điểm nóng Biển Đ ng  

biển Hoa Đ ng  Eo biển Đài Loan  bán đ o Tri u Tiên. Các điểm n ng đ u đang  s  

còn  iên quan đến Trung Quốc và có sự can dự của Mỹ ở những cấp độ khác nhau. 
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Việc tìm  a được gi i pháp hòa bình, xử lý triệt để những căng thẳng ở khu vực này 

một cách hòa bình từ nay đến năm 2029  à  ất khó x y ra. Thực tế, trong nhi u thập 

kỷ qua  các điểm nóng tại khu vực trở nên ph c tạp hơn  à thư ng chỉ tạm th i lắng 

xuống sau những th i điểm căng thẳng  eo thang đến b  vực  ung đột, chiến tranh.  

Trong b c tranh chung của chiến  ược đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương  Đ ng Nam Á đã  đang  à nơi diễn ra cạnh tranh chiến  ược gay gắt 

giữa các nước lớn. Đ ng Nam Á nằm ở trung tâm, kết nối Ấn Độ Dương  ới Thái 

Bình Dương  nơi c  nhi u tuyến hàng h i huyết mạch quốc tế đi qua  à  à n n kinh 

tế lớn th  năm thế giới, với dân số hơn 650 t iệu ngư i, GDP kho ng 3.000 tỷ 

USD … nên được coi là khu vực có vị trí quan trọng hàng đ u ở Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương. Việc giành được ưu thế ở Đ ng Nam Á cũng đồng nghĩa  ới việc 

c  được lợi thế trong cuộc đua tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chính vì vậy, 

cuộc cạnh tranh  nh hưởng giữa các cư ng quốc tại khu vực Đ ng Nam Á diễn ra 

ngày càng quyết liệt và khó dự báo [Minh Đ c, 2022]. Do khác nhau v  lợi ích 

chiến  ược cũng như cách th c xử lý các mối quan hệ, nên trong cuộc cạnh tranh 

này xuất hiện nhi u yếu tố tác động không nhỏ đến hòa bình và sự ổn định của khu 

vực Đông Nam Á  đòi hỏi m i quốc gia ph i có gi i pháp  à đối sách hợp lý. Trong 

cạnh tranh, bên cạnh những chính sách c ng rắn nhằm  ăn đe  ngăn ch n đối thủ, 

các cư ng quốc cũng  ất coi trọng việc tăng cư ng s c mạnh m m thông qua các dự 

án hợp tác v  kinh tế, h  trợ v  quốc phòng  an ninh cho các đối tác truy n thống, 

các nước mới nổi nhằm tập hợp lực  ượng, mở rộng  nh hưởng  à giành ưu thế. Các 

hoạt động đ  tạo cho các quốc gia trong khu vực Đ ng Nam Á những cơ hội để 

phát triển kinh tế, nâng cao ti m lực quốc phòng  à đ m b o an ninh quốc gia, song 

cũng ti m ẩn nhi u nguy cơ  đe dọa an ninh và chiến  ược phát triển của các nước. 

4.2.1.5. Cấp độ toàn cầu  

Từ năm 2025 t ở đi  m i t ư ng quốc tế biến động mạnh đã  à đang tác động 

sâu sắc đến chính sách tập hợp lực  ượng của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương. Những thay đổi này có thể khái quát thành bốn  u hướng toàn c u chính: (i) 

Cạnh tranh chiến  ược Mỹ - Trung toàn diện hơn; (ii) Sự nổi lên của các trung tâm 
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quy n lực đa cực; (iii) Dịch chuyển kinh tế - công nghệ toàn c u gắn với an ninh 

chu i cung  ng; (iv) Gia tăng thách th c phi truy n thống cùng c i cách thể chế 

quốc tế. Các báo cáo chiến  ược g n đây của Mỹ và các viện nghiên c u quốc tế 

t ong giai đoạn 2024 - 2025 đã nhấn mạnh những  u hướng này, qua đ  cung cấp 

n n t ng cho việc dự báo triển vọng tập hợp lực  ượng của Mỹ đến năm 2030. 

Thứ nhất, cạnh tranh chiến l ợc Mỹ - Trung toàn diện  ơn. Trung Quốc tiếp 

tục  à đối thủ chiến  ược trực tiếp của Mỹ tại khu vực, bao gồm quân sự, kinh tế, 

công nghệ và  nh hưởng thể chế. Báo cáo của Diễn đàn an ninh Munich 2024 đã chỉ 

ra rằng Bắc Kinh đang ngày càng tự tin hơn t ong  iệc th c đẩy “t ật tự thay thế”  

t ong đ  các thiết chế do Trung Quốc dẫn dắt (BRICS, SCO) được d ng  àm đối 

trọng với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ [Munich Secu ity Confe ence  2024]. Đi u 

này buộc Mỹ ph i mở rộng chiến  ược tập hợp lực  ượng  ượt ra ngoài hợp tác quốc 

phòng, bao gồm c  cạnh tranh v  công nghệ, tài chính và luật lệ quốc tế. 

Mỹ kiên định coi Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à “ưu tiên chiến  ược dài 

hạn”. Tuyên bố   e Un  ed S   es’ Endur ng Comm  men   o   e Indo-Pacific 

Region [White House, 2025] nhấn mạnh cam kết của Mỹ tập t ung  ào  ăn đe quân 

sự và các  ĩnh  ực an ninh mạng, công nghệ, hạ t ng chất  ượng, h  trợ nhân đạo. 

Sự dịch chuyển này ph n ánh nhận th c của Washington v  cạnh tranh với Trung 

Quốc s  toàn diện, kết hợp giữa quy n lực c ng và quy n lực m m. 

Thứ hai, sự nổi lên của cấu  rúc đ  cực và trung tâm quyền lực mới. Một xu 

hướng nổi bật khác là sự tr i dậy của cấu trúc quy n lực đa cực (multipolarity). Nga 

tiếp tục tìm cách tăng  nh hưởng ở Ấn Độ Dương  nhất là qua hợp tác năng  ượng 

và quốc phòng với Ấn Độ, Iran và một số nước T ung Đ ng. Ấn Độ với GDP dự 

kiến đạt 5 nghìn tỷ USD vào cuối thập niên này  được đánh giá  à t ung tâm quy n 

lực mới nổi. RAND Commenta y (2025)  ưu   New De hi s  tham gia sâu hơn  ào 

Quad và hợp tác với Mỹ v  an ninh công nghệ, song duy trì lập t ư ng độc lập trong 

BRICS và SCO, cho thấy tính chất “đa  iên kết” (mu ti-alignment) ngày càng rõ 

[RAND  2025]. Đi u này c  nghĩa  à tập hợp lực  ượng của Mỹ ph i tính đến yếu tố 

“kh ng  àng buộc” của Ấn Độ nếu muốn duy trì sự tham gia b n vững của nước 
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này. T ong khi đ   EU  à G7 ngày càng ch    đến Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương. Diễn đàn an ninh Munich 2024 ghi nhận sự dịch chuyển ưu tiên của nhi u 

nước châu Âu sang khu vực này thông qua hợp tác h i quân, an ninh mạng  à đ u 

tư hạ t ng. Đây  à nhân tố h  trợ quan trọng cho Mỹ trong th c đẩy mở rộng tập hợp 

lực  ượng, dù sự tham gia của châu Âu còn bị giới hạn bởi năng  ực triển khai  à ưu 

tiên tại châu Âu - Đại Tây Dương. 

Thứ ba, dịch chuyển kinh tế - công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng. V  kinh 

tế, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục chiếm hơn 60% GDP toàn 

c u  à hơn một nửa thương mại quốc tế, đ ng  ai t ò trung tâm của n n kinh tế thế 

giới. Báo cáo Mapping the Semiconductor Supply Chain [CSIS, 2023] và các cập 

nhật năm 2024 của Bộ Thương mại Mỹ chỉ rõ chu i cung  ng chất bán dẫn - ngành 

công nghệ then chốt tập trung mạnh ở Đ ng Á  nhất là tại Đài Loan  Hàn Quốc và 

Nhật B n. Do đ   Mỹ buộc ph i tăng cư ng hợp tác với các đối tác này nhằm đ m 

b o tính an toàn  à đa dạng hóa nguồn cung  đồng th i th c đẩy IPEF như một công 

cụ qu n trị chu i cung  ng khu vực [CSIS, 2023; U.S. Department of Commerce, 

2024]. Từ năm 2025  các sáng kiến kinh tế bắt đ u có hiệu lực từng ph n  t ong đ  

trụ cột v  chu i cung  ng được  em  à bước đi cụ thể nhất. Báo cáo Strengthening 

US Alliances in the Indo - Pacific của FPRI (2025) nhấn mạnh liên kết kinh tế - 

công nghệ đang t ở thành “m t trận th  hai” của tập hợp lực  ượng, song hành với 

hợp tác quân sự - an ninh truy n thống [Foreign Policy Research Institute, 2025]. 

Đi u này cho thấy tập hợp lực  ượng ngày càng mang tính “toàn diện” hơn. 

Thứ   ,  hách thức phi truyền thống và cải cách thể chế quốc tế. Các thách 

th c toàn c u như biến đổi khí hậu, an ninh y tế và khủng ho ng năng  ượng tác 

động trực tiếp đến chính sách của Mỹ. Các nước Đ ng Nam Á  à đ o quốc Thái 

Bình Dương chịu  nh hưởng n ng n  của biến đổi khí hậu, từ nước biển dâng đến 

thiên tai cực đoan. Đi u này khiến Mỹ ph i đẩy mạnh “tập hợp lực  ượng m m” 

th ng qua các chương t ình  ng phó thiên tai, h  trợ phát triển b n vững và an ninh 

y tế. Tuyên bố của Nhà Trắng năm 2025 nhấn mạnh hợp tác v  khí hậu và y tế là 

một ph n cấu thành trong chiến  ược khu vực, nhằm nâng cao tính chính danh và 



182 

ni m tin của các đối tác [White House, 2025]. Bên cạnh đ   c i cách thể chế quốc tế 

cũng  à một  u hướng nổi bật. Trung Quốc đang gia tăng  nh hưởng trong các tổ 

ch c toàn c u, từ Liên Hợp Quốc đến WTO và sử dụng những kênh này để th c đẩy 

các ưu tiên  iêng. Nếu Mỹ không kết hợp giữa tập hợp lực  ượng ở cấp khu vực và 

củng cố vai trò trong các thể chế toàn c u, thì n  lực của nước này tại Ấn Độ Dương 

- Thái Bình Dương c  nguy cơ thiếu n n t ng chính danh.  

Như  ậy, t ong giai đoạn 2025 - 2030  các  u hướng toàn c u  nh hưởng đến 

tập hợp lực  ượng của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương c  thể khái quát 

thành bốn điểm lớn: (i) Cạnh tranh Mỹ - Trung toàn diện c  v  quân sự, kinh tế, 

công nghệ và luật lệ quốc tế; (ii) Sự nổi lên của cấu t  c đa cực với  ai t ò gia tăng 

của Ấn Độ  châu Âu  à các nước t m trung; (iii) T m quan trọng chiến  ược của 

chu i cung  ng công nghệ, nhất là bán dẫn; (iv) Tác động của thách th c phi truy n 

thống cùng c i cách thể chế quốc tế. Những yếu tố này tạo đi u kiện và đ t ra giới 

hạn cho Mỹ trong xây dựng và duy trì mạng  ưới tập hợp lực  ượng. Ch ng cũng dự 

báo đến năm 2030  tập hợp lực  ượng của Mỹ s  mang tính đa chi u hơn  kết hợp 

ch t ch  giữa an ninh truy n thống, hợp tác kinh tế - công nghệ  à đối phó thách 

th c phi truy n thống. 

4.2.2. Triển vọng tập hợp lực lượng của Mỹ tại khu vực đến 2029 

Tập hợp lực l ợng tiếp tục đ ợc củng cố, nâng tầm và có những    y đổi về 

chấ    ông qu  các cơ c ế hợp tác tiểu đ  p  ơng để ngăn c ặn ản    ởng của các 

đối thủ. V  b n chất, cấu trúc an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

th i gian tới vẫn là hệ thống “t ục  à nan hoa” do Mỹ chi phối  à được tăng cư ng, 

mở rộng theo hướng mô hình ba vòng quy tụ lực  ượng, thắt ch t quan hệ giữa 

“t ục” Mỹ - Nhật  à “các nan hoa” t uy n thống, vừa tăng cư ng quan hệ giữa “các 

nan hoa”  ới nhau ho c mở rộng quan hệ giữa “nan hoa”  à các đối tác phù hợp 

trong khu vực để tạo nên mạng  ưới an ninh rộng lớn và liên kết đa phương ch t ch  

hơn. Các  iên kết (trọng tâm là an ninh) theo nhóm nhỏ s  tiếp tục được hình thành, 

thử nghiệm để chọn lọc nâng cấp; Quad s  có sự gia tăng gắn kết v  chất  đồng th i, 

linh hoạt hơn gi p mở rộng diện tập hợp lực  ượng; AUKUS s  trở thành n n t ng 
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cho các hợp tác h i quân của Mỹ và đồng minh; cùng với vai trò thành viên nòng 

cốt của Mỹ  à đồng minh trong các nhóm chiến  ược như Ngũ Nhãn  Nh m G7 c  

thể dẫn đến hình thành một liên kết ở cấp độ chiến  ược cao hơn  toàn diện hơn để 

thách th c  ngăn ch n Trung Quốc. Tuy nhiên, tiến trình tập hợp lực  ượng của Mỹ 

nhanh hay chậm tùy thuộc vào tình thế và tốc độ, tính chất triển khai chiến  ược của 

các đối thủ. Đ  c  thể là một m  hình  iên minh tương tự như NATO ở Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương để  ăn đe  ngăn ch n Trung Quốc, ho c là một “liên 

minh đại dương” (kh ng chỉ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà  à Đại Tây 

Dương - Thái Bình Dương) để đồng th i nhắm vào Nga và Trung Quốc. 

C ín  sác  đồng minh sẽ vẫn giữ vị trí chiến l ợc  àng đầu  rong    duy và 

triển khai tập hợp lực l ợng. Mỹ thực hiện chính sách tập hợp lực  ượng tại Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương dựa trên ba trụ cột chính: An ninh, kinh tế và chính trị - 

ngoại giao với mục tiêu xuyên suốt là nắm vững quy n  ãnh đạo, làm n n t ng để 

b o vệ lợi ích quốc gia và thực hiện chiến  ược toàn c u. Lợi ích của Mỹ với mục 

tiêu bá quy n  à kh ng thay đổi, chỉ c  chính sách để đạt được mục tiêu là khác 

nhau. Đồng minh là cánh tay nối dài để Mỹ triển khai s c mạnh đến khắp thế giới, 

là nội dung quan trọng trong tập hợp lực  ượng để Mỹ gia tăng s c mạnh tổng hợp, 

nhất là v  quân sự, an ninh nhằm ki m chế các cư ng quốc có ti m năng t ở thành 

bá quy n. Nếu kh ng c  đồng minh, Mỹ không thể duy t ì được ưu thế áp đ o v  

quân sự,  nh hưởng chính trị ở các khu vực trọng yếu [Vũ Tuấn Lâm, 2021].  

Tiếp tục tìm kiếm các đối tác an ninh mới tại khu vực. Mỹ nhận th c rõ Trung 

Quốc đã t ở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhi u nước trong khu vực; không 

nước nào muốn để hợp tác quốc phòng, an ninh với Mỹ  nh hưởng đến quan hệ 

kinh tế với Trung Quốc. Do đ   bên cạnh tăng cư ng các liên minh quân sự truy n 

thống ở khu vực, Mỹ s  chú trọng tìm kiếm, xây dựng quan hệ “đồng minh dưới 

chuẩn”  ới đối tác an ninh mới, nhất  à các cư ng quốc t m trung có s c n ng chiến 

 ược nhất định ho c các nước c  tính độc lập tương đối t ong chính sách đối ngoại. 

Trong ASEAN, ngay từ nhiệm kỳ đ u tiên của Tổng thống Obama, Mỹ đã  ác định 

các nước này là Indonesia, Singapore, Malaysia và Việt Nam. Trong Báo cáo quốc 
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phòng 4 năm một l n (QDR) năm 2010  chính quy n Obama đ t mục tiêu thiết lập 

quan hệ đối tác chiến  ược với 4 nước nêu t ên. Đến nay, Mỹ cơ b n đã đạt được 

mục tiêu này  đồng th i so với các quan hệ đồng minh theo hiệp ước, Mỹ s  có 

nhi u lợi ích trong xây dựng các quan hệ đối tác an ninh với Indonesia, Malaysia, 

Việt Nam khi nước này có sự linh hoạt lớn hơn nhi u, vừa đ m b o được mục tiêu 

chiến  ược của mình, vừa không bị lôi kéo vào cuộc  ung đột có thể x y ra trong 

t ư ng hợp buộc ph i can thiệp quân sự để thực hiện cam kết với các đồng minh. 

4.3. Cơ sở định hướng và hàm ý chính sách cho Việt Nam đối với 

tập hợp lực lượng của Mỹ tại khu vực đến 2029 

4.3.1. Nhận thức chung về xu hướng chính sách của Mỹ đối với Việt Nam 

Chiều   ớng chung: Những bước tiến trong quan hệ Việt - Mỹ sau g n 30 

năm bình thư ng hóa cho thấy chủ t ương thắt ch t quan hệ với Việt Nam s  vẫn 

tiếp tục được duy t ì. Hai nước tiếp tục coi trọng lẫn nhau t ong chính sách đối 

ngoại của m i nước và mong muốn đưa quan hệ đi vào chi u sâu, thực chất để hiện 

thực hóa khuôn khổ hợp tác Đối tác chiến  ược toàn diện. 

Mỹ s  tiếp tục coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong ASEAN nhằm 

củng cố trật tự khu vực do Mỹ dẫn dắt. Một Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển 

kinh tế thị t ư ng, có n n quốc phòng mạnh, quan hệ đối ngoại đa dạng  đ ng  ai 

trò lớn hơn ở khu vực và quốc tế  đồng th i có những tiến bộ v  dân chủ, nhân 

quy n, tôn giáo s  có lợi cho Mỹ. T ên cơ sở đ   bên cạnh tiếp tục coi trọng thúc 

đẩy quan hệ với Việt Nam theo hướng ổn định, làm sâu sắc quan hệ t ên các  ĩnh 

vực và các kênh quan hệ, Mỹ s  vẫn quan tâm xử lý các vấn đ  tồn tại trong quan hệ 

hai nước như thâm hụt thương mại, chính sách ti n tệ, vấn đ  dân chủ, nhân quy n... 

Chiều   ớng  rong các lĩn  vực cụ thể:  

Về chính trị - ngoại giao: Mỹ s  tiếp tục th c đẩy quan hệ với Việt Nam sau 

khi hai bên đã nâng cấp  ên Đối tác chiến  ược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và 

phát triển b n vững, nhằm tạo thuận lợi cho quá trình hợp tác song phương gi i 

quyết các vấn đ  khu vực thuộc ưu tiên  quan tâm của Mỹ, từ vấn đ  bán đ o Tri u 

Tiên, eo biển Đài Loan đến ki m chế Trung Quốc  tăng cư ng hiện diện quân sự, 
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lợi ích ở Biển Đ ng; tích cực vận động, lôi kéo Việt Nam tham gia và các sáng 

kiến  chương t ình do Mỹ dẫn dắt tại khu vực... 

Về kinh tế và khoa học - công nghệ: Vai t ò ngày càng tăng của Việt Nam 

trong n n kinh tế khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khiến Việt Nam trở 

thành đối tác quan trọng của Mỹ [Lauren Mai, 2024]. Mỹ s  th c đẩy hơn nữa hợp 

tác kinh tế - khoa học và công nghệ với Việt Nam, tiếp tục coi đây  à t ụ cột trong 

quan hệ song phương; song kh  năng s  gây s c ép để gi i quyết vấn đ  thâm hụt 

thương mại, yêu c u Việt Nam nhập thêm hàng hóa từ Mỹ, nhất là các m t hàng Mỹ 

có thế mạnh như máy bay   ũ khí  năng  ượng tái tạo, thậm chí dùng các chính sách, 

biện pháp thuế, kỹ thuật phi thuế quan để gây áp lực, coi vấn đ  công nhận Việt 

Nam có n n kinh tế thị t ư ng (MES) là con bài kinh tế - chính trị để m c c ...  

Về quốc phòng - an ninh: Mỹ đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận đã c   ưu 

tiên hợp tác v  an ninh hàng h i  t ong đ  ch  t ọng chia sẻ th ng tin tình báo  đào 

tạo nâng cao năng  ực hàng h i  th c đẩy hợp tác thương mại quốc phòng; hợp tác 

phòng ngừa,  ng phó các thách th c an ninh phi truy n thống  t ong đ  c  các  oại 

tội phạm xuyên quốc gia, gi i quyết hậu qu  chiến tranh...  

Về vấn đề Biển Đông: Mỹ th c đẩy tập hợp lực  ượng với các cơ chế hợp tác 

mới do mình dẫn dắt, phát triển để ki m chế Trung Quốc trên các m t trận ngoại 

giao, pháp lý và thực địa. Do đ   c  thể Mỹ s  tiếp tục đ  nghị Việt Nam chủ động 

đ  xuất các nội dung hợp tác, phối hợp trên các diễn đàn đa phương  à th c đẩy vai 

trò của ASEAN cũng như sự thống nhất  đoàn kết của ASEAN trong vấn đ  này, 

tham gia vào các chương t ình  sáng kiến an ninh hàng h i do Mỹ dẫn dắt.  

Việt Nam không ph i  à ưu tiên cao t ong t ong chính sách của Mỹ, th i cơ 

chiến  ược để tranh thủ quan hệ với Mỹ nhằm nâng cao vị thế và s c mạnh tổng hợp 

quốc gia có giới hạn. Khi quan hệ Mỹ - Trung phân tuyến mạnh hơn (t ong từng 

 ĩnh vực, thậm chí toàn diện), Việt Nam s  khó cân bằng quan hệ với c  hai nước.  

4.3.2. Hàm ý chính sách đối với Việt Nam 

Tập hợp lực  ượng của Mỹ đ t trong bối c nh cạnh t anh nước lớn tại khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  à t ên phạm vi toàn c u đưa  ại những cơ hội và 
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thách th c đan  en đối với Việt Nam c  v  lợi ích chính trị, an ninh và phát triển. 

Th i gian tới  à giai đoạn Việt Nam và Mỹ tiếp tục hiện thực hóa, làm sâu sắc hơn 

nội dung hợp tác trong quan hệ Đối tác chiến  ược toàn diện. Để có  ng xử phù hợp, 

tối ưu giá t ị của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ nhằm b o đ m lợi ích quốc gia, 

Việt Nam c n chủ động nghiên c u, triển khai hiệu qu  một số định hướng sau: 

Thứ nhất, về chính trị - ngoại giao: 

C n nhận th c đ ng  đủ v  thực lực và giá trị của Việt Nam t ong m i t ư ng 

quốc tế nói chung, mối quan hệ hợp tác/cạnh tranh giữa các nước lớn nói riêng, nhất 

 à t ong  u hướng tập hợp lực  ượng tại khu vực để lựa chọn chính sách,  ng xử phù 

hợp. Giá trị của Việt Nam c  được hiện nay một ph n quan trọng nh  vào trạng thái 

cạnh tranh giữa các nước lớn/trung tâm quy n lực, chủ yếu là Mỹ và Trung Quốc. 

M i nước đ u c n Việt Nam trong các tính toán chính sách ở khu vực. Với ti m lực 

hạn chế  à chưa ph i  à ưu tiên cao nhất t ong chính sách đối ngoại của nước lớn, 

Việt Nam không thể đ ng ngoài  cũng kh ng thể “chọn bên” t ong các  u hướng 

tập hợp lực  ượng đang diễn ra; chỉ c  tham gia cân đối trong chiến  ược lớn của các 

cư ng quốc, gắn kết được lợi ích và trách nhiệm của những nước này mới giúp Việt 

Nam giữ vững và phát huy vị thế, giá trị đã tạo dựng được. Mục tiêu lớn nhất của 

Việt Nam khi tham gia, ủng hộ các tập hợp lực  ượng ở khu vực là góp ph n củng 

cố m i t ư ng hòa bình, ổn định  đ m b o an ninh, thu hút nguồn lực phát triển và 

nâng cao vị thế quốc tế của đất nước. Đ c biệt, c n xử lý tốt quan hệ, giữ thế cân 

bằng linh hoạt trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, khai thác hiệu qu  thế mạnh 

trong quan hệ với từng nước t ên cơ sở tính toán lợi ích của m i nước trong quan hệ 

với Việt Nam, hết s c t ánh kh ng để bị  ơi  ào thế “kẹt chiến  ược” hay ph i “chọn 

bên”  t ở thành “ti n đồn” hay “m t trận” t ong cạnh tranh giữa hai cư ng quốc. 

Kiên định đư ng lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; 

tiếp tục thực hiện thực chất đư ng lối đối ngoại đa phương h a  da dạng hóa; đổi 

mới tư duy  định hướng tham gia các cơ chế hợp tác đa phương khu  ực và toàn c u 

một cách có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thế và lực của đất nước và mang lại 

hiệu qu  thực chất [Đ  Hùng Việt, 2024]; chủ động tương tác thăm dò  tăng kh  
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năng thích  ng với  u hướng phát triển và sự  a đập tác động giữa các tập hợp lực 

 ượng ở khu vực. Nhìn vào lịch sử thế giới và Việt Nam, bài học giữ độc lập tự chủ, 

cân bằng  t ánh “nhất biên đ o” trong quan hệ quốc tế vẫn còn nguyên giá trị do b n 

chất, vai trò và mối quan hệ ph c tạp giữa các nước lớn; lợi ích của nước nhỏ có thể 

bị bỏ qua khi nước lớn có sự thỏa hiệp vì lợi ích chiến  ược cao hơn. Do đ   Việt 

Nam c n kiên t ì đư ng lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát 

triển; đa phương h a  đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập 

quốc tế. Đây  à chủ t ương chung  đ ng đắn và càng trở nên c n thiết trong bối c nh 

quan hệ giữa các nước lớn diễn biến ph c tạp. Việt Nam c n thể hiện sự kiên trì, 

nhất quán, coi trọng các giá trị chuẩn mực trong  ng xử quốc tế (như đ  cao hòa 

bình  đối thoại  bình đẳng...); sự kiên quyết khi c n thiết cũng như thái độ sẵn sàng 

đấu t anh để b o vệ lợi ích chính đáng  nhất là lợi ích cốt lõi/sống còn của quốc gia. 

Cùng với việc tăng cư ng quan hệ hợp tác chiến  ược toàn diện với Mỹ và 

Trung Quốc, Việt Nam c n coi trọng làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác chiến 

 ược  à các đối tác toàn diện khác; mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam với các 

trung tâm quy n lực  đối tác phát triển khác trên thế giới như EU  Nga  Anh  Nhật 

B n..., nhằm triển khai thực chất đư ng lối đối ngoại đa dạng h a  đa phương hóa 

các quan hệ quốc tế. Đi u này s  làm gi m nguy cơ  ơi  ào thế ph i “chọn bên” 

ho c  âm  ào “thế kẹt” t ong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc; tạo thêm lựa chọn 

cho Việt Nam v  thị t ư ng  đối tác hợp tác trong những t ư ng hợp ta không thể 

lựa chọn các đối tác từ Mỹ hay Trung Quốc. 

Việt Nam c n tiếp tục tích cực th c đẩy quá trình hợp tác, liên kết ASEAN 

nhằm xây dựng ASEAN thành một tổ ch c liên kết khu vực ch t ch , thống nhất và 

độc lập hơn t ước sự lôi kéo, áp lực “chọn bên” từ cạnh tranh tập hợp lực  ượng 

nước lớn. Đồng th i, tích cực c ng các nước th c đẩy quan hệ đối tác chiến  ược 

toàn diện Mỹ - ASEAN đi  ào chi u sâu, thực chất, nhằm đ m b o vai trò trung 

tâm, lợi ích của ASEAN ở khu vực. Việc đ ng g p nhi u hơn cho ASEAN  đ t 

mình trong tổng thể của khu vực Đ ng Nam Á   ộng hơn  à châu Á - Thái Bình 

Dương hay Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương s  giúp nâng cao giá trị của Việt Nam 
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trong các tính toán chiến  ược của Mỹ đối với khu vực. Một trong những  ĩnh  ực 

Việt Nam có thể th c đẩy  à đ  cao gi i quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa 

bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, không sử dụng và đe dọa sử dụng  ũ  ực với 

một số vấn đ  cụ thể như: Phối hợp, thống nhất với các nước có ti m lực mạnh 

t ong ASEAN để dẫn dắt  th c đẩy tổ ch c này chủ động bày tỏ quan điểm, thậm 

chí tham gia một cách có chọn lọc  ào các cơ chế hợp tác mới trong các chiến  ược 

lớn của Mỹ và Trung Quốc  t ánh để ASEAN  ơi  ào thế bị động và thậm chí có thể 

đánh mất vai trò trung tâm khi Trung Quốc và Mỹ quyết liệt  tăng tốc tập hợp lực 

 ượng tại khu vực; tích cực tham gia vào các diễn đàn đa phương  g p ph n tác 

động đến sự đi u chỉnh trong cấu trúc an ninh khu vực theo hướng b o vệ được các 

lợi ích của Việt Nam.  

Tuy nhiên, việc th c đẩy quá trình hợp tác, liên kết ASEAN th i gian tới cũng 

s  có những kh  khăn nhất định đối với Việt Nam. M c dù thể hiện coi trọng đa 

phương, khuyến khích vai trò trung tâm của ASEAN  nhưng thực tế c  Mỹ và 

Trung Quốc vẫn chú trọng   i kéo  th c đẩy quan hệ với từng nước  nh m nước 

riêng lẻ theo m c độ ưu tiên khác nhau. T ong đ   Mỹ ưu tiên cao nhất cho đồng 

minh truy n thống (Philippines, Thái Lan), xếp sau  à các đối tác quan trọng (Việt 

Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore). Trung Quốc cũng chủ t ương đàm phán 

song phương đối với một số vấn đ  còn tồn tại trong quan hệ Trung Quốc - 

ASEAN, nhất là Biển Đ ng. Thực tế này cho thấy, ASEAN s  chỉ có vị thế trên bàn 

đàm phán  ới Mỹ và Trung Quốc nếu đ ng t ên cương  ị là một khối thống nhất, 

giữ được vai trò trung tâm, nếu đ ng riêng lẻ từng nước s  khó giữ được tự chủ 

chiến  ược. Đối với Việt Nam, lợi ích quốc gia chỉ có thể được b o đ m nếu 

ASEAN giữ được đoàn kết thống nhất và vai trò trung tâm. 

Với việc Mỹ s  tiếp tục coi trọng và triển khai sáng kiến đối với khu vực Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương  Việt Nam c n linh hoạt, tích cực và chủ động trong 

cách tiếp cận dựa t ên quan điểm, lập t ư ng chung là ủng hộ các sáng kiến với đi u 

kiện ph i góp ph n vào hòa bình, ổn định và thịnh  ượng của khu vực; tôn trọng 

độc lập, chủ quy n và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam  à các nước trong khu vực; 
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tuân thủ luật pháp quốc tế; b o đ m vai trò trung tâm của ASEAN. Việc thể hiện rõ 

quan điểm, lập t ư ng cũng g p ph n t ánh các nước lớn hiểu nh m Việt Nam tham 

gia "chọn bên" trong cạnh tranh chiến  ược giữa Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh đ   

c n chủ động t ao đổi những  ĩnh  ực có thể th c đẩy hợp tác giữa Việt Nam với 

Mỹ  à đồng minh thông qua IPS, nhằm đáp  ng lợi ích của Việt Nam  à cũng c   ợi 

cho Mỹ như năng  ượng  cơ sở hạ t ng, kinh tế số, phát triển nguồn nhân lực chất 

 ượng cao, công nghiệp bán dẫn... 

Thứ hai, về kinh tế và khoa học - công nghệ: 

Th c đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Mỹ và Việt Nam ngay từ khi bình 

thư ng h a đã  à cơ sở để hai nước tăng cư ng, mở rộng quan hệ, nh  đ  các tác 

động c n trở từ sự khác biệt v  ý th c hệ c   u hướng gi m d n. Trong bối c nh 

hiện nay, nhất là khi Mỹ đang c   u hướng ưu tiên hợp tác kinh tế, dùng kinh tế và 

khoa học công nghệ để th c đẩy hợp tác chính trị  an ninh đối với các nước thuộc 

vòng tập hợp lực  ượng đối tác ti m năng  thì kinh tế - thương mại vẫn ph i là trụ 

cột trong quan hệ song phương Việt - Mỹ. Việc tăng cư ng hợp tác t ong  ĩnh  ực 

này càng trở nên quan trọng và c n  ưu   một số điểm sau: 

Một là, Việt Nam c n thể hiện thiện chí xây dựng và triển khai hiệu qu  kế 

hoạch hợp tác với Mỹ nhằm quan tâm gi i quyết vấn đ  thâm hụt thương mại.  

Hai là, thu h t các nhà đ u tư của Mỹ vào Việt Nam  đ c biệt trong những  ĩnh 

vực năng  ượng tái tạo  năng  ượng sạch, công nghệ cao Mỹ có thế mạnh và Việt 

Nam có nhu c u. Nghiên c u kỹ kh  năng tham gia các dự án cơ sở hạ t ng công 

nghệ cao trong chính sách tập hợp lực  ượng của Mỹ. Chuẩn bị phương án dự phòng 

t ong t ư ng hợp Mỹ nâng thuế đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, chủ động h  

trợ và tạo đi u kiện để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang các thị t ư ng khác. 

Ba là, đ m b o mục tiêu phát triển b n vững khi tiếp nhận chu i cung  ng từ 

Trung Quốc. Việc chuyển dịch một ph n chu i cung  ng từ Trung Quốc sang các 

nước c  đi u kiện phù hợp là hệ qu  mang tính quy luật của quá trình toàn c u hoá 

và cạnh tranh chiến  ược Mỹ - T ung. Theo đ    iệc dịch chuyển những công nghệ 

bậc trung ho c cao s  được th c đẩy, song theo quy luật, những công nghệ đã g n 
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kết thúc chu kỳ phát triển s  c   u hướng chuyển sang các quốc gia c  t ình độ công 

nghệ thấp hơn. Bên cạnh đ   Mỹ đã khởi  ướng sáng kiến Mạng  ưới kinh tế thịnh 

 ượng (Quad+) với n n t ng là Quad và IPEF và m i Việt Nam tham gia. Với hai 

sáng kiến này, Việt Nam là một trong số ít nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương n i chung  Đ ng Nam Á n i  iêng được Mỹ đ t nhi u kỳ vọng để 

chuyển hướng chu i cung  ng toàn c u. Khi tiếp nhận chu i cung  ng, Việt Nam 

c n quan tâm xử lý một số vấn đ  như  oại hình công nghệ s  tiếp nhận; năng  ực 

hấp thụ dòng đ u tư  iên quan đến chu i cung  ng, nhất là nguồn nhân lực và chính 

sách phát triển nguồn nhân lực; b o đ m mục tiêu phát triển b n vững, tránh hệ qu  

v  m i t ư ng; cân nhắc hiệu qu , giá trị gia tăng của việc tiếp nhận và phát triển 

chu i cung  ng trong bối c nh nguồn tài nguyên, nguồn lực phát triển còn hạn chế. 

Thứ ba, về quốc phòng - an ninh: 

Xây dựng chiến  ược toàn diện b o đ m không gian phát triển của Việt Nam, 

t ước hết là ở Đ ng Nam Á  t ực tiếp là Biển Đ ng  à Tiểu vùng sông Mê Công. 

Lợi ích của Việt Nam bao gồm c  trên lục địa và trên biển. Do đ   hoạch định, thực 

thi các chính sách phát triển thực chất, có tính kết nối hệ thống để khai thác, phát 

triển các nguồn lực gắn với hình thành thế trận b o vệ đất nước liên hoàn từ Bắc 

xuống Nam, từ Tây sang Đ ng  à  ươn  a hơn  a đại dương  à yêu c u cấp thiết. 

Tiếp tục củng cố ti m lực quốc phòng phù hợp với đi u kiện  t ình độ phát 

triển của đất nước. Việc nâng cao s c mạnh phòng thủ là c n thiết  nhưng  ới nguồn 

lực còn hạn chế Việt Nam c n ph i tính toán rất kỹ. Ưu tiên phát huy nội lực, khai 

thác tối đa thế mạnh địa chiến  ược  à các cơ chế đa phương để huy động s c mạnh 

tổng hợp quốc gia, quốc tế; kh ng để đất nước  ơi  ào t ạng thái “chọn bên” dẫn tới 

đối đ u quân sự giữa các tập hợp lực  ượng ho c chạy đua  ũ t ang. 

Hợp tác v  quốc phòng  à  ĩnh  ực nhạy c m  do đ   t ong quan hệ với Mỹ c n 

ch     ác định những  ĩnh  ực cụ thể để có thể nhận và sử dụng hiệu qu  các kho n 

trợ giúp dành cho Việt Nam trong khuôn khổ IPS và các chính sách/sáng kiến khác, 

t ong đ  thể cân nhắc hợp tác đào tạo nâng cao năng  ực nhất  à năng  ực đ m b o 

an ninh hàng h i và thực thi pháp luật trên biển; th c đẩy thỏa thuận GSOMIA tạo 
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đi u kiện cho việc hợp tác mua sắm quốc phòng. Ở cấp độ đa phương  c n theo dõi 

hợp tác của các nước Bộ T  trong  ĩnh  ực an ninh - quốc phòng để nghiên c u và 

xem xét kh  năng tham gia hợp tác trong những  ĩnh  ực Việt Nam có nhu c u như 

c u trợ nhân đạo  nâng cao năng  ực hàng h i, chống khủng bố  cướp biển... 

Tiểu kết chương 4 

Chương 4 đã phân tích tác động của tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương đối với khu vực và Việt Nam, dự báo triển vọng 

t ong giai đoạn 2025 - 2029  à đ  xuất các khuyến nghị chính sách cho Việt Nam. 

V  tác động khu vực, các chiến  ược của Mỹ đã củng cố cấu trúc an ninh dựa trên 

 iên minh  th c đẩy hợp tác kinh tế qua IPEF  à tăng cư ng trật tự dựa trên luật lệ, 

nhưng đồng th i  àm gia tăng căng thẳng địa chính trị  đ c biệt trong cạnh tranh với 

Trung Quốc. Đối với Việt Nam, tập hợp lực  ượng của Mỹ mang lại cơ hội mở rộng 

hợp tác kinh tế (kim ngạch thương mại Việt - Mỹ đạt 123 tỷ USD  ào 2024)  tăng 

cư ng năng  ực quốc phòng qua các thỏa thuận an ninh và nâng cao vị thế trong các 

cơ chế đa phương. Tuy nhiên  Việt Nam cũng đối m t với thách th c duy trì chính 

sách độc lập, tự chủ, áp lực chọn bên và rủi ro từ các biện pháp b o hộ thương mại 

của Mỹ dưới th i Trump 2.0. 

Dự báo giai đoạn 2025 - 2029, tập hợp lực  ượng của Mỹ s  tiếp tục được thúc 

đẩy, với trọng tâm là củng cố các cơ chế “tiểu đa phương” như Quad  à AUKUS  

mở rộng hợp tác với các đối tác như Việt Nam  à tăng cư ng cạnh tranh công nghệ 

với Trung Quốc. Tuy nhiên, các yếu tố như chính sách “Nước Mỹ trên hết” của 

Trump, nợ c ng tăng cao  à sự ph n kháng từ Trung Quốc có thể làm gi m hiệu 

qu  của các sáng kiến này. Ở cấp độ khu vực, sự linh hoạt của các quốc gia ASEAN 

và vai trò của Ấn Độ s  tiếp tục định hình cục diện. Ở cấp độ toàn c u, các thách 

th c phi truy n thống như biến đổi khí hậu s  th c đẩy hợp tác đa phương  nhưng 

cạnh tranh Mỹ - Trung vẫn là yếu tố chi phối chủ đạo. 

Dựa trên các phân tích, luận án đ  xuất các khuyến nghị chính sách cho Việt 

Nam: Thứ nhất, tiếp tục duy t ì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tránh chọn 

bên. Thứ hai, tăng cư ng hợp tác kinh tế với Mỹ  đ c biệt trong công nghệ cao và 
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năng  ượng sạch  đồng th i đa dạng hóa thị t ư ng xuất khẩu để gi m rủi ro từ 

chính sách b o hộ. Thứ ba, th c đẩy hợp tác quốc phòng với Mỹ t ong các  ĩnh  ực 

như an ninh hàng h i và mua sắm quốc phòng  nhưng giữ cân bằng với các đối tác 

khác. Thứ   , tham gia tích cực  ào các cơ chế đa phương như IPEF  à Quad+  

đồng th i củng cố  ai t ò t ong ASEAN để nâng cao vị thế khu vực. Thứ năm, xây 

dựng chiến  ược dài hạn  ng phó với cạnh tranh Mỹ - Trung, tập trung vào b o vệ 

lợi ích quốc gia ở Biển Đ ng  à Tiểu vùng sông Mê Công. Những khuyến nghị này 

nhằm giúp Việt Nam tận dụng cơ hội, gi m thiểu thách th c  à đ ng g p  ào m i 

t ư ng hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 
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KẾT LUẬN 

Nghiên c u v  tập hợp lực  ượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương giai đoạn 2017 - 2025 diễn ra trong bối c nh cạnh tranh chiến  ược Mỹ 

- Trung ngày càng gay gắt  m i t ư ng an ninh khu vực biến động nhanh và sự tham 

gia ngày càng ph c tạp của các cơ chế đa phương  tiểu đa phương. T ên cơ sở hệ 

thống hóa lý luận, xây dựng khung phân tích đa cấp độ và tiến hành kh o sát thực 

ch ng trên bốn trụ cột nội dung (quốc phòng - an ninh; chính trị - ngoại giao; kinh 

tế - khoa học - công nghệ; giá trị -   tưởng), luận án đã  àm    tiến trình Mỹ triển 

khai tập hợp lực  ượng  đánh giá m c độ thành công - hạn chế của các dạng th c 

hợp tác  à phân tích tác động đối với khu vực và Việt Nam. Luận án góp ph n làm 

sáng tỏ những chuyển dịch quan trọng, chỉ ra quy luật vận động chiến  ược của Mỹ 

và nhận diện đ c điểm của cấu trúc khu vực đang hình thành. 

Một là, những kết quả chính và nổi bật của luận án: 

Thứ nhất, Một trong những kết qu  quan trọng nhất của luận án là việc khái 

quát hóa sự thay đổi mang tính bước ngo t trong chiến  ược tập hợp lực  ượng của 

Mỹ sau năm 2017. Thay  ì tập trung thu n túy vào các liên minh quân sự truy n 

thống như t ong th i kỳ Chiến tranh Lạnh  à giai đoạn đ u sau Chiến tranh Lạnh, 

Mỹ chuyển sang mô hình kết hợp nhi u công cụ quy n lực, nhấn mạnh tính liên kết 

đa t ng và linh hoạt. Dưới th i Chính quy n Trump, Mỹ đ  cao cạnh t anh nước 

lớn, c ng rắn với Trung Quốc  th c đẩy vai trò của đồng minh, song lại gi m m c 

độ tham gia các thể chế kinh tế. Sau khi Chính quy n Biden lên nắm quy n, chiến 

 ược đi u chỉnh theo hướng phục hồi cam kết đa phương  mở rộng hợp tác kinh tế - 

công nghệ, tái thiết đồng minh và phát triển mạnh các cơ chế tiểu đa phương như 

AUKUS và Quad. Sự nối tiếp, đi u chỉnh này cho thấy  u hướng tập hợp lực  ượng 

đã t ở thành công cụ chiến  ược của Mỹ trong ki m chế,  ng phó với Trung Quốc. 

Thứ hai, luận án đã hệ thống h a  à đối sánh bốn dạng th c tập hợp lực  ượng 

của Mỹ: Đồng minh truy n thống  đối tác quan trọng, hợp tác tiểu đa phương/đa 

phương  à th c đẩy các nhóm chia sẻ giá trị, lợi ích trong khu vực. Qua phân tích 

ba chỉ báo (thể chế hóa, nguồn lực huy động và chi u sâu cam kết), luận án chỉ ra 
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khác biệt giữa các dạng th c. Đồng minh truy n thống mang lại hiệu qu  cao nhất 

do tính ràng buộc thể chế mạnh và sự chia sẻ năng lực, mục tiêu chiến  ược. Đối tác 

quan trọng thể hiện sự mở rộng mạng  ưới  nh hưởng, nhất là với các nước có vị trí 

địa chiến  ược. Hợp tác tiểu đa phương ch ng minh độ linh hoạt cao, nhưng m c độ 

thể chế hóa còn hạn chế. Trong khi, hợp tác th ng qua th c đẩy các nhóm chia sẻ 

giá trị chung đã tạo n n t ng cho hợp tác đa phương, ki m chế đối thủ và củng cố vị 

thế  ãnh đạo của Mỹ trong khu vực. 

Thứ ba, luận án đã chỉ ra m c độ hiệu qu  kh ng đ u giữa các trụ cột. Trong 

quốc phòng - an ninh, Mỹ củng cố mạnh m  năng  ực  ăn đe th ng qua phân bổ lực 

 ượng, hiện đại hóa hợp tác quân sự  à tăng t n suất tập trận. V  chính trị - ngoại 

giao, Mỹ củng cố quan hệ với nhi u nước sau giai đoạn bất ổn chính sách. V  kinh 

tế - khoa học - công nghệ, Mỹ tạo các sáng kiến mới như IPEF  đ u tư các đạo luật 

công nghiệp lớn  à đi u chỉnh chu i cung  ng bán dẫn. V  giá trị -   tưởng, hiệu 

qu  mang tính dài hạn hơn  ì m c độ tiếp nhận của các nước còn khác nhau. 

Thứ     điểm đ c sắc của luận án là việc bổ sung phân tích chi phí - lợi ích từ 

phía Mỹ. Qua đ  cho thấy, Mỹ tuy chịu chi phí lớn v  tài chính, ngoại giao và rủi ro 

đối đ u chiến  ược, song lợi ích dài hạn v  quy n lực thể chế, kiểm soát công nghệ, 

mở rộng mạng  ưới và củng cố vị thế cạnh tranh với Trung Quốc  ượt trội hơn. Tuy 

nhiên  các cơ chế tiểu đa phương  à một số định dạng kinh tế mới cho thấy chi phí 

cao hơn  ợi ích thu v  trong ngắn hạn, khiến Mỹ ph i đi u chỉnh m c độ ưu tiên. 

Thứ năm, luận án đã phân tích tác động đến khu vực và Việt Nam. Tác động 

tích cực gồm mở rộng không gian hợp tác  đa dạng h a đối tác, tiếp cận công nghệ 

mới  à nâng cao năng  ực quốc phòng - an ninh. Tác động tiêu cực lại chủ yếu đến 

từ gia tăng cạnh t anh nước lớn  nguy cơ phân cực chu i cung  ng và rủi ro bị cuốn 

vào cạnh tranh chiến  ược. Với Việt Nam, luận án đã đ  xuất cách  ng xử phù hợp 

nhằm giữ cân bằng chiến  ược và b o vệ lợi ích quốc gia. 

H   là, đóng góp của luận án đối với khoa học và thực tiễn: 

Thứ nhất  đóng góp v  lý luận: Luận án xây dựng một khung phân tích đa cấp 

độ, kết hợp bốn trụ cột quy n lực với ba chỉ báo đo  ư ng để nghiên c u tập hợp lực 
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 ượng. Đây  à một tiếp cận mới so với các nghiên c u t ước đây  ốn chủ yếu mô t  

chính sách ho c phân tích một chi u cạnh đơn  ẻ. Khung phân tích này cho phép 

đánh giá đồng th i c  chi u rộng (phạm vi mạng  ưới), chi u sâu (m c độ cam kết) 

và chi u động (biến đổi qua th i gian) chiến  ược của Mỹ. Khung cũng c  thể được 

 ng dụng để phân tích tập hợp lực  ượng của các quốc gia khác ho c t ong các  ĩnh 

vực khác như an ninh phi t uy n thống hay công nghệ. 

Thứ hai, đ ng g p v  thực tiễn. Luận án đã  ây dựng được b c tranh toàn diện 

v  tiến trình tập hợp lực  ượng của Mỹ qua hai chính quy n Trump và Biden, chỉ ra 

sự khác biệt t ong phương th c triển khai, m c độ ưu tiên  à sự thay đổi v  nguồn 

lực. Việc đối sánh bốn dạng th c hợp tác gi p  ác định các  ĩnh  ực Mỹ đạt hiệu 

qu  cao  đồng th i nhận diện các nội dung có chi phí lớn nhưng kết qu  hạn chế. 

Phân tích này đ ng góp vào việc hiểu    hơn động lực chiến  ược của Mỹ và cách 

nước này đi u chỉnh công cụ quy n lực. 

Thứ ba  đ ng g p    chính sách. Luận án đưa  a đánh giá    tác động của quá 

trình tập hợp lực  ượng đối với khu vực và Việt Nam  đồng th i đ  xuất khuyến 

nghị  ng xử phù hợp. Những hàm ý này nhấn mạnh vai trò của chính sách đối ngoại 

độc lập - tự chủ, sự c n thiết ph i nâng cao tự cư ng, tự chủ chiến  ược  à ưu tiên 

hợp tác đa dạng, cân bằng. 

Thứ   , luận án đã tích hợp phân tích chi phí - lợi ích, một yếu tố thư ng bị bỏ 

qua trong các nghiên c u chính sách đối ngoại. Qua đ  chỉ ra quy luật khi chi phí 

 ượt lợi ích, Mỹ gi m ưu tiên ho c đi u chỉnh cách triển khai; khi lợi ích chiến  ược 

dài hạn  ượt trội, Mỹ c   u hướng duy trì ho c gia tăng m c độ tham gia. Kết luận 

này giúp gi i thích tại sao Mỹ tập trung mạnh  ào đồng minh và hợp tác công nghệ, 

nhưng thận trọng hơn  ới một số cơ chế đa phương  ộng. 

Ba là, những vấn đề đặ  r  và   ớng nghiên cứu tiếp theo 

Nghiên c u v  tập hợp lực  ượng của Mỹ vẫn còn nhi u vấn đ  c n tiếp tục 

làm rõ do sự thay đổi nhanh của m i t ư ng khu vực  à tác động của các yếu tố mới 

như c ng nghệ, dữ liệu  năng  ượng và an ninh phi truy n thống. Dựa trên kết qu  

luận án, có thể đ  xuất ba nh m hướng nghiên c u tiếp theo. 
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Thứ nhất, nghiên c u sâu v  từng nội dung trong bốn trụ cột quy n lực của 

Mỹ. T ong đ   t ụ cột kinh tế - khoa học - công nghệ c n được quan tâm hơn khi 

bán dẫn, chu i cung  ng công nghệ  à năng  ượng sạch trở thành công cụ chiến 

 ược. Các nghiên c u tiếp theo có thể đi sâu  ào cách Mỹ thiết kế “chu i cung  ng 

có chọn lọc”  à tác động của nó tới các nước ASEAN. 

Thứ hai, phát triển nghiên c u theo từng dạng th c hợp tác. Mạng  ưới tiểu đa 

phương như AUKUS  Quad hay Mỹ - Nhật - Hàn đang t ở thành cấu trúc then chốt 

của an ninh khu vực nhưng  ẫn thiếu tính thể chế hóa. Nghiên c u tiếp có thể tập 

trung vào m c độ b n vững của các cấu t  c này  đi u kiện tăng hay gi m hiệu qu , 

cũng như cách ch ng tương tác  ới vai trò của ASEAN. 

Thứ ba, mở rộng nghiên c u v  tác động đối với Việt Nam, nhất là trong khía 

cạnh đi u chỉnh chiến  ược quốc gia. Việt Nam đang đ ng t ước cơ hội và thách 

th c từ việc tái cấu trúc chu i cung  ng toàn c u, chuyển đổi năng  ượng và phát 

triển công nghệ mới. Nghiên c u có thể tập t ung  ào m  hình “cân bằng m m”  

“ iên kết linh hoạt” ho c “kết nối đa t ng” để tối ưu h a  ợi ích của Việt Nam trong 

bối c nh cạnh tranh Mỹ - Trung kéo dài. 

Bên cạnh đ   c  thể cân nhắc phát triển nghiên c u định  ượng, sử dụng các 

chỉ số v  thể chế hóa, t n suất tương tác  dòng đ u tư ho c m c độ đi u chỉnh chính 

sách của đối tác để xây dựng mô hình dự báo hiệu qu  của tập hợp lực  ượng. Việc 

 ượng hóa s   àm gia tăng độ chính  ác t ong đánh giá tác động và cung cấp cơ sở 

vững chắc hơn cho hoạch định chính sách đối ngoại. 

Kết luận chung, luận án khẳng định tập hợp lực  ượng là một quá trình mang 

tính chiến  ược, ph n ánh cách Mỹ kết hợp quy n lực tổng hợp để b o vệ vị thế 

trong trật tự khu vực. T ong giai đoạn 2017 - 2025, chiến  ược này vừa có tính liên 

tục v  mục tiêu, vừa có sự đi u chỉnh linh hoạt v  phương th c triển khai. Việc hiểu 

rõ cấu trúc mạng  ưới tập hợp lực  ượng của Mỹ không chỉ c    nghĩa đối với khoa 

học chính trị quốc tế mà còn giúp Việt Nam hoạch định chính sách đối ngoại chủ 

động, tự chủ và thích  ng với cấu trúc khu vực đang thay đổi nhanh chóng. 
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